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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do lựa chọn đề tài  

Thế giới ngày này gắn liền cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã mở ra 

nhiều cơ hội cũng như định hình sự phát triển toàn cầu là đi liền với sự phát triển 

khoa học công nghệ vượt trội. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 không chỉ là tự 

động hóa các quy trình sản xuất công nghiệp mà thực sự gắn liền với số hóa trong 

tất cả các lĩnh vực của đời sống sản xuất và xã hội. Con người có thể tiếp cận với 

những nguồn dữ liệu khổng lồ về mặt thông tin, khả năng phân tích dữ liệu lớn 

của trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực có thể tối ưu hóa 

cách thức hoạt động và đáp ứng được yêu cầu khắt khe của công chúng. Trong 

thời đại 4.0, Internet và không gian mạng đã thực sự trở thành một công cụ không 

thể thiếu trong các hoạt động thường nhật. Mạng xã hội ngày này không chỉ là nơi 

trao đổi, tăng cường tương tác giữa các cá nhân với nhau mà còn là nơi các quốc 

gia có thể tiếp cận công chúng một cách gần hơn. Trong những năm gần đây, thế 

giới đã và đang xuất hiện nhiều hình thức ngoại giao khác nhau nhằm duy trì và 

phát triển mối quan hệ giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc xuất hiện các hình 

thức ngoại giao mới chính là nhằm thích ứng với sự thay đổi của các phương tiện 

công nghệ hiện đại trong đời sống hằng ngày của con người. Tuy ngoại giao 

truyền thống với các chương trình nghị sự là các cuộc gặp mặt trực tiếp song 

phương, đa phương vẫn luôn chiếm lĩnh sóng nhưng việc áp dụng các phương 

cách ngoại giao mới vẫn tiếp tục thu hút được sự quan tâm của các nhà ngoại giao 

và các chính trị gia. Thế giới hiện nay đang là thế giới của thời đại 4.0 nên việc 

vận dụng các phương thức mới vào ngoại giao không thể không kể đến sự tham 

gia của truyền thông và công nghệ. Việc tìm ra giải pháp để duy trì quan hệ ngoại 

giao của các quốc gia cũng như quảng bá, tăng cường hình ảnh của các quốc gia 

trên thế giới dưới bối cảnh hiện nay không còn chỉ đơn thuần là các cuộc gặp mặt 

giữa các lãnh đạo mà còn phải kể đến là việc tăng cường các cuộc họp trực tuyến, 

hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, sử dụng các kênh truyền thông vận dụng các yếu 

tố của công nghệ thông tin như website, mạng xã hội… đã và đang được một số 
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quốc gia áp dụng. Ngoại giao số đang dần trở thành một hình thái ngoại giao mới 

có tính khả thi và hiệu quả cao cho hoạt động đối ngoại của nhiều quốc gia trong 

thời đại công nghiệp 4.0 này. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 vừa qua cũng trở 

thành một phép thử cho công tác ngoại giao toàn cầu khi mà hầu hết các hoạt động 

đối ngoại trực tiếp bị tạm hoãn do việc hạn chế di chuyển và bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng. Trong thời điểm đó, ngoại giao số nổi lên như một công cụ cần thiết góp 

phần duy trì quan hệ quốc tế. Việc triển khai ngoại giao số trong thời đại toàn cầu 

hóa này chính là sự canh trạnh số hóa của các quốc gia để trở thành quốc gia tiên 

phong dẫn đầu hoặc chí ít là giúp quốc gia đó không bị tụt hậu trên trường quốc tế 

về mặt tiếp cận công nghệ.  

Việc Hoa Kỳ đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ số vào ngoại giao 

chính là những điểm mới cũng là điểm mạnh của Hoa Kỳ. Đây được xem là khoảng 

trống nghiên cứu có thể được khai thác, tiếp cận để góp phần hệ thống hóa về ngoại 

giao số nói chung và ngoại giao số Hoa Kỳ nói riêng. Hoa Kỳ được xem là một 

trong những quốc gia đi đầu trong việc phát triển ngoại giao số, đặc biệt là từ nhiệm 

kỳ của Tổng thống đời thứ 44 - ông Barack Obama từ năm 2009. Đây chính là thời 

điểm thế giới có nhiều thuận lợi về mặt phát triển khoa học công nghệ giúp cho 

ngoại giao số có được những tiền đề và điều kiện để triển khai. Bên cạnh đó, bối 

cảnh khi ông Obama nhậm chức là lúc nước Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng 

kinh tế, khủng hoảng quân sự khi nước Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến ở Afghanistan 

và Iraq, mối đe dọa về khủng bố bủa vây an ninh quốc gia, và quan trọng nhất chính 

là uy tín và hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế đang bị thách thức rất lớn. Điều 

này đặt ra một bài toán cho ông Obama là làm thế nào để hình ảnh nước Mỹ được 

công nhận trên trường quốc tế và đồng thời giải quyết các vấn đề khó khăn một 

cách hợp lý và theo chiều hướng đổi mới. Nếu như Tổng thống Barack Obama thúc 

đẩy ngoại giao số để tạo ra không gian đối thoại với nhiều nhóm công chúng khác 

nhau trên phạm vi toàn cầu thì Tổng thống Donald Trump mong muốn xây dựng 

“Nước Mỹ trên hết” (America First) nên tiếp tục sử dụng mạng xã hội, truyền thông 

là nơi để giao tiếp trực diện hơn với công chúng hay giao tiếp trực tiếp với các lãnh 

đạo của các quốc gia khác. Cuối nhiệm kỳ ông Trump và đầu nhiệm kỳ của Tổng 
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thống Joe Biden chính là giai đoạn nước Mỹ và thế giới phải đối phó với COVID-19 

cũng như sau đó chính là giai đoạn phục hồi của đại dịch, điều này làm cho ngoại 

giao số trở thành kênh thông tin hiệu quả cho phía Mỹ giao tiếp với cộng đồng thế 

giới dù bị ngăn cách bởi hạn chế nhất định do dịch bệnh. Tổng thống Biden cũng sử 

dụng mạng xã hội như một công cụ giao tiếp với thế giới để truyền tải các thông điệp, 

trách nhiệm của Hoa Kỳ về các vấn đề toàn cầu. Có thể thấy ông Biden đã có sự kế 

thừa và cũng tham gia xử lý các hệ quả do chính Tổng thống nhiệm kỳ trước để lại 

bằng cách sử dụng hiệu quả các công cụ kỹ thuật số. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, 

thế giới và Hoa Kỳ cũng đã trải qua nhiều biến động từ lúc ông Obama nhậm chức. 

Trước đây Hoa Kỳ luôn phải tìm các phương án cân bằng quyền lực với các cường 

quốc trên thế giới để tìm kiếm và cân bằng sức ảnh hưởng của mình, hiện nay Hoa 

Kỳ có một thách thức khác đặt ra là làm thế nào thực thi chính sách đối ngoại cũng 

như quảng bá hình ảnh nước Mỹ ra thế giới một cách hiệu quả hơn. Việc tiếp cận với 

các nhóm công chúng trước đây được xúc tiến cụ thể trong phạm vi một quốc gia sẽ 

không hiệu quả trong thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay vì người dân 

của các quốc gia hiện đã là công dân toàn cầu. Chính vì vậy, chỉ có công nghệ số và 

ngoại giao trên không gian mạng mới giúp chính phủ các nước có thể tiếp xúc với các 

nhóm công chúng mục tiêu trên toàn cầu.  

Việc nghiên cứu về ngoại giao số trong quan hệ quốc tế là một việc làm rất 

cần thiết và cần được quan tâm trong thời đại ngày nay. Bởi đây là một chủ đề 

mang tính thời sự trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như sự phát triển công nghệ số 

mạnh mẽ. Nghiên cứu về ngoại giao số tại thời điểm hiện tại góp phần vào việc 

phác họa về ngoại giao số một cách rõ nét hơn vì tính đến nay trong nghiên cứu về 

ngoại giao số vẫn chưa có được sự thống nhất về mặt khái niệm, quan điểm hay 

cách thực vận dụng ngoại giao số một cách cụ thể. Khi nghiên cứu cách thức các 

quốc gia đã vận dụng ngoại giao số vào hoạt động đối ngoại sẽ giúp các quốc gia 

áp dụng sau hoặc chưa áp dụng ngoại giao số có được những kinh nghiệm thực 

tiễn rõ nét nhất và là một nhiệm vụ nghiên cứu cấp thiết. Với vai trò ngày càng 

quan trọng của công nghệ số, việc nghiên cứu về ngoại giao số sẽ giúp chúng ta có 

thể đưa ra các dự báo về xu hướng phát triển của ngoại giao số, điều này cũng là 
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một căn cứ để các quốc gia trong đó có Việt Nam rút ra được những bài học kinh 

nghiệm thực tiễn góp phần vào việc thúc đẩy, tăng cường các phương thức ngoại 

giao của Việt Nam.  

Từ những lý do vừa đề cập, nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài “Ngoại 

giao số của Hoa Kỳ từ 2009 đến nay” để tìm hiểu sâu hơn và thấy được sự thay 

đổi về ngoại giao số của Hoa Kỳ qua các đời Tổng thống Barack Obama, Donald 

Trump và Joe Biden.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

Mục tiêu nghiên cứu của luận án chính là làm rõ ngoại giao số của Hoa Kỳ 

(quan điểm, mục tiêu, cách thức triển khai, kết quả) trong giai đoạn từ năm 2009 

đến thời điểm năm 2024, từ đó có thể đưa ra được những dự báo của ngoại giao số 

Hoa Kỳ cũng như rút ra được hàm ý chính sách cho Việt Nam.  

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án sẽ tập trung vào triển khai 

các nhiệm vụ như sau: 

(i) tổng quan được tình hình nghiên cứu liên quan đến ngoại giao số nói 

chung và ngoại giao số của Hoa Kỳ; 

(ii) phân tích được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của ngoại giao số Hoa 

Kỳ giai đoạn từ 2009 đến nay; 

(iii) phân tích được quan điểm, mục tiêu, công cụ và nền tảng, mô hình tổ 

chức và thể chế ngoại giao số của Hoa Kỳ trong giai đoạn 2009 đến 

nay;  

(iv) đưa ra đánh giá, tác động, dự báo cho ngoại giao số của Hoa Kỳ;  

(v) đưa ra hàm ý chính sách đối với Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là ngoại giao số của Hoa Kỳ trong giai 

đoạn từ năm 2009 đến 2024.  

Phạm vi nghiên cứu về thời gian của luận án chính là giai đoạn từ năm 

2009 đến năm 2024, tức tính từ thời điểm Tổng thống Barack Obama nhậm chức 

vào năm 2009 cho đến thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Joe Biden kết thúc vào 

năm 2024. 
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Phạm vi nghiên cứu về nội dung của luận án là tập trung vào bối cảnh, quan 

điểm, mục tiêu, công cụ và nền tảng truyền thông được sử dụng, cũng như mô hình 

tổ chức và thể chế ngoại giao số dưới ba thời Tổng thống Barack Obama, Donald 

Trump và Joe Biden.  

Phạm vi nghiên cứu về không gian của luận án tập trung vào việc Hoa Kỳ 

triển khai ngoại giao số trên không gian mạng trên các nền tảng số (website, mạng 

xã hội) và các sáng kiến số trên phạm vi toàn cầu.  

4. Phương pháp nghiên cứu  

Cách tiếp cận 

Để thực hiện những mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận án sử dụng các tiếp 

cận của thuyết sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh để xem xét vai trò của các 

yếu tố liên quan (công nghệ thông tin, hình ảnh quốc gia…) nhằm luận giải cơ sở lý 

luận trong việc hình thành các mục tiêu chính sách và cách thức triển khai ngoại 

giao số của Hoa Kỳ trong giai đoạn 2009 - 2024.  

Trong luận án này, các cấp độ phân tích trong quan hệ quốc tế bao gồm cấp 

độ hệ thống quốc tế, cấp độ quốc gia và cấp độ cá nhân được dùng để phân tích. Ở 

cấp độ hệ thống ngoại giao số của Hoa Kỳ được đặt trong  hệ thống quan hệ quốc tế 

để phân tích việc triển khai trên phạm vi toàn cầu. Ở cấp độ quốc gia đề cập đến các 

yếu tố liên quan đến quan điểm, mục tiêu, công cụ, nền tảng, mô hình tổ chức và thể 

chế của ngoại giao số trong bối cảnh của Hoa Kỳ. Ở cấp độ cá nhân sẽ xem xét yếu 

tố cá nhân lãnh đạo góp phần đến việc hoạch định và triển khai ngoại giao số. Ở cấp 

độ cá nhân, nghiên cứu sẽ tập trung vào vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ là chủ yếu 

vì theo Hiến pháp Hoa Kỳ Tổng thống vừa là người hoạch định chính sách đối 

ngoại vừa là người thực thi chính sách. Chính vì thế, ở cấp độ cá nhân và quốc gia 

có sự tương quan nhất định do từ cách nhìn nhận, góc độ quan điểm của cá nhân 

Tổng thống sẽ có cách triển khai ở cấp độ quốc gia tương ứng.  

Cách tiếp cận từ mô hình PESTEL được dùng để phân tích các yếu tố các tác 

động và đưa ra dự báo cho ngoại giao số của Hoa Kỳ. PESTEL bao gồm các yếu tố 

chính trị (Politics), kinh tế (Economic), xã hội (Social), công nghệ (Technological), 

môi trường (Environmental), và pháp lý (Legal). 
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Phương pháp nghiên cứu  

Để hoàn thành luận án này do sự liên quan, liên kết của các lĩnh vực khác 

nhau khi áp dụng ngoại giao số nên nhiều phương pháp nghiên cứu được vận dụng 

trong luận án nghiên cứu này tùy theo từng giai đoạn triển khai nghiên cứu cũng 

như phục vụ việc nhận định từng nội dung và mục tiêu khác nhau của luận án. 

Trong đó, các phương pháp nghiên cứu phải kể đến bao gồm phương pháp nghiên 

cứu định tính, phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp phân tích và tổng 

hợp, phương pháp phân tích chính sách, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử 

và phương pháp lôgích, phương pháp phân tích trường hợp điển hình và phương 

pháp phân tích yếu tố tác động. 

Phương pháp nghiên cứu định tính tập trung vào việc thu thập các dữ liệu 

văn bản liên quan đến các chính sách đối ngoại và ngoại giao số, cũng như các lời 

nói, lời phát biểu, các hình ảnh và các quan sát, nhận định nhằm làm rõ các nội 

dung liên quan đến số hóa và ngoại giao số. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng do tính chất của ngoại giao số có sử 

dụng các nền tảng mạng xã hội, website nên các số liệu thu thập được liên quan đến 

số lượng người theo dõi, số lượng nền tảng là số liệu dùng dùng để đo lường mức 

độ ảnh hưởng của ngoại giao số Hoa Kỳ.  

Phương pháp phân tích và tổng hợp sẽ phân tích các chính sách của Hoa Kỳ 

thông qua phân tích được chủ thể liên quan, nội dung và thời điểm sự kiện diễn ra. 

Điều này giúp phân biệt thể thức, cách ứng xử, cách phản ứng mà Hoa Kỳ tương tác 

với công chúng trên không gian mạng. Việc tổng hợp từ các nguồn thông tin sơ cấp 

và thứ cấp liên quan đến các chính sách đối ngoại và ngoại giao số của Hoa Kỳ giúp 

nghiên cứu sinh có thể tập hợp được toàn bộ các dữ liệu nghiên cứu thành một hệ 

thống. Từ đó, các dữ liệu này sẽ trở thành các minh chứng giúp lý giải được các vấn 

đề đặt ra của luận án như lý giải cho việc vì sao Hoa Kỳ tập trung vào phát triển 

ngoại giao số, các phương thức thực hiện của Hoa Kỳ. Ngoài ra, việc tổng hợp này 

sẽ giúp nghiên cứu sinh có thể kế thừa về mặt phương pháp luận, quan điểm của các 

học giả đi trước. Từ đó có thể lấp được khoảng trống trong nghiên cứu nhằm đạt 

được mục tiêu của nghiên cứu.  
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Phương pháp phân tích chính sách là nhằm thu thập dữ liệu để thấy rõ được 

bối cảnh thực thi chính sách, mục tiêu của chính sách, các đối tượng chính sách, 

công cụ thực hiện chính sách cũng như triển khai chính sách.  

Phương pháp so sánh sẽ được sử dụng do luận án cần tìm hiểu vai trò của 

ngoại giao số trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ năm 2009 đến nay nhằm so 

sánh quá trình phát triển và thay đổi của ngoại giao số trong suốt quãng thời gian 

này. Từ đó sẽ giúp tìm ra những điểm chung hoặc những điểm khác nhau trong việc 

áp dụng ngoại giao số của Hoa Kỳ trong hơn một thập kỷ qua. 

Phương pháp lịch sử và phương pháp lôgích: phương pháp lịch sử được sử 

dụng trong việc xem xét quá trình hình thành và phát triển của ngoại giao số Hoa 

Kỳ từ trước năm 2009. Điều này sẽ giúp nghiên cứu mang được tính kết nối với các 

giai đoạn trước và thấy được vai trò của ngoại giao số trong thực thi chính sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ. Phương pháp lôgích đi vào tìm hiểu xu hướng phát triển của 

ngoại giao số Hoa Kỳ để thấy rõ hơn khuynh hướng hoạt động của hình thức ngoại 

giao này.  

Phương pháp phân tích trường hợp điển hình (case study) sẽ giúp luận án 

tập trung vào những trường hợp áp dụng chính sách mang tính chiến lược rõ nét 

của chính quyền Washington khi vận dụng ngoại giao số ở một số quốc gia và 

khu vực.  

Phương pháp phân tích yếu tố tác động (impact analysis) để thực hiện việc 

dự báo liên quan đến ngoại giao số của Hoa Kỳ trong thời gian tới nhằm xác định 

các yếu tố tác động ảnh hưởng đến ngoại giao số của Hoa Kỳ và kết hợp với các dữ 

liệu thu thập được để dự báo xu hướng trong tương lai. Mô hình PESTEL gồm các 

yếu tố chính trị (Politics), kinh tế (Economic), xã hội (Social), công nghệ 

(Technological), môi trường (Environmental), và pháp lý (Legal) được áp dụng để 

đánh giá toàn diện nhất có thể các yếu tố ảnh hưởng đến ngoại giao số.  

 Tóm lại, các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu kể trên sẽ giúp cho 

luận án có thể xem xét chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ mà đặc biệt ở đây là hình 

thức ngoại giao số một cách hoàn chỉnh nhất có thể.  
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5. Nguồn tài liệu tham khảo  

Để hoàn thành luận án này, nghiên cứu sinh sẽ tiếp cận các nguồn tài liệu 

tham khảo như sau: 

Trước nhất là các văn bản, tư liệu liên quan đến việc thúc đẩy việc vận dụng 

ngoại giao số trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đó chính là các văn kiện 

chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Nhà trắng, các thông tin liên quan đến 

ngoại giao số đăng trên các trang mạng xã hội, các website thuộc quản lý của Bộ 

Ngoại giao Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ. Đây là nguồn tài liệu chính thống, có độ 

tin cậy cao, là nguồn dữ liệu sơ cấp giúp luận án có thể xác định, đối chiếu được 

chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngoài ra, các thông tin trên các trang web và các 

tài khoản mạng xã hội dưới sự quản lý của chính phủ Hoa Kỳ cũng là nguồn tài liệu 

cung cấp dữ liệu cần thiết để đưa ra các nhận xét, đánh giá.  

Thứ nữa là các tài liệu thứ cấp chính là các bài báo khoa học, công trình 

nghiên cứu của các học giả trong và ngoại nước về ngoại giao số trên thế giới và các 

nước, mà đặc biệt là ngoại giao số của Hoa Kỳ nói riêng. Nguồn tài liệu tham khảo 

thứ hai này chính là những luận cứ quan trọng của giới nghiên cứu giúp cho luận án 

có thể tiếp cận các cách biện giải, số liệu, minh chứng bổ sung và kiện toàn hơn cho 

nội dung luận án bằng các bảng khảo sát, số liệu, các tin tức, các chuỗi sự kiện, hình 

ảnh… liên quan đến ngoại giao số của Hoa Kỳ. 

Tất cả các nguồn tài liệu tham khảo được đề cập ở đây sẽ là nơi cung cấp 

thông tin mà nghiên cứu sinh có thể tiếp cận giúp cho quá trình làm luận án có được 

những dữ liệu phong phú, đa chiều và đạt được tính khách quan trong phân tích các 

nhiệm vụ và mục tiêu của công trình.  

6. Đóng góp mới của luận án  

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung của các công trình nghiên cứu khoa học 

trước đây của các học giả ở Việt Nam và nước ngoài, luận án có những kế thừa và 

phát huy từ các công trình đó, mang đến những đóng góp mới về mặt khoa học và 

thực tiễn như sau: 

Về mặt khoa học, luận án này có thể được xem là một công trình nghiên cứu 

có tính hệ thống tại Việt Nam về ngoại giao số của Hoa Kỳ từ năm 2009 đến nay. 
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Chính vì vậy, luận án có thể trở thành một tư liệu tham khảo có tính hệ thống giúp 

cho có thể nắm được việc Hoa Kỳ đẩy mạnh vào ngoại giao số trong suốt thời gian 

qua. Trong bối cảnh hiện nay, lợi thế về việc sử dụng thông tin mạng và điều phối 

thông tin là một điều mà chúng ta không thể phủ nhận nên luận án sẽ mang tới góc 

nhìn bao quát về điều này. Xét về mặt cơ sở lý luận, luận án góp phần vào việc củng 

cố về các lý luận liên quan đến ngoại giao số. Bởi cho đến thời điểm luận án được 

thực hiện, giới nghiên cứu hiện nay vẫn chưa có một sự thống nhất về việc đưa ra 

khái niệm hay một lý thuyết nghiên cứu riêng biệt cho ngoại giao số. Luận án sẽ là 

nguồn tư liệu tham khảo đóng góp cho nghiên cứu quan hệ quốc tế nói chung mà 

đặc biệt là các hình thức ngoại giao mới ra đời sau này bên cạnh ngoại giao truyền 

thống thông qua cách tiếp cận của sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh cũng 

như nội hàm của ngoại giao số.  

Về mặt thực tiễn, thông qua việc phân tích thực tiễn Hoa Kỳ vận dụng ngoại 

giao số vào chính sách đối ngoại của mình, luận án mong muốn sẽ mang đến đóng 

góp về mặt thực tiễn chính là nêu ra được các dự báo cho ngoại giao số của Hoa Kỳ 

trong tương lai. Bên cạnh đó, các khuyến nghị, hàm ý chính sách cho Việt Nam 

cũng sẽ được đề cập. Thông qua đó, nghiên cứu này có những giá trị gợi mở liên 

quan đến việc nghiên cứu ngoại giao số giúp Việt Nam có thể thích ứng với trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa.  

7. Kết cấu của luận án 

Để đạt được các mục tiêu đề ra của luận án, nội dung nối tiếp phần mở đầu 

của luận án được chia làm các chương chính như sau: 

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Trong chương này, nghiên cứu sinh sẽ tổng quan lại các công trình nghiên 

cứu của các học giả trong và ngoài nước liên quan đến ngoại giao số trên thế giới và 

ngoại giao số của Hoa Kỳ. Từ đó, luận án sẽ chọn lọc và đưa ra được những nội 

dung có thể kế thừa, phát huy. Đồng thời, việc nghiên cứu này sẽ giúp tìm ra các 

khoảng trống trong nghiên cứu trước đây để luận án có thể định hướng và tìm ra các 

nội dung có thể bổ sung cho các khoảng trống này.  
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Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn  

Đây là chương trình bày các luận giải sẽ sử dụng trong luận án vận dụng 

vào việc phân tích, đánh giá các nội dung liên quan đến ngoại giao số. Trong đó, 

các khái niệm, nội hàm và phạm trù liên quan đến ngoại giao và ngoại giao số 

trong quan hệ quốc tế sẽ được đề cập. Bên cạnh đó, lý thuyết về sức mạnh mềm và 

sức mạnh thông minh được áp dụng trong việc phân tích, đánh giá ngoại giao số 

cũng sẽ được trình bày. Chương này cũng phân tích những nhân tố tác động đến 

ngoại giao số của Hoa Kỳ từ năm 2009 đến nay chính là bối cảnh thế giới và tình 

hình nước Mỹ; khái quát về ngoại giao số của Hoa Kỳ giai đoạn trước 2009 cũng 

được đề cập đến.  

 Chương 3: Thực tiễn triển khai ngoại giao số của Hoa Kỳ từ năm 2009 

đến 2024 

Nội dung chính của chương này sẽ tập trung vào việc làm rõ quan điểm, mục 

tiêu, chính sách liên quan đến ngoại giao số trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ 

cũng như thực tiễn triển khai ngoại giao số của Hoa Kỳ lần lượt theo ba giai đoạn 

dưới thời ba Tổng thống là Barack Obama, Donald Trump, và Joe Biden. Trong đó, 

(i) quan điểm của Hoa Kỳ về ngoại giao số; (ii) mục tiêu chính sách của ngoại giao 

số Hoa Kỳ; (iii) công cụ và nền tảng sử dụng của ngoại giao số Hoa Kỳ; và (iv) mô 

hình tổ chức và thế chế ngoại giao số  bao gồm các sáng kiến trên không gian mạng 

và các trường hợp tiêu biểu trong quá trình triển khai ngoại giao số là các tiêu chí để 

phân tích.   

Chương 4: Đánh giá, tác động, dự báo và hàm ý cho Việt Nam 

Dựa trên những nội dung được trình bày và phân tích ở các chương trước, 

chương thứ tư này sẽ đưa ra những đánh giá về đánh giá ngoại giao số thông qua 

việc so sánh giữa ba đời Tổng thống. Ngoài ra, các tác động của việc triển khai 

ngoại giao số đến thế giới và Hoa Kỳ cũng được phân tích. Luận án sẽ đưa ra các dự 

báo về ngoại giao số của Hoa Kỳ thông qua việc các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, 

công nghệ, môi trường, và pháp lý. Đồng thời, luận án cũng nêu ra các hàm ý cho 

chính sách đối ngoại của Việt Nam. 
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Chương 1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU                               

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 

Phần nội dung tổng quan này sẽ đề cập đến các nghiên cứu tổng quan về ngoại 

giao số trên phạm vi toàn cầu nói chung và các công trình nghiên cứu về ngoại giao 

số của Hoa Kỳ nói riêng do các học giả nước ngoài và Việt Nam đã nghiên cứu và 

công bố. Các tài liệu tổng quan về tình hình nghiên cứu sẽ được phân chia theo các 

nội dung bao gồm: các công trình nghiên cứu về lý thuyết liên quan ngoại giao số bao 

gồm định nghĩa, khái niệm và nội hàm của ngoại giao số cũng như các khung phân 

tích được các học giả sử dụng để phân tích ngoại giao số. Bên cạnh đó, các công trình 

nghiên cứu cũng được tổng quan theo nội dung liên quan đến thực tiễn triển khai 

ngoại giao số gồm cách thức triển khai, các điểm mạnh, điểm yếu hoặc cơ hội, thách 

thức khi thực hiện ngoại giao số. Nội dung cuối cùng chính là tập trung vào các công 

trình nghiên cứu thực hiện việc đánh giá tác động và dự báo về ngoại giao số.  

1.1.  Nhóm công trình nghiên cứu về ngoại giao số 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về lý thuyết liên quan đến ngoại giao số 

Đối với nhóm công trình nghiên cứu lý thuyết liên quan đến ngoại giao số sẽ 

được chia ra thành hai nội dung chính là các công trình đi vào cách tiếp cận về mặt 

thuật ngữ, khái niệm, nội hàm của ngoại giao số và các công trình nghiên cứu sử 

dụng các lý thuyết để luận giải hoạt động ngoại giao số của một quốc gia.  

Trước nhất là nhóm các công trình nghiên cứu định nghĩa liên quan đến số 

hóa và ngoại giao qua việc sử dụng các tên gọi khác nhau như: ngoại giao không 

gian mạng, ngoại giao công chúng kỹ thuật số, ngoại giao hỗn hợp…cũng như tìm 

ra nội hàm liên quan giữa ngoại giao số với các hình thức ngoại giao khác.  

Năm 2017, André Barrinha - Thomas Renard đã xuất bản “Cyber-

Diplomacy: The Making of an International Society in the Digital Age” (tạm dịch: 

“Ngoại giao không gian mạng: Sự hình thành một xã hội quốc tế trong thời đại 

số”). Đây là bài viết đề xuất khái niệm ngoại giao không gian mạng, bằng cách 

phân tích sự phát triển của nó và liên kết nó với các cuộc thảo luận rộng hơn về 

ngoại giao với tư cách là một thể chế cơ bản của xã hội quốc tế theo Trường phái 
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Anh Quốc. Bài viết lập luận rằng ngoại giao không gian mạng là một thông lệ quốc 

tế đang hình thành, làm cầu nối giữa lợi ích quốc gia của các quốc gia với thế giới. 

Chính vì vậy, để thực hiện ngoại giao không gian mạng hiệu quả, chúng ta cần hình 

thành nên một xã hội mang tính chất quốc tế ngay trên không gian mạng [Barrinha, 

A. - Renard, T., 2017, pp. 353-364]. 

Năm 2017, tác giả Ying Jiang đã cho ra mắt sách “Social Media and e-

Diplomacy in China: Scrutinizing the Power of Weibo” (tạm dịch: “Truyền thông 

xã hội và ngoại giao điện tử ở Trung Quốc: Xem xét kỹ lưỡng sức mạnh của 

Weibo”). Công trình nghiên cứu này chỉ ra những khác nhau căn bản trong việc sử 

dụng mạng xã hội ở Trung Quốc và các nước phương Tây. Theo đó, tính đến thời 

điểm năm 2017 tại Trung Quốc có hơn 165 tổ chức của chính phủ nước ngoài tại 

đây sử dụng nền tảng Weibo để có thể tương tác với người dân Trung Quốc cũng 

như tiếp xúc chủ yếu với giới trẻ Trung Quốc nhằm đạt được mục tiêu của ngoại 

giao công chúng của quốc gia đó. Một trong những trở ngại lớn khi tiếp xúc với 

người dân ở Trung Quốc chính là sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc. Chính vì vậy, tác 

giả đã đề cập đến chủ nghĩa dân tộc và học thuyết quan hệ công chúng toàn cầu của 

Grunig để thấy rõ được bối cảnh của sử dụng mạng xã hội ở Trung Quốc trong thời 

điểm năm 2017. Từ đó, giới nghiên cứu và chức trách có thể vận dụng Weibo đạt 

được hiệu suất cao cho công tác ngoại giao [Jiang, Y., 2017]. 

Năm 2019, Ilan Manor cho ra đời quyển “The Digitalization of Public 

Diplomacy”(tạm dịch: “Sự số hóa của Ngoại giao Công chúng”) đề cập đến việc 

số hóa đã ảnh hưởng như thế nào đến ngành ngoại giao và các nhà làm ngoại giao. 

Tác phẩm cũng chỉ ra rằng khái niệm “digitalized public diplomacy” (tạm dịch: “số 

hóa ngoại giao công chúng”)  và “digital public diplomacy” (tạm dịch: “ngoại 

giao công chúng kỹ thuật số”) chưa được hiểu đúng nhất bởi số hóa không chỉ là 

công cụ mà trên thực tế đó là một quá trình lâu dài bao gồm việc hoàn thiện các giá 

trị, chuẩn mực, quy trình làm việc và mục tiêu của ngoại giao [Manor, I., 2019, 

p.15]. Công trình nghiên cứu này nhằm chỉ ra một khung lý thuyết giúp hiểu và 

nghiên cứu được về ảnh hưởng của các công nghệ kỹ thuật số trong việc triển khai 

ngoại giao công chúng. Khung lý thuyết này có gốc rễ gắn liền với thuật ngữ “số 
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hóa ngoại giao công chúng” [Manor, I., 2019, p.15]. Để hiểu được quá trình số hóa 

của ngoại giao công chúng, tác giả cũng nhấn mạnh rằng cần phải hiểu về các chuẩn 

mực và giá trị của xã hội số và tính logic của xã hội này. 

Trong năm 2021, quyển “Ngoại giao số: lý luận và thực tiễn” của tác giả Lê 

Đình Tĩnh chủ biên đã góp phần vào dữ liệu nghiên cứu về ngoại giao số trong nước 

nói riêng và thế giới nói chung. Theo đó, các khái niệm về ngoại giao số đã phần 

nào được làm rõ hơn thông qua sự phân tích, đánh giá của các nhà nghiên cứu về 

khái niệm “số”, cũng như các tiếp cận về thuật ngữ “ngoại giao số”. Đặc biệt, ngoại 

giao số trong nghiên cứu này được nhìn nhận là “tồn tại song song và bổ trợ cho 

ngoại giao truyền thống” [Lê Đình Tĩnh, 2021, tr. 50]. 

Năm 2022, bài nghiên cứu “Blended Diplomacy: The Entanglement and 

Contestation of Digital Technologies in Everyday Diplomatic Practice” (tạm dịch: 

“Ngoại giao Hỗn hợp: Sự Đan xen và Tranh cãi của Công nghệ Số trong Thực tiễn 

Ngoại giao Thường nhật”) của Rebecca Adler-Nissen và Kristin Anabel Eggelin 

nhằm chỉ ra sự phổ biến của các thiết bị và công nghệ số là cần thiết cho sự phát 

triển của ngoại giao trong tương lai. Nghiên cứu này nhằm quan sát các công việc 

ngoại giao thường nhật ở Liên minh châu Âu tại Brussels cũng như thu thập dữ liệu 

từ các cuộc phỏng vấn các đại sứ, tùy viên, phát ngôn viên, thông dịch viên tại đây. 

Theo đó, hai tác giả đã hình thành nên khái niệm “blended diplomacy” (tạm dịch là 

“ngoại giao hỗn hợp”) tức là ngoại giao ngày nay là sự đan xen của các việc số hóa 

và các vấn đề xã hội tác động đến ngoại giao. Theo đó, một thách thức đặt ra là các 

nhà ngoại giao trong không gian số sẽ cần phân định ranh giới nghề nghiệp của họ 

và bảo vệ vị trí nghề nghiệp đó trong xã hội trên không gian số. Bởi lẽ những câu 

chuyện hằng ngày của nhà ngoại giao có thể sử dụng số hóa tiếp cận với công 

chúng, xây dựng hình ảnh nhà ngoại giao nhưng cũng cần có ranh giới giữa thế giới 

số và nghề nghiệp thật sự hiện hữu trên cương vị nhà ngoại giao của họ [Adler-

Nissen, R. - Eggeling, K. A., 2022].  

Việc nghiên cứu về ngoại giao số cũng được các nhà nghiên cứu phân tích 

dưới các góc độ của các khung lý thuyết khác nhau. Chẳng hạn như vào năm 2013, 

“Psychopower” of Cultural Diplomacy in the Information Age” (tạm dịch: “Sức 
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mạnh tâm lý” của Ngoại giao văn hóa trong thời đại thông tin”) của tác giả Natalia 

Grincheva sử dụng góc độ phân tích theo phân tâm triết học (philosophical 

psychoanalysis) nhằm xây dựng nền tảng lý thuyết về ngoại giao số thông qua cá 

nhân hóa tập thể (collective individuation) và công nghệ tâm lý (psychotechnologie) 

do nhà triết học người Pháp là Bernard Stiegler phát triển. Để chỉ ra được những 

thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ quốc tế ngày nay, tác giả đã dùng quan niệm triết 

học của Stiegler về chính trị đương đại trong điều kiện chủ nghĩa tư bản kinh tế và 

văn hóa toàn cầu hóa. Theo đó, trong ngoại giao số tức là một quốc gia được xem 

như là một doanh nghiệp mang tính chính trị cao và trong thời đại thông tin ngày 

nay cùng với sự phát triển kinh tế toàn cầu có rất nhiều các bên có liên quan cùng 

tiếp cận công chúng mục tiêu của quốc gia ở phạm vi trong và ngoài quốc gia đó 

[Grincheva, N., 2013, p. 19]. 

 Năm 2013 chứng kiến sự ra đời của công trình “Diplomacy, Development, 

and Security in the Information Age”(tạm dịch: “Ngoại giao, Phát triển, và An ninh 

trong thời đại thông tin”) do Shanthi Kalathil chủ biên. Trước nhất, công trình nghiên 

cứu này đề cập đến sự minh bạch và biến động của quan hệ quốc tế trong thời đại số 

hóa. Theo đó, ngoại giao trong giai đoạn số này là sự chia sẻ thông tin giữa các bên 

có liên quan trên nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, các chiến lược phát triển công 

nghệ thông tin truyền thông (Information and Communications Technology - ICT) 

nhằm tăng sức mạnh của sức mạnh mềm cũng được đề cập đến. Theo đó, Trung 

Quốc đánh mạnh vào khu vực châu Phi để tăng sức mạnh mềm của mình qua việc 

khai thác thông tin và kỹ thuật số nhằm bổ trợ cho đường lối, chính sách đối ngoại 

truyền thống vẫn đang được thực thi tại khu vực này [Kalathil, S., 2013]. 

Năm 2017, Anne-Marie Slaughter đã xuất bản quyển “The Chessboard and 

the Web: Strategies of Connection in a Networked World” (tạm dịch: “Bàn cờ và 

Web: Những chiến lược kết nối trong Thế giới mạng”). Theo góc nhìn trước đây 

chính trị toàn cầu được hiểu là một bàn cờ và trên đó các chính khách chơi trò chơi 

quyền lực bằng ván cờ cạnh tranh lẫn nhau. Slaughter đã nâng tầm quan niệm này 

và đưa ra một hình ảnh khác: một mạng lưới toàn cầu, nơi các trò chơi được chơi 

không phải thông qua thương lượng mà bằng cách xây dựng các mối quan hệ và kết 
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nối, mà đặc biệt là kết nối trên không gian mạng. Theo như quan điểm của 

Slaughter, năng lượng, thương mại, bệnh tật, tội phạm, khủng bố, nhân quyền: tất cả 

các lĩnh vực có nguy cơ và cơ hội hiện được thúc đẩy bởi các mạng lưới hơn là bởi 

các mối quan hệ giữa các quốc gia truyền thống. Tác giả lập luận rằng không phải 

quyền lực chính trị đang biến mất mà nó ngày càng cùng tồn tại với một hệ thống 

mạng lưới đang thay đổi và phi tập trung hơn. Cuốn sách này đại diện cho một bước 

ngoặt quan trọng trong suy nghĩ về quyền lực và sự phụ thuộc lẫn nhau trong thế 

giới đương đại - thế giới mạng [Slaughter, A.-M., 2017]. 

Năm 2021, Ilan Manor và Pawel Surowiec chủ biên cho ra mắt quyển “Public 

Diplomacy and the Politics of Uncertainty” (tạm dịch: “Ngoại giao Công chúng và 

Chính trị của Sự Bất định”). Thông qua công trình nghiên cứu này, các mối quan hệ 

nhiều tầng giữa ngoại giao công chúng và những bất ổn gia tăng bắt nguồn từ các xu 

hướng chính trị xuyên quốc gia. Theo đó, tình trạng khủng hoảng triền miên, căng 

thẳng ngoại giao diễn ra đồng thời và các phương thức quyền lực kỹ thuật số mới, 

chính trị quốc tế ngày càng giống với một tập hợp được nối mạng. Trong sự cạnh 

tranh đa cực, các siêu cường như Nga thể hiện sức mạnh của mình bằng cách thông 

qua truyền thông gửi thông điệp đến Hungary, Ba Lan và Czech; những quốc gia như 

Anh đang trên con đường tìm và thống trị vị thế trên không gian mạng; trong khi các 

quốc gia khác, như Trung Quốc, điều chỉnh các mục tiêu chính sách đối ngoại để tiếp 

cận với thế giới bất ổn [Manor, I. - Surowiec, P., 2021]. 

Trong bài báo mang tên “Một số vấn đề lý luận về ngoại giao số trong thế kỷ 

XXI” được tác giả Nguyễn Ngọc Cương hoàn thành vào năm 2022, các cơ hội mà 

ngoại giao số mang đến chính là có khả năng tiếp cận đối tượng rộng trên phạm vi 

toàn cầu, ngoại giao số giúp thu thập và đo lường thông tin nhằm thực thi được các 

mục tiêu ngoại giao đề ra. Ngoại giao số cho phép chính phủ phổ biến quan điểm 

một cách mau chóng và giảm bớt sự kiểm soát của chính phủ khi người dân có cơ 

hội phản hồi trực tiếp với các nhà ngoại giao, các lãnh đạo trên thế giới. Bên cạnh 

đó, ngoại giao số giúp giảm tải chi phí hoạt động cho các chính phủ khi chuyển 

sang hình thức hoạt động trực tuyến ở một số mảng hoạt động [Nguyễn Ngọc 

Cương, 2022, tr. 18].  
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1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực tiễn triển khai ngoại giao số 

Đây chính là nội dung tập trung vào việc tìm hiểu cách thức các quốc gia 

triển khai ngoại giao số, hướng dẫn triển khai ngoại giao số cũng như nêu lên được 

những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai hình thức ngoại giao này. 

Bên cạnh những điểm thuận lợi mà ngoại giao số mang đến cho hoạt động đối ngoại 

của một quốc gia, các chủ thể quốc gia cũng có thể đối mặt với các thách thức và rủi 

ro nhất định.  

Trong cách thức vận dụng ngoại giao số cho các công việc thường nhật ở các 

cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có một trong những điểm thuận lợi hàng 

đầu mà ngoại giao số mang đến chính là sự ứng phó tức thời trong việc xử lý các 

khủng hoảng, thiên tai. Năm 2012, “Cyberspaces and Global Affairs” (tạm dịch: 

“Không gian mạng và các vấn đề toàn cầu”) của tác giả Sean S. Costigan ra đời, 

đây là một công trình tập hợp các nghiên cứu về cách các vấn đề quốc tế, giải quyết 

xung đột, đối thoại, dùng mạng xã hội khắc phục hậu quả sau thiên tai được đề cập 

nhằm khẳng định vai trò không thể thiếu của cuộc cách mạng Facebook. Tuyển tập 

này là sự tập hợp các vấn đề như mạng và tư duy kết nối mạng, quyền sở hữu thông 

tin, kiểm duyệt, tính trung lập, không gian mạng, nhu cầu nhân đạo, khủng bố, 

quyền riêng tư nhằm đưa ra một cái nhìn tổng thể toàn diện về cốt lõi các vấn đề 

trong lĩnh vực không gian mạng. Các ví dụ điển hình được nhắc đến như các vấn đề 

với thế giới Ả Rập, thiên tai ở Nhật Bản và Haiti. Đây là các nơi mà phương tiện kỹ 

thuật số được sử dụng để giải quyết các mâu thuẫn cũng như hỗ trợ khắc phục sau 

thiên tai [Costigan, S. S., 2012]. 

Năm 2015, Andreas Sandre là cán bộ phụ trách về báo chí và công chúng của 

Đại sứ quán Ý tại Hoa Kỳ đã xuất bản quyển “Digital Diplomacy: Conversations on 

Innovation in Foreign Policy” (tạm dịch: “Ngoại giao số: Đối thoại về Đổi mới 

trong Chính sách Đối ngoại”). Sách là tập hợp các cuộc tọa đàm, đàm thoại của các 

cán bộ ngoại giao, các ngài đại sứ cũng như các chuyên gia phân tích chính sách và 

giới học thuật về ngoại giao số. Thông qua đó nhằm đánh giá và khẳng định vai trò 

của ngoại giao số trong mối tương quan với ngoại giao truyền thống và ngoại giao 

công chúng. Bên cạnh đó, vai trò của các nhà ngoại giao khi trực tiếp sử dụng các 
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công cụ kỹ thuật số được khẳng định đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt 

động của ngoại giao số [Sandre, A., 2015]. 

Vào năm 2015, tác giả Antonio Deruda đã cho ra đời quyển “The Digital 

Diplomacy Handbook: How to Use Social Media to Engage with Global 

Audiences”(tạm dịch: “Sổ tay ngoại giao số: Cách sử dụng phương tiện truyền 

thông xã hội để thu hút công chúng toàn cầu”). Mặc dù sách đã ra đời cách đây 

nhiều năm nhưng các nền tảng mạng xã hội mà sách đề cập đến như Facebook, 

Twitter, YouTube vẫn giữ được độ ảnh hưởng đến thời điểm hiện nay. Thông tin 

trong công trình này nhằm cung cấp những giải thích chi tiết về cách giám sát các 

trang mạng, lọc thông tin liên quan, xác định những người có ảnh hưởng nổi bật, 

thiết kế các chiến lược truyền thông xã hội toàn cầu, phát triển nội dung hấp dẫn để 

thu hút công chúng từ các nền văn hóa khác nhau. Bên cạnh đó, việc quản lý các 

cuộc trò chuyện trực tuyến và làm chủ các kênh truyền thông xã hội cũng được 

hướng dẫn một cách cụ thể [Deruda, A., 2015]. 

 Năm 2017, “Sử dụng các phương tiện truyền thông mới trong hoạt động 

ngoại giao kỹ thuật số hiện nay” của tác giả Phạm Minh Sơn chủ biên được xuất 

bản. Trong quyển sách này, lần đầu tiên khái niệm ngoại giao kỹ thuật số được đưa 

ra thảo luận, quá trình hình thành và phát triển của ngoại giao kỹ thuật số cũng được 

thu thập, phân tích nhằm làm rõ hơn vai trò của các phương tiện truyền thông mới 

hỗ trợ cho công tác ngoại giao [Phạm Minh Sơn, 2017]. Những thuận lợi và cơ hội 

đặc trưng khi vận dụng ngoại giao số có thể kể đến chính là có thể truyền tải các 

thông điệp chính thức và bám sát với các sự kiện quốc tế. Bên cạnh đó, việc thực 

hiện truyền tải thông tin trên các mạng xã hội cũng góp phần giúp cho Bộ Ngoại 

giao và các đơn vị liên quan có thể nhận được phản hồi nhanh chóng nhất. Đồng 

thời, ngoại giao số tạo điều kiện cho các quan chức có cơ hội bày tỏ quan điểm, làm 

sáng tỏ luận điểm và truyền đi thông tin một cách rộng khắp nhất có thể [Phạm 

Minh Sơn, 2017, tr. 69]. 

Năm 2018, Corneliu Bjola và James Pamment là chủ biên của quyển 

“Countering Online Propaganda and Extremism: The Dark Side of Digital 

Diplomacy” (tạm dịch: “Đối phó với Tuyên truyền trực tuyến và Chủ nghĩa Cực 
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đoan: Mặt Tối của Ngoại giao số”), đây là quyển sách nằm trong chuỗi các nghiên 

cứu về các hình thức ngoại giao mới của nhà xuất bản Routledge. Công trình nghiên 

cứu này chỉ ra rằng chính phủ cũng như các chủ thể phi chính phủ hiện nay đang ra 

sức chống lại các thông tin sai lệnh và tuyên truyền không đúng về chính phủ của 

các phần tử quá khích. Chính phủ các nước cần đẩy mạnh các nỗ lực thực thi pháp 

luật và các chiến lược phản công trên nền tảng số để bảo vệ bản thân chống lại 

thông tin sai lệch, nhưng đối với các nhà nước mà bộ máy ngoại giao thiếu nguồn 

lực, điều này vẫn là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Theo đó, các 

quốc gia có thể xem xét các chiến thuật để đối mặt với nguy cơ này bao gồm: (i) 

phớt lờ tức bỏ qua những thông tin sai lệch không chính thống để làm giảm bớt mục 

đích quấy nhiễu của những kẻ tung tin;  (ii) lật tẩy chính là việc đưa thông tin chính 

xác để công chúng có thể tiếp cận với nguồn tin đánh tin cậy, phá tan tin đồn trong 

dư luận; (iii) lật ngược thế cờ bằng cách sử dụng sự hài hước; (iv) làm mất uy tín 

mà trong trường hợp này không phải là làm suy yếu độ tin cậy của thông điệp; (v) 

phá vỡ là lần theo dấu vết trên mạng và có biện pháp xử lý cứng rắn [Bjola, C. - 

Pamment, J., 2018]. 

Những giá trị mà ngoại giao số được tác giả Vũ Lê Thái Hoàng đề cập trong 

quyển “Ngoại giao chuyên biệt: hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam đến 

năm 2030” xuất bản vào năm 2020 bao gồm: thực hiện được công tác thông tin 

tuyên truyền đối ngoại nhằm truyền tải đi các thông điệp, chính sách, quảng bá hình 

ảnh đất nước tùy theo đặc trưng văn hóa, giá trị và lịch sử; tạo ra các kênh liên lạc 

có thể trao đổi thông tin hai chiều; nâng cao được tốc độ liên lạc và xử lý tình huống 

khẩn cấp một cách nhanh chóng cũng như giúp giảm chi phí hoạt động đối ngoại 

[Vũ Lê Thái Hoàng, 2020, tr. 163 - 164]. Các cách thức vận dụng ngoại giao số vào 

thực tiễn của các quốc gia trên thế giới cũng đã được tác giả Vũ Lê Thái Hoàng đề 

cập đến. Theo đó, các quốc gia trên thế giới có thể khác nhau về hệ thống chính trị, 

quy mô kinh tế, khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế nhưng hầu hết đều quan 

tâm đến sức mạnh mềm mà ngoại giao số mang đến. Chẳng hạn như hiện nay, 

Trung Quốc đang ứng dụng ngoại giao số để có thể cải thiện hình ảnh của chính 

quốc gia mình, khắc phục điều mà quốc gia này bị gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”. 
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Trung Quốc muốn khẳng định hình ảnh của mình bằng cách thể hiện mình là một 

quốc gia yêu chuộng, ủng hộ tự do thương mại; đăng tải hình ảnh liên quan đến 

phong cảnh du lịch, đời sống người dân cũng như quảng bá các thành tựu của Trung 

Quốc [Vũ Lê Thái Hoàng, 2020, tr. 174 - 175]. Một số quốc gia khác đã chú ý đến 

ngoại giao số và cũng đã triển khai theo quy mô quốc gia mình như Thụy Điển, 

Singapore, Hàn Quốc cũng được đề cập đến trong công trình nghiên cứu này. Trong 

quyển “Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam 

đến năm 2030”, ở phần thực tiễn triển khai ngoại giao số của Hoa Kỳ, tác giả Vũ Lê 

Thái Hoàng đã tìm hướng đi để chứng minh rằng “Mỹ không chỉ dùng công nghệ 

thông tin như một công cụ để triển khai những chính sách sẵn có, mà đã thực hiện 

điều chỉnh chính sách trên cơ sở vận dụng ngoại giao số như một thành tố mới” [Vũ 

Lê Thái Hoàng, 2020, tr. 166]. Nội dung nghiên cứu này tuy chỉ sơ lược nhưng vẫn 

có những nhận định đáng giá khi đề cập đến trường hợp của Tổng thống Donald 

Trump khi dùng ngoại giao số nhưng thiếu sự chuyên nghiệp của ngoại giao dẫn 

đến ảnh hưởng tiêu cực về hình ảnh của nước Mỹ trên toàn cầu [Vũ Lê Thái Hoàng, 

2020, tr. 170]. Điều này cho thấy rằng ngoại giao số vừa mang lại cơ hội nhưng 

cũng có thể gây ra rủi ro như nguy cơ liên quan đến khủng bố, cực đoan, các vấn đề 

liên quan đến bảo mật thông tin, các vấn đề an ninh mạng là những tiềm tàng khi 

vận dụng ngoại giao số mà bất kì một quốc gia nào phải có thể phải đối mặt [Vũ Lê 

Thái Hoàng, 2020]. 

Trong năm 2021, quyển “Ngoại giao số: lý luận và thực tiễn” của tác giả Lê 

Đình Tĩnh Thực tiễn triển khai ngoại giao số trên thế giới ở các nước như Mỹ, 

Trung Quốc, Nga, Liên minh Châu Âu, Anh, Canada, Ấn Độ, Singapore, Indonesia 

và Estonia cũng được nêu lên một cách ngắn gọn và tổng quan nhất. Đặc biệt, công 

trình nghiên cứu này cũng đã đề cập đến việc COVID-19 là một trong những nhân 

tố tác động mạnh mẽ thúc đẩy ngoại giao số phát triển hơn nữa. Những lợi ích của 

ngoại giao số đối với nền ngoại giao Việt Nam cũng được suy luận ra bao gồm bổ 

sung cho ngoại giao truyền thống của Việt Nam, đưa ngoại giao đến gần công 

chúng hơn, phù hợp với quốc gia tầm trung mới nổi cũng như thúc đẩy tính minh 

bạch về thông tin [Lê Đình Tĩnh, 2021]. Việc các cá nhân lãnh đạo khi tham gia vào 
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hoạt động ngoại giao số tuy có thuận lợi nhưng cũng tạo ra các thách thức nhất 

định. Cách thức tương tác của các lãnh đạo Hoa Kỳ có thể gây xấu đi hình ảnh đất 

nước. Chẳng hạn như trường hợp Donald Trump thường xuyên đưa ra các thông 

điệp mang tính công kích, từ ngữ không chính thống. Điều này có thể thu hút được 

lượng tương tác nhưng hình ảnh nước Mỹ qua các phát ngôn đó có thể gây phản 

cảm, mất điểm [Lê Đình Tĩnh, 2021, tr. 92].  

Trong chương 2 về “From External Propaganda to Mediated Public 

Diplomacy: The Construction of the Chinese Dream in President Xi Jinping‟s New 

Year Speeches” (tạm dịch: “Từ Tuyên truyền Đối ngoại đến Ngoại giao Công 

chúng: Giấc mơ Trung Hoa trong các Bài phát biểu Năm mới của Chủ tịch Tập 

Cận Bình”) thuộc quyển “Public Diplomacy and the Politics of Uncertainty” (tạm 

dịch: “Ngoại giao Công chúng và Chính trị của Sự Bất định”), tác giả Yan Wu, 

Richard Thomas và Yakun Yu đã cho thấy được cách thức mà Trung Quốc làm 

công tác tuyên truyền liên quan đến ngoại giao công chúng là thông qua việc truyền 

tải thông tin trong tất cả các bài phát biểu chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước 

Tập Cận Bình. Theo đó, Giấc mơ Trung Hoa (Chinese Dream - Zhong Guo Meng) 

chính là kim chỉ nam cho sự phát triển chính sách đối ngoại. Các thông điệp về văn 

hóa, giá trị của Trung Quốc cũng đã được đẩy đi đến các nhóm công chúng mục 

tiêu thông qua ngoại giao số [Wu, Y., Thomas, R., & Yu, Y., 2021]. 

Chương 10 với nội dung về “Ngoại giao số của châu Âu đối với Nga: Phân 

tích mạng xã hội xuyên quốc gia” (thuộc quyển “Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: 

thách thức và cơ hội”) do tác giả Erik Vlaeminck nghiên cứu nhằm triển khai ngoại 

giao số của Liên minh châu Âu nói chung và các nước thành viên trong Liên minh 

châu Âu đối với Nga nói riêng. Trong đó, vấn đề được tác giả quan tâm chính là 

những cơ hội mà mạng xã hội mang đến để có thể xây dựng hình ảnh và tái tạo 

thương hiệu quốc gia. Bên cạnh đó, tác giả còn xem xét đến động cơ chính trị mà 

ngoại giao số của các quốc gia châu Âu đối với Nga trong thời điểm căng thẳng 

hiện nay. Tác giả đã thu thập dữ liệu của các cơ quan đại diện ngoại giao của Liên 

minh Châu Âu, Ý và Hà Lan từ 07/2018 - 07/2019. Theo đó, hầu hết các đơn vị này 

đều thể hiện tinh thần minh bạch thông qua việc thường xuyên thông tin, thiết lập 
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mối quan hệ tốt đẹp với đối tượng vận động người Nga và Facebook là trang giao 

tiếp chủ yếu. Bên cạnh đó, các quốc gia châu Âu này có cách phản ứng khác nhau 

trên truyền thông về vấn đề với Nga, một số nước như Ý hạn chế can dự và tránh 

thảo luận nóng về vấn đề liên quan đến Nga [Erik Vlaeminck, 2023]. 

Trong chương 11 với chủ đề nghiên cứu “Các đại sứ quán và đại sứ tại 

Helsinki trên Twitter - Phân tích các mục tiêu giao tiếp và lối tu từ vận động uy tín 

trong thực hành ngoại giao Twitter”(thuộc quyển “Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao 

số: thách thức và cơ hội”), tác giả Lassi Rikkonen đã tập trung vào các hoạt động 

trên nền tảng Twitter của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Helsikin. 

Qua đó, tác giả kết luận rằng các tweet sẽ bao gồm: (i) tweet tự giới thiệu quảng bá 

quốc gia; (ii) tweet thể hiện tình cảm, quan hệ ngoại giao có lời chúc mừng và hình 

ảnh bạn bè ngoại giao; (iii) tweet mang tính công cụ nêu ra các tuyên bố chính trị và 

thông báo tuyển dụng. Tác giả nhận thấy các cơ quan đại diện ngoại giao ở Phần 

Lan thường không theo đuổi sự chia rẽ mạnh mẽ vì có thể do chính trị ở Phần Lan 

không ủng hộ cho việc này [Lassi Rikkonen, 2023, tr. 323].  

1.1.3. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đánh giá tác động và dự báo về 

ngoại giao số 

Việc nhìn nhận vai trò của ngoại giao số trong hoạt động đối ngoại các nước 

được các học giả nước ngoài nghiên cứu từ rất sớm. Năm 2011, tác giả Janice Gross 

Stein đã cho ra đời “Diplomacy in the Digital Age: Essays in Honour of 

Ambassador Allan Gotlieb” (tạm dịch: “Ngoại giao trong Thời đại số: Tuyển tập 

của Đại sứ Allan Gotlieb”). Với tư cách là đại sứ của Canada tại Hoa Kỳ từ năm 

1981-1989, Allan Gotlieb đã biến đại sứ quán Canada thành một trung tâm kết nối 

mạng, do đó giúp Canada tiếp cận thông tin quan trọng để có thể dưa ra những 

quyết định định hướng dư luận. Sách đã cập nhật cách tiếp cận của Gotlieb đối với 

ngoại giao trong thời đại số, đặt ra câu hỏi: thế hệ các nhà ngoại giao mới phải thực 

hiện những đổi mới nào? Để giải quyết câu hỏi này, tác giả Janice Gross Stein, Đại 

học Toronto, đã tập hợp một nhóm các nhà nghiên cứu để làm sáng tỏ nghệ thuật 

ngoại giao trong giai đoạn mới. Có một số kết luận cho thấy rằng tuy có rất nhiều 

thông tin trực tuyến nhưng vẫn không có gì thay thế được sự phân tích sắc bén và 
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kiến thức chuyên môn của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Do đó, cần có sự phối 

hợp giữa ngoại giao truyền thống và ngoại giao số. Hiện nay, hầu hết các nghiên 

cứu đều đặt thế mạnh của ngoại giao số là điểm thuận lợi cần được khai thác triệt để 

trong không gian số, nhưng chưa thực sự đi sâu vào tìm hiểu yếu tố liên quan đến 

kinh nghiệm các nhà ngoại giao truyền thống sẽ góp phần thúc đẩy ngoại giao số 

phát triển như thế nào. Chính vì vậy, Jancie Gross Stein đã giúp cho giới nghiên cứu 

thấy được rằng vai trò của ngoại giao số đối với đất nước Canada là cần thiết nhưng 

cũng cần kết hợp và tận dụng trí tuệ và sự sắc bén của các nhà ngoại giao - điều mà 

họ đã được rèn dũa khi làm ngoại giao truyền thống để giúp ngoại giao số vừa là 

công cụ vừa là một nội dung nghị sự sắc nét [Stein, J. G., 2011]. 

Vào năm 2016, Ilan Manor đã hoàn thành “Are We There Yet: Have MFAs 

Realized the Potential of Digital Diplomacy? Results From a Cross-National 

Comparison” (tạm dịch: “Chúng ta đã ở điểm đó chưa: Bộ Ngoại giao các nước đã 

nhận ra tiềm năng của ngoại giao số chưa? Kết quả từ một so sánh xuyên quốc gia”). 

Đây là một nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ tiềm năng hoạt động của các bộ ngoại 

giao trên thế giới. Nghiên cứu này giúp khám phá mô hình ngoại giao số được Bộ 

Ngoại giao các nước như Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, và Israel đã sử dụng thông qua 

các cuộc phỏng vấn và bảng hỏi. Theo đó, nhữngBộ Ngoại giao này đã có những quy 

định, điều lệ trong việc đào tạo cho các nhà ngoại giao của mình hoạt động trong 

không gian số. Mặc dù các nền tảng mạng xã hội được sử dụng để khắc phục những 

hạn chế của ngoại giao truyền thống và quảng bá hình ảnh quốc gia, nhưng Bộ Ngoại 

giao các nước chưa thực sự có quan hệ hợp tác với các chủ thể phi nhà nước, hay là  

sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như một nguồn thông tin cho các nhà 

hoạch định chính sách. Do đó, trong khi ngoại giao số được thực thi, chủ thể chính 

vẫn là nhà nước và các cơ quan đại diện ngoại giao như đại sứ quán và tổng lãnh sự 

quán hiện đóng vai trò là người giám sát [Manor, I., 2016]. 

 Năm 2016, Philip Seib đã hoàn thành quyển “The Future of Diplomacy” 

(tạm dịch: “Tương lai của ngoại giao”). Tác giả đã ủng hộ ý tưởng công nghệ mới 

cung cấp một loạt các công cụ giúp quá trình ngoại giao trở nên hiệu quả hơn. Thêm 

vào đó, theo ý kiến của Seib mạng xã hội đóng vai trò trung tâm và giúp cho các 
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cuộc tranh luận về ngoại giao cởi mở hơn. Internet và điện thoại thông minh, bảo 

mật và quyền riêng tư đã giúp cho công chúng được trao quyền và kết nối với chính 

phủ các nước. Theo đó, các quốc gia đã tăng cường ngoại giao công chúng trên thế 

giới với nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như tương lai mạng xã hội ở Trung 

Quốc theo hướng văn hóa có thể giúp văn hóa của đất nước này tiếp cận với công 

chúng quốc tế rộng khắp hơn [Seib, P., 2016]. 

Năm 2019, tác giả Shaun Riordan và quyển “Cyberdiplomacy: Managing 

Security and Governance Online” (tạm dịch: “Ngoại giao không gian mạng: Quản 

lý An ninh và Quản trị Trực tuyến”) với mục tiêu đặt ra làm rõ được thế giới trên 

không gian mạng hiện nay với nhiều sự hỗn loạn. Sự hỗn loạn này đến từ việc các 

thông tin sai lệch được đăng tải và truyền đi thông qua các phương tiện truyền 

thông xã hội. Thế giới hiện nay còn bị đe dọa bởi các hành vi trộm cắp dữ liệu và 

các sản phẩm trí tuệ. Bên cạnh đó Internet Vạn Vật (Internet of Things - IoT) làm 

tăng nguy cơ bị tấn công của các hệ thống máy tính toàn cầu. Bởi lẽ, Internet Vạn 

Vật là mạng kết nối các thiết bị và đồ vật thông qua cảm biến, phần mềm và các 

công nghệ khác, cho phép các đồ vật và thiết bị thu thập và trao đổi dữ liệu với 

nhau. Chính vì vậy, khi số lượng thiết bị tăng lên nguy cơ bị hacker tấn công lấy 

cắp thông tin là không thể tránh khỏi. Công trình nghiên cứu của Shaun Riordan đặt 

ra câu hỏi rằng khả năng quản trị an ninh và ngăn chặn xung đột trực tuyến cần 

được quan tâm trong giai đoạn số hóa ngày nay. Việc thiết lập và duy trì trật tự thế 

giới mới cũng như tăng cường hợp tác quốc tế của các chủ thể trong quan hệ quốc tế 

trong giai đoạn hiện nay cần có sự kết hợp giữa các kỹ năng và tư duy ngoại giao 

truyền thống với các công nghệ số mới. Ngoại giao số cũng cần chú trọng đến quản 

trị Internet, an ninh mạng, tội phạm mạng và chiến tranh thông tin. Các vấn đề trên 

không gian mạng cũng được Shaun Riordan đề cập đến là có thể giảm thiểu bằng 

cách chủ động thúc đẩy đàm phán và hợp tác trực tuyến [Riordan, S., 2019]. 

 Năm 2020, Ilan Manor đã đề cập đến nội dung “Europe United: An 

Analysis of the EU‟s Public Diplomacy on Twitter”(tạm dịch: “Châu Âu thống 

nhất: Phân tích Ngoại giao Công chúng của Liên minh Châu Âu trên nền tảng 

Twitter”) trong quyển “Emerging Security Technologies and EU Governance” (tạm 
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dịch: “Công nghệ bảo mật và quản trị EU”). Đây là nội dung nghiên cứu liên 

quan đến phân tích các hoạt động của Cơ Quan Đối Ngoại Châu Âu (European 

External Action Service) trên Twitter. Theo đó, tác giả đã phân tích 100 tweet và 

cho thấy rằng Cơ Quan Đối ngoại châu Âu có quảng bá thương hiệu “Europe 

United”. Tác giả nhận định rằng Liên minh Châu Âu đã được quảng bá đến cộng 

đồng thế giới như một tổ chức ngoại giao và chính trị luôn tìm cách thúc đẩy một 

tầm nhìn chung về thế giới và một chính sách đối ngoại và an ninh duy nhất. Theo 

cách này, giấc mơ châu Âu trở thành hiện thực trên kênh Twitter của Cơ Quan Đối 

ngoại châu Âu. Tuy nhiên, chương này cũng cho thấy rằng Cơ Quan Đối ngoại 

châu Âu không thể thực thi chính sách ngoại giao một cách kịp thời, nhanh chóng 

khi ứng phó với các sự kiện diễn ra trên thế giới vì luôn cần sự nhất trí của tất cả 

các quốc gia thành viên. Yếu tố này có tác động bất lợi đến hiệu suất của Cơ Quan 

Đối ngoại châu Âu trong việc tận dụng Twitter để đạt được các mục tiêu ngoại 

giao công chúng [Manor, I., 2020].  

Năm 2020 “Digital Diplomacy and International Organizations: Autonomy, 

Legitimacy and Contestation” (tạm dịch: “Ngoại giao Số và Các Tổ chức Quốc tế: 

Tự chủ, Tính Chính danh và Sự Tranh cãi”) do Corneliu Bjola và Ruben Zaiotti chủ 

biên được giới thiệu đến giới nghiên cứu quan hệ quốc tế. Sách đặt vấn đề liên quan 

đến các tổ chức quốc tế phải luôn thích nghi với thời đại kỹ thuật số và đặc biệt là 

với phương tiện truyền thông xã hội. Công trình nghiên cứu này là nhằm đánh giá 

tác động của mạng xã hội đối với tình hình nội bộ, chính sách đa phương và cam kết 

chiến lược của các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, truyền thông xã hội là con dao hai 

lưỡi với những cơ hội và thách thức đối với các tổ chức quốc tế. Trong đó, vai trò 

của truyền thông xã hội trong việc hình thành quyền tự chủ của các tổ chức quốc tế 

với tư cách là các chủ thể trên trường quốc tế là một điểm đáng chú ý. Ngoài ra, tác 

động của tranh chấp kỹ thuật số đối với thẩm quyền của các tổ chức quốc tế và khả 

năng của các tổ chức này trong việc thực thi các chính sách trong bối cảnh ngày nay 

thường phải đối mặt với thông tin sai lệch cũng rất lớn. Đây là một công trình 

nghiên cứu cho thấy vai trò của ngoại giao số rất quan trọng đối với một chủ thể 

quan hệ quốc tế mà ở đây là các tổ chức quốc tế [Bjola, C. - Zaiotti, R., 2020]. 
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Năm 2022, trong chương sách 13 mang tên “The Mediatisation of Ministries 

of Foreign Affairs: Diplomacy in the New Media Ecology” (tạm dịch: “Sự Truyền 

thông hóa của Bộ Ngoại giao: Ngoại giao trong Hệ Sinh thái Truyền thông Mới”), 

thuộc quyển “Ministries of Foreign Affairs in the World: Actors of State Diplomacy” 

(tạm dịch: “Các Bộ Ngoại giao trên Thế giới: Những Chủ thể của Ngoại giao Nhà 

nước”) của Ilan Manor và Rhys Crilley đã được giới thiệu đến giới nghiên cứu. 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng các nhà ngoại giao có thể truyền đi thông tin trực tiếp đến 

công chúng mà không cần thông qua báo chí bằng cách tận dụng các thế mạnh của 

truyền thông số. Các nhà ngoại giao hiện nay đang đóng vai trò trong việc sản xuất và 

lưu hành các nội dung truyền thông. Nghiên cứu đã dùng trường hợp của Bộ Ngoại 

giao Israel đã truyền tải thông tin online đến công chúng để công chúng có thể biết về 

cuộc chiến tranh dải Gaza nổ ra vào năm 2014. Bộ Ngoại giao Israel tìm cách cố gắng 

nâng cao sự ủng hộ trong và ngoài nước đối với các hành động của Israel. Đây là một 

trường hợp rõ nét cho việc ngoại giao số là một kênh tuyên truyền không thể thiếu 

trong thời đại ngày nay [Manor, I. - Crilley, R., 2022]. 

Quyển “Artificial Intelligence and Digital Diplomacy: Challenges and 

Opportunities” được xuất bản vào năm 2021 và vào năm 2023 quyển này đã được 

dịch sang tiếng Việt với tên “Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ 

hội”.  Đây là quyển sách bàn về AI và tác động của AI đối với ngoại giao. AI đã tạo 

ra được các cơ hội hợp tác song phương và đa phương trong cơ chế quản trị toàn 

cầu. AI cũng giúp cho các hoạt động ngoại giao như công tác lãnh sự, đàm phán, an 

ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao được tăng cường lên mức cao hơn. Ngoài 

ra, sách cũng đề cập rằng trên thế giới đã và đang tiềm tàng các rủi ro được gọi là 

chiến tranh thông tin và chiến tranh mạng bên cạnh những thuận lợi của số hóa. 

Chiến tranh thông tin là theo đó “thao túng thông tin và nhận thức của công dân, 

truyền bá thông tin tuyên truyền hoặc thông tin giả mạo để làm mất tinh thần hoặc 

thao túng đối tượng mục tiêu” [Zhidas Daskalovski, 2023, tr. 169]. Tất cả những 

hành động này thường nhắm vào các thời điểm quan trọng như bầu cử, thông qua 

các nghị quyết của Liên hợp quốc, hoặc luật có lợi cho các thành phần ưu tú của xã 

hội. Đây chính là chiến tranh thông tin chống lại các tin tức bất lợi cho chính quyền 
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các nước. Chiến tranh mạng chính là “mối đe dọa làm gián đoạn các hoạt động của 

một nhà nước, đặc biệt là việc chủ ý tấn công hệ thống thông tin phục vụ cho các 

mục đích chiến lược hoặc quân sự” [Zhidas Daskalovski, 2023, tr. 177]. 

Năm 2023, trong chương 5 mang tên “Luôn hiện diện”: Cách nhà ngoại 

giao đáp ứng yêu cầu “Luôn hiện diện” trong không gian số hóa” của quyển “Trí 

tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội” tác giả Nadège Broustau và 

Marie Neihouser đã nêu lên một yêu cầu bắt buộc cấp thiết trong việc sử dụng mạng 

xã hội. Trong nghiên cứu này, hai tác giả đã đưa ra giả định rằng các nhà ngoại giao 

phải có sự phối hợp yêu cầu cẩn trọng trong công việc và yêu cầu “luôn hiện diện” 

trong không gian số. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đặt một giả thuyết rằng cơ quan 

ngoại giao cần phải thể hiện được giá trị của quốc gia mình và xây dựng một bản 

sắc đặc thù trong mắt công chúng nước sở tại [Nadège Broustau - Marie Neihouser 

2023, tr. 132]. Để giải đáp cho hai giả thuyết nêu trên, nghiên cứu đã được triển 

khai ở Brussels, Paris và Kiev. Qua đó, cho thấy các cán bộ phụ trách công vụ tại 

các ở các đại sứ quán và các phái bộ tại Liên minh châu Âu hạn chế thực hiện tương 

tác trên mạng xã hội. Một số nhà ngoại giao có tương tác nhưng là tương tác cá 

nhân, sáng kiến cá nhân và các kết nối này kết thúc khi họ kết thúc nhiệm kỳ.   

Trong chương 14 mang tên “Ngoại giao số hiệu quả? Nghiên cứu trường 

hợp điển hình Đại sứ quán Anh tại Ai Cập” do tác giả Muhammad A. F. Allan 

nghiên cứu - một chương sách thuộc quyển “Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: 

thách thức và cơ hội”. Thông qua nghiên cứu này, tác giả đã cho thấy được cách 

thức mà Đại sứ quán Anh ở Ai Cập đã sử dụng mạng xã hội như là một công cụ 

ngoại giao nhằm để tăng tính tương tác cũng như gây ảnh hưởng đến các nhóm 

công chúng ở đây. Trong đó, Đại sứ Vương quốc Anh lúc bấy giờ là John Casson 

đã cho những thông điệp gửi đến người dân Ai Cập như Casson luôn lắng nghe ý 

kiến của người dân Ai Cập, tương tác, bình luận về các sự kiện xã hội, chính trị, và 

kinh tế ở Ai Cập [Muhammad A. F. Allan, 2023]. 

Trong cuốn “Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội” ở 

chương 6 mang tựa đề “Số hóa: lựa chọn giữa an ninh - trật tự và dân chủ - tự do”, 

Zhidas Daskalovski đã nghiên cứu về các mối đe dọa trong đối với nền tự do dân 
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chủ và trật tự trong kỷ nguyên Internet. Trước nhất là việc các quốc gia dùng khái 

niệm an ninh quốc gia để át đi quyền tự do cá nhân. Thứ hai, với sự phát triển của 

công nghệ, hàng loạt các tin tức giả đã làm cho dư luận và các quá trình chính trị 

như bầu cử bị xáo trộn. Thứ ba, sự tấn công của các tin tặc gây nguy hại và dẫn đến 

các cuộc chiến tranh mạng. Điều này có nghĩa là số hóa ngoại giao cũng đang đứng 

trước các nguy cơ hiện hữu ảnh hưởng đến quản lý và hình ảnh của quốc gia 

[Zhidas Daskalovski, 2023]. 

Chương 7 của tác giả Mohammed Elkhaldi về vấn đề “Ngoại giao số và quy 

chế mạng quốc tế” (thuộc quyển “Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và 

cơ hội”) đặt ra hai vấn đề nghiêm trọng chính là khó khăn trong quản lý Internet và 

nghiêm trọng hơn chính là vấn đề chủ quyền quốc gia. Tác giả Mohammed Elkhaldi 

đã kết hợp phương pháp nghiên cứu hệ thống và phương pháp lịch sử để thấy được 

các yếu tố khác nhau của ngoại giao số. Theo đó, tác giả đã khẳng định rằng ngoại 

giao số là một công tác ngoại giao đã vượt qua được các biên giới và có sự tham gia 

đông đảo của các chủ thể trong quan hệ quốc tế hiện nay. Ngoại giao số đã trở thành 

chiến trường thực sự với số lượng chủ thể tham gia đông đảo và lượng thông tin 

khổng lồ [Mohammed Elkhaldi, 2023]. 

1.2.  Nhóm công trình nghiên cứu về ngoại giao số của Hoa Kỳ 

1.2.1. Các công trình nghiên cứu về lý thuyết liên quan đến ngoại giao số Hoa Kỳ  

Đối với nhóm công trình nghiên cứu lý thuyết liên quan đến ngoại giao số 

của Hoa Kỳ cũng sẽ có các nội dung phân chia tương tự như phần ngoại giao số trên 

thế giới. Đó chính là đi vào cách tiếp cận về mặt thuật ngữ, khái niệm, nội hàm của 

ngoại giao số của Hoa Kỳ và các công trình nghiên cứu sử dụng các lý thuyết để 

luận giải hoạt động ngoại giao số của quốc gia này.  

Năm 2014, “New Public Diplomacy in the 21
st
 Century: A Comparative 

Study of Policy and Practice” (tạm dịch: “Ngoại giao Công chúng Mới trong Thế 

kỷ 21: Nghiên cứu So sánh về Chính sách và Thực tiễn”) của James Pamment ra 

đời. Cuốn sách này xem xét khái niệm ngoại giao công chúng mới dựa trên dữ liệu 

thực nghiệm thu được từ các nghiên cứu điển hình của các quốc gia đặc biệt có Hoa 

Kỳ nhằm đưa ra đánh giá có hệ thống về chính sách và thực tiễn vào đầu thế kỷ 
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XXI của các nước. Theo đó, ngoại giao công chúng mới là một sự thay đổi mô hình 

lớn trong truyền thông chính trị quốc tế. Giờ đây, ngoại giao không chỉ dành cho Bộ 

ngoại giao mà còn dành cho các chủ thể quan hệ quốc tế khác như cơ quan phi 

chính phủ, dân chúng. Tác giả Pamment xem xét sự vận động chính trị hợp tác, 

thường xuyên và hòa bình diễn ra giữa các quốc gia mà đặc biệt là trên không gia 

mạng - đây chính là cơ hội mà ngoại giao số đã mang lại trong hợp tác quốc tế 

[Pamment, J., 2014]. 

Trong quyển “Sử dụng các phương tiện truyền thông mới trong hoạt động 

ngoại giao kỹ thuật số hiện nay”, ngoại giao số của Hoa Kỳ được nhận định như 

một phương thức mới của ngoại giao công chúng [Phạm Minh Sơn, 2017, tr. 61]. 

Bên cạnh đó, phương tiện truyền thông xã hội được khẳng định là có một vai trò hết 

sức quan trọng đối với các công tác lãnh sự [Phạm Minh Sơn, 2017, tr. 70]. Chương 

3 với tựa đề “Sử dụng các phương tiện truyền thông mới trong hoạt động ngoại 

giao kỹ thuật số của Hoa Kỳ”. Trong đó, có nêu ra thực trạng sử dụng các phương 

tiện truyền thông mới trong hoạt động ngoại giao kỹ thuật số của Hoa Kỳ dưới góc 

nhìn “ngoại giao kỹ thuật số như là một cách thức mới của ngoại giao công chúng 

Hoa Kỳ” [Phạm Minh Sơn, 2017, tr. 61]. 

Trong năm 2021, quyển “Ngoại giao số: lý luận và thực tiễn” của tác giả Lê 

Đình Tĩnh có phần đề cập đến ngoại giao số của Hoa Kỳ tại chương 2 mang tên 

“Ngoại giao số trên thế giới”. Tác giả đã sơ lược mốc phát triển ngoại giao số của 

Hoa Kỳ từ sau Chiến tranh Lạnh với ưu thế nổi trội về ứng dụng và phát triển công 

nghệ. Các cấp độ phân tích ngoại giao số được nghiên cứu trong chương này chính 

là cấp độ hệ thống, cấp độ công cụ và cấp độ nội dung. Ở cấp độ hệ thống, Mỹ đã 

tiến hành điều chỉnh chiến lược ngoại giao thông qua công nghệ một cách mạnh mẽ. 

Ngoại giao số trở thành công cụ cho các chính trị gia, tổng thống, nhà ngoại giao 

đăng tải hoạt động thường nhật. Ở cấp độ nội dung Hoa Kỳ tiến hành điều gọi là 

minh bạch thông tin và triển khai công tác lãnh sự, an ninh mạng. Ngoại giao số 

không làm phai nhòa vai trò của ngoại giao truyền thống mà hình thức ngoại giao 

này giúp tăng thêm cơ hội đối thoại thông qua các kênh giao tiếp của ngoại giao số 

[Lê Đình Tĩnh, 2021, tr. 88]. 
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Năm 2015, luận án tiến sĩ “Digital Diplomacy & Social Capital: Analysing 

Relational Components of Trust in US & Israeli Online Social Networks” (tạm 

dịch: “Ngoại giao số & vốn xã hội: Phân tích các thành tố trong mối quan hệ của 

niềm tin trong mạng xã hội trực tuyến của Hoa Kỳ & Israel”) của Anthony S. Deos, 

thuộc trường đại học Otago hoàn thành. Luận án đề cập đến một khung tham chiếu 

để đánh giá sự phát triển của lòng tin và sự có đi có lại thông qua bốn thành phần 

của quan hệ tương tác bao gồm: tiếp cận, cởi mở, tín nhiệm và cam kết. Khung phân 

tích này sau đó được sử dụng để phân tích ngoại giao số của Mỹ và Israel. Kết quả 

cho thấy rằng ngoại giao số có thể tạo ra vốn xã hội (social captital), vốn xã hội này 

mang tính bối cảnh và có tác động tích cực đối với các mối quan hệ ngoại giao 

[Deos, A. S., 2015]. 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực tiễn triển khai ngoại giao 

số Hoa Kỳ 

Nói đến công trình nghiên cứu liên quan đến ngoại giao số Hoa Kỳ có tính 

hệ thống đầu tiên phải kể đến đến quyển “Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy 

in the Information Age”(tạm dịch: “Ngoại giao Số: Chính sách Đối ngoại của Hoa 

Kỳ trong Kỷ nguyên Thông tin”) của tác giả Wilson Dizard Jr. được xuất bản lần 

đầu tiên vào năm 2001. Nội dung sách có thể được xem như một tài liệu tổng quan 

tập hợp việc thực hiện phương thức ngoại giao và sử dụng công nghệ truyền thông 

của Hoa Kỳ. Sách đã tóm lược từ những ngày đầu của những năm 1865, Hoa Kỳ đã 

từ chối tham gia vào Liên minh Viễn thông quốc tế (International Telegraph Union) 

vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến các kênh truyền thông quốc nội. Mãi đến năm 1900, 

chính phủ Hoa Kỳ lần đầu đối mặt với sự thống trị của Anh Quốc về mặt truyền 

thông điện tử. Chính điều này đã làm Tổng thống Roosevelt lo ngại về lợi ích an 

ninh của Hoa Kỳ và đưa ra chính sách liên quan đến truyền thông quốc tế. Kể từ 

chính sách đầu tiên để đối phó sự thống trị của Anh, Hoa Kỳ đã thực sự có những 

chính sách để phát triển ngoại giao của mình gắn với truyền thông số hóa đến thời 

điểm công trình nghiên cứu này được hoàn thành vào năm 2001. Có thể thấy, yếu tố 

nhà lãnh đạo mà ở đây chính là Tổng thống Roosevelt đã định hướng được chính 

sách đối ngoại của Hoa Kỳ cần gắn liền với công nghệ. Tác giả cũng đã đo lường 
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những tác động của không gian số đến hoạt động ngoại giao và đưa ra các khuyến 

nghị cho hoạt động ngoại giao số trong tương lai tính từ thời điểm 2001. Tuy rằng 

sách đã ra đời cách nay hơn 20 năm nhưng những góc nhìn và những khuyến nghị 

của tác giả cũng như việc nêu bật vai trò của ngoại giao số vẫn rất có giá trị để xem 

xét và tham khảo. Công trình nghiên cứu này cũng mở ra một hướng nghiên cứu về 

ngoại giao số sau giai đoạn 2001 cần được thực hiện, bởi lẽ thế giới từ những năm 

đầu 2000 đến nay đã có nhiều sự thay đổi và vận hành bị cuốn theo sự phát triển 

công nghệ [Dizard, W. Jr., 2001]. 

Thông qua các dữ liệu thu thập lại từ các hoạt động của Bộ Ngoại giao Hoa 

Kỳ từ năm 2007, tác giả Phạm Minh Sơn đã nêu ra các kinh nghiệm trong việc sử 

dụng các phương tiện truyền thông mới trong hoạt động ngoại giao kỹ thuật số của 

Hoa Kỳ. Trong giai đoạn tác giả Phạm Minh Sơn nghiên cứu các bộ phận phụ trách 

của chính phủ Hoa Kỳ muốn công khai minh bạch các chính sách đối ngoại của Hoa 

Kỳ tại khu vực Trung Đông nên đã tập trung vào các diễn đàn thông tin tiếng Ả 

Rập, Iran và Pakistan [Phạm Minh Sơn, 2017].  

Trong quyển “The Future of Diplomacy” (tạm dịch: “Tương lai của ngoại 

giao”) của Philip Seib xuất bản vào năm 2016, Hoa Kỳ là một số ví dụ mà Seib 

miêu tả để giải thích các thực tiễn và cách tiếp cận khác nhau mà các quốc gia khác 

nhau đã chọn để thực thi chính sách đối ngoại của họ. Theo đó, Hoa Kỳ hướng đến 

các hướng thực thi này có thể vận dụng tối đa sự tối ưu về kinh tế và dễ dàng truy 

cập trên toàn thế giới của Internet. Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan đến mạng xã 

hội mà đơn cử ở đây là Facebook sẽ giúp giải quyết các vấn đề tranh chấp, mâu 

thuẫn về tôn giáo trong tương lai [Seib, P., 2016]. 

Trong chương 1 về “The “American Century” Is Over: The US Global 

Leadership Narrative, Uncertainty and Public Diplomacy” (tạm dịch: “Thế kỷ của 

nước Mỹ đã Kết thúc: Câu chuyện về Vai trò Lãnh đạo Toàn cầu của Hoa Kỳ, Sự 

Bất định và Ngoại giao Công chúng”) thuộc quyển “Public Diplomacy and the 

Politics of Uncertainty” (tạm dịch: “Ngoại giao Công chúng và Chính trị của Sự 

Bất định”) xuất bản năm 2021 của Pawel Surowiec và Ilan Manor chủ biên, tác giả 

Steven Louis Pike đã tổng quan lại cách Hoa Kỳ thể hiện chính bản thân mình với 
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các quốc gia khác thông qua các hoạt động đối ngoại và ngoại giao công chúng. Tuy 

nhiên, các cam kết của Hoa Kỳ với hệ thống quốc tế đã suy yếu và hình ảnh nước 

Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi nước Mỹ phải đối mặt với xung đột nội bộ, các tệ nạn xã 

hội, mà thực ra chúng bị che lấp trong thời kỳ bá quyền quốc tế của Hoa Kỳ. Sự 

không chắc chắn được tạo ra bởi những thay đổi này đã làm mất ổn định hệ thống 

quốc tế. Câu chuyện về Hoa Kỳ cần phải có sự tham gia của ngoại giao công chúng 

trong thời đại số để tái lập hình ảnh [Pike, S. L., 2021]. 

Trong quyển “Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: thách thức và cơ hội”, ở 

chương 12 của tác giả Hassan Bennouachan về nội dung “Tiềm lực và hạn chế của 

ngoại giao số của Mỹ ở Trung Đông và Bắc Phi” nêu lên việc Trung Đông và Bắc 

Phi là ưu tiên trong ngoại giao số của Hoa Kỳ đặc biệt là từ mùa xuân Ả Rập để 

nhằm tạo ra một hình ảnh thuận lợi, đảo ngược được những sai lầm và cải thiện 

nhận thức của người dân các nước này về nước Mỹ [Hassan Bennouachan, 2023, tr. 

354]. Theo đó, Tổng thống Barack Obama đã dùng ngoại giao số để tương tác trực 

tiếp với công chúng khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Bên cạnh những 

điểm tích cực đạt được, các khó khăn có thể gặp phải trong quá trình tiến hành 

ngoại giao số ở đây chính là sự thiếu sự sẵn sàng tương tác của người dân. Ngoài ra, 

việc chính quyền Trump luôn thể hiện sự chống lại người Hồi giáo làm cho ngoại 

giao số ở Trung Đông và Bắc Phi gặp phải những cách nhìn nhận thiếu tin cậy của 

công chúng [Hassan Bennouachan, 2023, tr. 372].  

1.2.3. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đánh giá tác động và dự báo về 

ngoại giao số Hoa Kỳ 

Philip Seib vào năm 2012 đã cho ra đời quyển “Real-Time Diplomacy: 

Politics and Power in the Social Media Era” (tạm dịch: “Ngoại giao Thời gian 

Thực: Chính trị và Quyền lực trong Kỷ nguyên Truyền thông Xã hội”). Theo đó, 

ngoại giao thời gian thực tức là xem xét ngoại giao đã phát triển như thế nào khi các 

phương tiện truyền thông gây áp lực về thời gian dành cho các nhà hoạch định 

chính sách. Sách đã phân tích hoạt động của ngoại giao thời gian thực và cơ hội cho 

các chương trình nghị sự tập trung vào truyền thông, để thu hút trực tiếp công chúng 

ở nước ngoài. Trong đó, tác giả đã phân tích các trường hợp mà thời gian thực tế và 
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khả năng tác chiến cao rất cần thiết như Hoa Kỳ ứng dụng cho mùa xuân Ả Rập 

năm 2011; các lý thuyết và chương trình nghị sự của ngoại giao cần thay đổi tốc độ 

và phạm vi tiếp cận mới của luồng thông tin; và cách phương tiện truyền thông xã 

hội ảnh hưởng đến cấu trúc chính trị và hoạt động. Như vậy, thách thức đầu tiên mà 

ngoại giao số đặt ra chính là thách thức về mặt thời gian tác chiến. Thời gian tác 

chiến cần chính xác, phản ứng kịp thời [Seib, P., 2012]. 

Trong năm 2013, tài liệu nghiên cứu “2013 Policy Recommendations for 

the Obama Administration” (tạm dịch: “Các Khuyến nghị Chính sách năm 2013 

cho Chính quyền Obama”) ra đời. Đây là tuyển tập các khuyến nghị cho nhiệm kỳ 

thứ hai của ông Obama với việc đề xuất các chính sách xoay quanh rất nhiều vấn 

đề như chính sách về không gian, khoa học, thuế và cả chính sách đối ngoại và 

công nghệ. Một trong những kiến nghị dành cho ngoại giao số chính là nhà cầm 

quyền phải hành động để bảo vệ các hoạt động quản trị trên Internet. Chính sách 

cần đẩy mạnh bao gồm thúc đẩy công nghệ, công nghiệp và các vấn đề an sinh xã 

hội trong nội bộ nước Mỹ. Đồng thời, chính phủ cần tối đa hóa trách nhiệm của 

các nhà hoạt động ngoại giao để kết nối với thế giới hơn 2 tỉ người sử dụng 

Internet trên thế giới này. Trong đó chương “Information Technology Policy: 

Action Items for the Next Four Years” (tạm dịch: “Chính sách Công nghệ Thông 

tin: Các Hành động cho Bốn năm sắp tới”) của Christopher Bronk đã đặt vấn đề 

liên quan đến các chính sách công nghệ thông tin mà nước Mỹ có thể gặp phải khi 

nền công nghệ phát triển. Chính vì vậy, Chris Bronk đã đặt ra các khuyến nghị 

liên quan đến chính sách của Hoa Kỳ bao gồm các mảng hành động liên quan đến 

gián điệp mạng, quân sự hóa không gian mạng, cơ sở hạ tầng thông minh và linh 

hoạt, ngoại giao số và thúc đẩy đổi mới. Tất cả các khuyến nghị này giúp cho nhà 

nước Hoa Kỳ có các định hướng chính sách một cách cụ thể nhất và đảm bảo an 

ninh quốc gia, năng lượng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục cũng như chính sách đối 

ngoại của mình [Bronk, C., 2013]. 

Năm 2015, quyển “Digital Diplomacy: Theory and Practice” (tạm dịch: 

“Ngoại giao số: Lý luận và Thực tiễn”) do Corneliu Bjola, Marcus Holmes biên tập, 
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tác phẩm trong chuỗi nghiên cứu về các cách thức ngoại giao mới do Routledge ấn 

bản, ra đời. Sách là một tập hợp các nghiên cứu độc lập, chia làm nhiều chương 

khác nhau và ngoại giao số của Hoa Kỳ cũng là chủ điểm quan tâm nghiên cứu của 

một số tác giả. Chương 4 mang tên “Social Media and Public Diplomacy: A 

Comparative Analysis of The Digital Diplomatic Strategies of the EU, US, and 

Japan in China” (tạm dịch: “Truyền thông Xã hội và Ngoại giao Công chúng: 

Phân tích So sánh Chiến lược Ngoại giao số của EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại 

Trung Quốc”) của nhóm tác giả Corneliu Bjola và Lu Jiang nghiên cứu các nội 

dung gồm: đánh giá các nghiên cứu hiện có về việc áp dụng mạng xã hội vào công 

tác ngoại giao; phần thứ hai giới thiệu khung tham chiếu để đánh giá hiệu quả của 

ngoại giao số trên trang Weibo của phái đoàn Liên minh Châu Âu, Đại sứ quán của 

Hoa Kỳ và Nhật Bản tại Bắc Kinh. Dựa trên những phát hiện này, chương này kết 

lại với một loạt các khuyến nghị cho các nhà ngoại giao về cách sử dụng tốt hơn các 

phương tiện truyền thông xã hội để hỗ trợ các mục tiêu và chức năng ngoại giao. 

Trong đó, khung tham chiếu nhóm tác giả tập trung vào liên quan đến nội dung 

tương tác (digital agenda-setting) dựa trên việc quan sát số lượt đăng bài, nội dung 

đăng; đo lường sự hiện diện của ngoại giao số (digital presence-expansion) dựa trên 

các lượt bình luận (commenting) và đăng tải lại nội dung (reposting) và cách thức 

tạo ra nội dung tương tác (digital conversation-generating). Đây là một trong số ít 

nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc mô tả các hoạt động ngoại giao số mà có các 

tiêu chí để so sánh hiệu suất hoạt động của ngoại giao số. Việc đánh giá xem cách 

thức hoạt động nào hiệu quả là một nhiệm vụ khá khó khăn trong ngoại giao số vì 

mỗi chủ thể trong quan hệ quốc tế đều có thể có nhiều nền tảng hoạt động khác 

nhau [Bjola, C. - Jiang, L., 2015]. Trong chương 5 mang tên“America‟s Selfie: How 

the US Portrays Itself on Its Social Media Accounts” (tạm dịch: “Chân dung nước 

Mỹ: Cách thức Hoa Kỳ tự họa “chân dung” trên Các Tài khoản Truyền thông Xã 

hội của mình”) do Ilan Manor và Elad Segev viết, việc xây dựng hình ảnh thương 

hiệu quốc gia của Hoa Kỳ trên các tài khoản mạng xã hội được đưa ra phân tích. 

Đặc biệt trong nội dung tự xây dựng hình mẫu của Hoa Kỳ, nhóm tác giả đưa ra các 
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trường hợp cụ thể như việc hàn gắn mối quan hệ với thế giới Ả Rập và Hồi giáo, 

xây dựng hình ảnh quốc gia lãnh đạo thế giới có sự tuân thủ theo lề lối, đạo đức, 

xây dựng hình ảnh là cường quốc quân sự và kinh tế. Việc phân tích, đánh giá được 

đặt trong bối cảnh khủng hoảng về mặt hình ảnh của Hoa Kỳ sau sự kiện 11/9 và 

hình ảnh Obama cũng được nhắc đến như là thương hiệu quốc gia của Hoa Kỳ trong 

việc thể hiện đây là một quốc gia có lãnh đạo tốt, hạn chế vũ lực và cố gắng vực dậy 

kinh tế [Manor, I. - Segev, E., 2015].  

Năm 2022, bài báo “A Digital Diplomacy Irony: Donald Trump” (tạm dịch: 

“Nghịch lý của Ngoại giao số: Donald Trump”) của hai tác giả Fatih Değirmenci 

và Elifnur Terzioğlu nhằm đánh giá các hoạt động ngoại giao số dưới thời Tổng 

thống Donald Trump trên nền tảng Twitter. Theo đó, các dòng tweet của Trump liên 

quan đến vấn đề ngoại giao từ năm 2017 đến 2021 được chọn lọc để làm cơ sở dữ 

liệu cần thiết cho nghiên cứu. Qua đó, ngôn ngữ mà Tổng thống Trump sử dụng 

trên nền tảng này được đặc biệt quan tâm. Đó chính là việc ông thể hiện thái độ 

phân biệt chủng tộc và sử dụng ngôn ngữ thù địch với các dòng tweet của mình, ông 

Trump cũng thường chia sẻ các ý kiến gây căm thù hoặc mỉa mai các bên có liên 

quan. Điều này làm cho ngoại giao số dường như là con dao hai lưỡi khi hình ảnh 

nước Mỹ trở nên xấu xí hơn [Değirmenci, F. - Terzioğlu, E., 2022]. 

Năm 2022, tạp chí International Relations and Diplomacy (tạm dịch “Quan 

hệ quốc tế và Ngoại giao”) đã cho xuất bản bài viết “The Development and Game of 

US Digital Diplomacy Under Geopolitics” (tạm dịch “Sự phát triển và Trò chơi 

Ngoại giao số của Hoa Ký dưới góc nhìn của Địa chính trị”) của hai tác giả Wu Fei 

và Ji Yao. Bài nghiên cứu của hai tác giả chỉ ra rằng ngoại giao số của Hoa Kỳ về 

cơ bản là bị can thiệp khá nhiều của những chủ thể khác ngoài chủ thể nhà nước, đó 

là có sự can thiệp vào bàn cờ này của các công ty công nghệ của Mỹ. Trong nhiều 

cuộc xung đột quốc tế, lực lượng quyết định ngăn chặn cuộc xung đột đang thay đổi 

từ chính phủ sang công ty công nghệ. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá 

trình phát triển của nền chính trị Hoa Kỳ vốn có sự dự can của các nhóm lợi ích 

khác nhau [Wu, F. - Ji, Y., 2022]. 
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1.3.  Nhận xét và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Các công trình nghiên cứu về ngoại giao số trên thế giới bởi các học giả 

trong nước và quốc tế cho thấy được sự quan tâm của giới nghiên cứu về ngoại giao 

số hiện nay. Theo đó, sau khi tổng quan các công trình nghiên cứu về ngoại giao số 

có thể rút ra được những điểm chính như sau: 

Xét về cơ sở lý luận, các công trình nghiên cứu được thực hiện trải dài trong 

suốt thời gian qua về ngoại giao số nói chung và ngoại giao số của Hoa Kỳ cho thấy 

được khái niệm ngoại giao số được biết đến với những thuật ngữ khác nhau. Tuy 

các công trình nghiên cứu này có sử dụng các thuật ngữ khác nhau khi đề cập đến 

ngoại giao số nhưng tất cả những dữ liệu hiện có giúp cho giới nghiên cứu có được 

nguồn dữ liệu tham khảo ở mặt lý luận. Điều này giúp cho các nghiên cứu sau này 

cơ bản có được các khung tham chiếu, phân tích nội dung về ngoại giao số. Các 

công trình nghiên cứu trong và ngoài nước từ trước đến nay đã góp phần vào việc 

xây dựng và định hình khái niệm cơ bản của ngoại giao số tùy theo từng giai đoạn 

phát triển của ngoại giao số từ trước đến nay cũng như theo góc độ tiếp cận của nền 

tảng sử dụng.  

Xét về cơ sở thực tiễn, hiện nay có khá nhiều công trình liên quan đến 

ngoại giao số mà đặc biệt là trong 20 năm trở lại đây. Đây là một nguồn cứ liệu 

quan trọng để các nghiên cứu sau này có thể kế thừa các kết quả nghiên cứu và 

triển khai các nghiên cứu phát triển hơn về mặt phạm vi nghiên cứu cũng như bổ 

sung các khoảng trống nghiên cứu về ngoại giao số về sau. Các công trình đang có 

này lần lượt được công bố vào các giai đoạn khác nhau cho thấy các góc độ 

nghiên cứu từ lúc chỉ mang tính tổng quan về một phương thức ngoại giao mới 

đến tập trung vào phân tích các trường hợp điển hình khi mà ngoại giao số đã 

thành hình và triển khai bởi chính phủ các nước. Điều này giúp khẳng định vai trò 

của ngoại giao số được các quốc gia nhận định là quan trọng và được chú ý triển 

khai trong chính sách của mình. Các nghiên cứu đã cho thấy được những cơ hội, 

lợi ích của việc triển khai ngoại giao số. Ví dụ như việc ngoại giao số có thể giúp 

các quốc gia tiếp cận các nhóm công chúng khác nhau, xây dựng thông điệp và 
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giúp các quốc gia quảng bá hình ảnh. Thêm vào đó, ngoại giao số cũng giúp tác 

chiến nhanh, giải quyết các trường hợp thiên tai, khủng hoảng trên thế giới. Bên 

cạnh việc các nghiên cứu giúp phổ quát lại những lợi ích của ngoại giao số đối với 

nền ngoại giao các nước, các bất lợi của hình thức ngoại giao này cũng được các 

nhà nghiên cứu quan tâm. Đó chính là các hiểm nguy do không gian mạng mang 

lại gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, các tin tức sai sự thật, các tin tức giả đến 

từ các nguồn không chính thống gây tổn hại trực tiếp về mặt hình ảnh của các chủ 

thể mà đặc biệt là chủ thể quốc gia trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt là trong thời 

đại hiện nay, vai trò của trí tuệ nhân tạo đang dần hiện rõ vai trò trong tất cả các 

lĩnh vực và ngoại giao số cũng không phải là ngoại lệ. Trí tuệ nhân tạo vừa tạo ra 

cơ hội lẫn thách thức cho chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng và chiến tranh mạng 

nếu có.   

Mặc dù các nghiên cứu về ngoại giao số có số lượng và nội dung phong 

phú, đa dạng nhưng vẫn còn có các khoảng trống nghiên cứu có thể tiếp tục được 

triển khai.  

Về mặt cơ sở lý luận, khung phân tích hiện nay của ngoại giao số cần có sự 

khai thác liên ngành giữa các yếu tố liên quan đến quan hệ quốc tế và truyền thông, 

công nghệ số cũng như sử dụng các thuyết được đề cập bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

như thuyết sức mạnh thông minh (American “Smart Power”). Chính vì vậy, luận án 

này sẽ phác họa ra các yếu tố liên quan này khi phân tích ngoại giao số của Hoa Kỳ.  

Về mặt thực tiễn triển khai, ngoại giao số nói chung và ngoại giao số Hoa Kỳ 

nói riêng ngoài việc nghiên cứu các trường hợp điển hình hoặc ví dụ minh họa cũng 

cần hệ thống hóa, khái quát hóa để có được một cách nhìn toàn cảnh về ngoại giao 

số của Hoa Kỳ - một quốc gia tiên phong về công nghệ số và số hóa ngoại giao. 

Hiện nay chưa có một công trình nghiên cứu nào tập trung vào việc phổ quát ngoại 

giao số trong suốt giai đoạn từ dưới thời Tổng thống Barack Obama đến giai đoạn 

của Tổng thống Joe Biden. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu ngoại giao số ở cả ba đời 

Tổng thống là Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden có thể rút ra bài học 

kinh nghiệm một cách hệ thống vẫn chưa được thực hiện.  
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Tóm lại, một công trình nghiên cứu về ngoại giao số của Hoa Kỳ từ 2009 

đến nay rất cần thiết, có ý nghĩa thiết thực về mặt khoa học lẫn thực tiễn. Trên cơ sở 

tiếp thu có chọn lọc các ý tưởng, nội dung nghiên cứu và phát triển đề tài theo 

hướng ngoại giao số của Hoa Kỳ từ lúc Tổng thống Barack Obama nhậm chức đến 

nay sẽ góp thêm một cách tiếp cận có hệ thống về ngoại giao số của Hoa Kỳ nói 

riêng và ngoại giao số nói chung. 

 

Tiểu kết chương 1 

Chủ đề nghiên cứu về ngoại giao số có thể được xem như một lĩnh vực còn 

chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, việc hệ thống hóa 

và phân tích các công trình của các tác giả trong và ngoài nước tạo ra một nguồn dữ 

liệu tham khảo cần thiết giúp cho đề tài có một góc nhìn tổng quan nhằm định 

hướng tiếp cận và đưa ra các hướng tham khảo nhất định cho phương pháp nghiên 

cứu của luận án này. Chương tổng quan này đã tiến hành phân loại cũng như phân 

tích các công trình nghiên cứu liên quan đến ngoại giao số của các học giả trên thế 

giới cũng như ở Việt Nam từ cả khía cạnh lý thuyết đến thực tiễn triển khai và các 

đánh giá tác động, dự báo xu hướng của ngoại giao số nói chung và ngoại giao số 

của Hoa Kỳ nói riêng. Thông qua việc hệ thống hóa này, nghiên cứu sinh có thể 

nhận diện dược các khía cạnh chủ đạo mà giới nghiên cứu đã và đang quan tâm từ 

đó tìm ra những khoảng trống nghiên cứu nào chưa được tìm hiểu. Có thể thấy rằng 

các công trình nghiên cứu về ngoại giao số trên thế giới và toàn cầu thu hút được sự 

quan tâm đáng kể của giới học thuật. Những nghiên cứu này không chỉ góp phần 

làm rõ quá trình hình thành và phát triển của ngoại giao số, mà còn cho thấy vai trò 

ngày càng quan trọng của nó trong chiến lược đối ngoại của các quốc gia, đặc biệt 

là Hoa Kỳ. Việc kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đi trước sẽ là cơ sở 

quan trọng để nghiên cứu sinh phát triển luận điểm riêng, đóng góp cho việc nghiên 

cứu về ngoại giao số trong bối cảnh hiện đại. 
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

  

Chương 2 sẽ đi vào việc phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của ngoại 

giao Hoa Kỳ. Về cơ sở lý luận sẽ xem xét các khái niệm liên quan bao gồm những 

định nghĩa của chính sách đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên số và đặc biệt là 

nội hàm của ngoại giao số. Các lý thuyết được vận dụng phân tích và đánh giá 

ngoại giao số của Hoa Kỳ là sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh cũng được 

đề cập. Về cơ sở thực tiễn sẽ đề cập đến các nhân tố tác động đến ngoại giao số 

của Hoa Kỳ, tình hình trong và ngoài Hoa Kỳ cũng như khái quát về ngoại giao số 

trước năm 2009.  

2.1.  Cơ sở lý luận 

2.1.1. Khái niệm liên quan đến chính sách đối ngoại và ngoại giao số 

Chính sách đối ngoại 

Chính sách đối ngoại chính là việc tập hợp các chiến lược mà một quốc gia 

sử dụng trong quá trình tương tác với các chủ thể quốc gia hoặc phi nhà nước trên 

các lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, chính trị,…Tất cả những điều này giúp cho chủ 

thể quốc gia đó đạt được những mục tiêu nhất định nhằm đảm bảo lợi ích của mình. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc các quốc gia cần đẩy mạnh hoạt động, tăng 

cường giao lưu là việc làm thật sự rất cần thiết trong quan hệ quốc tế [Đào Minh 

Hồng - Lê Hồng Hiệp, 2018, tr. 80]. Chính sách đối ngoại của một quốc khác nhau 

là bởi vì từng quốc gia có việc hoạch định chiến lược khác nhau trong định hướng 

mối quan hệ ngoại giao của quốc gia đó với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ 

chức quốc tế khác. Chính sách đối ngoại bao gồm các vấn đề diễn ra toàn cầu, mối 

quan hệ với các nước và ngay cả sự diễn tiến của chính trị trong nước.  

Đề cập đến chính sách đối ngoại chính là đề cập đến các “chủ trương, đường 

lối, chính sách, chiến lược, sách lược, biện pháp, một bộ phần cấu thành của chính 

sách quốc gia” [Vũ Dương Huân, 2018, tr. 9]. Trong đó, mục tiêu của chính sách 

đối ngoại bao gồm mục tiêu an ninh; mục tiêu phát triển và mục tiêu ảnh hưởng. 

Mục tiêu an ninh chính là việc đảm bảo được độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia 

và sự toàn vẹn lãnh thổ. Mục tiêu phát triển là tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và 
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tạo dựng được các điều kiện quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước có thể 

phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu ảnh hưởng là góp phần nâng cao địa vị quốc gia, 

phát huy tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế [Vũ Dương Huân, 2018, tr. 16]. Điều 

quan trọng là ba mục tiêu này của chính sách đối ngoại được nhận định là “gắn kết 

với nhau mật thiết, không thể tách rời và phản ánh một cách tổng thể, toàn diện lợi 

ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Những mục tiêu trên là bất biến, song nội dung cụ thể 

và nhất là phương pháp tiến hành để đạt được mục tiêu ấy chuyển hóa theo thời gian 

và linh hoạt tùy thuộc vào diễn biến của lịch sử” [Vũ Khoan, 1993, tr. 3]. 

Tác giả Bruce W. Jentleson với khung “4Ps” bao gồm quyền lực (Power), 

hòa bình (Peace), thịnh vượng (Prosperity), nguyên tắc (Principles) đã phần nào 

góp phần lý giải lý do vì sao Hoa Kỳ thực thi chính sách đối ngoại. Quyền lực 

(Power) chính là một trong những mục tiêu then chốt nhất trong chính sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ để nhằm tự phòng thủ, đảm bảo được toàn vẹn lãnh thổ quốc 

gia dân tộc [Jentleson, B. W., 2013, p. 9]. Có thể thấy rằng trong các lý thuyết 

quan hệ quốc tế, chủ nghĩa hiện thực đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu quyền lực, sự 

tranh giành quyền lực của các chủ thể trong quan hệ quốc tế. Ngoài lực lượng 

quân sự vốn được sử dụng phổ biến để tranh giành quyền lực ngoại giao cũng là 

một phương cách được sử dụng để có thể cưỡng chế lẫn nhau (coercive 

diplomacy). Theo đó, ngoại giao cưỡng chế tức là những hành động mang tính 

chất như có người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để lên tiếng 

phản đối một hành động của một quốc gia khi quốc gia đó xâm hại đến quyền lợi 

của mình. Hoặc thậm chí là cho rút các đại sứ của Hoa Kỳ về nước, đình chỉ mối 

quan hệ ngoại giao giữa hai bên và cả trừng phạt kinh tế [Jentleson, B. W., 2013, 

p. 12]. Như vậy, nếu xét đến ngoại giao số và không gian mạng hiện  nay, quyền 

lực của Hoa Kỳ có thể thể hiện thông qua hệ thống các trang thông tin chính thức 

hoặc các tài khoản chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như của nguyên 

thủ quốc gia, các lãnh đạo cấp cao, cà nhà ngoại giao để có thể thể hiện quan điểm 

về chính trị, ngoại giao của mình. Với lượng thông tin được cập nhật một cách 

thường xuyên và mạng lưới kênh truyền thông của mình Hoa Kỳ hoàn toàn có khả 

năng đạt được mục tiêu quyền lực ngay trên không gian mạng. Thứ hai, hòa bình 
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(Peace) là một trong bốn mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Để đạt 

được hòa bình ngoại giao chính là phương cách chính thức mà các quốc gia triển 

khai các quan hệ chính thức của họ. Chủ nghĩa thể chế quốc tế chính là lý thuyết 

quan hệ quốc tế gần nhất khi nói về hòa bình.Trường phái này thừa nhận rằng 

căng thẳng và xung đột giữa các chủ thể quốc gia là thực sự có tồn tại nhưng đồng 

thời họ cũng thấy được rằng hợp tác giữa các quốc gia là có thể thực hiện được và 

cũng đem lại nhiều lợi ích cho các bên chứ không giống như những người theo 

chủ nghĩa hiện thực là các bên không thể hợp tác với nhau. Thể chế quốc tế cung 

cấp cho các bên có liên quan cấu trúc, những cam kết để tạo điều kiện thuận lợi 

cũng như phối hợp thực hiện cùng nhau [Jentleson, B. W., 2013, p. 13]. Hiện nay, 

“lãnh thổ” trên không gian mạng là khó xác định và cũng là nơi dễ  dàng chịu tổn 

thương và thiệt hại nếu bị tấn công vì những gì ảnh hưởng trên không gian này 

chính là hình ảnh và uy tín của quốc gia. Để đạt được hòa bình và đặc biệt theo 

hình thức ngoại giao số, thể chế quốc tế là điều Hoa Kỳ cần nhìn nhận và xem xét 

để mở rộng phạm vi hoạt động cũng như liên kết  với các quốc gia khác để đảm 

bảo lợi ích quốc gia. Thứ ba, chính sách đối ngoại được thúc đẩy để nhằm theo 

đuổi mục tiêu thịnh vượng (Prosperity), đề cao lợi ích kinh tế quốc gia lên trên các 

vấn đề khác. Lợi ích kinh tế chung của Hoa Kỳ là nhằm cân bằng thương mại 

thuận lợi, phát triển kinh tế, và có một nền kinh tế vĩ mô ổn định. Mục tiêu này 

chính là đạt được sự thịnh vượng tập thể tức lợi ích quốc gia đạt được chính là 

phúc lợi chung cho toàn thể công dân Mỹ  [Jentleson, B. W., 2013, p. 14]. Ngoài 

ra, việc quảng bá hình ảnh quốc gia sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp việc nhìn nhận 

của các quốc gia khác giúp gia tăng quan hệ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế 

giữa hai bên. Chính vì vậy, ngoại giao số chính là chiến lược phù hợp để có thể 

đạt được thịnh vượng chung cho Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện nay. Thứ tư, nguyên 

tắc (Principle) ở đây chính là các giá trị, tư tưởng và niềm tin mà Hoa Kỳ tuyên bố 

sẽ luôn ủng hộ trên phạm vi toàn cầu. Đây chính là điều mà các nguyên thủ của 

Hoa Kỳ đã sử dụng trong các bài phát biểu hoặc hùng biện của mình, cũng như 

xác thực được xem là các chính phủ và dân tộc khác trên thế giới có nhận thức 

được giá trị Mỹ hay không [Jentleson, B. W., 2013, p. 17]. Đối với chính phủ Hoa 
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Kỳ, chính sách đối ngoại của chính phủ nước này có sự thay đổi giữa chính quyền 

các đời Tổng thống Hoa Kỳ nhưng những nguyên tắc của chính sách đối ngoại 

nước này được duy trì và kế thừa qua các đời lãnh đạo nhằm thúc đẩy an ninh, dân 

chủ, thịnh vượng và sự phát triển của Hoa Kỳ và thế giới [National Museum of 

American Diplomacy, 2024]. Như vậy, xét trên các khái niệm vừa nêu trên, chính 

sách đối ngoại của Hoa Kỳ thực thi để nhằm duy trì các lợi ích của Hoa Kỳ như 

quyền lực, thịnh vượng, hòa bình và lan tỏa các giá trị của nước này trên phạm vi 

toàn cầu.  

Ngoại giao và ngoại giao trong kỷ nguyên số 

Thuật ngữ “ngoại giao” (diplomacy) đã xuất hiện từ khá lâu trong lịch sử 

quan hệ quốc tế. Theo từ điển Encyclopedia Britannica, thuật ngữ này có nguồn 

gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại. Đến thế kỷ thứ XVIII, đây là thuật ngữ nhà ngoại giao 

nước Pháp sử dụng dùng để chỉ một người được ủy quyền đàm phán thay mặt cho 

một quốc gia. “Ngoại giao” được xem là hoạt động của nhà nước trong lĩnh vực 

đối ngoại, đây được xem là một công cụ quan trọng nhất, công cụ hòa bình thực 

hiện chính sách đối ngoại của quốc gia. Thuật ngữ “ngoại giao” còn nhằm chỉ đến 

các cơ quan chuyên trách về quan hệ đối ngoại ở trung ương và nước ngoài cũng 

như đề cập đến những cán bộ làm công tác ngoại giao. Bản thân “ngoại giao” còn 

bao hàm trong đó những hoạt động khác như công tác “đàm phán” [Vũ Dương 

Huân, 2015, tr. 20]. Khi nói đến “ngoại giao” Bộ Ngoại giao của một nước thường 

sẽ là đơn vị thường xuyên được nhắc đến. Các nhiệm vụ chính mà Bộ Ngoại giao 

đảm nhận là các công vụ nhằm thực thi chính sách đối ngoại, đường lối ngoại giao 

của một quốc gia. Trong đó, thông thường Bộ Ngoại giao sẽ điều phối cán bộ và 

hỗ trợ các công tác ở nước ngoài, cố vấn về chính sách và triển khai chúng, điều 

phối việc thực hiện chính sách, giải quyết các vấn đề liên quan đến các nhà ngoại 

giao nước ngoài công tác tại nước sở tại, và tranh thủ sự ủng hộ trong nước 

[Berridge, G. R., 2010, p.5]. Các kênh giao tiếp khi hoạt động ngoại giao có thể kể 

đến chính là tương tác, giao tiếp với toàn bộ các nhóm đối tượng công chúng trong 

và ngoài nước thông qua các nhiệm vụ cụ thể và các chức năng đảm nhận của cơ 

quan ngoại giao.  
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“Ngoại giao” theo định nghĩa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính là công tác 

quản lý các mối quan hệ của Hoa Kỳ với các chính phủ nước ngoài, các tổ chức 

quốc tế và người dân của các quốc gia khác. Trong đó, các nhà ngoại giao của Hoa 

Kỳ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chính sách đối ngoại của Tổng thống và giúp xây 

dựng một thế giới tự do, thịnh vượng và an toàn hơn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ 

thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chính như thực hiện việc đàm phán quốc tế, 

chống khủng bố, ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ra sức đấu tranh 

và giải quyết các vấn đề có liên quan đến tội phạm, y tế, môi trường, nhập cư, di cư. 

Bộ Ngoại giao cũng được giao nhiệm vụ nằm nâng cao vị thế của Hoa Kỳ trên 

phạm vi toàn cầu  [U.S. Department of State, 2008].  

Đối với ngoại giao Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có định hướng 

nhất định từ rất lâu và định hướng này được tiếp tục phát huy, gìn giữ và đẩy mạnh 

qua từng kì Đại hội Đảng. Trong “Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII” của Đảng đề cập 

đến nhiệm vụ đối ngoại trong thời điểm đó chính là “Phát triển quan hệ với các 

Đảng Cộng sản và công nhân, các lực lượng cách mạng, độc lập dân tộc và tiến bộ; 

mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền và các đảng khác. Mở rộng quan hệ đối 

ngoại nhân dân, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, tranh thủ sự đồng tình và 

ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác, 

phát triển” [Đảng Cộng sản Việt Nam, 1996]. Trong “Báo cáo chính trị của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX”, 

nội dung liên quan đến  mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế 

quốc tế có nhấn mạnh rằng cần “Phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao của Nhà 

nước, hoạt động đối ngoại của Đảng và hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện 

cơ chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, tạo thành sức mạnh tổng hợp 

thực hiện có kết quả nhiệm vụ công tác đối ngoại…” [Đảng Cộng sản Việt Nam, 

2001]. Tinh thần này tiếp tục được giữ vững cho đến đại hội lần thứ XII và đã được 

đề cập đến trong “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII” của Đảng với việc khẳng định Việt Nam 

cần “mở rộng, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng, 
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ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân” [Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016]. 

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam vào năm 2021, định hướng để phát triển quốc gia trong giai đoạn 2021 - 2030 

là Việt Nam cần “tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 

hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu 

quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín 

quốc tế của Việt Nam” [Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021a]. Trong đó, chủ trương 

xây dựng nền ngoại giao của Việt Nam có ba trụ cột chính là đối ngoại Đảng, ngoại 

giao nhà nước và đối ngoại nhân dân [Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021b, tr.162]. 

Đây cũng chính là sự kế thừa và phát huy nền ngoại giao của chúng ta từ những kì 

đại hội trước. Như vậy, đối với Việt Nam ngoại giao đã từ rất lâu phải làm tốt 

nhiệm vụ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. 

Như vậy, theo dòng lịch sử ngoại giao có những thay đổi nhất định về góc 

nhìn và cách thức triển khai. Ngoài ra, ở các thể chế chính trị khác nhau ngoại giao 

được định hình, phát triển theo quan điểm khác nhau. Nhưng tựu chung lại ngoại giao 

mang trong mình trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kết nối giữa các quốc gia và 

vùng lãnh thổ. Nhà ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao đóng vai trò quan 

trọng trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại này. Có thể nói, chính sách đối 

ngoại chính là các mục tiêu cần đạt được của một quốc gia và ngoại giao là phương 

tiện trong quan hệ quốc tế để đạt được mục tiêu của quốc gia đó. Chính sách đối 

ngoại xác định các vấn đề, thách thức mà chủ thể quốc gia đối mặt và ngoại giao có 

thể giúp giải quyết chúng. Chính sách đối ngoại đặt ra các chương trình nghị sự và 

ngoại giao giúp thực thi các chương trình đó theo quy định, quy tắc, khuôn khổ cho 

phép. Nói một cách chung nhất công cụ ngoại giao là “công cụ quan trọng nhất trong 

việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính sách đối ngoại; là phương tiện dựa trên các 

nguyên tắc của chính sách đối ngoại” [Vũ Dương Huân, 2018, tr. 22].  

Trong từ điển Cambridge “digital age” (tạm dịch: “kỷ nguyên số”) là từ dùng 

để đề cập đến thời điểm hiện nay khi mà hầu hết các thông tin đều là kỹ thuật số so 

với thời điểm máy vi tính chưa được đưa vào sử dụng [Cambridge Dictionary]. Tính 

đến thời điểm hiện tại kỷ nguyên số không còn gói gọn trong chiếc máy vi tính kết 
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nối với Internet mà còn đề cập đến việc số hóa thông tin. Khái niệm “số” từ lúc 

xuất hiện đến nay đã nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều chính phủ và tổ chức 

trên phạm vi toàn cầu. Theo Brian Hocking và Jan Melissen đề cập đến trong báo 

cáo mang tên “Diplomacy in the Digital Age” (tạm dịch “Ngoại giao trong kỷ 

nguyên số”) vào năm 2015, định nghĩa “kỷ nguyên số” không chỉ nhằm nhấn mạnh 

đến việc xuất hiện của các công nghệ thông tin mà điều này còn đồng nghĩa với việc 

xem xét đến những thay đổi sâu rộng trong kinh tế, chính trị toàn cầu, bối cảnh xã 

hội, bối cảnh quốc tế…nhằm phát triển, kết nối mạng cũng như giúp gia tăng tương 

tác với môi trường quốc tế. Bên cạnh đó, kỷ nguyên số còn nhằm chỉ đến sự truyền 

tải nhanh chóng của thông tin, cũng như sự minh bạch và linh hoạt trong các luồng 

thông tin được truyền tải [Hocking, B. - Melissen, J., 2015, p. 14]. Có thể thấy số 

hóa được xem là một thời cơ mang tính đột phá trong thời đại của chúng ta ngày 

nay và đây chính là một trong những nét nổi bật của Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. Hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số đã giúp các quốc gia phát huy vị thế và 

tầm ảnh hưởng thông qua việc tranh thủ tận dụng các công nghệ số trong hoạt động 

đối ngoại. Qua đó có thể tạo cơ hội nâng cao sức mạnh tổng hợp của một chủ thể 

quốc gia trong đó bao gồm sức mạnh cứng của quốc gia đó về quân sự, kinh tế cũng 

như sức mạnh mềm trong việc gây sức ảnh hưởng, sự hấp dẫn và uy tín trên trường 

quốc tế. Nắm trong tay thông tin, dữ liệu và làm chủ những nguồn sức mạnh này sẽ 

khiến các trọng tâm liên quan đến địa chính trị có những thay đổi nhất định 

[Nguyễn Việt Lâm - Lê Trung Kiên, 2021].  

Tính đến thời điểm hiện nay thế giới đã chứng kiến sự thay đổi của việc phát 

triển công nghệ bắt đầu từ việc ra đời của World Wide Web (www.) vào những năm 

đầu 1990. Điểm đặc biệt sau đó chính là sự bùng nổ của các mạng xã hội lần lượt 

thống trị tương tác kỹ thuật số trên phạm vi toàn cầu như Facebook, Twitter… vào 

những năm 2000. Giai đoạn sau một thập kỉ đầu của thế kỉ XXI, thế giới biết đến dữ 

liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo hay Internet vạn vật. Chính sự phát triển không 

ngừng của công nghệ kỹ thuật số đã tạo nên những tiền đề và cơ hội thúc đẩy kinh 

tế, văn hóa, xã hội, chính trị… toàn cầu và lĩnh vực ngoại giao, đối ngoại cũng 

không ngừng đổi mới để phù hợp với xu thế chung. Ngoại giao trong kỷ nguyên số 
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nếu tính cho đến nay chứng kiến sự vận dụng của nhiều phương cách ngoại giao 

khác nhau tùy theo định hướng, mục tiêu của từng quốc gia.  

Năm 2019, bản báo cáo mang tên “The Age of Digital Interdependence” 

(tạm dịch: “Thời đại Phụ thuộc lẫn nhau về số hóa”) của Ủy ban Cấp Cao về Hợp 

tác Số của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc (UN Secretary-General‟s High-Level Panel 

on Digital Cooperation) đã đề cập đến các đề xuất để xây dựng nên một cộng đồng 

quốc tế nhằm đẩy mạnh việc sử dụng các công nghệ số cũng như giảm thiểu các rủi 

ro. Trong đó bao gồm các nội dung là: (i) xây dựng nền kinh tế kỹ thuật số toàn 

diện; (ii) phát triển năng lực con người và thể chế; (iii) bảo vệ quyền con người và 

quyền tự quyết của con người; (iv) thúc đẩy niềm tin, bảo mật và ổn định kỹ thuật 

số; (v) thúc đẩy hợp tác kỹ thuật số toàn cầu [United Nation, 2019, p.4].  

Ngoại giao số  

Trước nhất, để định nghĩa ngoại giao số trong thực tiễn không thể không 

nhắc đến định nghĩa ngoại giao số của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề ra. Ngoại giao số 

được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhìn nhận chính là công tác tập trung vào việc áp dụng 

các công cụ, phương pháp, hệ thống và các giải pháp công nghệ thông tin để có thể 

tiếp cận được với công chúng nước ngoài và tương tác một cách hiệu quả. Trong đó, 

nhà nước sẽ tận dụng truyền thông xã hội, phân tích thông tin, công cụ quản trị 

thông tin để thúc đẩy các mục tiêu ngoại giao hiện đại. Từ đó sẽ tạo ra được nền 

tảng tích hợp, tiết kiệm được chi phí, thúc đẩy sự hợp tác, truyền thông và phối hợp 

giữa các cơ quan chức năng trong các hoạt động đối ngoại của Bộ Ngoại giao [U.S. 

Department of State, 2010a, p.3].  

Xét đến mối liên hệ giữa ngoại giao công chúng và ngoại giao số, các nhà 

ngoại giao của Hoa Kỳ cũng như Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đưa ra các nhận 

định nhất định. Đối với chính phủ Hoa Kỳ những ai đang hoạt động để thực thi 

ngoại giao công chúng cần phải làm quen với mạng xã hội và các khóa học đào tạo 

về ngoại giao số luôn cần được duy trì và đào tạo sâu rộng ở Bộ Ngoại giao nước 

này [U.S. Department of State, 2017a].  

Năm 2018, một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao 

công chúng tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Rick Ruth đã có cuộc trao đổi về nỗ lực 
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ngoại giao công chúng của Hoa Kỳ từ những năm 1975. Theo đó, tương lai của ngoại 

giao công chúng Hoa Kỳ chính là việc tạo cạnh tranh, gia tăng ảnh hưởng. Bởi lẽ hiện 

nay có rất nhiều các chủ thể tham giao vào hoạt động ngoại giao bên cạnh chủ thể 

quốc gia. Hình thức trao đổi chính là phương thức hiệu quả nhất để thúc đẩy các giá 

trị của Hoa Kỳ, tạo ra mạng lưới các nhóm công chúng có cùng hệ tư tưởng và có thể 

chia sẻ về những giá trị và mục tiêu. Trong tương lai chính phủ Hoa Kỳ cần hướng 

tới ngoại giao số để thu hút công chúng [U.S. Department of State, 2018a].   

Trong một cuộc phỏng vấn chủ đề “Ngoại giao công chúng - Cách tiếp cận 

để đảm bảo công nghệ cao” (“Public Diplomacy - An Approach to Securing High 

Tech”) giữa Thứ trưởng Elizabeth M. Allen và Giám đốc điều hành Viện Krach là 

Michelle Giuda, Thứ trưởng cho biết “Ngoại giao công chúng là bao gồm tất cả các 

mối quan hệ truyền thông, truyền thông trên mạng xã hội, ngoại giao số và quan 

trọng là xây dựng những mối quan hệ lâu dài đó và các nhà lãnh đạo trẻ sẽ đảm 

nhận vai trò này. Ngoại giao công chúng được thực thi thông qua trao đổi học thuật, 

văn hóa, nghệ thuật, thể thao, âm nhạc để kết nối với nhau vượt ra ngoài biên giới” 

[U.S. Department of State, 2023a].   

Các học giả trong và ngoài nước cũng đi vào nghiên cứu các khái niệm liên 

quan đến ngoại giao số cũng như tìm ra định nghĩa của ngoại giao số. Với sự bùng nổ 

của công nghệ ngoại giao cũng mở rộng phạm vi hoạt động không chỉ thông qua kênh 

giao tiếp chính thức như từ trước đến nay mà còn có sự tham gia của công nghệ và số 

hóa. Đó chính là lý do mà trong những năm trở lại đây, thuật ngữ “ngoại giao số” đã 

được các nhà nghiên cứu và giới chuyên môn đề cập đến cũng như có khá nhiều 

chính phủ đã ứng dụng “ngoại giao số” vào chính sách đối ngoại của mình. Trong 

tiếng Anh, “ngoại giao số” cũng thường hay được đề cập đến bằng các thuật ngữ như 

“digital diplomacy”(ngoại giao số), “digitalized public diplomacy”(số hóa ngoại 

giao công chúng), “Twitter diplomacy” (ngoại giao Twitter), “Facebook diplomacy” 

(ngoại giao Facebook), “cyber diplomacy” (ngoại giao mạng)… Từ đó, có thể thấy 

rằng “ngoại giao số” không phải là một khái niệm mới nhưng hiện nay đang được 

dùng ở nhiều cách hiểu khác nhau tùy theo bối cảnh nghiên cứu cũng như nền tảng 

công nghệ mà một quốc gia lựa chọn thực hiện ngoại giao số. 
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Theo tác giả Ilan Manor đề cập trong quyển “The Digitalization of Public 

Diplomacy”(tạm dịch: “Sự số hóa của Ngoại giao Công chúng”), ngoại giao số 

thường được hiểu cùng trường nghĩa với thuật ngữ “số hóa ngoại giao công chúng” 

(“digitalized public diplomacy”) của các quốc gia. Theo đó, các công cụ kỹ thuật số 

được sử dụng bởi Bộ Ngoại giao các nước và các nhà ngoại giao để đạt được các mục 

tiêu ngoại giao của mình. Chính vì vậy, “số hóa ngoại giao công chúng” được xem 

như là một quá trình về lâu dài và kỹ thuật số ảnh hưởng đến các giá trị, chuẩn mực, 

quy trình làm việc cũng như các quy định về ngoại giao của các quốc gia [Manor, I. 

2019, p. 14]. Ngoài ra, khi phân tích về hoạt động ngoại giao theo khái niệm này có 

thể phân tích các nhóm công chúng mục tiêu, thể chế và cách thức mà các nhà ngoại 

giao áp dụng vào thực tiễn. Trong đó ở mỗi chiều cạnh chúng ta có thể xem xét từng 

tiêu chuẩn (giá trị, niềm tin) mà mỗi chiều cạnh đặt ra, hành vi, quy trình, khái niệm 

[Manor, I. 2018, p.7]. Do ngoại giao số nhằm tiếp cận với công chúng thông qua 

phương tiện kỹ thuật số nên mối tương quan giữa ngoại giao số cũng thường được 

nhìn nhận đối sánh với ngoại giao công chúng trong quan hệ quốc tế hiện nay. Chẳng 

hạn như ngoại giao số được cho rằng là hoạt động số hóa ngoại giao công chúng theo 

nhà nghiên cứu Ilan Manor đề cập vào năm 2019 như trên.  

Riêng theo tác giả Vũ Lê Thái Hoàng, ngoại giao công chúng và ngoại giao 

số là hai hình thức ngoại giao thuộc về ngoại giao chuyên biệt. Trong đó, ngoại giao 

công chúng có chủ thể là nhà nước và Bộ Ngoại giao trực tiếp thực hiện nhằm gây 

ảnh hưởng đến các chủ thể phi nhà nước ở các quốc gia. Mục tiêu là nhằm xây dựng 

thông điệp chính sách quốc gia nhất quán và truyền tải thông điệp đó đến công 

chúng khu vực và quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ của dư luận, góp phần nâng cao 

vị thế, hình ảnh quốc tế của quốc gia. Ngoại giao công chúng triển khai trên bốn 

mảng là: quản lý thông tin, truyền thông chiến lược, các hoạt động hợp tác, trao đổi, 

giao lưu và xây dựng quan hệ lòng tin [Vũ Lê Thái Hoàng, 2020, tr. 194 - 195]. 

Ngoại giao số được nhìn nhận là chính sách của chủ thể nhà nước, có sự tương tác 

với công chúng nước ngoài nhằm hướng tới lợi ích quốc gia và có thể tận dụng 

được những tiện ích của công nghệ thông tin truyền thông mang đến [Vũ Lê Thái 

Hoàng, 2020, tr.163].  
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Với sự phát triển của mạng xã hội ngày nay chính phủ các nước cũng như 

các tổ chức quốc tế đã nhận định rằng mạng xã hội trở thành một thành tố thay đổi 

luật chơi trên trường quốc tế. Theo đó, ngoại giao số sẽ bao gồm việc tăng cường 

tần suất sử dụng mạng xã hội cho các mục tiêu ngoại giao, thay đổi cách thức các 

nhà hoạt động ngoại giao tương tác trong quản lý thông tin, lên chiến lược, đàm 

phán quốc tế và xử lý khủng khoảng. Bên cạnh đó, các mạng xã hội mà giới ngoại 

giao thường sử dụng trong quá trình ứng dụng ngoại giao số có thể kể đến là 

Facebook và Twitter [Bjola, C. - Holme, M., 2015, p. 19]. Marcus Holmes định 

nghĩa rằng ngoại giao số chính là chiến lược quản lý sự thay đổi thông qua các công 

cụ kỹ thuật số cũng như sự hợp tác trên không gian mạng [Bjola, C. - Holme, M., 

2015, p. 29]. Chính vì nền tảng sử dụng khác nhau nên ngoại giao số trong tiếng 

Anh còn được hiểu là sử dụng một nền tảng mạng xã hội cụ thể để thực thi chính 

sách ngoại giao của mình, chẳng hạn như “Twitter diplomacy” (Ngoại giao Twitter), 

“Facebook diplomacy” (Ngoại giao Facebook).  Có thể thấy khi định nghĩa ngoại 

giao số với tính chất là công cụ thực hiện được thể hiện khá rõ khi các tên gọi đi 

kèm với tên của nền tảng mạng xã hội.  

Xét về ngữ nghĩa “cyber diplomacy” được tạm dịch sang tiếng Việt là “ngoại 

giao mạng”. Đây là thuật ngữ được dùng khi đề cập đến ngoại giao trên không gian 

mạng hay nói cách khác là việc sử dụng các nguồn lực ngoại giao và việc thực hiện 

các chức năng ngoại giao để bảo đảm lợi ích quốc gia liên quan đến không gian 

mạng. Những lợi ích như vậy thường được xác định trong các chiến lược không 

gian mạng hoặc an ninh mạng quốc gia trong các chương trình nghị sự ngoại giao. 

Các vấn đề nổi bật trong chương trình ngoại giao mạng bao gồm an ninh mạng, tội 

phạm mạng, xây dựng lòng tin, tự do Internet và quản trị Internet [Barrinha, A. - 

Renard, T., 2017, p. 355].  

Có thể có sự khác nhau về mặt diễn giải ý nghĩa, cách thức và nền tảng trong 

hoạt động ngoại giao nhưng có thể thấy ngoại giao số được đề cập đến như “các 

đường lối đối ngoại truyền thống cơ bản vẫn được duy trì, điểm khác chỉ là được triển 

khai trên nền tảng công nghệ mới” [Vũ Lê Thái Hoàng, 2020, tr. 157]. Ngoại giao số 

là “một dạng quyền lực mềm và là phương thức ngoại giao mới bổ trợ, tạo thêm đòn 
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bẩy cho ngoại giao nhà nước, sử dụng công cụ công nghệ thông tin truyền thông/ 

công nghệ số/ internet (cách mạng công nghiệp 4.0) để thúc đẩy can dự, tương tác 

với nhà nước, các chủ thể phi nhà nước và công chúng nước ngoài nhằm khai thác 

hiệu quả chính sách đối ngoại của một quốc gia” [Vũ Lê Thái Hoàng, 2020, tr. 163].  

Bên cạnh đó, ngoại giao số còn được nhìn nhận gồm các thành tố cơ bản như 

sau: một là sự chủ động trong đường lối của chủ thể nhà nước; hai là sự can dự, tương 

tác với công chúng nước ngoài; ba là hướng tới lợi ích quốc gia; và quan trọng nhất 

chính là việc vận dụng công nghệ thông tin truyền thông trong công tác ngoại giao 

[Vũ Lê Thái Hoàng, 2020, tr. 163]. Ngoại giao số còn góp phần không nhỏ trong các 

vấn đề như: (i) ngoại giao số giúp nâng tính hiệu quả cho công tác thông tin tuyên 

truyền đối ngoại, điều chỉnh thông điệp chính sách và quảng bá hình ảnh đất nước; 

(ii) dưới góc độ sử dụng ngân sách hiệu quả ngoại giao số còn giúp giảm chi phí, 

nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương cũng như khai 

thác thế mạnh về công nghệ của quốc gia dẫn đầu [Vũ Lê Thái Hoàng, 2020, tr. 163].  

Theo tác giả Lê Đình Tĩnh, ngoại giao số chính là một hình thái mới của 

ngoại giao và được thực thi trên không gian mạng; các chủ thể sử dụng kỹ thuật số 

dựa trên sự phát triển của công cụ thông tin và Internet; tăng cường sự tiếp cận và 

tương tác với các quốc gia, chủ thể phi quốc gia và công chúng bên ngoài. Tất cả 

những điều này diễn ra nhằm đạt được các mục tiêu về đối ngoại và bảo vệ, duy trì 

và thúc đẩy lợi ích của từng quốc gia [Lê Đình Tĩnh, 2021, tr. 48]. Mục tiêu của 

ngoại giao số là “một hình thái mới của ngoại giao được tiến hành trong môi trường 

không gian mạng” nhằm “giúp tăng cường tiếp cận và tương tác với các quốc gia, 

chủ thể phi quốc gia và công chúng bên ngoài nhằm đạt được các mục tiêu về đối 

ngoại như bảo vệ, duy trì và thúc đẩy lợi ích quốc gia” [Lê Đình Tĩnh, 2021, tr. 48 - 

49]. Ngoại giao số hiện nay được chính phủ quốc gia thực hiện thông qua việc “sử 

dụng các công cụ kỹ thuật số dựa trên nền tảng phát triển của công nghệ thông tin 

và Internet”. Ngoại giao số không chỉ là hoạt động ngoại giao được tiến hành trên 

nền tảng mạng xã hội mà còn bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng, dữ liệu, thể chế 

và năng lực số cho các nhà ngoại giao, cơ quan đối ngoại cũng như tham gia xây 

dựng nền tảng pháp lý và luật chơi chung về số” [Lê Đình Tĩnh, 2021, tr. 49]. Theo 
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đó, ngoại giao số có thể hiểu theo ba góc độ. Trước nhất, ngoại giao số chính là việc 

thay đổi hệ thống của ngành ngoại giao. Trong đó, có sự đổi mới về mặt chính sách, 

nguồn lực, mục tiêu, công cụ và nội dung của ngoại giao. Thứ nữa, ngoại giao số có 

thể được nhìn nhận là một công cụ mới mà nó giúp bổ sung và kết hợp với các công 

cụ ngoại giao truyền thống. Bên cạnh đó, các chủ đề hoạt động chính của ngoại giao 

số không chỉ bao gồm các hoạt động ngoại giao được triển khai trên các nền tảng 

mạng xã hội mà còn tính luôn về việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, dữ liệu, thể chế 

cũng như các năng lực số của các cán bộ viên chức ngoại giao và các cơ quan phụ 

trách hoạt động đối ngoại của các quốc gia [Lê Đình Tĩnh, 2021, tr. 49]. 

Theo hai tác giả Corneliu Bjola và Ilan Manor, “ngoại giao số đề cập đến 

việc sử dụng các công nghệ số như các nền tảng trực tuyến và các kênh truyền 

thông xã hội bao gồm các kênh giao tiếp trực tuyến do Bộ Ngoại giao các nước 

cũng như các tổ chức quốc tế tạo ra nhằm giao tiếp với nhau cũng như thúc đẩy giao 

tiếp với công chúng, thông qua đó tiến hành công tác ngoại giao và đẩy mạnh các 

mục tiêu chính sách đối ngoại của các quốc gia. Các hoạt động ngoại giao số bao 

gồm hoạt động trao đổi các tuyên bố chính thức, tham gia các hội nghị và các cuộc 

họp trực tuyến cũng như tương tác với công chúng thông qua các nền tảng mạng xã 

hội trực tuyến. Bên cạnh đó, ngoại giao số được chính phủ các nước và các tổ chức 

quốc tế dùng để tiếp cận với các đối tượng công chúng một cách rộng khắp hơn và 

có thể kết nối với công chúng ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới theo thời 

gian thực (real-time). Ngoại giao số cũng cho phép các tổ chức này trở nên minh 

bạch hơn và có trách nhiệm hơn với công chúng nhờ vào việc các tổ chức này có 

thể phản ứng nhanh hơn với các sự kiện và các vấn đề phát sinh [Bjola, C. - Holme, 

M., 2024, pp. 3-4]. Sự kết hợp tương tác (engagement hybridization) giữa tương tác 

thực tế và tương tác trên không gian mạng góp phần bổ trợ cho nhau. Điều này có 

nghĩa là ngoại giao số và ngoại giao truyền thống có thể kết hợp, bổ trợ mạnh mẽ 

cho nhau. Hai tác giả Corneliu Bjola và Ilan Manor cũng đã nghiên cứu và đưa ra 

đúc kết rằng các nhà ngoại giao không thể thiết lập nên niềm tin trong các bối cảnh 

làm việc trực tuyến. Trong các buổi đàm phán việc hình thành và phát triển niềm tin 

đòi hỏi phải có các cuộc họp gặp mặt trực tiếp. Bởi lẽ các ngôn ngữ cơ thể, các tín 
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hiệu phi ngôn ngữ cho phép các nhà ngoại giao có thể thiết lập mối quan hệ, tương 

tác với nhau  [Bjola, C. - Holme, M., 2024, p.13]. 

Từ những khái niệm nêu trên có thể thấy rằng ngoại giao số là một khá niệm 

được định nghĩa khá phong phú, đa dạng bởi các học giả, chuyên gia trong và ngoài 

nước. Tuy có cách định nghĩa có diễn giải khác nhau nhưng các khái niệm này đều 

có những điểm chung nhất định như về mục tiêu, phương thức triển khai bằng ngoại 

giao và đặc biệt công cụ là các nền tảng trực tuyến. Luận  án này làm rõ nội hàm 

của ngoại giao số trên ba khía cạnh chính là (i) mục tiêu; (ii) chủ thể; (iii) phương 

thức triển khai.  

Về mục tiêu của ngoại giao số là nhằm tăng khả năng tương tác, đối thoại, 

truyền tải các thông điệp một cách nhanh chóng hơn nhờ vào sự tiếp xúc trên không 

gian mạng Internet để một quốc gia có thể tạo dựng và quản lý hình ảnh quốc gia, 

tăng cường uy tín và ảnh hưởng của quốc gia đó trên phạm vi toàn cầu cũng như 

bảo vệ lợi ích quốc gia trước những thông tin sai lệch và các khủng hoảng khác.  

Về chủ thể tiến hành ngoại giao số trong nghiên cứu này xét đến chính là các 

chủ thể quốc gia. Các nhóm đối tượng tham gia vào hoạt động của ngoại giao số 

trên mạng Internet bao gồm các công chúng theo dõi thông tin của các quốc gia, các 

nhà lãnh đạo trên các trang web chính thống của bộ ngoại giao các nước, các công 

chúng theo dõi và tương tác các trang tài khoản mạng xã hội của đại diện ngoại giao 

cũng như lãnh đạo các quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Họ không chỉ tìm kiếm, sử 

dụng thông tin mà còn tạo ra các phản hồi thông tin cũng như đóng vai trò như 

những người lan truyền thông tin đó đi. Điều này có nghĩa là ngoại giao số cho phép 

sự tham gia một cách rộng khắp của các nhóm công chúng quốc tế giúp tạo ra được 

đối thoại đa chiều giữa chính phủ và công chúng.  

Về phương thức triển khai, hiện nay, các phương thức trên mạng xã hội có 

thể kể đến như Facebook, Twitter…, các website chính thức cũng như các công cụ 

công nghệ thông tin khác như các ứng dụng di động, các hội nghị trực tuyến đều hỗ 

trợ tích cực cho việc triển khai ngoại giao số. Ngoại giao số còn xét đến các sáng 

kiến để trang bị năng lực số và môi trường không gian Internet an toàn cũng như để 

ứng phó với các vấn đề khác nhau.  
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2.1.2. Các lý thuyết liên quan đến ngoại giao số 

2.1.2.1. Thuyết “Sức mạnh mềm” 

 “Soft power” thường được dịch sang tiếng Việt là quyền lực mềm hoặc là 

sức mạnh mềm tùy theo góc độ phân tích và sử dụng cho từng mục đích lý giải khác 

nhau của các học giả. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng “sức mạnh mềm” khi 

đề cập đến thuyết này. Sức mạnh mềm là một thuật ngữ được Joseph Nye đề cập từ 

những năm cuối 1980, nhưng mãi về sau này khi ông giới thiệu đến giới nghiên cứu 

quyển “Soft Power: The Means to Success in World Politics” (tạm dịch: “Sức mạnh 

mềm: Công cụ dẫn đến thành công trong chính trị thế giới”) vào năm 2004 khái 

niệm này mới được làm rõ nhất và trở thành một nguồn tài liệu tham khảo cực kì 

hữu ích cho nghiên cứu quan hệ quốc tế. Theo tác giả Joseph Nye, các nguồn của 

sức mạnh mềm bao gồm giá trị văn hóa (xét trên khía cạnh văn hóa đó có sức hấp 

dẫn đối với người khác, quốc gia khác); quan điểm và giá trị liên quan đến chính trị 

(theo đó nhóm công chúng trong và ngoài nước có thể bị ảnh hưởng); và các chính 

sách đối ngoại được thực thi bởi các quốc gia (các chính sách này được đưa ra một 

cách hợp pháp, hợp đạo đức và có đầy đủ thẩm quyền) [Nye, J. Jr., 2004]. Để các 

nguồn này có thể phát huy tối đa, sức mạnh mềm sử dụng những công cụ kiến tạo 

khác nhau như “các kênh phát thanh truyền hình, chương trình giao lưu trao đổi văn 

hoá - học thuật, sản phẩm văn hoá - thương mại, chương trình hỗ trợ phát triển, cứu 

trợ thảm họa” [Đào Minh Hồng - Lê Hồng Hiệp, 2018, tr. 316]. Những công cụ này 

góp phần cho việc giải thích, truyền bá sức mạnh mềm với tốc độ nhanh chóng và 

rộng khắp như văn hoá, giá trị, chính sách đến các đối tượng tiếp nhận một cách 

hiệu quả nhất có thể.  

 Thông tin sẽ tạo ra một dạng sức mạnh và hiện nay đa số dân chúng trên thế 

giới đã tiếp cận với nhiều nguồn và kênh thông tin khác nhau trên Internet. Việc dẫn 

đầu về mặt công nghệ ngoài tạo ra được sức mạnh để có thể giảm thiểu một cách 

ngoạn mục về chi phí vận hành cũng như truyền tải thông tin [Nye, J. Jr., 2011, p. 

103]. Thêm vào đó, chính phủ các nước đang chạy đua để cạnh tranh với nhau tạo 

uy tín và chính trị toàn cầu trở thành một nơi để cạnh tranh sự uy tín này. Theo tác 

giả Joseph Nye các thông tin của các chính phủ đưa ra được xem như là ba vòng 
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tròn đồng tâm để đạt được sức mạnh mềm [Nye, J. Jr., 2011, p. 105]. Trước nhất đó 

chính là vòng tròn truyền thông trực tiếp bao gồm việc giải thích bối cảnh của các 

chính sách trong và ngoài nước, hay còn gọi là việc truyền thông hằng ngày (daily 

communication) giữa một chính phủ và công chúng. Tuy là thông tin một chiều, 

cung cấp dữ liệu cho công chúng nhưng ở bước này chính phủ các nước cũng có sự 

chuẩn bị sự ứng phó với các khủng hoảng có thể xảy ra. Điều này có nghĩa là các 

chủ thể trong quan hệ quốc tế trong thời đại công nghệ thông tin phát triển hiện nay 

là các quốc gia phải biết cách xử lý các thông tin mau chóng để đưa ra câu trả lời 

thỏa đáng cho công chúng từng phút, từng giờ. Vòng tròn truyền thông thứ hai 

chính là truyền thông chiến lược (strategic communication), tức là việc phát triển 

thông tin theo một chủ đề nhằm quảng bá cho một chiến dịch của chính phủ một 

nước. Từng chiến dịch sẽ diễn ra nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều 

năm. Ở vòng tròn này các tin tức truyền tải đến công chúng là các sự kiện thường 

diễn ra trong thời gian lâu hơn như theo tuần, theo tháng hoặc là theo năm. Vòng 

tròn truyền thông gắn kết (lasting relationships) được thiết lập để đạt được mục tiêu 

thông qua các kênh thông tin để phát triển, gắn kết công chúng với một quốc gia. Ở 

vòng tròn này sự gắn kết sẽ kéo dài hằng năm hoặc hàng chục năm thông qua các 

chương trình học bổng, trao đổi, tập huấn, hội thảo và các kênh truyền thông khác. 

Khi thông tin sử dụng như một phương tiện, hiệu quả của nó sẽ được đo lường bằng 

sự thay đổi về suy nghĩ của công chúng về một quốc gia khi họ được tiếp cận các dữ 

liệu liên quan đến quốc gia đó [Nye, J. Jr., 2011, p. 107].  

 

Biểu đồ 2.1. Ba vòng tròn đồng tâm truyền thông giữa chính phủ các nước và 

công chúng (nguồn: Nye, J. Jr., 2011, pp. 105 - 107). 

Vòng tròn truyền thông hằng ngày 

 

Vòng tròn truyền thông chiến lược 

Vòng tròn truyền thông gắn kết 
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 Ngoại giao số được xem là một công cụ hiệu quả giúp một quốc gia truyền 

tải đến công chúng trong và ngoài nước giá trị văn hóa, quan điểm và giá trị liên 

quan. Theo tác giả Vũ Lê Thái Hoàng, ngoại giao số là “một dạng quyền lực mềm 

và là phương thức ngoại giao mới bổ trợ, tạo thêm đòn bẩy cho ngoại giao nhà 

nước, sử dụng công cụ công nghệ thông tin truyền thông/ công nghệ số/ internet 

(cách mạng công nghiệp 4.0) để thúc đẩy can dự, tương tác với nhà nước, các chủ 

thể phi nhà nước và công chúng nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả chính sách đối 

ngoại của một quốc gia” [Vũ Lê Thái Hoàng, 2020, tr.163]. Như vậy, chúng ta có 

thể xem ngoại giao số chính là một dạng sức mạnh mềm giúp xây dựng hình ảnh 

của một quốc gia đến thế giới nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa cũng như quan điểm 

của một quốc gia đến cộng đồng quốc tế và cả trong nước. Đặc biệt, các luồng 

thông tin của ngoại giao số có thể được nhìn nhận dưới góc nhìn của ba vòng tròn 

đồng tâm của thông tin. 

 Ngoại giao số gắn liền với truyền thông - một công cụ hiệu quả trong việc 

thực hiện tương tác với công chúng bao gồm truyền thông trực tiếp và truyền thông 

gián tiếp. Truyền thông trực tiếp là hoạt động truyền thông mà có sự tiếp xúc trực 

tiếp giữa người truyền thông tin và người tiếp nhận thông tin (face-to-face). Loại 

hình này có thể diễn ra trong một nhóm nhỏ hoặc thông qua một buổi diễn thuyết, 

nói trước đám đông. Truyền thông gián tiếp là dạng truyền thông mà chủ thể truyền 

thông không tiếp xúc trực tiếp với công chúng. Quá trình truyền thông này có sự 

tham gia hỗ trợ của kỹ thuật như mạng xã hội, truyền thông qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng như báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử 

và website… [Nguyễn Văn Dững - Đỗ Thị Thu Hằng, 2018, tr. 52]. Khi nhìn nhận 

các loại vũ khí có vai trò quan trọng trong thời đại ngày nay không thể không kể 

đến thông tin. Thông tin có thể tạo ra được những tác động sâu rộng đến các hành 

vi, quyết định của các cá nhân và điều này sẽ có thể dẫn đến một kết cục của một 

việc hoặc một người. Thông tin có thể trở thành một nhân tố ngăn cản bạo lực, xóa 

đi những hiểu lầm hoặc bạo lực do sai lệch thông tin gây ra. Đây là những yếu tố cơ 

bản trong khuôn khổ của chiến tranh thông tin [Lý Thị Hải Yến, 2020, tr. 130]. Như 
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vậy, nếu như ngoại giao truyền thống cho phép các bên có liên quan mở rộng quan 

hệ hợp tác với nhau cũng như truyền tin cho nhau một cách trực tiếp thì ngoại giao 

số cho phép các bên có liên quan có thể giao tiếp gián tiếp với các nhóm công 

chúng mục tiêu. Khi thực hiện ngoại giao số chính là lúc một quốc gia thực thi 

truyền thông đối ngoại trong chính sách của mình mà qua đó quốc gia có thể thực 

thi sức mạnh mềm.  

2.1.2.2. Thuyết “Sức mạnh thông minh” 

 Sức mạnh thông minh (smart power) chính là sự kết hợp giữa sức mạnh mềm 

và sức mạnh cứng. Sức mạnh thông minh chính là sự kết hợp của các nguồn tài 

nguyên một quốc gia có được để trở thành những chiến lược và đạt thành công 

trong bối cảnh mà quyền lực có thể phát huy được [Nye, J. Jr., 2011, p. 208]. Để đạt 

được sức mạnh thông minh trong quyển “The Future of Power” (tạm dịch: “Tương 

lai của sức mạnh”) Joseph Nye có đề cập đến các bước chính sau đây: (i) xác định 

các mục tiêu của chiến lược một cách thật rõ ràng để có thể kết hợp được những giá 

trị và lợi ích; (ii) thống kê các nguồn lực sẵn có và đánh giá các nguồn lực này sẽ có 

thể biến đổi thế nào nếu bối cảnh thay đổi; (iii) đánh giá các nguồn lực và chọn lọc 

được nguồn lực phù hợp cho từng mục tiêu đề ra; (iv) chọn lựa các hành vi thể hiện 

sức mạnh (ép buộc hay hợp tác); (v) đánh giá mức độ thành công đạt được của từng 

mục tiêu. Có thể thấy rằng sức mạnh thông minh đề cao bối cảnh thực hiện sức 

mạnh và mang tính chiến lược cụ thể [Nye, J. Jr., 2011, pp. 208 - 209]. Như vậy, có 

thể hiểu rằng sức mạnh thông minh được nhiều quốc gia chọn lựa trong giai đoạn 

phát triển của công nghệ hiện nay để có thể tận dụng nguồn lực công nghệ và mang 

tính chiến lược cụ thể để áp dụng vào thực thi ngoại giao số. Sức mạnh thông minh 

nhấn mạnh đến việc phát triển chiến lược tổng hợp bao gồm cả việc sử dụng sức 

mạnh về mặt quân sự lẫn công cụ ngoại giao, hợp tác quốc tế và yếu tố văn hóa để đạt 

được các mục tiêu quốc gia đề ra. Việc đẩy mạnh sức mạnh quân sự và kinh tế chưa 

hẳn là ưu tiên vì các quốc gia có thể tập trung vào đầu tư cho các liên minh, quan hệ 

đối tác và thể chế nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng [Armitage, R. L., - Nye, J. Jr., 2007, 

p.7]. Bên cạnh đó, sức mạnh thông minh yêu cầu người sử dụng loại sức mạnh này 
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phải hiểu rõ được bối cảnh khu vực và quốc tế nơi có liên quan đến triển khai sức 

mạnh thông minh [Wilson, E. J. III, 2008, p. 115]. 

Theo trợ lý Ngoại trưởng Andrew J. Shapiro khái niệm “sức mạnh thông 

minh” - sự kết hợp thông minh và kết nối ngoại giao, quốc phòng, phát triển và các 

công cụ khác chính là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama 

và Ngoại trưởng Clinton [Shapiro, A. J., 2009]. Bà Hillary Clinton cho rằng cách tốt 

nhất để thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ trong việc giảm thiểu các mối đe dọa toàn cầu 

và nắm bắt các cơ hội toàn cầu mang đến chính là việc thiết kế và thực hiện các giải 

pháp toàn cầu và Hoa Kỳ cần sử dụng cái được gọi là sức mạnh thông minh. Điều 

này có nghĩa là Hoa Kỳ cần vận dụng toàn bộ các công cụ như ngoại giao, kinh tế, 

quân sự, chính trị, luật pháp và văn hóa. Theo phát biểu của Ngoại trưởng Hillary 

Clinton vào năm 2009 trước Hội đồng phụ trách Quan hệ đối ngoại (Council on 

Foreign Relations), sức mạnh thông minh được triển khai ở các cấp tiếp cận chính 

sách cụ thể khác nhau bao gồm: Hoa Kỳ cập nhật và tạo ra các phương thức để hợp 

tác với các đối tác của mình; theo đuổi các cam kết và các nguyên tắc với các bên 

chưa thực sự có sự đồng thuận với nước Mỹ; nâng cao sức mạnh thông minh như 

một trụ cột sức mạnh cốt lõi của Hoa Kỳ; có sự điều phối hợp lý giữa hành động 

dân sự và quân sự tại các khu vực có xung đột; cuối cùng chính là việc Hoa Kỳ sẽ 

tận dụng các các nguồn sức mạnh chính của Hoa Kỳ bao gồm sức mạnh về mặt kinh 

tế cũng như sức mạnh điển hình khác của Hoa Kỳ [U.S Department of State, 

2009a]. Với sức mạnh thông minh của Hoa Kỳ (American “Smart Power”), ngoại 

giao sẽ là đội tiên phong trong chính sách đối ngoại [U.S Department of State, 

2011a]. Sức mạnh thông minh đặt ra yêu cầu là chính phủ của một quốc gia cần 

phải tiếp cận được cả với những quốc gia mình có mối giao hảo cũng như những 

quốc gia bất đồng quan điểm với chính phủ mình. Điều này có nghĩa là đôi khi Hoa 

Kỳ không tán đồng về quan điểm, chính sách với một quốc gia nhưng Hoa Kỳ vẫn 

chia sẻ những mối quan tâm chung khác liên quan đến công chúng Hoa Kỳ và công 

chúng của quốc gia đó [U.S Department of State, 2011a]. Sức mạnh thông minh 

được triển khai phải đi liền với sự kịp thời và có tính phụ thuộc lẫn nhau. Theo 
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Ngoại trưởng Hillary Clinton, các chương trình nghị sự và các chính sách đối ngoại 

cần phải được hỗ trợ từ các đối tác đáng tin cậy của Hoa Kỳ. Theo đó, Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ hợp tác và cộng tác với các quốc gia và tổ chức trên thế giới nhằm đề 

ra các biện pháp cấp bách cho các vấn đề toàn cầu và khu vực khác nhau. Trong kỉ 

nguyên số chính sách đối ngoại cần mở rộng ra các phương cách khác nhau và mọi 

người dân trên thế giới này sẽ trở thành một lực lượng khác nhau mà đặc biệt là 

người trẻ họ được trao quyền bởi họ nắm trong tay những kết nối mới của công 

nghệ kỹ thuật số. Chính vì thế mà chính phủ Hoa Kỳ phải tìm các phát kiến nhằm 

tìm ra những phương thức mới vượt trên cách thức truyền thống giữa chính phủ với 

chính phủ cũng như liên kết một cách trực tiếp với người dân trên toàn thế giới. Có 

thể thấy sức mạnh thông minh được nhìn nhận một cách chính thức dưới thời Ngoại 

trưởng Hillary Clinton. Hoa Kỳ có sự tận dụng các tài nguyên vốn có của quốc gia 

ở tất cả các lĩnh vực khác nhau như ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, luật pháp 

và văn hóa để có thể giảm thiểu các mối đe dọa toàn cầu lên Hoa Kỳ. Một trong 

những công cụ được sử dụng trong chính sách đối ngoại khi thực thi sức mạnh 

thông minh của Hoa Kỳ chính là “sử dụng công nghệ hiện đại để tiếp cận với công 

chúng” [U.S Department of State, 2011a]. Từ đây có thể thấy, sức mạnh thông minh 

được Hoa Kỳ thường xuyên đề cập và đưa vào chính sách đối ngoại của mình dưới 

thời kỳ của ông Obama một cách rõ nét. Tóm lại, Hoa Kỳ sử dụng một cách “thông 

minh nhất những công cụ sẵn có, từ ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, đến 

quân sự, pháp lý, viện trợ..., trong đó, nhóm công cụ “mềm” với hạt nhân là ngoại 

giao được ưu tiên hơn nhóm công cụ “cứng”. Công cụ quân sự chỉ được sử dụng khi 

các biện pháp “mềm” không còn tác dụng” [Vũ Lê Thái Hoàng, 2012].  

2.1.2.3. Khung tổng hợp lý thuyết phân tích và đánh giá ngoại giao số của 

Hoa Kỳ 

Sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh đóng vai trò hết sức quan trọng 

trong việc thực thi chính sách đối ngoại. Hai loại sức mạnh này cũng có những mối 

tương quan và điểm chung nhất định. Bảng tổng hợp dưới đây nhằm thấy rõ nét các 

chiều cạnh của hai loại sức mạnh này.  
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Bảng 2.1. Bảng tổng hợp về sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh 

Nội dung Sức mạnh mềm Sức mạnh thông minh 

Khái niệm Là khả năng thu hút, gây ảnh 

hưởng, thuyết phục một chủ thể 

khác mà không cần dùng đến các 

biện pháp ép buộc  

Là sự kết hợp một cách linh 

hoạt  giữa sức mạnh cứng và 

sức mạnh mềm 

Mục tiêu Xây dựng hình ảnh quốc gia 

tích cực được sự đón nhận của 

công chúng 

Đạt được các mục tiêu chiến 

lược bằng cách sử dụng hiệu 

quả và linh hoạt các nguồn lực 

Nguồn của 

sức mạnh 

Giá trị văn hóa, các chuẩn mực 

chính trị, chính sách đối ngoại 

Các nguồn lực sẵn có của một 

quốc gia ngoại giao, kinh tế, 

quân sự, chính trị, luật pháp, 

văn hóa… 

Chủ thể Chính phủ, phi chính phủ, công 

chúng 

Chính phủ, phi chính phủ, công 

chúng 

Công cụ 

thực hiện 

Các kênh phát thanh truyền hình, 

chương trình giao lưu trao đổi 

văn hoá - học thuật, sản phẩm 

văn hoá - thương mại, chương 

trình hỗ trợ phát triển, cứu trợ 

thảm họa 

Ngoại giao là công cụ chủ chốt, 

tiên phong; sức mạnh quân sự 

là nền tảng mang tính răn đe và 

là giải pháp cuối cùng 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp và so sánh) 

Từ nội hàm của “ngoại giao số” và dựa vào các quan điểm của thuyết sức 

mạnh mềm và sức mạnh thông minh sẽ cung cấp một khung lý thuyết giúp cho việc 

phân tích, đánh giá về ngoại giao số của Hoa Kỳ một cách tổng quát nhất.  

Lý thuyết liên quan đến sức mạnh mềm có thể áp dụng để phân tích, đánh giá 

ngoại giao số dựa trên từ khái niệm, mục tiêu, nguồn sức mạnh mềm, chủ thể, công 

cụ thực hiện. Ngoại giao số có thể hiểu là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để 

triển khai các hoạt động ngoại giao nhằm xây dựng và duy trì hình ảnh Hoa Kỳ 
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quốc gia một cách thân thiện, tích cực mà không dựa vào các biện pháp cưỡng ép. 

Trong đó, mục tiêu chính của ngoại giao số lúc này chính là xây dựng và duy trì 

hình ảnh thân thiện của Hoa Kỳ cũng như tăng cường uy tín Hoa Kỳ, củng cố niềm 

tin của công chúng quốc tế. Thông qua ngoại giao số, Hoa Kỳ thực hiện việc quảng 

bá các giá trị văn hóa, chính trị và xã hội, qua đó củng cố vị thế một quốc gia có 

trách nhiệm và thân thiện trên trường quốc tế. Nguồn của sức mạnh mềm khi vận 

dụng ngoại giao số đó chính là quảng bá giá trị văn hóa; các chuẩn mực chính trị mà 

đặc biệt là nhấn mạnh các giá trị về minh bạch thông tin, đi cùng với những chuẩn 

mực chuyển tải qua các nền tảng kỹ thuật số; chính sách đối ngoại được truyền đạt 

đi nhằm cho thấy lập trường của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện 

ngoại giao được xem là các đơn vị chủ đạo trong việc triển khai các chiến lược 

ngoại giao số, bao gồm việc quản lý nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số. Bên 

cạnh đó, lãnh đạo quốc gia như Tổng thống, ngoại trưởng và các lãnh đạo cấp cao 

đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thông điệp và định hướng chiến lược. 

Những cá nhân, đơn vị thuộc các tổ chức phi chính phủ, các công ty góp phần đóng 

góp vào hoạt động ngoại giao. Các công cụ như chương trình hỗ trợ phát triển, cứu 

trợ thảm họa… được truyền đi nhanh chóng hơn nhờ vào số hóa. Đó chính là các 

website chính thức của chính phủ, nơi được xem là cung cấp nguồn thông tin đáng 

tin cậy về các quan điểm, chính sách, sự kiện của chính phủ Hoa Kỳ nói chung và 

Bộ Ngoại giao nói riêng. Các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook, 

Instagram, và YouTube… được chính phủ sử dụng để có thể tương tác với công 

chúng quốc tế và xây dựng kết nối trực tiếp. Ngoài ra, các ứng dụng trên thiết bị di 

động sẽ hỗ trợ cho các nguồn của sức mạnh mềm phát huy hiệu quả, giúp Hoa Kỳ 

xây dựng hình ảnh quốc gia theo hướng thân thiện, cởi mở và đáng tin cậy trong 

mắt cộng đồng quốc tế.  

Xét dưới góc độ của sức mạnh thông minh, lý thuyết này có thể áp dụng để 

phân tích, đánh giá ngoại giao số dựa trên từ khái niệm, mục tiêu, nguồn sức mạnh 

thông minh, chủ thể, công cụ thực hiện. Ngoại giao số dưới góc nhìn của sức mạnh 

thông minh có thể được xem là một hình thức sử dụng các công cụ kỹ thuật số hiện 
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đại nhằm kết hợp hài hòa giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Thông qua đó sẽ 

đạt được các mục tiêu chiến lược quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia bằng cách kết 

hợp hiệu quả các nguồn lực của một quốc gia. Ngoài ra ngoại giao số cũng góp 

phần đảm bảo an ninh quốc gia an toàn khỏi các thông tin sai lệch, các mối đe dọa 

trên mạng, các thách thức thời đại số và tạo dựng vị thế một quốc gia trên không 

gian mạng. Ngoại giao số là sự kết hợp, áp dụng công nghệ như một hình thức của 

ngoại giao trong bối cảnh số hóa ngày nay. Ngoại giao được xem như công cụ tiên 

phong, kết nối và phối hợp với các đối tác quốc tế, cũng như sự hợp tác giữa chính 

phủ, tổ chức phi chính phủ và công chúng đóng vai trò quan trọng trong việc củng 

cố hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.  

Do cốt lõi chủ yếu của ngoại giao số chính là sử dụng thông tin, công nghệ 

số để tương tác, đối thoại nên phần thực tiễn triển khai ngoại giao số cũng có thể 

vận dụng mô hình ba vòng tròn đồng tâm của Joseph Nye về thông tin được đề cập 

bên trên. Ba vòng tròn này bao gồm truyền thông hằng ngày, truyền thông chiến 

lược  và truyền thông gắn kết. Đối với truyền thông hằng ngày sẽ xem xét việc triển 

khai ngoại giao số trên các website chính thức nơi cung cấp các thông tin kịp thời 

cho công chúng cũng như các nền tảng mạng xã hội của các lãnh đạo và các tài 

khoản chính thức của nhà nước Hoa Kỳ, bên cạnh đó chính là các hoạt động thường 

nhật liên quan đến các tình trạng khẩn cấp, xử lý nhanh thông qua các ứng dụng 

công nghệ trong ứng phó trước các khủng hoảng, thiên tai. Đối với truyền thông 

chiến lược sẽ đi vào việc quảng bá, truyền tải đi các giá trị tự do, dân chủ của Hoa 

Kỳ thông qua các chiến lược liên quan đến tự do Internet, hay xây dựng hình ảnh 

Hoa Kỳ ở những khu vực bị công chúng có cách nhìn tiêu cực. Đối với vòng tròn 

thứ ba xây dựng mối quan hệ lâu dài sẽ tập trung vào việc xem xét cách thức Hoa 

Kỳ triển khai các chương trình phát triển gắn kết, sáng kiến kết nối.  

Dựa vào các quan điểm từ lý thuyết của sức mạnh mềm và sức mạnh thông 

minh cung cấp các luận điểm chính để phân tích, đánh giá về ngoại giao số của Hoa 

Kỳ như sau: 
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Bảng 2.2. Tổng hợp các luận điểm lý thuyết để phân tích, đánh giá về  

ngoại giao số của Hoa Kỳ  

Sức mạnh mềm 

Nội dung luận điểm Áp dụng để phân tích, đánh giá 

Ngoại giao số là hình thức 

hiệu quả giúp Hoa Kỳ xây 

dựng hình ảnh quốc gia 

tích cực, được công chúng 

quốc tế đón nhận. 

Để thực hiện sức mạnh mềm, Hoa Kỳ sử dụng các giá 

trị dân chủ, tự do, và chính sách đối ngoại của mình 

một cách minh bạch giúp củng cố hình ảnh một quốc 

gia đáng tin cậy và tiên tiến.  

Theo đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể sử dụng 

website chính thức, các nền tảng mạng xã hội do 

chính phủ Hoa Kỳ quản lý cũng như thực hiện các 

sáng kiến, hoạt động trên không gian mạng để truyền 

tải đến công chúng thế giới hình ảnh quốc gia tích 

cực, thân thiện sẵn sàng đối thoại với công chúng trên 

phạm vi toàn cầu. Trong đó phải kể đến là các nỗ lực 

của chính phủ Hoa Kỳ trong việc áp dụng có ứng 

dụng công nghệ để giải quyết, ứng phó với vấn đề 

thiên tai, hỗ trợ nhân đạo.  

Công nghệ như các mạng xã hội, các nền tảng trực 

tuyến đóng vai trò là phương tiện để lan tỏa các giá trị 

của Hoa Kỳ này nên sức mạnh mềm cốt lõi nằm ở sự 

hấp dẫn của các giá trị này. Chính vì vậy, để đánh giá 

việc thực hiện này có thể đánh giá thông qua số lượng 

website, nền tảng, lượng tương tác, mức độ tiếp cận 

toàn cầu cũng như số liệu liên quan đến cải thiện hình 

ảnh của Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu, các chương 

trình nhân đạo và Hoa Kỳ thực hiện từ nguồn lực số. 

Ngoại giao số truyền tải giá 

trị và văn hóa Mỹ, tạo sự 

thu hút và gây ảnh hưởng 

mà không cần ép buộc. 

Để thực hiện điều này Hoa Kỳ sẽ sử dụng văn hóa Mỹ 

kết hợp với các giá trị Mỹ khác làm trụ cột trong 

chính sách đối ngoại. Theo đó các công cụ thực hiện 

trên không gian mạng chính là các chương trình khóa 
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học trực tuyến, các chương trình học bổng trao đổi 

trực tuyến, các sáng kiến liên quan đến tự do Internet. 

Việc tạo ra sự tự do Internet và tiếp cận với Internet 

của công chúng thực ra cũng nhằm tạo ra cơ hội cho 

công chúng trên phạm vi toàn cầu tiếp cận với Internet 

càng nhiều càng tốt và khi công chúng tiếp cận được 

với Internet Hoa Kỳ mới có thể vận dụng một cách tốt 

nhất ngoại giao số. Điều này giúp tăng cường sự gắn 

kết của công chúng với Hoa Kỳ.  

Để đánh giá việc thực hiện này có thể đánh giá thông 

qua số lượng website, nền tảng, lượng tương tác, mức 

độ tiếp cận toàn cầu cũng như số liệu liên quan đến 

các sáng kiến, các chương trình được tạo ra trên 

không gian mạng để tương tác với công chúng 

Sức mạnh thông minh 

Ngoại giao số chính là sự 

kết hợp sức mạnh mềm và 

cứng một cách có chiến 

lược để đảm bảo lợi ích 

quốc gia. 

Sức mạnh thông minh yêu cầu có sự kết hợp một cách 

có chiến lược giữa sức mạnh mềm và sức mạnh thông 

minh. Trong bối cảnh số hóa hiện nay, Hoa Kỳ sử dụng 

các công nghệ hiện đại (sức mạnh cứng) mà mình có 

được để kết hợp với các giá trị văn hóa và chính trị (sức 

mạnh mềm) để kiểm soát, triển khai thông tin. 

Có thể đo lường thông qua việc giảm thiểu khủng 

hoảng thông tin, sự thay đổi nhận thức, ý kiến của 

cộng đồng quốc tế về Hoa Kỳ.  

Ngoại giao số có thể giúp 

đạt được các mục tiêu 

chiến lược bằng cách sử 

dụng hiệu quả và linh hoạt 

từ các nguồn lực  

Tận dụng các nguồn lực quốc gia hiện có từ nhân sự, 

tài nguyên của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đến 

nguồn lực của các doanh nghiệp Hoa Kỳ để duy trì kết 

nối với cộng đồng quốc tế, phát triển các sáng kiến dài 

hạn để mở rộng ảnh hưởng. 

Đánh giá dựa trên khả năng tận dụng nguồn lực chính 

phủ và phi chính phủ cũng như các sáng kiến thực 

hiện kết nối. 
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Khi phân tích, đánh giá về ngoại giao số của Hoa Kỳ nêu trên để phân tích 

việc triển khai qua các giai đoạn, các nội dung cụ thể khi đi vào phân tích thực tiễn 

bao gồm: (i) quan điểm của Hoa Kỳ về ngoại giao số; (ii) mục tiêu chính sách của 

ngoại giao số Hoa Kỳ; (iii) công cụ và nền tảng sử dụng của ngoại giao số Hoa Kỳ; 

và (iv) mô hình tổ chức và thế chế ngoại giao số. 

2.2. Cơ sở thực tiễn  

2.2.1. Các nhân tố tác động đến ngoại giao số của Hoa Kỳ 

2.2.1.1. Tình hình thế giới 

Thứ nhất, tình hình kinh tế thế giới có những sự chuyển biến phức tạp và 

khủng hoảng kinh tế và chính điều này cũng ảnh hưởng hình ảnh Hoa Kỳ. Cuộc 

khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 2008 đã diễn ra trên phạm vi toàn cầu và sức 

ảnh hưởng của nó đã lan tỏa đến hầu hết cuộc sống của người dân. Cuộc suy thoái 

kinh tế thế giới bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng nhà đất tại Hoa Kỳ vào năm 

2007. Nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng khủng hoảng kinh tế diễn ra cũng chính 

là do nước Mỹ gây nên. Thậm chí các nước có mối quan hệ lâu dài với nước Mỹ 

như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha chỉ số tin cậy về nước Mỹ liên tục giảm trong 

giai đoạn 2001 - 2008. Tây Ban Nha từ 50% người có thiện cảm với Hoa Kỳ vào 

năm 2001 đến thời điểm năm 2008 chỉ còn tầm 20%. Thậm chí, đối với nước Anh 

với 83% dân chúng yêu thích nước Mỹ vào năm 2001 đến năm 2008 chỉ còn 53%. 

Đức là quốc gia có tỉ lệ giảm sút mức độ tin cậy yêu thích về Hoa Kỳ khi vào năm 

200 là 78% nhưng đã giảm hơn 50% vào năm 2008, tức chỉ còn 31% [Pew Research 

Center, 2008, p. 3].  

Thứ hai, cuộc chiến tại Iraq và sự hỗn loạn trong thế giới Hồi giáo trên 

phạm vi toàn cầu đã làm cho tình hình thế giới trở nên phức tạp. Cuộc chiến tranh 

xâm lược Iraq vào năm 2003 của Hoa Kỳ làm cho thế giới Hồi giáo và phương Tây 

trong khoảng thời gian này có nhiều căng thẳng tồn tại do sự khác biệt về các giá 

trị, nhận thức về nhau cũng như các chính sách được thực thi. Thế giới Hồi giáo này 

bao gồm cả các quốc gia có đông dân số theo đạo Hồi như Indonesia, Pakistan, đến 

người Hồi giáo ở các nước phương Tây như người theo đạo Hồi ở Anh, Pháp, Tây 

Ban Nha, Đức. Chính vì vậy, nước Mỹ lúc này không chỉ là mối quan hệ giữa Mỹ 
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với nhóm các nước Hồi giáo và cả với những nhóm công chúng đến từ những quốc 

gia có thể là liên minh hoặc có quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ có người dân theo đạo 

Hồi. Đặc biệt, việc giữ gìn hình ảnh tại các quốc gia phát triển có người theo đạo 

Hồi lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hình ảnh nước Mỹ nhận được sự 

cảm thông của thế giới vào năm 2001 do vụ việc khủng bố 11/9 đến giai đoạn từ 

năm 2003 trở về cuối năm 2008 có đến 26/33 quốc gia tham gia khảo sát của Pew 

Global Attitudes cho hay đều có độ sụt giảm về sự tin cậy đối với nước Mỹ [Pew 

Research Center, 2008]. Dưới thời Tổng thống George W. Bush đã ký thông qua 

Đạo luật Ủy quyền Chiến tranh (Authorization for Use of Military Force - AUMF). 

Đạo luật này cho phép Mỹ có thể sử dụng vũ lực để chống lại các quốc gia, tổ chức 

hoặc cá nhân đứng sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Đạo luật Ủy quyền Chiến 

tranh này là cơ sở pháp lý mà Mỹ dùng để triển khai các hoạt động quân sự tại 

Afghanistan và từ cơ sở pháp lý này của mình Hoa Kỳ đã dần dần mất đi uy tín. 

Hơn thế nữa có đến 13 quốc gia cho rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Iraq cũng 

chính là cách làm gia tăng sự bất ổn định cho khu vực Trung Đông. 

Thứ ba, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến những cơ hội có ý nghĩa 

to lớn cho sự phát triển của nhân loại về mặt thông tin, truyền thông và kết nối. Đây 

có thể được xem như một cột mốc trong lịch sử phát triển của nhân loại hiện nay 

với các xu hướng phát triển của công nghệ hiện đại như sự kết nối mạng lưới thông 

tin lớn giữa các thiết bị và hệ thống. Bên cạnh đó sự phổ biến của mạng xã hội và 

cách thức mọi người tương tác dù được gọi là trực tuyến nhưng thực sự ra đây chính 

là liên lạc trực tiếp thông qua màn hình vi tính hay thiết bị thông minh. Việc tuyên 

truyền thông tin đến công chúng cũng như nhận các ý kiến phản hồi một cách nhanh 

chóng thông qua mạng xã hội làm cho các nền tảng mạng xã hội này trở nên quan 

trọng và phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Tuy rằng tình hình thế giới vô cùng khó 

khăn vào thời điểm năm 2008 và kéo dài sang 2009 nhưng công nghệ thông tin và 

truyền thông (Information and communications technology - ICT) vẫn luôn được 

coi trọng trong giai đoạn khó khăn này. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

về Công nghệ Thông tin toàn cầu vào năm 2008 - 2009 (The Global Information 

Technology Report 2008 - 2009) Đan Mạch, Thụy Điển và Hoa Kỳ là ba nền kinh 
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tế dẫn đầu trong tổng số 134 quốc gia có sự sẵn sàng về kết nối công nghệ thông 

tin. Điều này chứng tỏ nhiều quốc gia trên thế giới đã có sự chuẩn bị cơ sở hạ tầng 

cho không gian mạng. Giữa thời điểm tình hình tài chính toàn cầu bị ảnh hưởng 

tiêu cực việc tập trung vào công nghệ số được xem là một bước đi giúp ổn định 

được kinh tế toàn cầu.  Sự sẵn sàng về mạng lưới công nghệ của một quốc gia thể 

hiện qua sự sẵn sàng tham gia của chính phủ, doanh nghiệp cũng như từng cá 

nhân. Chính phủ sẵn sàng có nghĩa là các chương trình nghị sự của quốc gia, các 

chiến lược cạnh tranh đều có sự ưu tiên với công nghệ thông tin và truyền thông. 

Chính phủ ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghệ cao như một công cụ để thúc 

đẩy hiệu quả và đổi mới [Dutta, S. - Mia, I., 2009, p. 7]. Bên cạnh việc tiếp cận 

với công nghệ và chủ động sử dụng của chính phủ các nước vào thời điểm những 

năm 2008 - 2009 với số lượng người dân sử dụng công nghệ cao cũng tăng lên 

nhanh chóng với 2/3 dân số thế giới sử dụng Internet và các mảng về thương mại 

điện tử, dịch vụ công online, hợp tác thương mại, mạng xã hội đã trở thành một 

phần tất yếu của xã hội và nền kinh tế thế giới [Dutta, S. - Mia, I., 2009, p. 3]. 

Việc sử dụng công nghệ này phục vụ cho công việc, liên lạc của mọi người trên 

phạm vi toàn cầu. Chẳng hạn như vào thời điểm báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế 

giới về Công nghệ Thông tin toàn cầu được xuất bản vào năm 2009 trên thế giới 

có đến 200 triệu người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài [Dutta, S. - Mia, 

I., 2009, p. 81].  

Thứ tư, sự phát triển vượt bậc của Internet cùng với sự bùng nổ của các 

mạng xã hội đã góp phần định hình và phát triển cách thức hoạt động trên không 

gian mạng của các quốc gia và tổ chức. Vào thời điểm những năm 2008-2009 

lượng người sử dụng Internet tăng cao. Theo số liệu của World Bank vào thời điểm 

năm 2009 trên thế giới có khoảng 26% dân số tiếp cận với Internet (tức tương 

đương với khoảng 1,8 tỉ dân số toàn cầu lúc bấy giờ) [World Bank, 2009]. Giai 

đoạn năm 2009 chứng kiến sự phát triển và bùng nổ của mạng xã hội với số lượng 

người dùng tham gia vào các mạng xã hội như Facebook hay Twitter. Facebook với 

360 triệu người dùng trên phạm vi toàn thế giới và Twitter với 75 triệu tài khoản là 

những con số ấn tượng vào thời điểm lúc bấy giờ khi trở thành một công cụ có thể 
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tiếp cận đến hàng triệu người trên thế giới. Các quốc gia trên thế giới cũng đã nhận 

biết được tầm quan trọng của không gian mạng cũng như Internet và chính phủ các 

nước đã đầu tư phát triển số hóa trong công tác ngoại giao từ rất sớm như Anh, 

Pháp, Nhật Bản… Đơn cử như Bộ Ngoại giao Anh đã tăng cường sử dụng mạng xã 

hội để chia sẻ các thông tin, hình ảnh cũng như đưa ra các quan điểm về các sự kiện 

và các vấn đề quốc tế. Vào thời điểm những năm 2010, Bộ Ngoại giao của Anh đã 

cho ra đời “Chiến lược số” (Digital Strategy) mà theo các nhà hoạt động ngoại giao 

bấy giờ gọi là “naked diplomat” tức là các hoạt động ngoại giao diễn ra một cách 

minh bạch, chân thật, tiếp cận trực tiếp với công chúng. Đây là khái niệm được Tom 

Fletcher chia sẻ và nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ thông tin để 

có thể áp dụng vào cách thức ngoại giao trong thời hiện đại, tức công chúng cần sự 

gần gũi và chân thật của các nhà ngoại giao và được truyền tải trên mạng xã hội 

[Fletcher, T., 2012]. Đối với Pháp, vào năm 1995 Bộ Ngoại giao nước này đã ra mắt 

trang web chính thức đầu tiên của mình với tổng cộng sáu loại ngôn ngữ phổ biến là 

Anh, Pháp, Ả Rập, Tây Ban Nha, Đức và Nga. Từ những năm 2008 - 2009, Bộ 

Ngoại giao Pháp đã đẩy mạnh trao đổi thông tin trên nền tảng mạng xã hội. Vào 

mùa xuân năm 2009, Bộ Ngoại giao Pháp đã tạo tài khoản Twitter đầu tiên và đến 

thời điểm 2021 các trang web chính thức và tài khoản của Bộ Ngoại giao Pháp đã 

có xấp xỉ 9 triệu lượt truy cập mỗi tháng và 100 triệu lượt truy cập trong cả năm 

[France Diplomacy, 2023]. Không chỉ các nước phương Tây tập trung vào phát 

triển ngoại giao dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin mà các quốc gia ở 

châu Á cũng rất quan tâm vấn đề này. Ngay trong “Diplomatic Bluebook 2007” 

(tạm dịch: “Báo cáo Ngoại giao thường niên 2007”) của Bộ Ngoại giao Nhật Bản 

đã đề cập đến sự phát triển của Internet và các phương tiện truyền thông đại chúng 

và công dân các nước đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động ngoại giao, chính 

vì vậy chính phủ Nhật Bản cần nỗ lực trong công tác liên quan đến công chúng ở 

nước ngoài cũng như tăng cường sự hiểu biết của công chúng nước ngoài về Nhật 

Bản bằng cách đẩy mạnh nền tảng kỹ thuật số [Ministry of Foreign Affairs of Japan, 

2007]. Sự bùng nổ của công nghệ trên thế giới thúc đẩy các quốc gia cần phải cân 

nhắc đưa các phương tiện ngày càng hiện đại hơn để thực thi chính sách đối ngoại 
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và đối nội của mình. Số hóa trong tất cả các lĩnh vực đời sống và xã hội mở ra nhiều 

cơ hội cũng như thách thức cho chính phủ các nước. Cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0 đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến các lĩnh vực khác nhau trong đời sống và 

xã hội. So với các giai đoạn trước đây là thời kỳ chứng kiến sự ra đời và bùng nổ 

của trí tuệ nhân tạo (AI). Trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng trong việc nhận dạng 

giọng nói, xử lý tình huống, tích hợp vào điều khiển phương tiện di chuyển, trí tuệ 

nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng vào dự đoán dữ liệu. 

Bên cạnh đó, Internet Vạn vật (Internet of Things (IoT) đã đưa các thiết bị thông 

minh trong gia đình, y tế, cũng như các lĩnh vực công nghiệp kết nối được với 

Internet một cách mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, công nghệ mạng 5G được triển khai rộng 

khắp với mức độ siêu nhanh trên phạm vi nhiều nơi trên thế giới. Thế giới trong 

những năm vừa qua gắn liền với sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự 

cạnh tranh công nghệ của các quốc gia. Các quốc gia chạy đua công nghệ để có thể 

đứng đầu và đạt được sức mạnh quốc gia. Các mạng viễn thông 3G đến nay đã lên 

đến 5G và Trung Quốc là một quốc gia đi đầu phát triển công nghệ này. Theo báo 

cáo “Digital 2021: Global Overview” (tạm dịch: “Công nghệ số 2021: Tổng quan 

toàn cầu”), 4,2 tỷ người trên toàn cầu sử dụng mạng xã hội, có nghĩa là gần một 

nửa dân số thế giới [Kemp, S., 2021]. Mỹ cấm thiết bị do Trung Quốc sản xuất trên 

toàn quốc và gây áp lực buộc các đồng minh không sử dụng. Anh, Mỹ, Canada, Úc 

và New Zealand là quốc gia chia sẻ thông tin tình báo với Hoa Kỳ nên họ đã chuyển 

sang loại trừ các công ty Trung Quốc khỏi mạng 5G của họ. Hoa Kỳ tuyên bố rằng 

Trung Quốc có thể khai thác thiết bị để do thám hoặc phá vỡ hệ thống mạng của các 

quốc gia này [Nakashima, E., 2020]. Một quốc gia có thể đạt được sức mạnh mềm 

và củng cố thương hiệu quốc gia trên toàn thế giới bằng cách tiếp cận nhiều đối 

tượng trên Internet - đây chính là mục tiêu chính của ngoại giao số. Theo số liệu 

được tổng hợp trên trang DemandSage vào năm 2023, trên thế giới hiện có thêm 4,9 

tỷ người trên thế giới sử dụng mạng xã hội và hiện có 60,49% dân số vào mạng xã 

hội mỗi ngày. Bên cạnh đó, Facebook hiện là nền tảng mạng xã hội được sử dụng 

nhiều nhất với 3,03 tỷ người dùng. Điều này cho thấy vì sao Facebook cần được 

chính phủ các nước đẩy mạnh trong công tác ngoại giao. Ngoài ra, có đến 85% dân 
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số thế giới thường xuyên sử dụng mạng xã hội trên các thiết bị điện thoại di động 

[Shewale, R. 2023].  

Thứ năm, thế giới biến động với sự cạnh tranh, tham gia của nhiều cường 

quốc. Tình hình thế giới trong giai đoạn 2017 đến hiện nay có rất nhiều biến động 

khác nhau, diễn biến ở nhiều lĩnh vực cũng như các khu vực khác nhau trên phạm vi 

toàn cầu. Trong giai đoạn trước khi ông Trump làm Tổng thống, cuộc chiến tại 

Syria là một trong những vấn đề quốc tế nóng bỏng, kéo theo sự tham gia và xung 

đột kéo dài của các bên có liên quan. Có nhiều vấn đề cần giải quyết ở Syria và vai 

trò của Hoa Kỳ thực sự bị thách thức khi Nga can thiệp trực tiếp vào. Đơn cử như  

vào tháng 02/2019 Hội nghị thượng đỉnh ba bên Tổng thống Nga V. Putin chủ trì tại 

Sochi (Nga) nhằm thảo luận tương lai của Syria với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip 

Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Theo đó, ông Putin đã đưa ra lời đề 

nghị tổ chức cuộc gặp mặt của các nguyên thủ quốc gia là thành viên thường trực 

của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc) nhằm bàn 

cách hóa giải vấn đề Syria cũng như các vấn đề liên quan trực tiếp đến hòa bình và 

an ninh thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel 

Macron, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã 

đồng ý với đề xuất này của Tổng thống V. Putin tuy nhiên vì dịch COVID-19 nên 

hội nghị này đã bị hoãn vô thời hạn [Lê Thế Mẫu, 2021].  

Thứ sáu, thế giới đã bị chi phối bởi đại dịch COVID-19. Đại dịch này ngoài 

đặt ra các thách thức to lớn cho sức khỏe và tính mạng con người cũng đã ảnh 

hưởng đến cục diện thế giới. COVID-19 đã trở thành hiểm họa khôn lường, để lại 

hậu quả vô cùng tàn khốc trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề trong đời sống con 

người. Hệ thống y tế quá tải trên phạm vi toàn cầu, số lượng người tử vong tăng 

vọt theo thời gian diễn ra đại dịch. Điều này làm cho chính phủ các nước quyết 

định đóng cửa biên giới, hạn chế xuất nhập cảnh, giao thương với bên ngoài để có 

thể hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực và ngành 

nghề từ giáo dục, kinh tế đến ngoại giao. Các cách thức hoạt động, làm việc thông 

thường không thể tiếp tục thực hiện trong thời gian đại dịch diễn ra mà phải sử 

dụng các thiết bị, công nghệ thông tin và Internet. Suốt giai đoạn đại dịch, các 
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trường học ở nhiều nơi đã áp dụng hình thức dạy trực tuyến để đảm bảo công tác 

giảng dạy và học tập. Đối với người đi làm, hình thức làm việc tại nhà (work from 

home) là một giải pháp tối ưu để công việc không bị đình trệ và tiếp tục tạo ra các 

giá trị thặng dư trong xã hội. Đối với ngoại giao, các cuộc gặp mặt chính thức trực 

tiếp đã được chuyển sang cách thức trực tuyến, các hội nghị, hội kiến được các 

quan chức lãnh đạo vẫn duy trì tổ chức thông qua hình thức gọi điện video call. 

Chính tình hình thế giới như thế này nên việc ứng dụng ngoại giao số ở các nước 

trước đây chỉ giới hạn trong một số quốc gia tiên phong nay đã được nhiều quốc 

gia khác quan tâm và triển khai. 

Như vậy xét trên bối cảnh quốc tế, nhiều nước khác trên thế giới cần cân 

nhắc và thực thi ngoại giao số bởi đây là một giải pháp hữu hiệu nằm duy trì công 

tác ngoại giao, xây dựng hình ảnh đất nước trên trường quốc tế vừa có thể tận dụng 

sự phát triển của công nghệ thông tin vừa có thể đẩy mạnh tiềm lực quốc gia trên 

không gian mạng.   

2.2.1.2. Tình hình nước Mỹ 

Thứ nhất, tình hình kinh tế của nước Mỹ là một bức tranh u ám, đầy thách 

thức cho các nhà lãnh đạo. Như đã đề cập bên trên, Hoa Kỳ là nơi bắt đầu cho cuộc 

suy thoái kinh tế thế giới. Tình hình nội bộ xét trên phương diện kinh tế của nước 

Mỹ khá u ám khi khủng hoảng kinh tế kéo dài, người dân mất niềm tin vào bộ máy 

nhà nước. Theo đó, mức lãi suất và điều kiện vay trước năm 2007 trở nên dễ dàng 

hơn, nhiều người mua nhà khi điều kiện thực tế chưa thực sự ổn định và họ có thể 

vay với điều kiện là lãi suất sẽ được điều chỉnh tăng theo mỗi năm. Chính vì số 

lượng người được vay tăng lên, nhiều người đồng loạt mua làm cho cung không đủ 

cầu và dẫn đến giá nhà cửa tăng cao. Thậm chí, nhiều người cũng đầu cơ mua nhà 

với lãi suất ưu đãi và đợi bán hàng ra. Bong bóng của thị trường nhà ở bị vỡ vào 

năm 2006 khi nhiều người không có khả năng trả tiền vay vì lãi suất cho vay biến 

động và đội lên quá cao. Người mua nhà không có khả năng chi trả, các khoản vay 

không trả nổi của người đầu tư nhà đối với các tổ hợp tài chính, dẫn tới chuỗi đổ vỡ 

kế tiếp khi phải bán tháo nhà. Các tổ hợp tài chính đứng trước thua lỗ nặng nề và bị 

sụp đổ như tình trạng của Lehman Brothers, Washington Mutual. Để tránh nguy cơ 
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bị phá sản Fannie Mae và Freddie Mac buộc phải để chính phủ tiếp quản. Điều đặc 

biệt cần lưu ý chính là việc người mua nhà có thể vay với lãi suất thấp là vì có một 

lượng tiền từ nước ngoài đổ vào đầu tư ở Mỹ. Chính vì lẽ đó mà khi khủng hoảng ở 

Mỹ diễn ra đã dẫn đến các nước có vốn đầu tư vào Mỹ bị ảnh hưởng. Cuộc khủng 

hoảng tài chính làm cho thị trường nhà đất ở Hoa Kỳ lâm vào tình cảnh có khả năng 

trả nợ thấp và làm mất lòng tin đối với các tổ chính tài chính trên thế giới và toàn 

cầu. Cuộc khủng hoảng chủ yếu do vay siêu liên quan đến lĩnh vực nhà ở và bất 

động sản, người dân không có khả năng chi trả làm cho bất ổn định thị trường tài 

chính, tỉ lệ thất nghiệp tại nước Mỹ cũng tăng cao trong cùng thời gian này. Ngay 

trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông Obama cũng thừa nhận rằng “tâm 

trạng mất niềm tin trên toàn đất nước - tâm trạng sợ hãi rằng sự suy sụp của nước 

Mỹ là không thể tránh khỏi” [T.Mai - Kinh Luân, 2009]. Khao khát lấy lại hình ảnh 

nước Mỹ, thể hiện sức mạnh vốn có của Hoa Kỳ hay nói cách khác thể hiện việc 

bản thân có thể làm được nên ông Obama đã nêu ra hiệu lệnh cho dân chúng Mỹ là 

“Hãy để con của con chúng ta nói rằng khi bị thử thách, chúng ta đã không để hành 

trình kết thúc, rằng chúng ta đã không quay đầu cũng như không nao núng” [T.Mai 

- Kinh Luân, 2009]. 

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nên toàn bộ hệ thống tài 

chính thế giới mà theo thống kê thị trường chứng khoán toàn cầu đã mất khoảng 

17.000 tỉ đô la Mỹ; giá dầu, giá lương thực cũng tăng cao làm cho kinh tế và cuộc 

sống người dân không chỉ ở Mỹ và trên toàn thế giới thêm phần khó khăn. Cuộc 

khủng hoảng tín dụng diễn ra, sự suy giảm giá của đồng đô la Mỹ so với các đồng 

tiền khác, giá dầu tăng cao. Vì Hoa Kỳ đóng vai trò là đầu tàu cho nền kinh tế thế 

giới nên việc trong nội bộ nước Mỹ khủng hoảng đã dẫn đến toàn bộ các khu vực 

khác trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp.  

Theo báo cáo tài chính năm 2008 của chính phủ Mỹ gửi đến công dân (“A  

Citizen‟s Guide to the 2008 Financial Report of the U.S. Government”) trong năm 

tài chính 2008 nền kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng. Sự sụt 

giảm liên tục trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, giá năng lượng tăng cao kỷ lục, thị 

trường tài chính đầy hỗn loạn; tất cả những yếu tố này làm ảnh hưởng trực tiếp đến 
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chi tiêu của người tiêu dùng cũng như đầu tư vào khu vực thương mại tư nhân. Tỉ lệ 

thất nghiệp ngày càng tăng cao với khoảng 01 triệu việc làm bị mất tính đến cuối 

năm tài chính 2008. Thêm vào đó, tỉ lệ lạm phát tăng nhanh trong suốt năm 2008 do 

tác động của giá lương thực và giá năng lượng tăng cao. Lợi nhuận của các doanh 

nghiệp không phải là lĩnh vực năng lượng giảm sút đáng kể. Kết quả là thâm hụt 

ngân sách năm 2008 tăng lên 455 tỷ đô la - hơn gấp đôi mức thâm hụt năm 2007 là 

163 tỷ đô la [U.S. Department of the Treasury, 2009, tr. 3]. Có thể thấy tình hình 

kinh tế của nước Mỹ hoàn toàn là một bức tranh ảm đạm trong giai đoạn trước năm 

2009. Theo Cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed Reserve) - Ben Bernanke - 

nhận định rằng thực ra cuộc khủng hoảng 2008 còn tồi tệ hơn cả Đại khủng hoảng 

(Great Despression) trong những năm 1930. 

Thứ hai, tình hình nội địa quốc gia diễn biến phức tạp, khủng bố diễn ra 

nguy hại cho cuộc sống người dân, Hoa Kỳ cũng mất niềm tin với cả công chúng 

trong nước. Vấn đề khủng bố diễn ra trên đất Mỹ làm cho hoàn cảnh sống của 

người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Chẳng hạn như tại căn cứ quân sự Fort Hood, là 

đại bản doanh của Quân đoàn Lục quân số 3 đã xảy ra một vụ nổ súng hàng loạt làm 

13 người chết và 30 người bị thương do tên thiếu tá Nidal Malik Hasan gây ra. 

Hasan được cho rằng gây ra khủng bố vì bị khủng hoảng tinh thần và không ủng hộ 

cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq [Đỗ Hùng, 2009]. Không chỉ người dân Mỹ cảm 

thấy không an toàn mà ngay cả hình ảnh của nước Mỹ trên trường thế giới cũng là 

một nơi chưa thực sự đáng sống. Trong một khảo sát vào tháng 12/2009, công 

chúng còn cho rằng vai trò toàn cầu của Hoa Kỳ còn trở nên kém quan trọng hơn 

Trung Quốc và số lượng dân chúng Mỹ ngày càng không ủng hộ việc Mỹ đưa quân 

vào Afghanistan. Bên cạnh đó, số liệu cụ thể cho thấy có đến 41% công chúng Mỹ 

cho rằng Mỹ bị giảm bớt quyền lực so với 10 năm trở về trước, có đến 44% công 

chúng cho rằng Trung Quốc là quốc gia tiên phong dẫn đầu về phát triển kinh tế 

trong khi đó chỉ có 27% công chúng nhận định Hoa Kỳ có vai trò dẫn đầu [Pew 

Research Center, 2009].  

Thứ ba, Hoa Kỳ phát triển nhanh chóng về mặt khoa học công nghệ và các 

nền tảng mạng xã hội. Xét đến điều kiện liên quan đến công nghệ và xã hội tại Hoa 
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Kỳ vào thời điểm những năm 2007 các công nghệ tiên tiến ra đời đã làm thay đổi 

cách thức con người giao tiếp và tiếp cận thông tin. Thị trường điện thoại thông 

minh bứt phá với sản phẩm đánh dấu là sự ra đời chiếc điện thoại Iphone đời đầu 

tiên của tập đoàn Apple. Vào năm 2006, Facebook trở thành mạng xã hội trên phạm 

vi toàn cầu khi ứng dụng này cho phép người dùng có độ tuổi từ 13 trở lên, có sở 

hữu một tài khoản thư điện tử là có thể gia nhập và sử dụng Facebook. Kể từ đó lần 

lượt các tính năng như cho phép đăng ảnh, đăng video, Facebook page… lần lượt ra 

đời ngay sau năm sau đó đã cho người dùng quốc tế biết đến một mạng xã hội đến 

từ nước Mỹ. Có thể thấy rằng xét trên các điều kiện phát triển công nghệ, chính các 

công ty và tập đoàn trong nước Mỹ đã đặt nền tảng và góp phần vào sự chuẩn bị 

phát triển công nghệ cho ngoại giao Hoa Kỳ. Đây được xem là một điểm sáng, một 

lợi thế phát triển ngoại giao số của Hoa Kỳ.  

Thứ tư, việc ông Obama là chính trị gia da màu đầu tiên đắc cử trong lịch sử 

nước Mỹ cũng là một nhân tố đáng chú ý trong việc tác động lên chính sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ. Bởi lẽ việc chọn ông Obama làm Tổng thống cũng chính là kỳ 

vọng của người dân Hoa Kỳ về một tương lai đất nước khác biệt hơn đến từ các 

chính sách đối ngoại. Câu chuyện về bản thân ông cũng chính là câu chuyện điển 

hình về người Mỹ - những con người sinh trưởng trong những gia đình trung lưu, 

biết lao động chăm chỉ, học tập siêng năng để có thể vươn lên trong xã hội Mỹ. Vào 

năm 2008 khi ông Obama thắng cử và ông đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên 

giữ trọng trách là Tổng thống Hoa Kỳ. Cha của ông Obama là một nhà kinh tế 

người Kenya tên Barack Sr.. Mẹ của ông Obama tên Stanley Ann Dunham. Cha mẹ 

của ông đã gặp nhau tại Hawaii khi cả hai là sinh viên theo học tại đây và cũng 

chính tại nơi đây ông Obama đã được sinh ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1961. Sau khi 

ba mẹ ly hôn, mẹ ông kết hôn cùng một người Indonesia và ông theo mẹ đến 

Indonesia sống trong những ngày đầu thơ ấu. Trước khi vào lớp năm, ông Obama 

trở về Honolulu để sống cùng ông bà nội và theo học Trường Punahou nhờ vào học 

bổng. Trong quyển hồi ký của mình được xuất bản vào năm 1995 mang tên 

“Dreams from My Father”, ông Obama đã mô tả lại sự phức tạp trong việc khám 

phá chính bản thân mình và sự nhận thức về con người ông trong suốt thời niên 
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thiếu. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Columbia ngành Khoa học Chính trị và 

Quan hệ quốc tế vào năm 1983, ông Obama bắt đầu làm việc tại thành phố New 

York, và sau đó ông trở thành thành viên của một tổ chức cộng đồng ở phía Nam 

Chicago để phối hợp với các nhà thờ cải thiện điều kiện nhà ở cũng như đào tạo 

việc làm trong cộng đồng. Năm 1988, ông Obama vào học tại trường Luật của đại 

học Harvard và trở thành Tổng biên tập người Mỹ gốc Phi đầu tiên của tạp chí Luật 

Harvard. Có thể thấy xét trên góc độ hoàn cảnh sống và trưởng thành ông Obama có 

sự trải nghiệm và kinh nghiệm sống ở cả trong và ngoài nước Mỹ, ở cả nền văn hóa 

phương Tây và phương Đông. Những cơ hội và thành tựu mà ông đạt được trong 

quá trình học tập và làm việc đều mang màu sắc của sự đột phá, cải tiến. Điều này 

cho thấy ông Obama là người sẵn sàng thay đổi để có thể đạt được những điều mới 

và đương đầu với nhiều thách thức khác nhau. Ông Obama cũng đã mất nhiều thời 

gian đi tìm đáp án cho câu hỏi về bản thân mình từ thời niên thiếu, điều này chính là 

tín hiệu của việc ông là người có ý chí và định hướng riêng cho con đường phát 

triển bản thân của mình. Bên cạnh những yếu tố giúp hình thành và phát triển tính 

cách cá nhân do bối cảnh gia đình mang đến, ông Obama cũng là một trong những 

lãnh đạo tận dụng truyền thông kỹ thuật số trong quá trình hoạt động chính trị của 

mình. Đơn cử như quá trình tranh cử Tổng thống của mình, ông Obama đã tận dụng 

tối đa các công cụ truyền thông kỹ thuật số. Trong cuộc chạy đua bầu cử vào năm 

2012 giữa Barack Obama và Mitt Romney, ông Obama có tỉ lệ sử dụng các công cụ 

kỹ thuật số để tiếp cận với cử tri cao hơn Romney. Theo một  nghiên cứu của 

Project for Excellence in Journalism (Dự án khen thưởng xuất sắc trong lĩnh vực 

báo chí) do Pew Research Center thực hiện dựa trên các nội dung mà các ứng cử 

viên Tổng thống đăng trên Facebook, Twitter, Youtube cũng như websites tranh cử 

chính thức của họ có nội dung liên quan đến chiến dịch bầu cử của Obama gấp 04 

lần so với Romney. Xét trong thời gian chỉ trong tháng 6/2012 tổng số lượt yêu 

thích trên Facebook của Obama chiếm hơn 1 triệu lượt so với 600.000 của Romney 

[Pew Research Center, 2012]. Một trong  những kết quả đáng lưu tâm về việc 

Obama và đội ngũ của ông đã ứng dụng và tận dụng lợi thế của các nền tảng số để 

có thể tiếp cận với các nhóm công chúng mục tiêu khác nhau.  
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Thứ năm, vai trò và yếu tố lãnh đạo của tổng thống Donald Trump vào năm 

2017 khi lúc bấy giờ tình hình kinh tế cũng không phải là viễn cảnh đẹp. Năm 2017 

khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và ông được xem như là một câu 

chuyện đặc biệt của nước Mỹ. Bởi lẽ ông Trump là một ứng cử viên Tổng thống có 

được sự thành công xuất sắc trong kinh doanh và thương nghiệp, ông không có các 

kinh nghiệm chính trị như các Tổng thống trước đây và đã thắng cử ngay từ lần đầu 

tranh cử. Bên cạnh đó, đối thủ của ông Trump vào giai đoạn đó chính là bà Hillary 

Clinton - một ứng cử viên dày dặn kinh nghiệm trong chính trường. Dù không có 

nhiều kinh nghiệm chính trị nhưng ông Donald Trump cũng đã đánh bại 17 ứng 

viên của Đảng Cộng Hòa để trở thành người đại diện của Đảng này tranh cử Tổng 

thống. Điều này cho thấy ngay từ khi chỉ là ứng viên Tổng thống, ông Trump đã là 

một ẩn số cho chính trường Hoa Kỳ. Ông đã nhận được 62 triệu phiếu bầu từ người 

dân Mỹ và đây là số phiếu nhiều nhất từ trước đến nay một ứng cử viên Đảng Cộng 

hòa nhận được [White House, 2017a]. Đây có thể được xem là một khởi đầu mới 

dành cho nước Mỹ với một vị Tổng thống có góc nhìn của một doanh nhân. Chính 

vì tư duy khác với những vị Tổng thống trước đây của Hoa Kỳ nên ông Trump cũng 

trở thành một Tổng thống để lại nhiều điều gây ra tranh cãi trên cộng đồng quốc tế. 

Chẳng hạn như Hoa Kỳ đã rút khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu làm cho các 

quốc gia khác cảm thấy Hoa Kỳ thiếu vắng đi trách nhiệm đối với các vấn đề toàn 

cầu. Tổng thống Trump gặp nhiều tranh cãi trong quá trình điều hành nhà nước liên 

quan đến chính sách “Nước Mỹ trên hết” ngay từ những ngày đầu nhậm chức. Ông 

Trump đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế việc nhập cư vào 

Hoa Kỳ bao gồm việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ gây 

nhiều tranh cãi trong người dân. Nước Mỹ giai đoạn này còn có những cuộc biểu 

tình diễn ra không chỉ lan tỏa trong nội bộ quốc gia mà còn cả phạm vi toàn cầu như 

“Black Lives Matter”. Đây được xem như là một phong trào xã hội nhân quyền mà 

vốn dĩ là một cuộc đấu tranh đã và luôn âm ỉ trong lòng nước Mỹ đó chính là việc 

tập trung đấu tranh cho việc chống bạo lực của lực lượng cảnh sát Mỹ đối với người 

da màu. Trên khắp nước Mỹ đã diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình để đòi lại sự bình 

quyền cho người da màu. Chính điều này làm cho hình ảnh nước Mỹ vào giai đoạn 

này trở nên kém thân thiện và đầy hiểm nguy.  
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Thứ sáu, Tổng thống Biden và giai đoạn gắn liền với đại dịch COVID-19 và 

việc “bình thường hóa” cuộc sống người dân. Nước Mỹ vào lúc ông Joe Biden 

nhậm chức là một nước Mỹ phải đối mặt và tập trung vào việc ứng phó với đại dịch 

COVID-19 cũng như những khủng hoảng kéo dài liên quan đến kinh tế quốc gia. 

Tổng thống Biden đã lần lượt đưa ra các gói kích cầu nhằm hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, nước Mỹ cũng đứng trước những hiểm họa 

liên quan đến mặt an ninh mà đặc biệt là liên quan đến công nghệ cũng như kỹ thuật 

số. Hoa Kỳ xác định rằng thông tin có sức mạnh quá lớn và Hoa Kỳ không thể 

không tham gia vào cuộc chiến này, và ngày nay, Trung Quốc đã trở thành đối thủ 

cạnh tranh hàng đầu của Hoa Kỳ. Năm 2021, Xiaomi thậm chí còn vượt qua Apple 

để trở thành hãng điện thoại thông minh đứng thứ hai trên toàn thế giới. Huawei dẫn 

đầu về doanh số bán thiết bị cho hệ thống 4G và 5G, vốn là nền tảng cho việc cung 

cấp kết nối dữ liệu di động cho ô tô không người lái, nhà máy ô tô... Chính vì sự 

cạnh tranh khốc liệt này mà chính quyền Tổng thống Biden đã kêu gọi ủng hộ cho 

các nghiên cứu và sản xuất thiết bị liên quan đến công nghệ trong nước.  

Từ những tình hình nêu trên chúng ta có thể thấy được rằng với nền kinh tế 

khủng hoảng, hình ảnh đất nước giảm sút trên thế giới, Hoa Kỳ cần phải vừa thúc 

đẩy sự phát triển trở lại cũng như tái xây dựng hình ảnh quốc gia vào năm 2009.  

Bên cạnh đó, hình ảnh nước Mỹ cũng hết sức phức tạp dưới cả thời ông Trump và 

ông Biden nên bên cạnh việc tái xây dựng hình ảnh để có thể đạt được sức mạnh 

mềm, việc duy trì hình ảnh đó cũng là cơ sở thực tiễn hết sức cần thiết để triển 

khai ngoại giao số. Xét trên góc độ của sức mạnh thông minh, Hoa Kỳ có thực tiễn 

lợi thế là có các nguồn lực tài nguyên tài nguyên số, nền tảng mạng xã hội để duy 

trì kết nối với cộng đồng quốc tế, phát triển các sáng kiến dài hạn để mở rộng ảnh 

hưởng. Số lượng người sử dụng mạng xã hội rộng khắp cũng chính là vốn có 

thuận lợi để tiếp cận với các nhóm công chúng mục tiêu. Có thể nói rằng với sự 

sẵn sàng của chính phủ, điều kiện thuận lợi từ sự phát triển của công nghệ số trên 

phạm vi toàn cầu cũng như ở nước Mỹ, ngoại giao số có thể được xem là một 

phương thức ngoại giao phù hợp với chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Chưa đề cập 

đến những rủi ro và khó khăn khi thực thi ngoại giao số, điểm thuận lợi trước mắt 
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mà ngoại giao số có thể mang lại chính là sự tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo 

có thể tiếp cận được với nhiều nhóm mục tiêu trên phạm vi toàn cầu. Hoa Kỳ có 

sự chuẩn bị về công nghệ, con người cho việc thực thi ngoại giao số và thực sự có 

được một bộ máy quy củ để thúc đẩy hình thức ngoại giao này nhằm tạo nên 

những thế mạnh quốc gia của mình. Tất cả những tình hình nêu trên cho thấy 

ngoại giao số là phù hợp với xu hướng chiến lược phát triển ngoại giao từ năm 

2009 cho đến nay.  

2.2.2. Khái quát về ngoại giao số của Hoa Kỳ trước năm 2009 

Ngoài các nhân tố tác động đối với việc thực thi ngoại giao số của Hoa Kỳ 

trong bối cảnh hiện đại, các nhân tố lịch sử, yếu tố kế thừa chính sách đối ngoại qua 

các giai đoạn trước đây cũng nên được đề cập đến khi nghiên cứu về ngoại giao số 

của Hoa Kỳ. Internet đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tương tác với nhau của 

các chủ thể trong nền chính trị thế giới bằng cách mang lại những lợi thế trong việc 

trao đổi thông tin và tương tác xã hội. Phương tiện truyền thông xã hội đã trao 

quyền cho các quan chức và công chúng để giao tiếp trên toàn cầu. Giao tiếp cường 

độ cao mang lại nhiều liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau hơn [Kerr, P. - Wiseman, G., 

2013]. Sự phụ thuộc lẫn nhau này dẫn đến việc sử dụng ngoại giao thường xuyên 

hơn để quản lý các mối quan hệ quốc tế và giải quyết các xung đột tiềm ẩn. Vì lợi 

thế và an ninh quốc gia, Mỹ phải tiến hành ngoại giao số từ rất sớm. Hoa Kỳ xác 

định rằng thông tin có sức mạnh quá lớn và Hoa Kỳ không thể không tham gia vào 

cuộc chiến này. Sử dụng công nghệ không chỉ như một công cụ mà còn như một 

chiến lược về mặt nội dung cho chính sách đối ngoại của một quốc gia. Một quốc 

gia càng có thể xây dựng hình ảnh của mình trên Internet, đặc biệt là trên các 

phương tiện truyền thông xã hội càng có nhiều cơ hội để gây ảnh hưởng đến luồng 

thông tin chính thống.  

Sự khởi đầu của truyền thông và ngoại giao và mối liên hệ giữa chúng có 

thể bắt nguồn từ thế kỷ XIX - XX trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chính 

phủ Hoa Kỳ luôn coi thông tin liên lạc điện tử là ưu tiên hàng đầu trong chính 

sách đối ngoại của mình. Hoa Kỳ từ lâu đã có nhận định về sự cạnh tranh chiến 

lược với các quốc gia khác về thông tin và sử dụng dữ liệu. Những ngày đầu của 
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những năm 1865, Hoa Kỳ đã từ chối tham gia vào International Telegraph Union 

(Liên minh Điện báo Quốc tế) vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến các kênh truyền thông 

quốc nội. Mãi đến năm 1900, chính phủ Hoa Kỳ lần đầu đối mặt với sự thống trị 

của Anh Quốc về mặt truyền thông điện tử. Chính phủ Mỹ phải đối mặt với mối 

đe dọa về lợi ích an ninh kể từ khi Vương quốc Anh phát triển truyền thông không 

dây. Chính điều này đã làm Tổng thống Roosevelt lo ngại về lợi ích an ninh của 

Hoa Kỳ và đưa ra chính sách liên quan đến truyền thông quốc tế. Kể từ chính sách 

đầu tiên để đối phó sự thống trị của Anh, Hoa Kỳ đã thực sự có những chính sách 

để phát triển ngoại giao của mình gắn với truyền thông số hóa [Dizard, W. Jr., 

2001, p. 19]. Vào năm 1904, Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt đã thành 

lập một nhóm của Nhà Trắng có tên là “Interdepartmental Board of Wireless 

Telegraphy” (tạm dịch: “Ban điện báo vô tuyến liên cơ quan”) để phát triển chính 

sách liên lạc quốc tế nhằm cạnh tranh với chính phủ Anh. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã 

dẫn đầu toàn cầu về thông tin và truyền thông khi thực hiện chính sách đối ngoại 

của mình [Dizard, W. Jr., 2001, p. 20]. Có thể thấy, yếu tố nhà lãnh đạo mà ở đây 

chính là Tổng thống Roosevelt đã định hướng được chính sách đối ngoại của Hoa 

Kỳ cần gắn liền với công nghệ.  

Vào ngày 06 tháng 12 năm 1923, Tổng thống Calvin Coolidge đã thực hiện 

một bước nhảy vọt lớn đối với truyền thông kỹ thuật số tại Nhà Trắng. Trong ngày 

này, Tổng thống Coolidge đã trở thành tổng thống đầu tiên phát biểu trước người 

dân Mỹ trên đài phát thanh [Singh, K. 2014]. 

Năm 1948, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Smith Mundt cho phép 

các chương trình văn hóa và thông tin ở nước ngoài trở thành một phần trong chính 

sách đối ngoại của Hoa Kỳ với tên gọi là đạo luật “United States Information and 

Educational Exchange Act of 1948” (tạm dịch: “Đạo luật Trao đổi Thông tin và 

Giáo dục Hoa Kỳ năm 1948”). Đạo luật này nhằm thúc đẩy sự hiểu biết hơn về Hoa 

Kỳ ở các quốc gia khác và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và các 

quốc gia. Theo Đạo luật này, Ngoại trưởng được toàn quyền khi Ngoại trưởng thấy 

thích hợp để cung cấp và phổ biến ra nước ngoài thông tin về Hoa Kỳ, con người và 

các chính sách của Hoa Kỳ thông qua báo chí, ấn phẩm, đài phát thanh, phim ảnh và 
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các phương tiện thông tin khác, và các trung tâm thông tin của Hoa Kỳ ở nước 

ngoài cũng như thông qua các bài giảng của các giảng viên của Mỹ ở nước ngoài 

[U.S. Agency for Global Media, 1948].  

 Từ những năm 1987, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có sự quan tâm đến công 

nghệ số và áp dụng công nghệ số vào ngoại giao công chúng. Năm 1987, Bộ Ngoại 

giao đã tổ chức hội thảo về “Public Diplomacy in the Information Age” (tạm dịch: 

“Ngoại giao công chúng trong thời đại thông tin”). Đây là một hội nghị quy tụ rất 

nhiều nhóm khác nhau tham gia bao gồm quan chức chính phủ, Quốc hội, chuyên 

gia về lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông nhằm tổng kết được những thành 

tựu của ngoại giao của Hoa Kỳ trong những năm 1980 cũng như dự đoán các thách 

thức trong thập kỷ sau đó. Vào thời điểm đó các công nghệ có thể thúc đẩy và tham 

gia vào ngoại giao chính là phát thanh qua vệ tinh, mạng Internet, phương tiện 

truyền thông kỹ thuật số như các nền tảng trực tuyến thu hút công chúng, tối ưu hóa 

được sự kết nối và giao tiếp với công chúng thông qua các kênh số [U.S. Advisory 

Commission on Public Diplomacy, 1987].  

 Từ những năm 1990, Hoa kỳ đã đầu tư vào “Wireless File” để truyền dẫn 

thông tin qua máy tính tốc độ cao đã giảm chi phí xuống rất nhiều. Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ trong thời điểm này dùng Wireless File để cung cấp, phân phối nội dung 

thông tin đến các đại sứ quán, lãnh sự quán, các phương tiện truyền thông trên khắp 

thế giới. Wireless File chính là sự áp dụng của truyền thông không dây vào phân 

phối thông tin, hỗ trợ công tác truyền thông, ngoại giao của Hoa Kỳ [U.S. 

Department of State, 1991, p. 45]. 

Dưới thời Tổng thống Bill Clinton trang web đầu tiên của Nhà Trắng đi vào 

hoạt động năm 1994 tại địa chỉ https://www.whitehouse.gov/. Kể từ đó, 

whitehouse.gov đã trải qua nhiều phiên bản cập nhật và là một trang web chính 

thống ghi nhận những hoạt động thông tin, truyền thông của Tổng thống Mỹ và nội 

các nước này [Singh, K., 2014]. 

Năm 1996, Ủy ban Cố vấn về Ngoại giao Công chúng (U.S. Advisory 

Commission on Public Diplomacy - ACPD) của Hoa Kỳ đưa ra đề xuất cho cách 

thức mà Hoa Kỳ làm ngoại giao trong bối cảnh kỷ nguyên số. Báo cáo “A New 

https://www.whitehouse.gov/
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Diplomacy for Information Age” (tạm dịch: “Phương cách ngoại giao mới trong 

thời đại thông tin”) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng và tận dụng các 

công nghệ mới để tăng cường nhiều hơn nữa khả năng tương tác và gây sức ảnh 

hưởng lên công chúng nước ngoài. Theo đó, trong giai đoạn mới Hoa Kỳ cần phát 

triển mạng lưới số trên phạm vi toàn cầu, tăng cường giao tiếp đa ngôn ngữ, sử 

dụng video, đồng thời chính phủ cũng nên hợp tác với các khu vực tư nhân để tận 

dụng các công nghệ mà họ đang nắm giữ nhằm mục tiêu giảm chi phí và cải thiện 

hiệu quả giao tiếp [U.S. Advisory Commission on Public Diplomacy, 1996].   

 Trong báo cáo vào năm 1998 về công chúng và nhà ngoại giao trong kỷ 

nguyên số toàn cầu, các công cụ số cần được chú trọng chính là Internet và hệ thống 

website, Very Small Aperture Terminal (VSAT) - công nghệ vệ tinh cho phép kết 

nối mạng Internet tốc độ cao, cải thiện đường truyền điện thoại và dữ liệu, thư điện 

tử. Báo cáo này cũng kêu gọi tăng cường nghiên cứu dư luận quốc tế và phản ứng 

của giới truyền thông để cải thiện sự hiểu biết, cũng như gia tăng khả năng ảnh 

hưởng của Mỹ đối với công chúng quốc tế [U.S. Department of State, 1998]. Có thể 

thấy trong giai đoạn từ năm 1987 đến 1998, các văn bản của Hoa Kỳ đều thể hiện 

tính nhất quán và việc tích hợp công nghệ thông tin vào hoạt động ngoại giao đối 

ngoại của Hoa Kỳ. 

Theo “Kế hoạch Chiến lược về vấn đề quan hệ quốc tế của Hoa Kỳ” (United 

States Strategic Plan for International Affairs) của Hoa Kỳ vào năm 1999, chiến 

lược này được triển khai để nhằm đạt được các mục tiêu liên quan đến ngoại giao, 

quân sự, kinh tế và các mối quan tâm khác. Theo đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần 

phải thích ứng với những chiến lược mới trong ngoại giao chẳng hạn như phải biết 

tận dụng tối đa công nghệ thông tin mới và đưa nhiệm vụ này trở thành nhiệm vụ 

trọng tâm luôn sẵn sàng [U.S. Department of State, 1999, p. 6]. Một trong những 

nhiệm vụ là cần phải tăng cường sự trao đổi thông tin cũng như xây dựng lòng tin 

với các nhóm công chúng mục tiêu bằng các phương tiện hiện đại.  

Năm 2003, lực lượng phản ứng nhanh liên quan đến ngoại giao số 

(Taskforce on eDiplomacy) được thành lập dưới thời Ngoại trưởng Colin Powell. 

Sau đó, lực lượng này được đặt tên là Văn phòng về ngoại giao số (the Office of 
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eDiplomacy). Văn phòng này được thành lập nhằm giúp cho các nhà ngoại giao của 

chính phủ liên bang đưa ra các quyết định liên quan đến công nghệ thông tin, cải 

thiện phương cách kết nối và hợp tác trong và ngoài nước Mỹ cũng như thúc đẩy sự 

quản trị thông tin. Văn phòng này được xem là sự kết hợp giữa kiến thức chuyên 

môn và kinh nghiệm của các quan chức ngoại giao và nội vụ cũng như của các 

chuyên gia theo hợp đồng do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ký kết. Mục tiêu hoạt động 

chính của văn phòng là nhằm tăng cường chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thông 

qua sử dụng toàn lực về nhân lực của Bộ Ngoại giao cũng như thực thi mọi lúc, mọi 

nơi khi cần thiết [U.S. Department of State, 2003]. Từ các cộng đồng mạng trực 

tuyến đến các cơ quan đại diện ngoại giao ảo, ngoại giao số trong giai đoạn này 

thực sự thể hiện được tiềm năng công nghệ và dữ liệu thông tin của Hoa Kỳ. Các 

chương trình chủ yếu mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tập trung vào chính là: Virtual 

Presence Posts (VPPs), Diplopedia wiki, Communities @ State blogs, Enterprise 

Search, Classified Web Publishing, Collaboration Clearinghouse [U.S Department 

of State, 2003].  

Đối với chương trình Cơ quan đại diện ngoại giao ảo (Virtual Presence 

Posts), Bộ Ngoại giao sẽ kết nối với các thành phố, cộng đồng, khu vực và quốc gia 

mà nơi đó chưa có sự hiện diện của cơ quan ngoại giao. Các cơ quan đại diện ngoại 

giao ảo này sẽ có website và các nhà ngoại giao phụ trách các chương trình tiếp 

công dân, sự kiện truyền thông hoặc trò chuyện trực tuyến đối với người dân địa 

phương. Vào thời điểm tháng 01 năm 2006, trong một bài phát biểu của bà 

Condoleezza Rice có đề cập đến “Transformational Diplomacy” (tạm dịch là 

“ngoại giao biến chuyển”). Mục tiêu của hình thức ngoại giao này chính là kết nối 

các quốc gia trên toàn cầu thông qua công nghệ thông tin. Theo bà Rice người tiền 

nhiệm của bà, tức Ngoại trưởng Colin Powell đã có công rất lớn trong việc hiện đại 

hóa công nghệ cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hầu hết là đầu tư vào con người với 

hơn 2000 vị trí mới của Bộ Ngoại giao để đảm nhận việc thích ứng với công nghệ 

thông tin mới. Đây chính là thời điểm mà các cơ quan đại diện ngoại giao ảo phát 

huy được tác dụng bởi đây chính là nơi Internet giúp cho người trẻ tương tác trực 

tuyến với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ngay cả khi họ cách xa hàng trăm dặm [U.S. 
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Department of State, 2006]. Diplopedia Wiki được cho ra mắt vào tháng 9/2006 và 

đây chính là nơi mà các cán bộ ngoại giao tạo ra công cụ tham khảo, thông tin 

phong phú và chia sẻ với công chúng về các chương trình, các chủ đề khác nhau về 

quan hệ quốc tế. Communities @ State là nơi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tạo nền 

tảng chia sẻ thông tin kết nối với những người cùng chuyên môn để có thể thảo luận 

về các vấn đề. Enterprise Search là để cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin và dữ 

liệu để giúp cho Bộ Ngoại giao và các đơn vị cá nhân có thể tìm kiếm được nguồn 

thông tin hữu ích. Classified Web Publishing là chương trình cho phép 240 cơ quan 

ban ngành của Hoa Kỳ có thể chia sẻ kiến thức và quan điểm của họ về vấn đề an 

ninh quốc gia, xuất bản các báo cáo ngoại giao, phân tích và thông tin ra công 

chúng. Collaboration Clearinghouse là sự phối hợp với các văn phòng khác nhằm 

đưa ra lời khuyên hữu ích cho cán bộ viên chức ngoại giao cũng như sử dụng các 

công cụ để đáp ứng được nhu cầu công việc và thúc đẩy mục tiêu lãnh đạo của Bộ 

Ngoại giao. Có thể thấy rằng từ những năm đầu của thế kỉ XXI Bộ Ngoại giao Hoa 

Kỳ đã có những nhận thức và thấy được tầm quan trọng của công nghệ số và ngoại 

giao số. Tuy nhiên, trong thời điểm này các công tác liên quan đến ngoại giao số 

chủ yếu ở góc độ là Bộ Ngoại giao chuẩn bị cơ sở hạ tầng số để phục vụ cho công 

tác thường nhật cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động ngoại giao. Tính 

tương tác với công chúng cũng có nhưng chưa phải là giao tiếp đối thoại mạnh mẽ 

mà hầu hết vẫn còn là thông tin một chiều.  

Theo Chiến lược về công nghệ thông tin từ năm 2006 - 2010 (Information 

Technology Strategic Plan - Fiscal Years 2006 - 2010) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 

kết quả chiến lược về công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2001 -

2005 đã đạt được là tiêu chuẩn hóa về hệ thống hóa công nghệ thông tin với cơ sở 

hạ tầng đạt được 99.5%. Hệ thống mạng do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sử dụng có tính 

bảo mật cao khi có thể truy cập vào Internet trên máy tính để trao đổi với mạng 

riêng ảo (Virtual private network - VPN). Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cập nhật và 

nâng cao công nghệ thông tin trên phạm vi toàn cầu thông qua chương trình nâng 

cấp công nghệ thông tin toàn cầu (Global Information Technology Modernization - 

GITM). Công tác công nghệ hóa đã luôn sẵn sàng để ứng dụng trong quan hệ quốc 
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tế và thông tin. Các nhiệm vụ quan trọng đặc biệt đã được hỗ trợ bởi hệ thống dữ 

liệu và phần mềm, công nghệ viễn thông, ví dụ như việc ký kết các hiệp định, vấn 

đề tị nạn. Lực lượng viên chức ngoại giao được trang bị đầy đủ các kỹ năng công 

nghệ thông tin [U.S. Department of State, 2007, p. 3]. Vào thời điểm này blog được 

sử dụng để có thể đưa các thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến công chúng mục 

tiêu khác nhau. Các thông tin sơ bộ này cho thấy từ những năm đầu thế kỉ XXI, Hoa 

Kỳ đã chuẩn bị và trang bị một cách tốt nhất về công nghệ cho công tác ngoại giao 

của mình và thực sự đẩy mạnh số hóa ngoại giao.  

Có thể thấy ngay từ rất sớm chính phủ Hoa Kỳ đã nhận thức được việc xây 

dựng hình ảnh quốc gia cũng như Hoa Kỳ và các quốc gia khác cần liên kết với 

nhau để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Theo đó, các nhà ngoại giao ngoài vai trò 

vốn có của mình còn cần tham dự vào việc giải quyết các thách thức của xã hội, xây 

dựng hình ảnh tốt là một kênh hỗ trợ giải quyết các vấn đề quốc gia. Hoa Kỳ có sự 

chuẩn bị và luôn sẵn sàng tham gia vào việc tương tác với thế giới bên ngoài bằng 

các công cụ công nghệ thông tin hiện đại theo từng giai đoạn khác nhau như phát 

thanh, Internet, và các nền tảng hiện đại như website. Ngoại giao số của Hoa Kỳ 

trước năm 2009 đã có một nền tảng và có sự kế thừa của các giai đoạn và các đời 

Tổng thống trước để tiếp tục duy trì ngoại giao của Hoa Kỳ gắn liền với sự phát 

triển của công nghệ và kỹ thuật số.  

 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã trình bày hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc 

nghiên cứu lĩnh vực ngoại giao số nói chung và ngoại giao số của Hoa Kỳ nói riêng. 

Về mặt lý luận, nội dung chương này đã làm rõ được các khái niệm then chốt như 

chính sách đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên số. Ngoại giao số vẫn là một thuật 

ngữ khá mới trong lĩnh vực nghiên cứu quan hệ quốc tế nên phần nội hàm của ngoại 

giao số là nội dung trọng tâm được xác định. Đồng thời, việc vận dụng các lý thuyết 

về sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh được đề cập trong chính sách đối ngoại 

của Hoa Kỳ đã giúp giải thích cách Hoa Kỳ tận dụng các nguồn lực sẵn có để thực 

hiện chiến lược ngoại giao trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.  
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Về mặt thực tiễn, nội dung chương đã chỉ ra các yếu tố trong nước Mỹ và các 

yếu tố bên ngoài tác động đến việc hình thành và triển khai chính sách ngoại giao số 

của Hoa Kỳ. Đó là vào thời điểm ông Obama nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu tiên 

hình ảnh nước Mỹ không còn được yêu thích cao độ trong mắt công chúng, mức độ 

tin cậy của người dân trong và ngoài nước giảm, tình hình kinh tế quốc gia gặp 

nhiều khó khăn. Điều này đặt ra bài toán cho chính quyền Obama trong việc sử 

dụng các nguồn lực và thế mạnh hiện có về công nghệ, cũng như tìm kiếm cách 

thức tương tác với công chúng trong và ngoài nước một cách hiệu quả và tiết kiệm 

chi phí để có thể thực thi chính sách đối ngoại. Ngoại giao số đáp ứng được những 

yêu cầu cấp thiết đưa ra cho nước Mỹ trong thời điểm này. Bởi lẽ, ngoại giao số 

giúp cho Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện trực tuyến và rộng mở trên phạm vi toàn 

cầu, tiếp cận được với nhiều nhóm công chúng mục tiêu khác nhau một cách nhanh 

chóng và hiệu quả hơn. Việc chia sẻ các thông tin liên quan đến các chính sách, 

hoạt động của nhà nước ở góc độ tích cực và có chiến thuật sẽ giúp Hoa Kỳ tạo 

được ấn tượng tốt với công chúng trong và ngoài nước. Khi ông Obama thắng cử và 

nhậm chức vào thăm 2009 và phải đối mặt với hàng loạt các thách thức như khủng 

hoảng kinh tế, chiến tranh diễn ra ở Iraq và Afghanistan, nguy cơ khủng bố dâng 

cao luôn rình rập nước Mỹ và thế giới cùng với sự sẵn sàng của chính phủ, với điều 

kiện thuận lợi từ sự phát triển của công nghệ số trên phạm vi toàn cầu cũng như ở 

nước Mỹ nên chính quyền Obama đã xem ngoại giao số cần thiết cho chính sách đối 

ngoại Hoa Kỳ. Sự phát triển công nghệ của Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa đối 

với an ninh của Mỹ. Sự cạnh tranh giữa các siêu cường trong trật tự thế giới mới về 

cơ sở hạ tầng công nghệ và chiến lược là mối quan tâm dưới thời của ông Trump và 

ông Biden. Từ thời ông Obama, đến ông Trump và ông Biden, dù hoàn cảnh và 

cách tiếp cận có khác nhau, nhưng điểm chung là cả ba chính quyền đều nhận thấy 

vai trò thiết yếu của công nghệ và truyền thông số trong việc định hình chính sách 

đối ngoại hiện đại. Đây là tiền đề quan trọng để nghiên cứu sinh tiếp tục đi sâu vào 

phân tích các chính sách, chiến lược triển khai và đánh giá ngoại giao số Hoa Kỳ 

trong các chương tiếp theo.  
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Chương 3. THỰC TIỄN TRIỂN KHAI NGOẠI GIAO SỐ CỦA HOA KỲ              

TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2024 

 

Trên cơ sở đã xác định được cơ sở lý thuyết vá thực tiễn triển khai ngoại giao 

số của Hoa Kỳ trong chương 2, luận án tiếp tục làm rõ thực tiễn triển khai ngoại 

giao số của Hoa Kỳ qua ba đời Tổng thống là Barak Obama, Donald Trump và Joe 

Biden, tức từ thời điểm 2009 đến 2024. Trong đó, ở từng giai đoạn triển khai sẽ đi 

vào: (i) quan điểm của Hoa Kỳ về ngoại giao số; (ii) mục tiêu chính sách của ngoại 

giao số Hoa Kỳ; (iii) công cụ và nền tảng sử dụng của ngoại giao số Hoa Kỳ; và (iv) 

mô hình tổ chức và thế chế ngoại giao số.  

3.1. Ngoại giao số của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2017) 

3.1.1. Quan điểm của Hoa Kỳ về ngoại giao số dưới thời Tổng thống Barack 

Obama (2009 - 2017) 

Chính phủ Hoa Kỳ đã thể hiện các quan điểm liên quan đến ngoại giao nói 

chung và ngoại giao số nói riêng trong các văn bản, phát biểu của chính phủ và các 

nhà lãnh đạo trong giai đoạn 2009 - 2017.  

Chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là văn bản do chính quyền ban hành 

nêu lên một cách rõ nét các mục tiêu và ưu tiên của Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh 

và chính sách đối ngoại. Các quan điểm liên quan đến chính sách đối ngoại của Hoa 

Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama được đề cập trước nhất là trong “Chiến 

lược an ninh quốc gia” (National Security Strategy) vào các năm 2010 và 2015. 

Trong Chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ năm 2010, Hoa Kỳ đề cập cần phải 

tập trung vào việc xây dựng sức mạnh nội lực quốc gia nhằm tạo ra nền tảng sức 

mạnh vững chắc của nước nay để đảm bảo cho việc phát triển quân đội, gia tăng nỗ 

lực ngoại giao, tạo ra được sự kết nối với các quốc gia trên phạm vi toàn cầu nhằm 

góp phần vào sự ổn định về chính trị và kinh tế [White House, 2010a, p.10]. Bên 

cạnh đó, Hoa Kỳ cũng đẩy mạnh các thúc đẩy hợp tác toàn diện bởi chính phủ nước 

này cho rằng khả năng hoạt động ngoại giao và phát triển giúp ngăn ngừa các cuộc 

xung đột, phát triển kinh tế. Đặc biệt Hoa Kỳ theo đuổi ngoại giao để gắn kết chặt 

chẽ hơn với các đối tác đến từ châu Mỹ, châu Phi, Trung Đông cho đến Đông Nam 

Á [White House, 2010a, p.10]. Ngoại giao chính là nền tảng của an ninh quốc gia 



90 

được hình dung như một khả năng phòng thủ của Hoa Kỳ. Trong đó, các nhà ngoại 

giao giữ vai trò là tuyến đầu tiên tham gia vào việc lắng nghe các đối tác, rút ra được 

kinh nghiệm từ các quốc gia khác cũng như làm nhiệm vụ trong công tác đảm bảo sự 

tôn trọng lẫn nhau và tìm ra được các điểm chung tương đồng về mặt quan điểm. 

Trong giai đoạn này, Hoa Kỳ nhận thức được rằng để tăng hiệu quả tương tác và kết 

nối cần có sự tham gia của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các viện, trường đại 

học trong công tác ngoại giao [White House, 2010a, pp. 14 - 15]. Trong Chiến lược 

an ninh của Hoa Kỳ vào năm 2010 để đẩy mạnh lợi ích quốc gia Hoa Kỳ đặt ra vấn 

đề liên quan đến đầu tư về con người và công nghệ. Bởi lẽ Hoa Kỳ nhận thức được 

rằng bản chất hoạt động của thế giới trong giai đoạn này là xuyên quốc gia, cơ chế 

hoạt động ngoại giao cần có sự đổi mới, kết nối và tiếp cận được nhiều nhóm mục 

tiêu khác nhau. Hoa Kỳ tiến hành một chiến dịch quốc gia để nâng cao nhận thức về 

an ninh mạng, sự hiểu biết về kỹ thuật số từ phòng họp đến lớp học nhằm xây dựng 

một lực lượng lao động kỹ thuật số của thế kỉ XXI [White House, 2010a, p. 27].  

Trong Chiến lược an ninh quốc gia năm 2015, Hoa Kỳ sử dụng các công cụ 

phô diễn được sức mạnh của Hoa Kỳ cùng một lúc để đạt được những lợi thế về mặt 

chiến lược. Quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ các lợi ích lâu dài của quốc gia đồng 

thời tạo ra những đòn bẩy cần thiết cho hoạt động ngoại giao của mình. Hoa Kỳ luôn 

theo đuổi chiến lược ngoại giao một cách có nguyên tắc, rõ ràng nhằm thúc đẩy các 

lợi ích của Hoa Kỳ [White House, 2015b, p. 4]. Ngoại giao cũng giúp cho Hoa Kỳ có 

thể ngăn chặn được những xung đột quốc tế có thể diễn ra cũng như tránh được các 

gây hấn và khiêu khích từ các đối tượng khác nhau [White House, 2015b, p.10].   

Sáng kiến “21
st
 Century Statecraft” (tạm dịch: “Nghệ thuật lãnh đạo thế kỉ 

21”)  là sáng kiến nhằm thực hiện việc hiện đại hóa bằng cách sử dụng các công nghệ 

thông tin và mạng xã hội vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. “Nghệ thuật lãnh 

đạo thế kỉ 21”được ra đời trong thời điểm mà công nghệ Internet phát triển mạnh mẽ 

với với hơn 02 triệu người dùng ở các nước phát triển. Điều cấp thiết là phải tìm ra hệ 

thống thông tin để phục vụ cho chính trị quốc gia và quan hệ quốc tế của các quốc 

gia. Động lực phát triển là kết nối mạng thông tin để đáp ứng được mong muốn của 

công chúng cũng như các nhóm lợi ích, các tổ chức trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, 

các nguồn thông tin chính trong quan hệ quốc tế trong giai đoạn này cần chú ý chính 
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là về thương mại, truyền thông cá nhân và truyền thông đại chúng. “Nghệ thuật lãnh 

đạo thế kỉ 21” đặt mạnh việc hoàn chỉnh hơn các công cụ ngoại giao truyền thống 

bằng các công cụ mới và thích nghi với công nghệ trên thế giới. Theo đó, các cách 

thức thay đổi sẽ thực hiện trên các lĩnh vực chính bao gồm: cách thức thực hiện ngoại 

giao, phương pháp tiếp cận các chương trình phát triển, tập trung vào các chính sách 

mới, và các công tác thường nhật ở các đại sứ quán, văn phòng. Bên cạnh đó, ngoại 

giao với các quốc gia luôn được chú trọng và ngoại giao công chúng được đẩy mạnh 

nhờ vào các công nghệ truyền thông [U.S. Department of State, 2009b]. 

Vào tháng 05/2011, Hoa Kỳ đã thông qua “International Strategy for 

Cyberspace” (tạm dịch: “Chiến lược Quốc tế về Không gian mạng”). Trong chiến 

lược này Hoa Kỳ đặt mục tiêu là sẽ luôn nỗ lực để tạo ra được động lực cũng như 

xây dựng sự đồng thuận trong bối cảnh quốc tế mà trong đó các bên có liên quan sẽ 

có thể tương tác một cách an toàn và đáng tin cậy trong không gian mạng [White 

House, 2011a, p. 21]. Ngoại giao trên không gian mạng sẽ là một hình thức ngoại 

giao mà tính minh bạch được đề cao, sự tích cực tương tác được đẩy mạnh tối đa. 

Hoa Kỳ kết hợp giữa ngoại giao, quốc phòng và phát triển nhằm nâng cao sự thịnh 

vượng, an ninh và cởi mở để tất cả công chúng có thể được hưởng lợi từ công nghệ 

thông tin mang đến [White House, 2011a, p. 11]. Chiến lược này có thể xem như 

một khuôn khổ cho Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp cận với một không gian mạng trong thế 

giới ngày càng kết nối với nhau. 

Ngoài các văn bản của chính phủ nói riêng trong giai đoạn 2009 - 2017, 

Tổng thống Barack Obama cũng có những phát biểu liên quan đến việc đảm bảo an 

ninh mạng, tăng cường kết nối công chúng và kỹ thuật số. Chẳng hạn như trong 

Thông điệp Liên bang năm 2013 (Remarks by the President in the State of the 

Union Address 2013), Tổng thống Barack Obama có nhấn mạnh về vấn đề an ninh 

mạng và hợp tác quốc tế của Hoa Kỳ. Ông Obama đề cập đến các mối đe dọa của 

các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng trên thế giới chính vì vậy các quốc gia 

cần hợp tác để bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng. Công nghệ mà truyền thông kỹ thuật số 

được xem là một công cụ đặc biệt quan trọng để có thể giảm được các thách thức 

toàn cầu. Trong Thông điệp Liên bang năm 2013, ông Obama cũng nhấn mạnh rằng 

Hoa Kỳ cần phải bảo vệ thế hệ trẻ khỏi các cuộc tấn công trên không gian mạng 
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[White House, 2013]. Chính những phát ngôn này của ông Obama về các hoạt động 

đối ngoại, xây dựng nền tảng công nghệ số của Hoa Kỳ trong giai đoạn này cho 

thấy Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm về vấn đề này với vai trò là quốc gia dẫn đầu, Hoa 

Kỳ tiên phong cho việc đảm bảo an ninh. Việc giảm thiểu các thách thức toàn cầu 

với công nghệ số được nhận định là một công cụ cần thiết chính là nhìn nhận sức 

mạnh mềm và sức mạnh thông minh cần được phát huy. Hoa Kỳ đảm bảo an ninh 

cho con em, xem đây là một trong những ưu tiên của chính sách chính là việc quan 

tâm đến không gian mạng an toàn, nhắm đến một nơi minh bạch, an toàn và bền 

vững. Trong Thông điệp Liên bang năm 2015 (Remarks by the President in State of 

the Union Address 2015) để thể hiện việc cần thiết của xây dựng môi trường không 

gian mạng, Internet, tự do và mở rộng, một lần nữa Tổng thống Obama đã nêu rõ 

rằng Hoa Kỳ có dự định sẽ mở rộng tự do và khả năng tiếp cận Internet đến công 

chúng. Đây được xem là một nền tảng cơ sở hạ tầng cốt lõi giúp định hình sự phát 

triển trong tương lai vì có cơ sở hạ tầng số tốt sẽ giúp cho đối ngoại và ngoại giao 

số mới có khả năng phát triển [White House, 2015a].  

Các quan điểm liên quan đến việc triển khai ngoại giao số luôn được các 

viên chức Bộ Ngoại giao thường xuyên thảo luận, đề cập trong các diễn đàn, hội 

nghị. Chẳng hạn như vào ngày 18/02/2014 trong cuộc thảo luận liên quan đến ngoại 

giao số mang tên “Digital Diplomacy: Making Foreign Policy Less Foreign” (tạm 

dịch: “Ngoại giao số: Cách thức làm ngoại giao ít xa lạ hơn”). Cuộc thảo luận này 

nằm trong Tuần lễ Mạng Xã hội New York có sự tham gia của Evan Ryan - Trợ lý 

Ngoại trưởng - Cục Giáo dục và Văn hóa, Douglas Frantz - Trợ lý Ngoại trưởng - 

Cục Công vụ, Macon Phillips - Điều phối viên Chương trình Thông tin Quốc tế và 

Emily Parker - tác giả và thành viên cấp cao tại Quỹ New America. Theo đó, mạng 

xã hội được xem là có tác động sâu rộng trong việc làm cho chính sách đối ngoại 

trở nên gần gũi và dễ dàng tiếp cận hơn với công chúng. Mạng xã hội có thể được 

xem là một công cụ vừa giúp chính phủ truyền đạt thông điệp, vừa là nơi có thể lắng 

nghe, tương tác với công chúng toàn cầu nhờ vào đó mà có thể thúc đẩy sự hiểu biết 

và hợp tác giữa các quốc gia. Các nhà ngoại giao cũng cần tiếp tục thích ứng và 

phát triển các phương thức tiếp cận mới giúp tối ưu hóa các ảnh hưởng của mạng xã 

hội [U.S. Department of State, 2014b].  
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Như vậy, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2017, chính quyền Obama có sự tập 

trung, đầu tư về công nghệ số trong các chính sách và nêu bật các quan điểm lưu ý 

về sự phát triển, ứng dụng các nền tảng mạng xã hội một cách rõ ràng trong các văn 

bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện của chính phủ cũng như các phát ngôn của các lãnh 

đạo. Điều này cho thấy, ngoại giao số nhận được sự quan tâm của chính phủ và lãnh 

đạo Hoa Kỳ trong giai đoạn dưới thời Tổng thống Barack Obama.  

3.1.2. Mục tiêu chính sách của ngoại giao số Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống 

Barack Obama (2009 - 2017)  

Mục tiêu của ngoại giao số Hoa Kỳ trong giai đoạn cầm quyền của ông 

Obama được đề cập trong các văn bản khác nhau. Trong “IT Strategic Plan Fiscal 

Years 2011 - 2013” (tạm dịch: “Kế hoạch Chiến lược Công nghệ Thông tin của 

năm Tài chính 2011 - 2013”), Hoa Kỳ tập trung vào việc hỗ trợ cho các sứ mạng, 

mục tiêu và các ưu tiên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với các giải pháp công nghệ 

hiệu quả và phản ứng nhanh. Kế hoạch này nhằm đưa công nghệ thông tin trở thành 

một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho ngoại giao của Hoa Kỳ trong giai đoạn này. Trong 

đó Kế hoạch Chiến lược Công nghệ Thông tin này đưa ra ba mục tiêu chính gồm: 

(i) ngoại giao số nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các bên có liên 

quan bằng cách thức áp dụng mạng xã hội và tận dụng tài nguyên thông tin nhằm hỗ 

trợ cho công tác ngoại giao; (ii) điện toán đám mây nhằm cung cấp quyền truy cập 

toàn cầu cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu; 

(iii) lãnh đạo về công nghệ thông tin cần đảm bảo hiệu quả tất cả nguồn lực công 

nghệ thông tin trong và ngoài nước [U.S. Department of State, 2010a, p. 1].  

Trong “Kế hoạch Chiến lược Công nghệ Thông tin của năm Tài chính 2011 

- 2013” này, ngoại giao số được xác định là mục tiêu đầu tiên của kế hoạch này. 

Ngoại giao số của giai đoạn này tập trung vào việc áp dụng các công cụ, cách thức 

tiếp cận hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhằm phục vụ cho các sứ mệnh của 

ngoại giao. Mục tiêu này sẽ được phát triển trên các nền tảng như Facebook, 

Diplopedia, Twitter, Communities@State cũng như các nền tảng mạng xã hội khác 

[U.S. Department of State, 2010a, p. 5].  

Trong “IT Strategic Plan Fiscal Years 2014 - 2016” (tạm dịch: “Kế hoạch 

Chiến lược Công nghệ Thông tin của năm Tài chính 2014 - 2016”) của Bộ Ngoại 
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giao Hoa Kỳ vạch ra kế hoạch toàn diện nhằm tận dụng công nghệ thông tin để tăng 

cường lợi ích về mặt ngoại giao và an ninh quốc gia của Mỹ [U.S. Department of 

State, 2014a].  

Trong “Kế hoạch chiến lược đề ra giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cơ quan 

Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 2014 - 2017” (State - USAID Strategic Plan FY 2014-

2017), mục tiêu chiến lược số 5.1 đã đề cập đến việc cần tăng cường khả năng của 

các nhà hoạt động ngoại giao và các chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao để hoạt 

động một cách hiệu quả hơn nữa. Hai cơ quan này có đề cập đến việc để hoàn 

thành các nhiệm vụ đề ra cần phải sử dụng rộng rãi các nền tảng truyền thông kỹ 

thuật số, hội thảo trực tuyến, các ứng dụng trên điện thoại thông minh và các ứng 

dụng tương tự để có thể tiếp cận trực tiếp với nhiều nhóm công chúng mục tiêu 

[U.S. Department of State - USAID, 2014, p. 39]. Đồng thời cũng đặt mạnh về 

công tác tương tác và thu hút các nhóm công chúng tương tác thông qua việc tăng 

cường các công cụ giao tiếp và tăng tương tác với các nhóm công chúng bằng 

cách tăng cường số lượng bộ dữ liệu có sẵn và công khai hỗ trợ, tài trợ của 

USAID, cũng như hướng công chúng trực diện chống lại các nhóm khủng bố cực 

đoan của Trung tâm Chiến lược Truyền thông chống khủng bố (Department‟s 

Center for Strategic Counterterrorism Communications).  

Trong văn bản liên quan đề cập đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ mang 

tên “American “Smart Power”: Diplomacy and Development Are the Vanguard” 

(tạm dịch: “Sức mạnh thông minh”: Ngoại giao và phát triển chính là sự tiên 

phong). Chính quyền Obama trong nhiệm kỳ thứ nhất đã thừa nhận rằng Hoa Kỳ và 

thế giới phải đối mặt với những nguy hiểm và các thách thức đầy cấp bách trong 

chính sách đối ngoại bao gồm các cuộc chiến tranh đang diễn ra, các xung đột khu 

vực, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đối mặt với khủng bố, vũ khí hủy diệt hàng loạt, 

biến đổi khí hậu, nghèo đói cũng như đối mặt với mất an ninh lương thực và các 

dịch bệnh [U.S. Department of State, 2011a]. Theo đó, mục tiêu chính sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ trong giai đoạn này được đề cập bao gồm: (i) bảo vệ an toàn cho 

công dân, quốc gia và đồng minh; (ii) thúc đẩy việc tăng trưởng kinh tế và thịnh 

vượng chung cho trong và ngoài nước; (iii) củng cố vị thế  lãnh đạo đứng đầu thế 
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giới; (iv) bảo vệ và đẩy mạnh phát huy các giá trị của Hoa Kỳ. Các công cụ chính 

sách mà Hoa Kỳ sử dụng có thể kể đến là: (i) đàm phán, thuyết phục và tận dụng sự 

ảnh hưởng của Hoa Kỳ; (ii) đặt mối quan hệ hợp tác với quân đội cũng như cơ quan 

chính phủ các nước; (iii) liên kết với các tổ chức phi chính phủ cũng như các khu 

vực tư nhân và các tổ chức quốc tế; (iv) sử dụng công nghệ hiện đại để tiếp cận với 

các nhóm công chúng; và (v) thực hiện việc trao quyền cho các nhà đàm phán để có 

thể bảo vệ được lợi ích của Hoa Kỳ cũng như hiểu rõ về các quan điểm của các đối 

tác [U.S. Department of State, 2011a]. 

Trong “Kế hoạch Chiến lược Công nghệ Thông tin của năm Tài chính 2014 

- 2016” các mục tiêu chiến lược là: (i) tăng cường tiếp cận và tương tác với công 

chúng bên trong và bên ngoài Hoa Kỳ thông qua các phương tiện truyền thông xã 

hội và các nền tảng kỹ thuật số khác để tương tác; (ii) thúc đẩy việc hợp tác và 

chia sẻ thông tin trong cộng đồng bằng các nền tảng kỹ thuật số, đảm bảo liên lạc 

an toàn; (iii) hiện đại hóa hệ thống quản lý thông tin và nhắn tin để hỗ trợ cho việc 

truyền tải thông tin hiệu quả và thật sự an toàn; (iv) sử dụng các dữ liệu để hỗ trợ 

cho các cơ quan ngoại giao. Các sáng kiến như Diplopedia và Corridor cần được 

thúc đẩy chia sẻ để gia tăng sự cộng tác bên trong và bên ngoài Bộ Ngoại giao 

[U.S. Department of State, 2014a, p. 11]. 

Năm 2013, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có đề cập rằng công việc ngoại giao truyền 

thống tức là quan hệ ngoại giao với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vẫn là 

công việc cốt lõi của Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, trong thế giới kết nối ngày nay, bên 

cạnh chủ thể quốc gia còn có các cá nhân và tổ chức đóng một vai trò lớn hơn trong 

các vấn đề quốc tế. Mạng lưới công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu kết nối 

hơn một nửa số người trên phạm vi toàn cầu, chủ yếu thông qua các thiết bị điện thoại 

di động. Chính vì vậy, ngoại giao số được hiểu vào thời điểm năm 2013 là nhằm thúc 

đẩy hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các bên có liên quan bên trong nội bộ nước Mỹ 

cũng như bên ngoài nước và đảm bảo được rằng các nhà ngoại giao đều có thể cùng 

tham gia vào “Nghệ thuật lãnh đạo thế kỉ 21”. Mục tiêu của chính sách đối ngoại Hoa 

Kỳ cần được thực hiện thông qua việc sử dụng Internet, điện thoại di động, và 

phương tiện truyền thông xã hội [U.S. Department of State, 2013b].  
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Như vậy, ngoại giao số có thể được xem là một hình thức của ngoại giao 

hiện đại và trong giai đoạn 2009 - 2017 ngoại giao số có các mục tiêu chủ yếu là sử 

dụng các công nghệ truyền thông hiện đại để cải thiện việc giao tiếp, hợp tác giữa 

Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, cải thiện hình ảnh Hoa Kỳ ngoại giao số hỗ 

trợ hoạt động ngoại giao trên các mạng xã hội cũng như các hệ thống công nghệ di 

động. Với mục tiêu liên quan ngoại giao số trong giai đoạn 2009 - 2017 bao gồm 

ứng dụng công nghệ hiện đại để hỗ trợ các mục tiêu ngoại giao, tăng cường hợp tác 

và chia sẻ thông tin, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ thông tin, tăng cường tương tác với 

công chúng trên không gian số, bảo mật và hiệu quả cũng cho thấy sự tương ứng 

với mục tiêu trong việc thực thi ngoại giao số dưới góc nhìn của sức mạnh mềm và 

sức mạnh thông minh. 

3.1.3. Công cụ và nền tảng sử dụng của ngoại giao số Hoa Kỳ dưới thời Tổng 

thống Barack Obama (2009 - 2017) 

 Theo Alec Ross, Cố vấn cấp cao về Đổi mới cho Ngoại trưởng Hilary 

Clinton về việc kết hợp công nghệ với ngoại giao cho hay: Bộ Ngoại giao thể chế 

hóa cách thức làm việc với sự đồng bộ, thống nhất ở cách thức làm việc ở Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ có thể được thấy thông qua việc khi Ngoại trưởng quan tâm, phụ trách 

mảng công việc nào thì cả Bộ sẽ cùng thực hiện. Điều này cho thấy Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ có sự chuẩn bị về lực lượng tiên phong cũng như phối hợp với các cơ quan 

đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ ở nước ngoài [U.S. Department of State, 2010c]. 

 Trước nhất, để triển khai ngoại giao số Hoa Kỳ đã có sự chuẩn bị nguồn lực 

về mặt nhân sự và công cụ để phục vụ cho hình thức ngoại giao này đạt được những 

mục tiêu đề ra cũng như những hiệu quả nhất định. Về nhân sự các lãnh đạo cấp cao 

sẵn sàng trong việc tiếp cận với các hoạt động trên không gian mạng; bên cạnh đó là 

sự phối hợp, chủ động tiên phong trong việc hướng dẫn, định hướng cho các cán bộ 

ngoại giao cũng như các bên có liên quan (như nhà báo, công chúng…) được chính 

phủ quan tâm và triển khai các chương trình phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đến 

thời điểm tháng 04/2015, lực lượng chính thực hiện việc triển khai sự hiện diện của 

Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu đã đạt đến con số gần 500 nhân sự phụ trách ở tất cả 

các quốc gia và vùng lãnh thổ [U.S. Department of State, 2015, p. 67].  
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Hoa Kỳ đã cho ra đời các tổ chức, văn phòng trực thuộc Bộ Ngoại giao để 

triển khai ngoại giao số. Có một điều phải lưu ý là ngoại giao số là một hình thức 

ngoại giao và bao trùm lên các hoạt động đối ngoại nên trên thực tế Bộ Ngoại giao 

không chỉ có một bộ phận chuyên trách phụ trách triển khai ngoại giao số mà có 

nhiều văn phòng, bộ phận cùng tác chiến. Các văn phòng này cũng được dần dần 

được hoàn thiện theo thời gian và yêu cầu triển khai phục vụ cho các mục tiêu đề ra 

của Bộ Ngoại giao. Chẳng hạn như vào năm 2011 Văn phòng điều phối các vấn đề 

mạng (Office of the Coordinator for Cyber Issues (S/CCI) ra đời nhằm nỗ lực hóa 

việc ngoại giao liên quan đến chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, nhân quyền và 

kinh tế của Hoa Kỳ và cả trên phạm vi toàn cầu. Trách nhiệm chính của Văn phòng 

điều phối các vấn đề mạng là đảm nhận việc điều phối hoạt động ngoại giao toàn 

cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên không gian mạng; đóng vai trò là người liên lạc 

chính giữa Bộ Ngoại giao với Nhà trắng và các cơ quan khác về vấn đề liên quan 

đến mạng; tư vấn cho Ngoại trưởng và các Phó Ngoại trưởng về các vấn đề và cam 

kết trên không gian mạng; đóng vai trò là nơi liên lạc giữa khu vực công và tư nhân 

về các vấn đề mạng; điều phối công việc của các văn phòng chức năng và khu vực 

của Bộ Ngoại giao [U.S Department of State, 2011b].  

Tính đến tháng 11/2016, các bộ phận chính có mảng hoạt động liên quan đến 

ngoại giao số của Hoa Kỳ, một số văn phòng, bộ phận có hoạt động thường xuyên 

dưới quyền của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách về quan hệ công chúng (Under 

Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs of United States) [U.S 

Department of State, 2016b] phụ trách hoạt động chuyên trách có liên quan đến 

ngoại giao số có thể kể đến như:  

Cục Chương trình Thông tin Quốc tế (Bureau of International Information 

Programs): tận dụng công nghệ truyền thông kỹ thuật số để tiếp cận trên nhiều nền 

tảng từ hình thức truyền thống đến các kênh truyền thông mới. Cục thực hiện việc 

kết nối với công chúng thông qua hình thức đối thoại. Đơn vị này cũng thực hiện 

các chiến dịch truyền thông gắn liền với các vấn đề có tính mới nổi, thu hút sự quan 

tâm của công chúng.  

Cục Công vụ Toàn cầu (Bureau of Public Affairs): Quản lý trang web chính 

của Bộ Ngoại giao, sử dụng mạng xã hội và các công nghệ hiện đại để tương tác với 



98 

các nhóm công chúng. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm quan trọng trong việc 

truyền đạt thông điệp của chính phủ Hoa Kỳ thông qua việc lập kế hoạch truyền 

thông chiến lược nhằm thúc đẩy lợi ích về mặt chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.  

Trung tâm Kết nối toàn cầu (Global Engagement Center): trung tâm thực 

hiện việc kết nối với công chúng toàn cầu thông qua việc sử dụng công nghệ và 

phân tích dữ liệu để đối phó với các thông tin của các lực lượng khủng bố nhằm 

đảm bảo an ninh cho Hoa Kỳ. Theo Sắc lệnh hành pháp 13721 được Tổng thống 

Obama ký vào ngày 14 tháng 03 năm 2016, trung tâm này “lãnh đạo việc điều phối, 

tích hợp cũng như đồng bộ hóa các hoạt động truyền thống của Chính phủ hướng 

tới công chúng nước ngoài ở nước ngoài để chống lại các luận điểm, ảnh hưởng của 

các nhóm khủng bố” [U.S. Department of State, 2016c]. 

Văn phòng Chính sách, Kế hoạch và Nguồn lực (Office of Policy, Planning 

and Resources): đây là văn phòng phụ trách việc lập kế hoạch chiến lược lâu dài và 

đo lường hiệu quả hoạt động cho các chương trình liên quan đến công chúng để có 

thể có sự phân bổ nguồn lực hợp lý và đạt hiệu quả.  

Để gia tăng và đáp ứng được nhu cầu về tiếp cận thông tin, ông Obama đã 

có những quyết sách để có thể gia tăng sự tham gia của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

trong việc trao đổi, nắm bắt dữ liệu của các bên có liên quan bao gồm từ viên chức 

ngoại giao, công chúng trong và ngoài nước…Việc trang bị này cũng xuất phát từ 

kinh nghiệm và hiểu rõ được lợi ích của nền tảng công nghệ mà Hoa Kỳ được xem 

như là dẫn đầu toàn cầu. Xét về mặt tổ chức, bộ phận phụ trách tác chiến mạng 

của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là một sự phối hợp giữa nhiều cơ quan khác nhau 

trong Bộ. Cục Chương trình Thông tin Quốc tế (Bureau of International 

Information Programs - IIP) thực hiện việc truyền đạt các thông tin liên quan đến 

chính sách, xã hội và giá trị của Hoa Kỳ đến công chúng thế giới thông qua các 

buổi diễn thuyết, xuất bản các tư liệu về chính sách ngoại giao khác nhau và được 

dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau nhằm tiếp cận một cách sâu rộng đến các 

nhóm công chúng mục tiêu. 

Hàng loạt các sắc lệnh liên quan đến việc triển khai các hoạt động trên không 

gian mạng đã được chính quyền ông Obama thông qua. Sắc lệnh 13584 về Phát 
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triển Sáng kiến Truyền thông Chiến lược liên quan đến chống khủng bố và thành 

lập một tổ chức tạm thời để hỗ trợ các hoạt động truyền thông của chính phủ 

(Executive Order 13584 - Developing an Integrated Strategic Counterterrorism 

Communications Initiative and Establishing a Temporary Organization to Support 

Certain Government - Wide Communications Activities Directed Abroad) ký vào 

ngày 09/09/2011 đã nhấn mạnh việc sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại như 

công nghệ số và truyền thông xã hội để có thể đối phó với các thông điệp cực đoan 

của các tổ chức khủng bố và cực đoan như Al-Qa‟ida. Cùng với đó Trung tâm 

Truyền thông Chiến lược Chống khủng bố (Center for Strategic Counterterrorism 

Communications - CSCC) đảm nhận nhiệm vụ sử dụng các công cụ truyền thông để 

đạt hiệu quả cao [White House, 2011b].  

Để hiện thực hóa các chiến lược trên không gian mạng, chính quyền Obama 

bên cạnh tiến hành chuẩn hóa bộ máy quản lý và nhân sự cũng có sự phối hợp với 

các đơn vị, bộ ban ngành khác nhau để triển khai hình thức ngoại giao số. Từ những 

năm 2009, Bộ phận Truyền thông Chiến lược của Bộ Quốc Phòng (Department of 

Defense Strategic Communication) đã sử dụng các phần mềm để theo dõi cũng như 

phân tích các hoạt động trên Internet nhằm xác định các xu hướng, các vấn đề đang 

xảy ra tại các địa phương, khu vực và toàn cầu [Congressional Research Service, 

2009, p. 30]. 

Các bên có liên quan trong việc sử dụng hiệu quả nền tảng số cũng được chính 

phủ Hoa Kỳ quan tâm bởi vì Bộ Ngoại giao nước này muốn tận dụng sức mạnh của 

mạng xã hội và sự tham gia của nhiều bên để có thể tạo ra những thay đổi trong hoạt 

động quan hệ quốc tế và truyền thông quốc tế. Giới báo chí cũng được tham gia các 

tập huấn như “Advanced Social Media for Journalists” (tạm dịch: “Mạng xã hội 

chuyên sâu cho nhà báo”) do Giáo sư Sree Sreenivasan từ trường Đại học Columbia 

đảm nhận. Có thể thấy rằng bằng việc tập huấn cho các nhà báo về cách sử dụng hiệu 

quả các công cụ mạng xã hội, Bộ Ngoại giao góp phần vào nâng cao chất lượng 

thông tin mà công chúng tiếp nhận. Mạng xã hội khuyến khích minh bạch và cũng tạo 

điều kiện đối thoại trực tiếp giữa chính phủ và công dân nên việc các nhà báo có khả 

năng truyền đạt và chia sẻ thông tin có thể góp phần vào giải quyết các vấn đề toàn 
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cầu. Điều này cho thấy Hoa Kỳ có sự chuẩn bị và triển khai đồng bộ các bên có liên 

quan để có thể đạt được tối đa hiệu quả trong việc truyền tải thông điệp của Hoa Kỳ 

ra các nhóm công chúng khác nhau [U.S Department of State, 2010b].  

Tổng thống Barack Obama là một trong  những nhà lãnh đạo trên thế giới 

tích cực sử dụng các nền tảng mạng xã hội. Ông đã trực tiếp sử dụng nền tảng mạng 

xã hội với nhiều tài khoản khác nhau trên Twitter, Instagram, Facebook… để có thể 

tiếp cận trực tiếp với công chúng trên thế giới và các nền tảng này cũng được quản 

lý bởi chính phủ Hoa Kỳ. Tài khoản @BarackObama được đội ngũ quản lý đảm 

nhận để đưa thông tin của ông Obama đến công chúng. Đến năm 2015, chính phủ 

Hoa Kỳ đã cho ông Obama sử dụng tài khoản @POTUS - viết tắt của Tổng thống 

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Tài khoản này sau khi Tổng thống Hoa Kỳ hết nhiệm kỳ 

sẽ được chuyển giao cho Tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp theo sự tham vấn chặt chẽ 

của Cơ quan Quản lý hồ sơ và văn khố quốc gia, khi chuyển giao sẽ không bao gồm 

các nội dung cũ mà Tổng thống tiền nhiệm đã đăng [D. Kim Thoa, 2020]. Tính đến 

thời điểm hết nhiệm kỳ của mình tài khoản @POTUS của ông Obama của có 11 

triệu người theo dõi được chuyển giao cho ông Donald Trump. Đối với trang mạng 

xã hội @POTUS của Tổng thống Barack Obama đã đăng tải tổng cộng 321 tweet. 

Trong đó, các bài đăng của xoay quanh nhiều chủ đề khác nhau liên đến chính sách 

của Hoa Kỳ và có khá nhiều các tweet để gắn kết với công chúng ngoài nước. Đó 

chính là các bài đăng liên quan đến các chuyến thăm ngoại giao chính thức của ông 

Obama đến các nước trên thế giới, các chương trình nghị sự, hội nghị thượng định, 

mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, đối tác chiến lược của Hoa Kỳ trên phạm 

vi toàn cầu. Ngoại giao số trở thành một công cụ truyền tải hình ảnh của chính ông 

Obama với sự kết nối với các lãnh đạo, các nhân vật có tầm ảnh hưởng trên nền 

tảng Twitter. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến đến các sáng kiến gắn liền với 

các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, hợp tác quốc tế giữa các quốc gia cũng 

được thường xuyên chia sẻ [Obama Presidential Library, 2017]. Ngoại trưởng 

Hillary Clinton là người có những nhận định và góp phần vào việc định hình ngoại 

giao của Hoa Kỳ trong giai đoạn những năm 2009. Bà Clinton cho rằng công nghệ 

mang lại cả cơ hội những hiểm họa nên cần phải sử dụng công cụ này để phục vụ 
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những điều tốt đẹp. Ở thế kỉ XXI không còn bị ràng buộc bởi biên giới tự nhiên 

cũng như khoảng cách xa xôi về mặt địa lý. Bà Hillary Clinton chính là người đã 

định hướng nhiều chương trình, sáng kiến liên quan đến ngoại giao số của Hoa Kỳ 

trong nhiệm kì đâu của ông Obama.  

 Về các nền tảng truyền thông mà chính phủ Hoa Kỳ và đặc biệt là Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ sử dụng chính là hệ thống website chính thức cũng như các tài khoản 

mạng xã hội chính chủ trên các nền tảng mạng xã hội. Xét về mặt công cụ sử dụng 

trong giai đoạn dưới thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã tăng cường sử 

dụng các nền tảng một chiều là các trang website chính thức của chính phủ cũng 

như tương tác hai chiều là các nền tảng mạng xã hội. Cột mốc chính trong quá trình 

sử dụng website và mạng xã hội của chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống 

Obama có thể kể đến là năm 2009 đánh dấu sự ra đời phiên bản mới trang web của 

Nhà trắng WhiteHouse.gov với các tính năng như blog (được biết đến là một loại 

nhật ký trực truyến hoặc trang website thông tin của một tổ chức, cá nhân). Vào thời 

điểm 2014, Hoa Kỳ có 450 trang web của các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa 

Kỳ cũng như các trang web nội bộ của các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, lãnh sự 

quán của Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu. Các trang web này cung cấp một cách công 

khai, đa dạng về mặt ngôn ngữ để hỗ trợ cho các mục tiêu chính sách đối ngoại, 

tăng cường sự hiện diện của nhà nước Hoa Kỳ trên không gian mạng cũng như tiếp 

cập với công chúng quốc tế [U.S Department of State, 2014c, p. 69]. Việc khai thác 

và truyền tải thông tin của các trang web này góp phần cung cấp thông tin chính 

thống và là nơi giúp truyền tải hình ảnh về nước Mỹ. 

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng lần lượt có mặt trên các nền tảng như Facebook, 

Twitter, Flickr, Vimeo, iTunes, và MySpace. Vào thời điểm ở nhiệm kì đầu tiên của 

Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ có hơn 2,6 triệu người theo dõi trên 31 tài khoản 

Twitter chính thức, bằng 11 thứ tiếng khác nhau. Ở nền tảng Facebook, chính phủ 

Hoa Kỳ có tổng cộng 15 triệu lượt người theo dõi với 408 tài khoản của các cơ quan 

đại diện ngoại giao của nước này trên phạm vi toàn cầu [U.S Department of State, 

2009b]. Đối với các nền tảng trên mạng xã hội, Hoa Kỳ đặc biệt đẩy mạnh các tài 

khoản chính thức của Bộ Ngoại giao và các tài khoản này đã có sự gia tăng nhất định 
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về số lượng người theo dõi qua từng thời kì khác nhau (các số liệu có được dựa vào 

báo cáo tổng kết mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thực hiện trong giai đoạn này). 

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp số liệu các nền tảng mạng xã hội chính                               

của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ 2014 - 2017 

Nền tảng 2014 2015 2016 

Twitter @StateDept 1,13 triệu lượt 

theo dõi 

1,53 triệu lượt 

theo dõi 

2,29 triệu lượt 

theo dõi 

YouTube -StateVideo 27,000 lượt  

đăng ký 

7,9 triệu  

lượt xem 

33,943 lượt 

đăng ký 

9,1 triệu 

 lượt xem 

40,993 lượt 

đăng ký 

12,3 triệu  

lượt xem 

Facebook -  

U.S. Department of State 

850.000+ lượt 

theo dõi 

1,18 triệu lượt 

theo dõi 

1,4 triệu lượt 

theo dõi 

Flickr - 

U.S. Department of State 

- 40,8 triệu  

lượt xem 

46,8 triệu  

lượt xem 

Tumblr - State 

Department on Tumblr 

- 115.169 lượt 

theo dõi 

119,340 lượt 

theo dõi 

Google+  -  391.713 lượt 

theo dõi, 17,5 

triệu lượt xem 

407.052 lượt 

theo dõi, 21 

triệu lượt xem 

Instagram  

@StateDept  

-  25.296 lượt 

 theo dõi 

71.414 lượt 

theo dõi 

Medium 

U.S. Department of State 

-  24.300 người 

theo dõi, 13,2 

triệu lượt xem 

35.597 lượt 

theo dõi 

Blog DipNote  Hơn 5.000 bài 

viết từ hơn 1.100 

nhân viên Bộ 

Ngoại giao 

Hơn 6.000 

 bài viết từ hơn 

1.100 nhân viên 

Bộ Ngoại giao  

13,2 triệu 

 lượt đọc 

17,4 triệu 

 lượt đọc  

(từ năm 2013) 

(Nguồn: tác giả tổng hợp) 
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3.1.4. Mô hình tổ chức và thế chế ngoại giao số dưới thời Tổng thống Barack 

Obama (2009 - 2017) 

Dưới thời Chính quyền Obama, ngoại giao số dùng các phương tiện truyền 

thông xã hội thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao. Có ba mục tiêu liên quan đến các 

sáng kiến này chính là: tương tác với công dân Hoa Kỳ và công chúng nước ngoài, 

có nền tảng doanh nghiệp cho phương tiện truyền thông xã hội và có các công cụ 

cộng tác để hợp lý hóa trải nghiệm người dùng [U.S. Department of State, 2011c, 

p.6]. Để phục vụ cho những mục tiêu này, hàng loạt các công cụ và sáng kiến trên 

không gian mạng cũng đã được chính quyền ông Obama thúc đẩy phát triển. Trong 

giai đoạn này, văn phòng eDiplomacy (thành lập từ 2003) đã có thêm hàng loạt 

công cụ và sáng kiến được quan tâm phát triển . Các sáng kiến tiêu biểu có thể kể 

đến là Communities @ State blogs; Corridor; Dipnote; Diplopedia; IT Innovation 

Fund; The Current; Virtual Fellows Program [U.S Department of State, 2009c].  

Communities @ State là sáng kiến cho phép viên chức của Bộ Ngoại giao tạo 

ra các cộng đồng trực tuyến nhằm truyền tải thông tin, kết nối và thảo luận. Các 

trang web này sử dụng blog để cho phép các thành viên cùng nhau thảo luận một 

cách hiệu quả. Ngoài ra, các viên chức của Bộ cũng có thể tạo ra các blog cá nhân 

để chia sẻ quan điểm cá nhân về các chủ đề chuyên môn. Các cộng đồng này sẽ hoạt 

động dựa vào hướng dẫn và bảng câu hỏi khảo sát nhằm giúp cho các trưởng nhóm 

có thể hình thành quản lý cộng đồng của họ.  

Corridor là nền tảng nội bộ chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao. Mặc dù tương 

tác như các mạng xã hội khác, nhưng Corridor chủ yếu dành cho viên chức, chuyên 

viên của các cơ quan thuộc Bộ sử dụng. Corridor cho phép thành viên đăng thông 

tin về chuyên môn và những thành tích bản thân đạt được để có thể mở rộng mạng 

lưới cho mình, hình thành nên các nhóm giao tiếp và cộng tác của các chuyên viên, 

nhà ngoại giao Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu. Corridor giúp mọi người khám phá 

và có cơ hội học hỏi chuyên môn của nhau.  

The Current là một công cụ tổng hợp thông tin sẵn có cho phép các cá nhân 

tập hợp được thông tin từ Bộ Ngoại giao hoặc ngoài Bộ tại một trang thông tin duy 

nhất. Đây được xem là một dạng báo cáo trực tuyến và được cập nhật liên tục cho 
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công việc của họ. The Current tích hợp và cho phép người dùng chia sẻ các mục 

quan tâm với đồng nghiệp hoặc bắt đầu thảo luận bằng cách đăng một mục trong 

Corridor hoặc Communities@State.  

Dipnote tuy đã có từ trước đó nhưng mãi đến năm 2009 Dipnote mới thực sự 

khai thác triệt hiệu quả nhiệm vụ mà một trang blog đảm nhận với sự đầu tư về thiết 

kế, màu sắc, giao diện. Thuật ngữ Dipnote là từ xuất phát từ “diplomatic notes”  có 

nghĩa là công hàm ngoại giao. Trong khi các công hàm ngoại giao đại diện cho các 

thông tin chính thức giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ các nước, trang blog này 

cung cấp một diễn đàn để công chúng thảo luận không chính thức về các vấn đề đối 

ngoại và toàn cầu. Blog cũng tạo cơ hội cho công chúng thảo luận về chính sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao. 

Diplopedia là bách khoa toàn thư trực tuyến nội bộ về thông tin về công việc 

ngoại giao. Bất cứ ai cũng có thể truy cập vào Diplopedia và được khuyến khích 

đóng góp kinh nghiệm, kiến thức và chuyên môn của mình dưới dạng bài viết, thảo 

luận hoặc chỉnh sửa nội dung do người khác đóng góp.  

Innovation Fund là quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ các dự án chuyển đổi 

được thiết kế nhằm đưa hệ thống và thực hành công nghệ thông tin của Bộ Ngoại 

giao. Theo Báo cáo về ngoại giao và phát triển (Quadrennial Diplomacy and 

Development Review - QDDR), Quỹ cung cấp nguồn tài chính để hỗ trợ và khuyến 

khích các ý tưởng đổi mới thông qua việc sử dụng các công nghệ hoặc quy trình 

hiện có cũng như phát triển công nghệ hoặc quy trình mới.  

Virtual Fellows Program (VFP) là chương trình Nghiên cứu sinh ảo, được 

thành lập vào năm 2014, hướng tới việc đưa kiến thức và chuyên môn của công 

chúng Mỹ vào các dự án của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chương trình Nghiên cứu 

sinh ảo mang đến cho các chuyên gia có kinh nghiệm cơ hội đóng góp bằng cách 

tham gia với tư cách là chuyên gia tư vấn ảo về các vấn đề  trong và ngoài nước 

mà Bộ Ngoại giao phải đối mặt.  

 Internet có mức độ gia tăng nhanh chóng xét về lượt truy cập cũng như sức 

mạnh vượt trội của các công nghệ thông tin đã làm thay đổi về cách thức hoạt động 

của quan hệ quốc tế cũng như công tác ngoại giao trong thế kỉ XXI. Theo nhận định 
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của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với 2 tỉ người dùng Internet ở các nước đang phát triển 

trên phạm vi toàn cầu chính là khởi đầu cho nhu cầu kết nối giữa các quốc gia và 

Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã có sự chuẩn bị cho việc số hóa, giúp cho các nhóm công chúng 

khác nhau có sự chuẩn bị, tăng cường năng lực số thông qua việc tổ chức 17 

TechCamps với sự tham gia của 1130 tổ chức đến từ 81 quốc gia trên phạm vi toàn 

thế giới [U.S Department of State, 2009f].  

Từ hàng loạt sáng kiến nêu trên đã cho thấy rằng chính quyền Obama đã 

mở rộng các nhóm đối tượng tham gia vào ngoại giao số mà đặc biệt là giới trẻ, 

sinh viên Mỹ - những người có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin và được 

đào tạo để có thể tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, 

chính phủ Mỹ cũng đã tận dụng được nguồn lực và thông tin hỗ trợ làm việc từ 

những chuyên gia phục vụ cho công tác đối ngoại. Chính phủ Mỹ đã kết nối công 

dân của quốc gia mình với công chúng trên toàn thế giới và khiến ngoại giao số có 

ảnh hưởng rộng rãi.  

Ngoài việc thực hiện các công tác thường nhật, ngoại giao số còn được Hoa 

Kỳ áp dụng vào các trường hợp mang tính điển hình, các chiến lược cụ thể để cải 

thiện hình ảnh Hoa Kỳ trên trường quốc tế.  

Cục về Chương trình Thông tin Quốc tế (Bureau of International 

Information Programs đã làm việc cùng với Nhóm tiếp cận không gian số của Bộ 

Ngoại giao Hoa Kỳ (State Department‟s Digital Outreach Team (DOT)
1
 để nhằm 

phát triển các công cụ truyền thông mới. Trong đó, Nhóm tiếp cận không gian số đã 

ghé thăm các trang blog, phòng chat cũng như các trang web bằng tiếng Ba Tư, 

Urdu, hay Ả Rập… để tương tác với công chúng. Nhóm cũng xuất bản tư liệu, tập 

huấn cho chuyên viên thông tin nguồn để có thể cung cấp thông tin về các chương 

trình xuyên văn hóa đến công chúng quốc tế [Matwiczak, K., 2010, p. 15].   

Ngoài các công cụ, sáng kiến được đề cập bên trên, ngoại giao số còn được 

triển khai xuyên suốt quá trình thực thi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chẳng 

hạn như ông Obama đã sử dụng thế mạnh của mình để góp phần có thể thay đổi 

                                                           
1
 State Department‟s Digital Outreach Team (DOT) là một đội gồm 10 thành viên trực thuộc Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ và có sở hữu các tài khoản trên mạng xã hội là Facebook, Youtube, Flickr, Twitter nhằm thực hiện 

nhiệm vụ thúc đẩy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và xử lý việc tung tin tức sai lệch về Hoa Kỳ.  
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cách suy nghĩ, hành động của các bên có liên quan về nước Mỹ. Điều này thể hiện 

rất rõ ở việc đầu tư vào khả năng hùng biện vốn có của bản thân trước công chúng 

và được các phương tiện thông tin truyền tải đi các thông điệp cũng như sử dụng 

các nền tảng số để có thể gây sức ảnh hưởng. Thông qua việc được tiếp cận với các 

nền văn hóa khác nhau nên ông Obama có cái nhìn cởi mở và sẵn sàng đối thoại với 

thế giới Hồi giáo nhằm thay đổi hình ảnh nước Mỹ trong thế giới Hồi giáo. Trong 

bài phát biểu của mình tại Cairo vào năm 2009, ông Obama đã tuyên bố rằng “quá 

trình nghi ngờ và đối kháng nhau giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo nên được chấm dứt. 

Tôi đến đây để tìm kiếm một khởi đầu mới giữa Hoa Kỳ và thế giới Hồi giáo dựa 

trên những lợi ích chung và cùng tôn trọng nhau” [White House, 2009]. Trong thời 

điểm ông Obama thực hiện bài phát biểu này, Nhóm tiếp cận không gian số đã phối 

hợp với sự kiện này để có thể gia tăng sự đối thoại trên các nền tảng mạng xã hội và 

các diễn đàn trên các website với người dân các nước Hồi giáo. Trường hợp bài 

phát biểu được xem là hàn gắn mối quan hệ với thế giới Hồi giáo tại đại học Cairo, 

Ai Cập vào tháng 06/2009. Bài phát biểu được lựa chọn diễn ra tại một trường Đại 

học nhằm hướng tới giới trẻ, những người có thể lắng nghe và thay đổi ít nhiều về 

mặt tư tưởng. Theo đó, ông Obama kêu gọi một sự khởi đầu mới giữa Hoa Kỳ và 

thế giới Hồi giáo. Trước và sau khi bài phát biểu diễn ra, bộ phận tác chiến về ngoại 

giao số của Hoa Kỳ mà ở đây chính là nhóm Nhóm tiếp cận không gian số đã sẵn 

sàng các chiến lược để thúc đẩy mức độ tương tác trên các nền tảng trên Internet. 

Theo đó, từ tháng 05 - 12/2009 có tổng cộng 30 luồng thảo luận (discussion 

threads) và 19 trang web đưa tin tức. Trong suốt thời gian này có tổng cộng 181 bài 

đăng gồm cả đăng nội dung, video và hình ảnh được đăng bởi Nhóm tiếp cận không 

gian số và 459 bài đăng bởi người dùng mạng Internet liên quan đến sự kiện này. 

Các diễn đàn thảo luận liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Obama bao gồm 

nhiều ngôn ngữ và quốc gia khác nhau. Thông thường Nhóm tiếp cận không gian số 

sẽ tóm tắt và truyền đi thông điệp chính yếu của bài phát biểu thông qua bài viết 

hoặc video ngắn [Khatib, L. - Dutton, W. - Thelwall, M. , 2011, p. 458]. Bên cạnh 

đó, Nhóm tiếp cận không gian số chủ yếu là đăng tải các nội dung khẳng định Hoa 

Kỳ ủng hộ việc thành lập nhà nước Palestine; Hoa Kỳ mong muốn rút quân ra 
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khỏi Iraq; Hoa Kỳ và thế giới Hồi giáo không phải trong tình trạng chiến tranh; 

Hoa Kỳ tôn trọng về văn hóa và tôn giáo, nhấn mạnh rằng các phần tử cực đoan 

đạo Hồi không phải là đại diện cho đại đa số người Hồi giáo. Tuy rằng không có 

những số liệu hay nghiên cứu liên quan trực tiếp đến kết quả Nhóm tiếp cận không 

gian số đạt được thông qua việc tuyên truyền thông tin về chính sách của Hoa Kỳ 

tại Trung Đông nhưng trong khảo sát của Pew Research Center ở các quốc gia Hồi 

giáo đều có những nhận định tích cực về Hoa Kỳ, mặc dù con số này theo là một 

con số chưa thực sự lớn nhưng cũng là một bước chuyển mình tích cực từ việc 

Obama xây dựng hình ảnh Hoa Kỳ trong thế giới Hồi giáo. Theo đó, tại Ai Cập có 

20% người có cái nhìn tích cực về Hoa Kỳ vào năm 2008 đã tăng lên 25% vào 

năm 2009 tuy con số tăng không nhiều nhưng cũng là một tín hiệu khả quan;  

Indonesia có 34% nhận định tích cực về Hoa Kỳ vào năm 2008 đã tăng lên 62% 

vào thời điểm 2009; Nigeria với số phần trăm lần lượt là 39% và 61% [Pew 

Research Center, 2010].  

 

Biểu đồ 3.1. Quan điểm tích cực của thế giới Hồi giáo về Hoa Kỳ 

(nguồn: Pew Research Center, 2010) 

Ngoại giao số đã giúp cho Hoa Kỳ thực hiện một cách có trách nhiệm và 

hiệu quả nhất những cam kết của mình với thế giới, đặc biệt là các vấn đề nhân 

đạo, cứu trợ. Ngoại trưởng Clinton đã sử dụng công nghệ để tham gia hỗ trợ nhằm 
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ứng phó với thảm hoạt động đất ở Haiti. Chỉ ngay trong những giờ đầu tiên sau 

trận động đất, bà Clinton và đội ngũ nhân viên của bà đã liên lạc đã liên hệ với 

James Eberhart, Giám đốc điều hành công ty Mgivec cho phép mọi người quyên 

góp trên điện thoại di động tiên phong trong việc sử dụng điện thoại di động để 

làm từ thiện. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ nhóm này đã thiết lập được chương 

trình quyên góp thông qua nhắn tin nội dung “Haiti” đến số 90999. Chương trình 

đã nhận được sự ủng hộ 25 triệu đô la mà mỗi cá nhân quyên  góp 10 đô la khi 

thực hiện tin nhắn có nghĩa là đã có 2,5 triệu người tham gia vào chiến dịch. Bên 

cạnh đó, sự lan tỏa của chiến dịch nhận được quyên góp trong thời gian ngắn 

chính là nhờ vào hệ thống truyền tin nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội 

như Facebook và Twitter [White House, 2010b]. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng 

không cần tổ chức nhiều cuộc họp báo hay làm bất cứ điều gì tương tự vào thời 

điểm đó để truyền tin. Alec Ross cũng đã sử dụng tài khoản Twitter của mình với 

khoảng 250.000 người theo dõi để đưa các thông tin liên quan đến quyên góp và 

đa số mọi người đều tweet lại góp phần cho thành công của chiến dịch quyên góp 

cho Haiti [U.S Department of State, 2010c].  

Ngoài việc quyên góp, hệ thống này giúp cho công tác viện trợ nhanh chóng 

hơn, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xây dựng một hệ thống giúp các nạn nhân động đất 

tìm kiếm viện trợ qua tin nhắn, các tin nhắn SMS sau đó sẽ được dịch từ tiếng 

Creole sang tiếng Anh và chuyển tiếp đến các nhân viên cứu hộ chỉ trong vòng một 

vài phút  [U.S Department of State, 2013b]. Ở Pakistan, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã 

tài trợ cho việc tạo ra một mạng lưới công nghệ chỉ sử dụng điện thoại chạy hoàn 

toàn bằng SMS cho khoảng 450.000 người dùng để phục vụ cho việc thông tin ở đất 

nước này vì hầu hết người Pakistan không có cơ hội sở hữu điện thoại thông minh 

vào thời điểm đó [U.S Department of State, 2013b].  

Ngoài công tác nhân đạo, cứu hộ, cứu nạn, Hoa Kỳ cũng dùng công nghệ, 

ngoại giao trong việc đối phó với tội phạm như cam kết với các quốc gia mà đặc biệt 

là Mexico. Ở thời điểm cuối năm 2009 đã có 12.000 người đã bị sát hại liên quan đến 

các băng đảng ma túy. Một điểm khá nhức nhối với việc tố giác tội phạm ở Mexico 

chính là việc người dân không dám thông tin cho cảnh sát về các nhóm tội phạm do 
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sợ bị trả thù hoặc sợ bị liên lụy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng với ngành viễn thông và 

các tổ chức phi chính phủ đã phát triển một kênh báo cáo tội phạm an toàn và ẩn 

danh. Hệ thống này giúp cho người dân có thu nhập thấp vẫn có thể tiếp cận và cung 

cấp thông tin. Người dân sẽ gửi tin nhắn miễn phí, một tổ chức phi chính phủ đáng tin 

cậy sẽ nhận tin, tìm kiếm vị trí trên một bản đồ giống như Google Map. Sau đó, cảnh 

sát và các lực lương an ninh sẽ có mặt tại hiện trường và hành động. Hoạt động này 

tạo được sự minh bạch thông tin, trách nhiệm cao hơn trong chống tội phạm. Dự án 

này thành công là nhờ vào sự thực hiện tập trung, cao độ của Ngoại trưởng Clinton 

cùng đội ngũ am hiểu công nghệ, sự tham gia của nhiều bên có liên quan như các 

công ty công nghệ [U.S Department of State, 2009e].  

Có thể thấy rằng việc triển khai ngoại giao số của Hoa Kỳ dưới thời Tổng 

thống Barack Obama trải dài trên nhiều phương thức, nền tảng và nội dung khác 

nhau. Từ các trang web mang tính truyền thống đưa thông tin đến công chúng đến 

các nền tảng mạng xã hội đa dạng và cách vận dụng số vào các chiến lược, chương 

trình hành động tác chiến thực tế.  

3.2. Ngoại giao số của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump (2017 - 2021) 

3.2.1. Quan điểm của Hoa Kỳ về ngoại giao số dưới thời Tổng thống Donald 

Trump (2017 - 2021) 

Dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng có nhiều văn bản, quy định, phát 

ngôn liên quan đến việc thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nói chung cũng như các 

hoạt động trên không gian mạng và liên quan đến ngoại giao số nói riêng.  

Tháng 05/2017, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex W. Tillerson đã có buổi nói 

chuyện với các nhân viên của Bộ Ngoại giao và giới báo chí tại tòa nhà Harry S. 

Truman - trụ sở của Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Theo đó, Ngoại 

trưởng Rex W. Tillerson đã chia sẻ về chính sách “Nước Mỹ trên hết” (America 

First) của Tổng thống Donald Trump gắn liền với về các vấn đề đối ngoại cũng như 

các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trước nhất, Hoa Kỳ quan tâm về an ninh 

quốc gia và sự thịnh vượng về kinh tế. Giá trị cốt lõi trong chính sách bảo vệ an 

ninh quốc gia, biên giới của Hoa Kỳ chủ yếu sẽ là vấn đề kinh tế và quân sự. Hoa 

Kỳ mong muốn phối hợp với các bên có liên quan như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, 
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và Trung Quốc trong việc thực thi phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Đối với 

Trung Quốc, Hoa Kỳ tăng cường đối thoại song phương để tập trung vào việc tạo ra 

sự ổn định về kinh tế và an ninh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đối với 

Nga, cố gắng xây dựng lòng tin và tăng cường ổn định quan hệ song phương. Đối 

với khu vực Tây bán cầu thúc đẩy hợp tác với Canada, Mexico, và các quốc gia Mỹ 

Latinh. Riêng đối với khu vực Trung Đông các nỗ lực chống khủng bố được Hoa 

Kỳ tập trung mạnh vào việc đấu tranh chống khủng bố trên không gian mạng thông 

qua việc ngăn chặn ISIS sử dụng không gian mạng để tuyển dụng các thành viên 

trên không gian mạng và sử dụng mạng như một công cụ chống lại các thông điệp 

tuyên truyền của ISIS [U.S Department of State, 2017d].  

Tại Hội nghị về Mạng xã hội (Presidential Social Media Summit) vào năm 

2019, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu cho thấy được quan điểm xem 

trọng sự phát triển và tương lai là phải hướng về các nền tảng mạng xã hội. Hội 

nghị này cũng có sự hiện diện của Dan Scavino - Cố vấn cấp cao về chiến lược số 

(Senior Advisor for Digital Strategy) và nhiều cá nhân có sức ảnh hưởng ở Mỹ thời 

điểm đó [White House, 2019].  

Chính quyền Donald Trump vẫn luôn coi trọng và đẩy mạnh các hoạt động 

có liên quan đến ngoại giao số và duy trì các bộ phận thực hiện công tác này từ thời 

chính quyền Tổng thống Barack Obama. Chính quyền Trump xem Trung tâm Kết 

nối toàn cầu (Global Engagement Center) là một trong những ưu tiên hàng đầu 

trong giai đoạn mới của việc thực thi chính sách đối ngoại [Ruppe, A. E. - Walker, 

V. S., 2024, p. 33].  

3.2.2. Mục tiêu của Hoa Kỳ về ngoại giao số dưới thời Tổng thống Donald Trump 

(2017 - 2021) 

Năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra Chiến lược An ninh Quốc gia 

2017 (National Security Strategy 2017). Trong đó có bốn trụ cột chính của chiến 

lược an ninh là bảo vệ quốc gia và con người Mỹ; thúc đẩy sự thịnh vượng của Hoa 

Kỳ; theo đuổi việc bảo vệ hòa bình thông qua sức mạnh; nâng cao ảnh hưởng của 

Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu bằng cách đẩy mạnh các giá trị của Hoa Kỳ cũng như 

hỗ trợ sự phát triển của quốc tế. Hoa Kỳ nhận định rằng cần phải bảo vệ Hoa Kỳ an 
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toàn trong kỷ nguyên điện tử (Cyber Era). Trong không gian mạng ngày nay đưa 

đến cơ hội cho các chủ thể quốc gia và phi quốc gia thực hiện các chiến dịch chống 

lại các lợi ích về mặt chính trị, kinh tế cũng như an ninh thậm chí không cần phải 

bước qua biên giới Hoa Kỳ [White House, 2017c, p. 12].  Các đối tượng khủng bố 

có thể theo đuổi kỹ thuật số để tạo nên sự đe dọa trong chính lãnh thổ Hoa Kỳ. 

Chính vì vậy, chính phủ cần phải làm việc với các đơn vị tư nhân có liên quan để 

ngăn chặn chúng [White House, 2017c, p. 11]. Internet được xem như phản ánh 

được giá trị của Hoa Kỳ đến nhiều quốc gia và nhiều thế hệ nhằm bảo vệ an ninh 

quốc gia [White House, 2017c, p. 12]. Đối với mảng ngoại giao, Hoa Kỳ nhận định 

cần phải nâng cao khả năng hoạt động ngoại giao của mình. Ngoại giao hiệu quả 

trong giai đoạn này yêu cầu sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chuyên nghiệp, cơ sở 

vật chất an toàn và hiện đại cũng như có những cách thức đảm bảo giao tiếp, gắn 

kết với công chúng ở từng quốc gia [White House, 2017c, p. 33].  

Quốc hội Mỹ trong giai đoạn này có các văn bản, dự luật liên quan đến ngoại 

giao trên không gian mạng. Dự luật Không gian mạng 2017 (Cyber Diplomacy Act 

of 2017) được Quốc hội xem xét nhằm tăng cường cam kết của Hoa Kỳ trong các 

vấn đề ngoại giao trên không gian mạng, ủng hộ một môi trường Internet mở, liên 

kết với nhau và đáng tin cậy. Dự luật này đưa ra nhằm nhấn mạnh việc hợp tác quốc 

tế với các quốc gia trên không gian mạng. Dự luật này cũng đã đề cập đến các lý do 

mà Hoa Kỳ cần đẩy mạnh ngoại giao trên không gian mạng. Theo đó, dự luật này 

lấy tiền đề thực hiện từ mục tiêu đã được nêu ra trong “International Strategy for 

Cybespace” (tạm dịch: “Chiến lược Quốc tế về Không gian mạng”) của Hoa Kỳ vào 

năm 2011, theo đó mục tiêu của Hoa Kỳ là “triển khai làm việc trên phạm vi quốc tế 

thúc đẩy cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông mở nhằm tăng cường an ninh quốc 

tế, thúc đẩy tự do ngôn luận và đổi mới, duy trì quan hệ đối tác và ủng hộ pháp 

quyền trên không gian mạng” [Congress, 2017, p. 2].  

Theo Karen Mammaw - Quyền giám đốc Thông tin - cho hay Kế hoạch 

Chiến lược Công nghệ Thông tin của năm Tài chính 2019 - 2022 (Information 

Technology Strategic Plan Fiscal Years 2019 - 2022) của Hoa Kỳ đưa ra một tầm 

nhìn ấn tượng về thực tiễn quản lý dữ liệu bằng cách tận dụng các giải pháp đám 
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mây và chia sẻ nhằm giúp cho các quy trình quản lý và thu thập công nghệ thông tin 

được cải thiện. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ dựa vào các công nghệ hiện đại, an toàn 

và đáng tin cậy để đáp ứng các yêu cầu ngoại giao số do Bộ Ngoại giao đề ra [U.S 

Department of State, 2019a]. Kế hoạch Chiến lược Công nghệ Thông tin của năm 

Tài chính năm 2019 - 2022 có các mục tiêu chính là: 

(i) Dữ liệu là một tài sản mang tính chiến lược: mục tiêu này đề cập đến việc 

quản lý và tận dụng dữ liệu nhằm tăng cường hiệu quả trong việc quyết định 

và đưa ra hiệu suất hoạt động. 

(ii) Tăng cường hiệu quả người dùng và nhiệm vụ: mục tiêu này nhằm tận dụng 

các dịch vụ và công nghệ mới có để cải thiện khả năng hợp tác, truy cập dịch 

vụ và an ninh, đảm bảo cho nhân viên có được các công cụ và nguồn lực cần 

thiết để hoạt động hiệu quả và an toàn. 

(iii) Hiện đại hóa công nghệ thông tin: mục tiêu này ưu tiên vấn đề bảo mật, giải 

quyết các vấn đề an ninh mạng trước các mối đe dọa đang thay đổi. 

(iv) Tăng cường quản lý công nghệ thông tin: tinh giản các quy trình liên quan đến 

tổ chức dịch vụ, quản trị linh hoạt, thúc đẩy các hoạt động hiệu quả. 

(v) Xây dựng đội ngũ làm việc trong tương lai: nhấn mạnh việc phát triển và giữ 

chân được đội ngũ IT có kỹ năng, tập trung chú ý vào người dùng, lập kế 

hoạch lực lượng lao động, phát triển năng lực, chiến lược. 

3.2.3. Công cụ và nền tảng sử dụng của ngoại giao số Hoa Kỳ dưới thời Tổng 

thống Donald Trump (2017 - 2021) 

Quá trình triển khai ngoại giao số dưới thời Donald Trump cũng rất được đầu 

tư về hệ thống số lượng các trang web và tài khoản mạng xã hội. Các văn phòng 

điều phối hoạt động ngoại giao số cũng được tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh số lượng 

nền tảng được sử dụng rộng khắp, hệ thống thực thi ngoại giao số của Hoa Kỳ được 

đảm bảo thông qua các văn phòng và các công cụ khác nhau. Cục Công vụ Toàn 

cầu (Bureau of Global Public Affairs) ra đời do sáp nhập hai bộ phận là Cục 

Chương trình Thông tin Quốc tế (International Information Programs Bureau - IIP) 

và Cục Công vụ (Public Affairs Bureau - PA) vào năm 2019 với các văn phòng 

[U.S Department of State, 2020a]: 
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Văn phòng phụ trách Mạng xã hội toàn cầu (Office of Global Social Media): 

phụ trách việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ thông 

qua các phương tiện truyền thông mới cũng như công nghệ truyền thông dựa trên hệ 

thống web hiện có của Bộ Ngoại giao. Văn phòng này làm việc với toàn bộ các đơn 

vị trực thuộc của Bộ Ngoại giao với một đội ngũ chuyên trách để duy trì các thông 

tin trên trang blog chính thức của Bộ - trang DipNote. Bên cạnh đó, văn phòng cũng 

duy trì sự hiện diện trên các kênh mạng xã hội của Bộ Ngoại giao. 

Văn phòng phụ trách Web toàn cầu (Office of Global Web Platforms): văn 

phòng phụ trách giám sát việc sử dụng các trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 

nhóm quản lý gần 200 websites của các cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước 

cũng như đào tạo nhân sự phụ trách mảng web.  

Văn phòng Kết nối Truyền thông Quốc tế (Office of International Media 

Engagament): văn phòng để quản lý các trang Twitter với các ngôn ngữ quốc tế khác 

ngoài tiếng Anh là tiếng Ả Rập, Farsi, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Urdu. 

Văn phòng phụ trách video (Office of Video): văn phòng phụ trách tạo ra các 

sản phẩm video có nội dung phù hợp để thông cáo đến khán giả toàn cầu về chính 

sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng như nói về các câu chuyện làm nên giá trị của Hoa 

Kỳ. Bên cạnh đó, nhằm gia tăng độ phủ sóng của Hoa Kỳ, văn phòng cũng thường 

xuyên tổ chức phát sóng trực tiếp các phát ngôn của người phát ngôn, Ngoại trưởng.  

Trung tâm Kết nối toàn cầu (Global Engagement Center) với Nhóm Tương 

tác Công nghệ (Technology Engagement Team - TET) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

được đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2017 đến 2021 nhằm mục đích chống lại 

các thông tin sai lệch và sự tuyên truyền từ nước ngoài, đang truyền bá thông tin sai 

lệch [U.S Department of State, 2020b]. Nhóm Tương tác Công nghệ đảm nhận việc 

bảo vệ chống lại các mối đe dọa cho Hoa Kỳ bằng cách xác định, đánh giá và phân 

loại các công nghệ mới; kết hợp công nghệ với nhu cầu cấp thiết và đáp ứng kịp 

thời các yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ; Nhóm Tương tác Công nghệ có trách 

nhiệm duy trì một cổng thông tin công nghệ để thử nghiệm và đánh giá các công cụ 

và công nghệ; chống lại các tuyên truyền và thông tin sai lệch về nước Mỹ [U.S 

Department of State, 2020b]. 
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Ủy ban Cố vấn về Ngoại giao Công chúng (U.S. Advisory Commission on 

Public Diplomacy - ACPD): Ủy ban này được giao nhiệm vụ đánh giá các hoạt 

động của chính phủ Hoa Kỳ có tác động đến công chúng quốc tế như thế nào cũng 

như gia tăng sự hiểu biết của công chúng về Hoa Kỳ. Ủy ban này ngoài tăng cường 

hiện diện theo cách truyền thống còn tăng cường mức độ nhận diện trên không gian 

mạng qua website và các tài khoản mạng xã hội.  

Vào năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho thành lập Mạng lưới Truyền 

thông Kỹ thuật số (Digital Communicators Networking 2016 - DCN). Đây là một 

mạng lưới gồm 5000 chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực số hóa là các nhà báo, các 

chuyên gia truyền thông và những nhà lãnh đạo hàng đầu đến từ 30 quốc gia trên thế 

giới. Việc thành lập Mạng lưới Truyền thông Kỹ thuật số này để nhằm hỗ trợ ngoại 

giao số và cung cấp các công cụ chống lại các thông tin giả, tin sai sự thật. Thông qua 

Mạng lưới Truyền thông Kỹ thuật số, các công cụ và tài nguyên được được cung cấp 

để hỗ trợ việc tạo ra và xác minh độ chính xác trên phạm vi toàn cầu và đến dưới thời 

ông Trump mạng lưới này vẫn được duy trì [U.S. Department of State, 2018b]. 

 

Biểu đồ 3.2. Sơ đồ tổ chức một số Cục và Văn phòng tham gia vào công tác                  

ngoại giao số của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump                              

(nguồn: U.S Department of State, 2020) 
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(Office of International 
Media Engagement)  

Văn phòng sản xuất 
Video 

(Office of Video)  

... 

Trung tâm Kết nối Toàn cầu  

(Global Engagement Center) 

Nhóm Tương tác       
Công nghệ 

(Technology 
Engagement Team) 

Ủy ban Cố vấn về Ngoại giao Công chúng 
(U.S. Advisory Commission on Public 

Diplomacy) 
... 

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ 
trách quan hệ công chúng 

(Under Secretary for Public 
Diplomacy and Public Affairs) 

... 
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Dưới thời của Tổng thống Donald Trump, chính phủ của ông cũng có những 

quyết định được coi như làm giảm đi tần suất hoạt động của ngoại giao trên không 

gian mạng. Đơn cử như việc Ngoại trưởng State Rex Tillerson đã đóng cửa Văn 

phòng Điều phối các vấn đề mạng (Office of the Coordinator for Cyber Issues) vào 

tháng 07/2017 và thuyên chuyển nhân viên của Văn phòng này đến làm việc tại Cục 

Kinh tế và Kinh doanh của Bộ Ngoại giao (Bureau of Economic and Business 

Affairs) [Council on Foreign Relations, 2017]. Việc làm này cũng nhận được nhiều 

ý kiến trái chiều vì có những chuyên gia nhận định từ sự kiện này chính quyền 

Trump không thực sự quan tâm đến ngoại giao trên không gian mạng nhưng cũng 

có nhận định việc làm này giúp tiết kiệm chi phí khi Bộ Ngoại giao đã có những 

văn phòng, cơ quan có những chức năng liên quan chuyên trách.  

Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn để có thể cập nhật thêm 

cho đội ngũ chuyên viên, nhân viên đối ngoại của mình. Trong biên bản ghi nhớ 

của cuộc họp hàng quý về dự tính tương lai tập huấn trang bị cho nhân viên ngoại 

giao của Hoa Kỳ, Will Stevens, Giám đốc Bộ phận đào tạo về Ngoại giao Công 

chúng (Public Diplomacy Training Division) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết 

Bộ phận đào tạo này có các khóa học tập trung vào từng kỹ năng cụ thể như làm 

truyền thông xã hội, hoạch định chiến lược, đẩy mạnh việc sử dụng ngoại giao 

trên nền tảng số. Theo đó, tất cả những ai làm về ngoại giao số của Hoa Kỳ cần 

phải “biết sách sử dụng mạng xã hội, sống và hít thở nó”. Quan trọng hơn hết thực 

hành ngoại giao số chính là kể chuyện, cách kể chuyện (story telling), theo đó 

người làm ngoại giao cần tìm ra câu chuyện và có thể kể một cách hay, lan truyền 

rộng nhất có thể [U.S Department of State, 2017a]. Việc tập huấn cho các lực 

lượng công chức ngoại giao luôn được Hoa Kỳ tập trung và triển khai theo từng 

giai đoạn khác nhau.  

Năm 2021, Viện Dịch vụ Đối ngoại Hoa Kỳ (Foreign Service Institute -FSI) 

đã phát triển một khóa học mới mang tên Solutions@State nhằm trong bị cho các 

nhà ngoại giao những kiến thức, kỹ năng và thái độ mới để đạt được các lợi ích 

quốc gia của Hoa Kỳ. Solutions@State trao quyền cho các nhà hoạt động ngoại giao 

đóng góp vào các nỗ lực liên quan đến công nghệ thông tin. Từ những năm 2019, 
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Viện Dịch vụ Đối ngoại Hoa Kỳ đã cho ra mắt loạt bài giảng “Tech in Focus” liên 

quan đến trí tuệ nhân tạo và tương lai của Internet [U.S. Department of State, 2021a]. 

Số lượng website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại các quốc gia vẫn luôn được 

đầu tư, phát triển để có thể cung cấp thông tin đến công chúng toàn cầu một cách 

minh bạch, thông suốt. Nếu trong giai đoạn 2009 - 2017, Hoa Kỳ có 450 websites của 

các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán dưới thời Tổng thống Donald Trump các trang 

web này được tổng hợp thành 194 websites thực thi nhiệm vụ. Việc sáp nhập các 

trang web này giúp Hoa Kỳ vào năm tiết kiệm được 1,3 triệu đô la Mỹ. Các trang 

web này cũng đạt được kỉ lục khi có với tổng số 63 triệu lượt truy cập [U.S. 

Department of State, 2018c, p. 31]. Đến năm 2019, Hoa Kỳ vẫn có 194 websites của 

phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu và được truyền tải bằng 59 ngôn 

ngữ khác nhau với hơn 63 triệu lượt truy cập [U.S. Department of State, 2019b, p.3]. 

Vào năm 2020, Hoa Kỳ với gần 200 websites bằng 59 ngôn ngữ đã có hơn 74 triệu 

lượt truy cập [U.S. Department of State, 2020c, p.2]. Ở những đất nước website của 

chính phủ Hoa Kỳ bị chặn, Bộ Ngoại giao sử dụng các tên miền của nước sở tại (ví 

dụ như trường hợp ở Trung Quốc) để có thể cung cấp thông tin đến công chúng.  

 Bảng 3.2. Bảng tổng hợp số liệu các nền tảng mạng xã hội chính của Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ từ 2017 - 2021 

Nền tảng 2017 2018 2019 2020  2021 

Twitter 

@StateDept 

3,1 triệu lượt 

theo dõi 

5 triệu lượt 

theo dõi 

5,3 triệu lượt 

theo dõi 

5,3 triệu 

lượt theo dõi 

6,2 triệu  

lượt theo 

dõi 

YouTube -

StateVideo 

909,170 lượt 

đăng ký 

12,3 triệu 

lượt xem 

73.000 lượt 

đăng ký 

16,6 triệu 

lượt xem 

89.900 lượt 

đăng ký 

21,9 triệu 

lượt xem 

89.900 lượt 

đăng ký 

22,9 triệu 

lượt xem 

324,000 

lượt đăng 

ký 

51 triệu lượt 

xem 

Facebook -U.S. 

Department of 

State 

1,6 triệu lượt 

theo dõi 

1,8 triệu lượt 

theo dõi 

1,9 triệu lượt 

theo dõi 

1,9 triệu 

lượt theo dõi 

2,4 triệu 

lượt theo 

dõi 



117 

Nền tảng 2017 2018 2019 2020  2021 

Flickr -U.S. 

Department of 

State 

53,5 triệu 

lượt xem 

68,4 triệu 

lượt xem 

69,5 triệu 

lượt xem 

- - 

Tumblr - State 

Department on 

Tumblr 

124,347 lượt 

theo dõi 

128.700 lượt 

theo dõi 

- - - 

Google+  413,200 lượt 

theo dõi 

417.420 lượt 

theo dõi 

- - - 

Instagram  

@StateDept  

115.661 lượt 

theo dõi 

204.000 lượt 

theo dõi 

294.000 lượt 

theo dõi 

- - 

Medium U.S. 

Department of 

State 

35.597 lượt 

theo dõi 

57.300 lượt 

theo dõi 

96.000 lượt 

theo dõi 

- - 

Blog DipNote  21 triệu lượt 

đọc (từ năm 

2013) 

14.000 lượt 

người đăng 

ký hằng 

ngày 

Hơn 14.000 

lượt người 

đăng ký 

hằng ngày 

- - 

(nguồn: tác giả tổng hợp)  

Căn cứ vào mục 3(b)(2) của Đạo luật Trải nghiệm Kỹ thuật số thế kỷ 21 

(21
st
 Century Integrated Digital Experience Act), PL 115-336, 233 trang website 

thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý được phân tích dữ liệu. Các trang web và 

dịch vụ số được xem nhiều nhất thuộc về hai lĩnh vực là: dịch vụ lãnh sự (chủ yếu  

là dịch vụ thị thực và hộ chiếu) và có sự tương tác của công chúng. Các trang web 

này phục vụ cho cả công chúng trong và ngoài nước Mỹ [U.S Department of 

State, 2019c]. Điều này phần nào phản ánh rằng ngoại giao số không có biên giới, 

không phân biệt là phục vụ công chúng thuộc một lãnh thổ nhất định có đường 

biên giới mà phục vụ chung cho công chúng sử dụng Internet trên phạm vi toàn 

cầu. Dưới giai đoạn của Tổng thống Donald Trump có hai lần Bộ Ngoại giao Hoa 

Kỳ đã đưa ra số liệu thống kê về những trang web chính thức mà công chúng 
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tương tác chủ yếu là vào năm 2019 và 2021. Ngoài ra, có những quốc gia, Hoa Kỳ 

cũng cần sử dụng tên miền của nước sở tại như trường hợp Trung Quốc để có thể 

tiếp cận với công chúng nước này.  

Bảng 3.3. Bảng tổng hợp số liệu các trang web thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

quản lý có lượt tương tác cao năm 2019 - 2021 

Website 2019 2019 2021 2021 

 Lượt xem 

(Page 

view) 

Lượt 

truy cập 

(Visits) 

Lượt xem 

(Page view) 

Lượt 

truy cập 

(Visits) 

state.gov 3.244.870 1.722.253 5.130.066 4.339.306 

mx.usembassy.gov 2.203.913 839.737 2.972.879 2.620.872 

history.state.gov 1.243.761 777.945 1.949.181 1.617.781 

china.usembassy-

china.org.cn   

1.172.463 639.309 1.044.982 412.572 

careers.state.gov 811.614 270.813 734.133 272.573 

(Nguồn: tác giả tổng hợp)  

Nếu như đứng dưới góc độ cá nhân, Tổng thống Donald Trump cũng là một 

cá nhân có sức ảnh hưởng nhất định trên truyền thông. Là Tổng thống thứ 45 của 

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Donald Trump được xem là một Tổng thống đặc biệt bởi 

xuất phát điểm của ông không phải là một chính trị gia mà là một nhà kinh doanh. 

Ông đặc biệt thành công trong các lĩnh vực như bất động sản, thể thao và giải trí. 

Bên cạnh đó, Trump cũng có 14 đầu sách bán chạy trên toàn cầu liên quan đến 

chiến lược kinh doanh. Sau khi đánh bại 17 ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử sơ 

loại của Đảng Cộng hòa để giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu 

cử Tổng thống vào năm 2016. Không có kinh nghiệm về chính trị, sau khi đắc cử 

tổng thống ông Trump cũng không dùng các cách thức thông thường để truyền 

thông cho các đối sách của mình. Đặc biệt đáng chú ý nhất chính là việc ông sử 

https://www.state.gov/
https://mx.usembassy.gov/
https://history.state.gov/?_gl=1*zgu7t2*_gcl_au*OTA3ODUxMjkzLjE3MTA3NTIxMzk.
https://china.usembassy-china.org.cn/
https://china.usembassy-china.org.cn/
https://careers.state.gov/
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dụng mạng xã hội Twitter như một cách thức làm việc trực tiếp, là một cơ chế 

(mechanism) của mình với công chúng, báo giới và với cả các chính trị gia khác 

[White House, 2017b]. Đặc điểm cá nhân và phong cách lãnh đạo của ông Donald 

Trump đã thể hiện một cách khác biệt khi truyền tải thông tin đến công chúng thế 

giới. Ông Trump đến với cương vị là Tổng thống của Hoa Kỳ với bối cảnh cá nhân 

hầu như không phải là của một người làm ngoại giao. Cá tính cá nhân đậm nét và sự 

bộc lộ cá tính đó trước công chúng của ông Trump đã lần lượt được thể hiện thông 

qua các bài tweets của mình trên Twitter. Bên cạnh đó, theo các nhà nghiên cứu 

quan sát, ông Trump là người có mức độ phức tạp thấp. “Phức tạp thấp” ở đây 

không có nghĩa là không có khả năng giải quyết hoặc không đủ tư duy nhận định, 

mà ở đây thấp có nghĩa là giản đơn, thế giới là có hoặc không, trắng hoặc đen [Tô 

Anh Tuấn, 2019, tr. 162]. Những cá nhân theo phong cách lãnh đạo này thường làm 

việc theo trực giác và khá cảm tính, thường đưa ra nhận định mà không cần các dẫn 

chứng cụ thể hoặc minh chứng thuyết phục người nghe. Điều này thể hiện trong 

suốt quá trình cầm quyền, ông Trump đã sử dụng kênh Twitter của mình để thể hiện 

quan điểm cá nhân của mình về các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và 

các quốc gia trên toàn thế giới. Chính cá tính và bối cảnh cá nhân khác biệt của ông 

Trump đã tạo ra một cách thức ngoại giao số đầy ngẫu hứng và khó đoán. Cá nhân 

ông Trump đã rất nhiều lần công bố các chính sách của Hoa Kỳ trên tài khoản 

Twitter cá nhân của mình một cách ngẫu hứng, không theo khuôn mẫu. Điều này 

làm cho giới truyền thông quốc tế thực sự bị cuốn vào những dòng tin chia sẻ. 

Những bài đăng của ông Trump cũng được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng 

thế giới. Thậm chí là trong 100 ngày đầu nhậm chức có rất nhiều phương tiện 

truyền thông đã đưa các dòng tweet của ông Trump lên bài báo. Theo Pew Research 

Center, có tổng cộng 24 phương tiện truyền thông đưa hơn 3000 nội dung liên quan 

đến các bài viết của ông Trump trên tài khoản Twitter trong khoảng thời gian 100 

ngày đầu cầm quyền này [Pew Research Center, 2017].  Điều này có nghĩa là mức 

độ phủ sóng của ông Trump và Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu trở nên phổ quát và 

rộng khắp. Việc đăng tải về các quốc gia hay các thông tin về các chuyến công du 

của ông Trump cũng được cập nhật liên tục trên các trang mạng xã hội của ông 
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Trump. Chẳng hạn như hình ảnh ở Việt Nam cũng đã được ông Trump đăng tải trên 

trang cá nhân của mình và thu hút lại hàng ngàn lượt theo dõi trên toàn cầu. Vào 

năm 2017, ngay sau khi kết thúc chuyến làm việc nhân dịp APEC tại Việt Nam, ông 

Trump đã đăng hình ảnh bản thân đứng trên chuyên cơ vẫy tay chào và ghi chữ 

“Thank you #Vietnam!” và thu hút hàng hơn 25,000 người quan tâm yêu thích. Như 

vậy ở cấp độ cá nhân, tầng thông tin hai chiều, giao tiếp trên mạng xã hội được cá 

nhân tổng thống Donald Trump thực thi trong suốt giai đoạn cầm quyền của mình. 

Tuy nhiên có một điều cần ghi nhận là mặc dù ngoại giao của Hoa Kỳ là do Tổng 

thống đảm nhận vai trò đại diện nhưng ông Trump đang bị cá nhân hóa trên các tài 

khoản chính thức mà Hoa Kỳ cấp cho ông nên điều này cũng có thể gây ra những 

rủi ro nhất định cho hình ảnh của Hoa Kỳ. 

3.2.4. Mô hình tổ chức và thể chế ngoại giao số dưới thời Tổng thống Donald 

Trump (2017 - 2021) 

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 2017 (National Defense Authorization Act 

2017) của Hoa Kỳ đã giúp cho Trung tâm Kết nối toàn cầu (Global Engagement 

Center) mở rộng các nhiệm vụ một cách đáng kể để có thể chống lại các thông tin 

tuyên truyền cũng như các thông tin sai lệch về Hoa Kỳ do các tổ chức khủng bố 

nước ngoài ở Nga, Trung Quốc và Iran thực hiện. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 

được xem là một đạo luật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia 

và đối phó với các thách thức tuyên truyền và thông tin sai lệch toàn cầu [Ruppe, A. 

E. - Walker, V. S., 2024, p. 33]. 

Một điểm cần lưu ý về ngoại giao số của Hoa Kỳ là công dụng của các trang 

web thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng được tận dụng tối đa cho việc làm truyền 

thông cũng như tương tác với các nhóm công chúng khi đối phó với bối cảnh dịch 

bệnh như COVID-19. Trong năm 2020, Bộ Ngoại giao đã tạo ra một số nguồn 

thông tin nhằm ứng phó với dịch bệnh. Trang thông tin ứng phó với COVID-19 trên 

trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ https://www.state.gov/coronavirus 

được xem 400.000 lần vào năm 2020, cổng hỏi đáp thông tin đã trả lời 410.000 câu 

hỏi [U.S Department of State, 2021b, p. 85]. Điều này cho thấy chính phủ Hoa Kỳ 

luôn sẵn sàng đối phó và sử dụng thông tin số để tiếp cận, lắng nghe và hỗ trợ giải 

https://www.state.gov/coronavirus
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quyết các vấn đề công chúng quan tâm, góp phần giữ vững an ninh và hình ảnh đất 

nước ngay cả trong giai đoạn dịch. 

 Để đảm bảo cơ sở hạ tầng trong nước ổn định, bảo vệ hệ thống mạng liên 

bang, tăng cường an ninh mạng quốc gia để phục vụ cho các mục tiêu, lợi ích quốc 

gia vào ngày 11/05/2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông qua Sắc 

lệnh 138 - về tăng cường an ninh mạng của hệ thống mạng liên bang và cơ sở hạ 

tầng quan trọng (Strengthening the Cybersecurity of Federal Networks and Critical 

Infrastructure). Một trong những nội dung chính của sắc lệnh này chính là nhấn 

mạnh việc cần phải duy trì một lực lượng chuyên gia, nhân viên an ninh mạng có 

chuyên môn cao, xây dựng các quan hệ hợp tác quốc tế để đảm bảo an ninh mạng 

toàn cầu. Sắc lệnh này cũng nhằm để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng cũng 

như tăng khả năng phòng thủ trên không gian mạng [Executive Office of the 

President, 2017]. Điều này cho thấy Hoa Kỳ có sự sẵn sàng trong việc ứng phó với 

các rủi ro để đảm bảo việc triển khai các công tác liên quan trên không gian mạng 

nói chung có thể diễn ra theo hoạch định.  

Việc đấu tranh chống tội phạm còn là việc dùng công nghệ số để chống tội 

phạm, nỗ lực hạn chế tội phạm xuất hiện trên các không gian mạng. Sắc lệnh 13903 

về Chống nạn buôn người và bóc lột trẻ em trực tuyến ở Hoa Kỳ (Executive Order 

13903 - Combating Human Trafficking and Online Child Exploitation in the United 

States) đã được ban hành vào ngày 31/01/2020. Sắc lệnh này yêu cầu có sự phối 

hợp của các bộ ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp. Trong đó, Bộ Ngoại giao 

đảm trách việc giám sát và chống buôn người, công bố danh sách các nguồn lực 

chống nạn buôn người, hỗ trợ các nạn nhân buôn người cả trong và ngoài nước 

[Executive Office of the President, 2020a].  

Trong các mối đe dọa liên quan đến không gian mạng và đảm bảo công nghệ 

thông tin truyền thông, hạn chế các thông tin sai lệch, theo chính quyền của Tổng 

thống Trump cho rằng Wechat là nền tảng gây tổn hại cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ 

về mặt thông tin hình ảnh. Chính vì vậy vào năm 2020, ông Trump cũng đã ký Sắc 

lệnh hành pháp số 13943 về việc giải quyết mối đe dọa do WeChat gây ra và thực 

hiện các bước bổ sung để giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến dịch 
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vụ và công nghệ thông tin và truyền thông (Executive Order 13943 - Addressing the 

Threat Posed by WeChat, and Taking Additional Steps To Address the National 

Emergency With Respect to the Information and Communications Technology and 

Services Supply Chain) [Executive Office of the President, 2020b]. Hoa Kỳ đã thể 

hiện chiến lược phòng thủ số ngăn chặn thông tin sai lệch và thể hiện vai trò của 

mình khi hạn chế các dữ liệu của hàng tỉ người dùng Wechat tại Mỹ, Đài Loan, Hàn 

Quốc và Úc bị sử dụng. Điều này thể hiện việc Hoa Kỳ mong muốn xây dựng môi 

trường mạng trong sạch phục vụ cho việc xây dựng hình ảnh quốc gia của Hoa Kỳ. 

Hoa Kỳ cũng đã hỗ trợ các phương tiện truyền thông tại Đông Âu sản xuất các nội 

dung tin tức dựa trên tình hình thực tế bởi vì các phương tiện truyền thông được 

xem là do Nga tài trợ cũng thực hiện các công tác tương tự [Ruppe, A. E. - Walker, 

V. S., 2024, p. 35].  

Chiến dịch “We Are All Digital Citizens” của chính phủ Mỹ đánh vào việc 

Bộ Giáo dục Iran đã thay thế hình ảnh một người phụ nữ trên bìa sách giáo khoa 

môn Toán lớp ba. Điều này đã nhấn mạnh việc phân biệt giới tính nằm trong hệ tư 

tưởng của Iran. Trung tâm Kết nối toàn cầu (Global Engagement Center) đã tạo ra 

chiến dịch với sự tham gia của các nhà báo, những người có sự ảnh hưởng trên 

mạng xã hội, các họa sĩ biếm họa và công chúng đã buộc Bộ Giáo dục Iran phải lên 

tiếng xin lỗi và khôi phục lại bìa ban đầu cho năm học mới [Ruppe, A. E. - Walker, 

V. S., 2024, p. 35]. Điều này cho thấy sự đấu tranh, hoạt động số trên không gian 

mạng thực sự giúp cho Hoa Kỳ xây dựng được hình ảnh quốc gia tôn trọng sự bình 

đẳng giới tính.  

3.3. Ngoại giao số của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden  (2021 - 2024) 

3.3.1. Quan điểm của Hoa Kỳ về ngoại giao số dưới thời Tổng thống Joe Biden 

(2021 - 2024) 

Ngày 04/02/2021, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu tại Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ. Trong đó, ông Biden đã nhấn mạnh rằng “Nước Mỹ đã trở lại. Ngoại 

giao đã trở lại trung tâm chính của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ” [White House, 

2021]. Đây là bài phát biểu thể hiện giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của 

Hoa Kỳ trong giai đoạn này là lấy ngoại giao làm phương thức chính giúp Hoa Kỳ 
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tạo nền tảng của sức mạnh cũng như vai trò lãnh đạo toàn cầu. Bài phát biểu này 

cũng là một trong những bài phát biểu đầu tiên mà ông Biden trình bày trước Bộ 

Ngoại giao thể hiện sự quyết tâm trong việc cải thiện hình ảnh Hoa Kỳ trong nhiệm 

kỳ của mình. 

Tháng 03/2021, sau năm tuần trở thành Ngoại trưởng, ông Antony J. Blinken 

đã có bài phát biểu nói về các mục tiêu và giá trị của ngoại giao để thực hiện chiến 

lược tổng của Tổng thống Biden đề ra. Ngoại giao được được xem là phương cách 

tốt nhất để đối phó với các thách thức ngày nay. Trước nhất là Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn 

dịch COVID-19 và đẩy mạnh an ninh sức khỏe toàn cầu. Thứ hai, Hoa Kỳ sẽ xoay 

chuyển cuộc khủng hoảng kinh tế và xây dựng một nền kinh tế toàn cầu thực sự ổn 

định và toàn diện hơn. Thứ ba, Hoa Kỳ cần xây dựng nền dân chủ cởi mở hơn để dễ 

tiếp cận với công chúng. Thứ tư, giải quyết tình trạng nhập cư đảm bảo sự nhân đạo 

và công bằng trong chính sách. Thứ năm, Hoa Kỳ cần xây dựng và đổi mới phương 

thức hợp tác với liên minh và đối tác. Thứ sáu, ứng phó với vấn đề liên quan đến 

khí hậu và tái tạo năng lượng. Thứ bảy, liên quan trực tiếp đến dẫn đầu khoa học 

công nghệ cũng như tập hợp, định hình một không gian mạng an toàn bằng hình 

thức ngoại giao. Cuối cùng chính là vấn đề liên quan đến mối quan hệ với Trung 

Quốc vừa áp dụng cạnh tranh và cả hợp tác [U.S. Department of State, 2021d]. Có 

thể thấy rằng từ những ngày đầu của chính quyền Tổng thống Biden đã xác lập 

ngoại giao là ưu tiên. Bên cạnh đó, có sự tổng hợp sức mạnh trong nước từ các 

nguồn lực về các giá trị dân chủ, ngoại giao, hợp tác quốc tế để giải quyết các thách 

thức toàn cầu và đảm bảo lợi ích cá nhân 

3.3.2. Mục tiêu của Hoa Kỳ về ngoại giao số dưới thời Tổng thống Joe Biden 

(2021 - 2024) 

Tháng 10/2021, Ngoại trưởng Antony J. Blinken cam kết rằng Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ trong giai đoạn mới sẵn sàng hoạt động trong trạng thái đáp ứng được các 

thử thách mới của thế kỉ XXI. Trong buổi công bố này vừa có sự tham gia trực tiếp 

và trực tuyến của nhiều thành phần là thành viên của chính phủ Hoa Kỳ bao gồm 

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, các nhà ngoại giao và các thành viên của Viện 

Dịch vụ Đối ngoại (Foreign Service Institute - FSI). Viện Dịch vụ Đối ngoại chính 
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là nơi đào đạo ra nguồn nhân lực cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bao gồm đào tạo ngoại 

ngữ, chính trị kinh tế, lịch sử. Theo ông Blinken, “Hoa Kỳ là nước có công nghệ 

tiên tiến nhất trên Trái đất nên Hoa Kỳ cần phải đẩy mạnh lợi thế này” [U.S 

Department of State, 2021c] và ông cũng đề ra năm trụ cột chính trong việc hiện đại 

hóa ngoại giao của Hoa Kỳ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên phạm 

vi toàn cầu. Trước nhất chính là xây dựng khả năng cao về kiến thức chuyên môn 

trong cách lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc gia như khí hậu, y tế, an ninh mạng, 

đổi mới công nghệ, kinh tế cũng như ngoại giao đa phương. Hoa Kỳ mong muốn 

thúc đẩy hợp tác, đẩy mạnh các chương trình nghị sự theo hướng công nghệ hóa. 

Thứ hai, gia tăng giao tiếp đối thoại bên cạnh giao tiếp một chiều như khuyến khích 

các sáng kiến mới từ tất cả các nhân viên của bộ ngoại giao; yêu cầu các nhân viên 

ngoại giao cần tương tác với công chúng một cách thường xuyên hơn trên không 

gian mạng cả trong và ngoài nước. Thứ ba, Bộ Ngoại giao cần xây dựng và trau dồi 

cho đội ngũ nhân sự nhiều hơn, đặc biệt là đa dạng hóa về màu da, dân tộc, tôn 

giáo… của nhân viên Bộ ngoại giao nhằm tìm hiểu tốt hơn mối quan tâm của các 

nhóm lợi ích. Trụ cột thứ tư là hiện đại hóa công nghệ bởi vì từ Washington cần có 

một cách linh hoạt, tăng khả năng tiếp cận và tích hợp được cơ sở hạ tầng phục vụ 

cho chính sách của Hoa Kỳ. Cuối cùng trụ cột thứ năm chính là tăng cường gắn kết 

với công chúng nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ [U.S Department of 

State, 2021c]. Trong bài tuyên bố này, Ngoại trưởng Bliken có đề cập về việc Tổng 

thống Biden cam kết đặt ngoại giao làm trung tâm của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ 

và trong một thập kỷ qua Quốc hội đã đồng ý cho Bộ Ngoại giao tuyển dụng thêm 

500 vị trí phục vụ cho công tác dân sự và ngoại giao mới. Trong đó, Internet được Bộ 

Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định là nguồn động lực cho việc học tập, kết nối cũng như 

tăng trưởng kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ muốn sử dụng công 

nghệ nhằm thúc đẩy hợp tác thông qua các chương trình nghị sự có sự tham gia của 

công nghệ [U.S Department of State, 2021c]. Như vậy xét trên khía cạnh ứng dụng 

công nghệ và cải tiến phương thức ngoại giao, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

đều chung một định hướng cùng thúc đẩy công nghệ phục vụ cho lợi quốc gia.  
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Tháng 06/2022, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken đã đưa ra cam kết 

về việc phát triển toàn cầu trên không gian số. Sáng kiến này do Doreen Bogdan-

Martin, Giám đốc Cơ quan Phát triển Viễn thông (International Telecommunication 

Union‟s Telecommunication Development Bureau) của Liên minh Viễn thông quốc 

tế (International Telecommunication Union) đề kiến. Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò dẫn 

đầu trong việc phát triển kết nối ở những vùng hẻo lánh tại Kenya để tất cả mọi 

người đều có thể kết nối vào hệ thống Internet với phương châm “Truy cập: kết nối 

mọi người ở mọi nơi”. Đồng thời số hóa còn gắn liền với hỗ trợ cho thanh niên 

thông qua việc hỗ trợ cho YouthMappers - một cộng đồng toàn cầu gồm sinh viên 

và các nhà nghiên cứu giáo dục trên 65 quốc gia và 320 trường đại học phát triển vì 

sự tiến bộ của toàn thế giới [U.S Department of State, 2022a].  

Trong “Kế hoạch chiến lược chung từ năm 2022 - 2026” của Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (Joint Strategic Plan FY 2022 - 

2026 U.S. Department of State U.S. Agency for International Development) có đề 

cập đến mục tiêu 4.2 liên quan đến hiện đại hóa công nghệ thông tin và tận dụng các 

nguồn dữ liệu để cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định và hoàn thành các 

sứ mệnh ngoại giao [U.S Department of State, 2022b]. 

Về tương lai số hóa và Internet, vào tháng 03/2023, Hoa Kỳ có đưa ra “A 

Declaration for the Future of the Internet” (tạm dịch “Tuyên bố về tương lai của 

Internet”). Trong tuyên bố này Hoa Kỳ nhấn mạnh quan điểm Internet là một hệ 

thống liên lạc mà được kết nối duy nhất cho toàn thể nhân loại. Sự phát triển của 

Internet gắn liền với sự phát triển, thịnh vượng của toàn cầu [U.S. Department of 

State, 2023b, p.1].  

 Năm 2023, trong văn bản “Evaluating U.S.-China Policy in the Era of 

Strategic Competition” (tạm dịch: “Đánh giá Cạnh tranh chiến lược giữa Trung 

Quốc - Hoa Kỳ”) trình Quốc hội, China House được xem là đóng vai trò trong việc 

tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Bộ Ngoại giao về các vấn đề liên quan đến 

Trung Quốc. Trong đó, vấn đề ngoại giao số được xem như là một nguồn lực phù 

hợp để tiếp cận với Trung Quốc trong thời điểm hiện nay [Committee on Foreign 

Relations - U.S Senate, 2023, p. 9].  
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 Vào tháng 5/2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố liên quan đến không 

gian mạng và chiến lược chính sách kỹ thuật số mang tên “Chiến lược Không gian 

mạng Quốc tế và Chính sách Kỹ thuật số của Hoa Kỳ” (United States International 

Cyberspace and Digital Policy Strategy). Trong đó, Hoa Kỳ nhận diện những cơ hội 

cũng như thách thức trong công tác quản lý và phát triển không gian mạng nhằm 

chống lại các mối đe dọa của việc mất an ninh. Để đảm bảo được công tác số hóa 

liên quan đến đối ngoại Hoa Kỳ mong muốn xây dựng sự đoàn kết kỹ thuật số quốc 

tế (digital solidarity). Đoàn kết kỹ thuật số chính là việc các quốc gia sẵn sàng hợp 

tác với nhau để có thể đạt được các mục tiêu chung, giúp đỡ nhau trong môi trường 

quốc tế cũng như thúc đẩy việc đổi mới trong khoa học công nghệ [U.S Department 

of State, 2024c, p. 7]. Có thể thấy, văn bản này lại một lần nữa khẳng định số hóa 

đóng vai trò hết sức quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ 

luôn muốn đóng vai trò tiên phong để có thể định hình, phát triển và thúc đẩy các 

nền tảng số nhằm chuẩn bị cho chính Hoa Kỳ và các quốc gia tham gia vào công tác 

này. Ba nguyên tắc được đề cập trong chiến lược này bao gồm (i) một tầm nhìn đảm 

bảo cho không gian mạng an toàn dựa trên luật pháp quốc tế; (ii) cần có sự tích hợp 

giữa an ninh mạng, phát triển bền vững và đổi mới công nghệ; (iii) tiếp cận chính 

sách toàn diện thông qua việc sử dụng các công cụ ngoại giao, nghệ thuật quản trị. 

Chiến lược này có bốn lĩnh vực hành động sẽ triển khai chính là (i) thúc đẩy, xây 

dựng và duy trì một hệ sinh thái số mở, an toàn; (ii) cần có định hướng tôn trọng 

quyền con người đối với quản trị kỹ thuật số và dữ liệu, phù hợp với giá trị của các 

đối tác quốc tế đề ra; (iii) thúc đẩy hành vi nhà nước một cách có trách nhiệm trong 

không gian mạng, đối phó với các mối đe dọa trong không gian mạng; (iv) đẩy 

mạnh và xây dựng năng lực số và an ninh mạng của các đối tác quốc tế bao gồm 

khả năng chống lại tội phạm mạng.   

Trên trang của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố, hiện nay có tổng cộng 21 

chính sách nhận được sự quan tâm của chính quyền nước này. Trong đó có hai vấn 

đề liên quan trực tiếp đến ngoại giao số chính là các vấn đề thuộc về không gian 

mạng và khoa học kỹ thuật. Đối với mảng chính sách liên quan đến không gian 

mạng, chính phủ Hoa Kỳ nhắm đến đảm bảo an ninh không gian mạng để có thể 
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bảo vệ được an ninh quốc gia của Mỹ và thúc đẩy sự thịnh vượng. Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ đã và đang nỗ lực đi đầu nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng thông tin và truyền 

thông mở để tăng khả năng tương tác [U.S Department of State, 2024a].  

3.3.3. Công cụ và nền tảng sử dụng của ngoại giao số Hoa Kỳ dưới thời Tổng 

thống Joe Biden (2021 - 2024) 

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng có những sự quan tâm nhất định 

đến việc chuẩn bị nguồn lực cho Hoa Kỳ để thực thi ngoại giao số của Hoa Kỳ.  

Dưới nhiệm kỳ của ông Biden, việc chú trọng vào việc hoàn thiện các cơ 

quan liên quan đến không gian số của Hoa Kỳ đã được đẩy mạnh. Ngoài các cơ 

quan đã có trước đây vào tháng 4/2022, Cục Chính sách Kỹ thuật số và Không gian 

mạng (Bureau of Cyberspace and Digital Policy (CDP) bắt đầu hoạt động. Nhiệm 

vụ của Cục này phụ trách nhiệm vụ liên quan đến Internet và đặc biệt là mảng ngoại 

giao số nhằm tăng cường hoạt động có trách nhiệm của nhà nước trong không gian 

mạng và thực hiện các chính sách bảo vệ tính trung thực và an ninh của cơ sở hạ 

tầng Internet, phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh và duy trì 

các giá trị dân chủ. Cục giải quyết các thách thức về an toàn của tiểu bang, các cơ 

hội kinh tế và các cân nhắc về giá trị do Internet, công nghệ kỹ thuật số và chiến 

lược kỹ thuật số đưa ra, đồng thời thúc đẩy đạo đức và tiêu chuẩn công bằng, minh 

bạch và hỗ trợ các giá trị của Mỹ [U.S Department of State, 2022c]. 

Chính quyền Tổng thống Joe Biden từ những ngày đầu đã lựa chọn việc thực 

thi “sức mạnh thông minh” và xem đây như một lựa chọn tối ưu. Sự lựa chọn các 

nhân sự trong bộ máy chính quyền của ông Biden đã thể hiện điều này. Ông đã tận 

dụng nguồn lực về nhân sự từ các chuyên gia cũng như các cựu quan chức có kinh 

nghiệm dày dặn cũng như chuyên môn sâu về an ninh và đối ngoại để kiện toàn cho 

bộ máy của mình [Lê Lâm, 2021]. Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm nhiều quan 

chức phục vụ cho Bộ Ngoại giao trong công tác đối ngoại.  

Năm 2022, Nate Fick đã được Tổng thống Joe Biden đề cử là Đại sứ toàn 

diện về kỹ thuật số và không gian mạng  (Ambassador at Large for Cyberspace and 

Digital Policy) [White House, 2022]. Trước đây, Nate Fick là Giám đốc điều hành 

của Endgame - một công ty phần mềm an ninh mạng.  Từ năm 2009-2012, Fick là 
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Giám đốc điều hành của Trung tâm An ninh Mỹ. Ông đã khởi động chương trình về 

công nghệ và an ninh quốc gia. Fick cũng từng là sĩ quan trinh sát và bộ binh của 

Thủy quân lục chiến tại Afghanistan và Iraq. Fick tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại 

học Dartmouth và có bằng Thạc sĩ Quản lý công của Trường Harvard Kennedy, 

bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Kinh doanh Harvard. Ông là thành 

viên hội đồng quản trị của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và Hội đồng Cố vấn Quân 

sự và Cựu chiến binh tại JPMorgan Chase & Co. Có thể thấy với tiểu sử bản thân 

nêu trên, chính quyền ông Biden đang tìm kiếm những người biết được lợi ích của 

Hoa Kỳ, nắm được lợi thế công nghệ và quản trị trong cả khu vực công và khu vực 

tư để phục vụ cho công tác đối ngoại. Trong tháng 10/2022 sau khi nhậm chức được 

vài tuần trong bài phát biểu liên quan đến “Cyber Security Awareness Month” 

(Tháng nhận thức về An ninh mạng), ông có đề cập đến Hoa Kỳ cho rằng ngoại 

giao chính là một công cụ chính trong việc giải quyết các thách thức quốc tế trên 

không gian mạng. Chính vì vậy, quyền truy cập Internet toàn cầu là quyền cơ bản để 

công chúng có thể có được nguồn thông tin an toàn, đáng tin cậy [U.S Department 

of State, 2022e].  

Các nền tảng truyền thông về website và cả mạng xã hội vẫn được tiếp tục 

thúc đẩy triển khai. Trong năm 2023, Cục Công vụ Toàn cầu (Bureau of Public 

Affairs) đã tiếp cận  được 1,3 tỉ người, tận dụng được tiềm năng của 202 trang web và 

12 tài khoản mạng xã hội Flagship (trang mạng xã hội chính) trực thuộc Bộ Ngoại 

giao quản lý [U.S Department of State, 2024d, p. 65]. Riêng trong năm 2023, trang 

www.state.gov đã chào đón 38 triệu lượt truy cập với 75 triệu lượt xem; các trang 

web của các phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ ở các nước cũng đã chào đón 115 triệu 

người truy cập và có 435 triệu lượt xem [U.S Department of State, 2024d, p. 73].  

Tính đến tháng 07/2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý tổng cộng 1457 tài 

khoản trên mạng xã hội trong hầu hết các lĩnh vực và khu vực trên phạm vi toàn 

cầu. Ngoài việc phục vụ công tác, gia tăng sự hiện diện trên mạng xã hội ở các quốc 

gia và vùng lãnh thổ, Hoa Kỳ cũng có những tài khoản hướng đến công chúng để 

phổ biến các hoạt động đối ngoại cần triển khai. Ở nội địa, Hoa Kỳ có 271 tài khoản 

mạng xã hội; khu vực châu Phi là 185 tài khoản; Đông Bắc Á và Thái Bình Dương 

http://www.state.gov/
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là 187 tài khoản; Châu Âu và các quốc gia Á-Âu có số tài khoản cao nhất với 355 

tài khoản; Trung Đông và Bắc Phi hiện có 111 tài khoản; Nam và Trung Á có 105 

tài khoản; các quốc gia châu Mỹ và Tây Bán Cầu có 227 tài khoản; các tổ chức và 

hoạt động quốc tế có riêng 37 tài khoản [U.S Department of State, 2024e]. Điều này 

thể hiện sự đa dạng trong các lĩnh vực tiếp cận, nhận diện của Bộ Ngoại giao Hoa 

Kỳ trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.  

Nhóm Đào tạo và Chiến lược Kỹ thuật số  (Digital Strategy and Training 

team - DST) phụ trách nhiệm vụ chuyên cung cấp, tư vấn cũng như đảm trách phần 

phê duyệt của các tài khoản mạng xã hội mới được đưa vào sử dụng của Bộ Ngoại 

giao cũng như ban hành các hướng dẫn về mạng xã hội để hỗ trợ việc đăng bài. Vào 

năm 2023, đơn vị này đã tập huấn cho hơn 50 cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ 

cũng như các văn phòng thuộc Bộ Ngoại giao về việc soạn thảo các chiến lược 

truyền thông xã hội. 2668 giải pháp truyền thông xã hội và 203 khóa đào tạo cùng 

với 1853 người tham gia liên quan đến sử dụng hệ thống mạng xã hội, truyền thông 

[U.S Department of State, 2024d, p. 71]. 

Tổng thống Biden cũng được xem là một lãnh đạo tích cực sử dụng mạng xã 

hội. Tài khoản mạng xã hội chính thức mang tên President Joe Biden trên trang 

Facebook được thiết lập vào ngày 11/01/2021 và hiện nay có 12 triệu lượt người 

theo dõi và cũng có tick xanh đánh dấu là tài khoản chính chủ. Ông Biden cũng có 

các tài khoản cá nhân và chính thức khác trên các nền tảng được xem là ít người 

tham gia hơn Facebook như Instagram với trang chính thức tên President Joe Biden 

có 19,2 triệu người theo dõi và trang cá nhân Joe Biden có 17,1 triệu người theo 

dõi. Ngoài ra ông Biden cũng tích cực có mặt trên các nền tảng mạng xã hội mới ra 

đời sau nay như trang Threads - một nền tảng trực tuyến tập trung vào tính năng 

chia sẻ nội dung văn bản ngắn cũng như thực hiện các liên kết, video và hình ảnh 

vào cuối năm 2023. Điều này cho thấy bản thân ông Joe Biden đã có những nhận 

thức và sử dụng mạng xã hội từ rất sớm ngay cả khi chưa trở thành Tổng thống Mỹ. 

Ông Biden đã thấy được tầm quan trọng của các nền tảng mạng xã hội từ những 

năm 2007. Chính vì thế, dưới thời kỳ cầm quyền của mình cùng với sự phát triển 

của công nghệ, sự đa dạng hóa các nền tảng trong công tác ngoại giao, số hóa cũng 

được chính quyền của ông chấp nhận và luôn đẩy mạnh nhất.  
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Hình 3.1. Ảnh chụp trang Facebook chính thức của Tổng thống Joe Biden             

tháng 04/2024 

 

Hình 3.2. Ảnh chụp trang Facebook cá nhân của Tổng thống Joe Biden                

tháng 04/2024 

Tổng thống Biden tiếp tục ngoại giao số với một chiến lược rõ ràng và được 

thực hiện bài bản bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thể hiện ngay từ bài phát biểu đầu 

trước Bộ Ngoại giao, ông cũng thể hiện là một tổng thống ôn hòa, chăm lo các vấn 

đề an sinh thông qua các bài đăng của mình. Mạng xã hội được sử dụng triệt để 

ngay từ giai đoạn đầu tiên để đẩy mạnh thông tin. Chẳng hạn như khi Tổng thống 

Biden tham gia vào các hoạt động chống biến đổi khí hậu và liên tục đăng tải trên 

Twitter của mình. Tổng thống Biden đã triệu tập 40 nhà lãnh đạo thế giới trong Hội 

nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trực tuyến về Khí hậu vào tháng 4 năm 2021 để 

quy tụ thế giới trong nỗ lực ứng phó với thảm họa khí hậu và đáp ứng các yêu cầu 

khoa học. Các bài viết trên nền tảng Twitter của ông Biden đã thu hút hàng chục 

ngàn lượt lượt tương tác và giúp cho thấy được hình ảnh nước Mỹ sẵn sàng ứng phó 

với các sự kiện liên quan đến sự sống còn của Trái đất.  
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Hình 3.3. Ảnh chụp màn hình bài đăng trên tài khoản Twitter của                             

Tổng thống Joe Biden tháng 04/2021 

3.3.4. Mô hình tổ chức và thể chế ngoại giao số dưới thời Tổng thống Joe Biden 

(2021 - 2024) 

 Tại khu vực Đông Nam Á, năm 2021 giữa đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ đã 

tham gia vào các hội thảo quốc tế về Ngoại giao số (International Conference on 

Digital Diplomacy 2021 - ICDD 2021) với chủ đề “Unmasking Digital Diplomacy 

in the New Normal” (Ngoại giao số trong giai đoạn bình thường mới) do chính phủ 

Indonesia tổ chức với sự tham gia của nhiều bộ trưởng các nước và các bên liên 

quan từ Mỹ , Úc, Brunei Darussalam, Campuchia, Chile, Trung Quốc, Fiji, Phần 

Lan, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, 

Singapore, Nam Phi, Thái Lan, Anh, và Việt Nam. Hội thảo này nhằm mục đích 

trao đổi ý tưởng, chuyên môn, kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa các 

quốc gia trên thế giới cho các vấn đề liên quan đến cách thức vận dụng ngoại giao 

số giữa đại dịch, hợp tác và hỗ trợ để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật số [Ministry 

of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2021]. Năm 2023, Hoa Kỳ có tham 

gia vào hội thảo “Thông tin sai lệch - Phản ứng của EU trước mối đe dọa thao túng 

thông tin của bên ngoài” (Beyond disinformation - EU responses to the threat of 

foreign information manipulation) nhằm đề cập đến những diễn biến mới của châu 

Âu chống lại việc thao túng các thông tin từ nước ngoài cũng như các cách thức 

chống lại [European Union, 2023].   

Chính quyền Tổng thống Biden thể hiện việc sẵn sàng đối thoại các chủ đề 

thông qua ngoại giao số bằng các diễn đàn online và Ngoại trưởng Blinken là người 

đại diện với tần số cao trên các nền tảng này. Bên cạnh đó, các nội dung mà Hoa Kỳ 
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giao tiếp với thế giới bên ngoài chủ yếu xoay quay các giá trị, chuẩn mực mà nước 

này theo đuổi. Tháng 06/2022, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc đối thoại với cô 

Maria Ressa
2
 liên quan đến các cơ hội và thách thức mà chuyển đổi số mang lại 

trong bối cảnh ngoại giao toàn cầu và vận động những hành động vì quyền con 

người. Cuộc đối thoại này diễn ra trực tiếp giữa ông Blinken và cô Ressa đã được 

tường thuật trên mạng [U.S Department of State, 2022d]. 

Bên cạnh việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực là các nhà ngoại giao để 

phục vụ cho việc triển khai ngoại giao số, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đẩy mạnh 

các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy vai trò của sinh viên Hoa Kỳ. Theo đó 

chương trình Thực tập sinh ảo (Virtual Student Federal Service Internship Program) 

được tiếp tục duy trì và mở rộng. Các thực tập sinh sẽ cùng với các cơ quan đại diện 

ngoại giao của Hoa Kỳ và các văn phòng liên bang tiến hành ngoại giao số bởi quá 

trình các bạn thực tập chính là trở thành đại diện của nước Mỹ trên phạm vi toàn 

cầu. Chương trình này được thực hiện từ năm 2009 và hiện nay có hơn 10.000 thực 

tập sinh làm việc từ xa nhằm thúc đẩy các công việc của chính quyền liên bang. 

Chương trình này mở ra cho tất cả các công dân Hoa Kỳ tốt nghiệp trung học phổ 

thông, sinh viên đại học và cả nghiên cứu sinh. Mỗi năm có tổng cộng 5 đợt thực 

tập với số lượng 300 thực tập sinh mỗi đợt [U.S Department of State, 2024c]. 

Dưới thời của Tổng thống Joe Biden, ngoại giao số còn có sự tham gia mạnh 

mẽ cũa các phần mềm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo để có thể gia tăng hiệu quả trong công 

tác ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ. Trí tuệ nhân tạo được áp dụng để có thể đưa 

ra các hướng tiếp cận phục vụ tốt hơn, đạt hiệu suất cao hơn cho hoạt động ngoại 

giao của Hoa Kỳ. Alexander Hunt là một nhà ngoại giao công tác tại Đại sứ quán 

Hoa Kỳ ở Guinea cho biết đại sứ quán này đã áp dụng trí tuệ nhân tạo mà cụ thể là 

ChatGPT vào hoạt động thường nhật của cơ quan. ChatGPT được sử dụng để soạn 

thảo ra bài phát biểu, các thông cáo báo chí và các bài đăng trên mạng xã hội. Các 

nhiệm vụ này giúp giảm thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ tại đại sứ quán, việc 

cần chú ý là đội ngũ cán bộ này cần phải kiểm tra tính chính xác cũng như độ trung 

                                                           
2
 Maria Ressa là một nhà báo Mỹ gốc Philippines và là đồng sáng lập của trang Rappler - một trang web tin 

tức trực tuyến. Cô là một cá nhân theo đuổi tự do báo chí. Maria Ressa cũng đã giành được giải Nobel vì hòa 

bình vào năm 2021.  
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thực của nội dung sản phẩm cuối cùng. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo còn được dùng 

trong việc hỗ trợ xử lý tư liệu hình ảnh, video cũng như âm thanh để sản xuất ra các 

sản phẩm truyền thông nhằm quảng bá về chính phủ Hoa Kỳ cũng như các hoạt 

động của cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ [U.S Department of State, 2023d]. 

Việc Alexander Hunt ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác ngoại giao của 

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Guinea cũng đã mang đến cho nhà ngoại giao này giải 

thưởng “2023 Ameri Prize Recognizes Innovative Use of Artificial Intelligence” 

(Giải thưởng ghi nhận sự Sáng tạo trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo). Giải thưởng 

Ameri được nhà ngoại giao Goli Ameri sáng lập để ghi nhận các thành tựu của các 

nhà ngoại giao phục vụ cho thực thi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với các cải 

tiến tốt hơn. Chương trình giải thưởng này được Trường Đại học Southern 

California phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xét chọn [USC Center on Public 

Diplomacy, 2023]. Điều này cho thấy rằng Hoa Kỳ luôn có những cán bộ ngoại 

giao nắm bắt được công nghệ và ứng dụng vào hoạt động đối ngoại một cách hợp lý 

và phục vụ tốt cho công tác của mình.  

 

Hình 3.4. Giao diện sử dụng ChatGPT phục vụ cho hoạt động đối ngoại                        

tại Đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Guinea (nguồn: U.S Department of State, 2023d) 
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 Trong quá trình thực thi công tác ngoại giao và tương tác với công chúng, 

các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nhận định rằng họ phải đối mặt thường xuyên với vấn 

đề bị xem là “whatabouism”. “whatabouism” là từ để chỉ Hoa Kỳ là đạo đức giả để 

lôi kéo những người không có thiện cảm với Mỹ. Chính vì vậy, quan chức ngoại 

giao Hoa Kỳ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tập hợp lại các dữ liệu thông tin thiếu 

chính xác cũng như thống kê được nguồn gốc nơi các nguồn thông tin ấy phát xuất 

để có thể lên các chiến lược phù hợp để có thể có những chính sách, hoặc các hành 

động để ứng phó với các luồng thông tin này. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng 

được sử dụng để đánh giá hiệu quả nội dung được đưa lên các kênh mạng xã hội 

[U.S Department of State, 2023d]. 

 Ngoại giao số muốn vận hành cần một điều chắc chắn là phải có sự tham gia 

của Internet và các cơ quan ngoại giao trên nền tảng mạng xã hội, website. Chính vì 

mục tiêu nhằm nâng cao phạm vi hoạt động của ngoại giao số nên chính phủ Hoa 

Kỳ cũng tăng cường hoạt động, phối hợp với các quốc gia khác nhằm nỗ lực hơn 

nữa trong việc thương thảo, hợp tác trong lĩnh vực không gian mạng. Việc thể chế 

hóa, tham gia vào các cam kết hợp tác về không gian mạng, đẩy mạnh sự minh bạch 

thông tin giữa Hoa Kỳ với các quốc gia trên thế giới được thực hiện hàng loạt dưới 

thời Tổng thống Joe Biden. Chẳng hạn như vào tháng 03/2024, Tuyên bố chung về 

Đối thoại mạng và kỹ thuật số Hoa Kỳ-Jordan lần thứ hai (Joint Statement on the 

Second U.S.-Jordan Cyber and Digital Dialogue) đã được ký kết. Theo đó, Hoa Kỳ 

và Jordan sẽ tăng cường phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin, đặc biệt là phối hợp với USAID khuyến khích phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này 

nhằm tăng cường quản lý Internet để thúc đẩy sự rộng mở, an toàn [U.S Department 

of State, 2024b]. 

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ luôn nỗ lực để thực hiện việc Hoa 

Kỳ cam kết phát triển toàn cầu nhằm tập trung vào các nhóm người yếu thế, ít có cơ 

hội tiếp cận với Internet. Theo đó, Hoa Kỳ đã cam kết tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo 

hỗ trợ sáng kiến Partner2Connect (P2C) của Liên minh Viễn thông Quốc tế 

(International Telecommunication Union - ITU) nhằm thực hiện mục tiêu kết nối 

2,9 tỉ người chưa có Internet. P2C tập hợp các bên liên quan lại với nhau để thúc 
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đẩy kết nối có ý nghĩa và chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn cầu, tập trung vào những 

cộng đồng khó kết nối nhất ở các quốc gia kém phát triển nhất cũng như ở các quốc 

gia đang phát triển không giáp biển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Việc làm 

này của chính phủ Hoa Kỳ không chỉ giúp phát triển bền vững mà còn nhằm mục 

đích tạo ra được nền tảng Internet kết nối và từ đó tạo được điều kiện giúp cho Hoa 

Kỳ có thể ứng dụng được ngoại giao số của mình đến những vùng đất xa xôi nhất. 

Các cam kết này bao gồm: Hỗ trợ tài nguyên công cộng kỹ thuật số: đây là việc tập 

hợp các chính phủ, các xã hội dân sự, các kỹ sư phần mềm và các công ty công 

nghệ nhằm tạo ra “Giá trị: xây dựng hệ sinh thái số”; mở rộng kết nối kỹ thuật số tại 

các vùng nông thôn ở Kenya: thực hiện việc kết nối các trường học với Internet, 

chính phủ Hoa Kỳ và Kenya cùng nhau hành động việc mở rộng kết nối số đến các 

cộng đồng ở các vùng nông thôn Kenya. USAID cung cấp các hỗ trợ tài chính, công 

nghệ để nhằm xóa đi khoảng cách số tại các cộng đồng này; cung cấp năng lực và 

hỗ trợ kỹ thuật: Thông qua Quan hệ Đối tác Kết nối số và An ninh mạng (Digital 

Connectivity and Cybersecurity Partnership - DCCP), Hoa Kỳ sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ 

thuật và nâng cao năng lực để giúp các chính phủ ở các quốc gia đang phát triển 

thiết lập chính sách và khung pháp lý về công nghệ thông tin và truyền thông, qua 

đó thúc đẩy một nền kinh tế số phát triển toàn diện. Đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ đã 

đầu tư hơn 47 triệu USD vào các nỗ lực này [U.S. Department of State, 2022a].  

 

Tiểu kết chương 3 

Xét về quan điểm, mục tiêu thực hiện trong quá trình triển khai ngoại giao số 

của Hoa Kỳ có sự kế thừa từ những chính sách của các đời Tổng thống và các giai 

đoạn trước đây, tức ở cấp độ cá nhân cũng như quốc gia chính sách đối ngoại liên 

quan đến ngoại giao số được triển khai đồng bộ.  

Có thể thấy rằng mức độ đầu tư cho ngoại giao số của Hoa Kỳ có thay đổi qua 

ba đời tổng thống nhưng nhìn chung cả ông Obama, ông Trump và ông Biden đều có 

cách thức tương tác với công chúng thế giới. Tổng thống Barack Obama là người đã 

có nhận thức về tầm quan trọng của ngoại giao số ngay từ những ngày đầu chạy đua 

tranh cử tổng thống. Mọi hoạt động của ông trên các trang mạng xã hội đều được đầu 
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tư, chăm chút về mặt hình ảnh và nội dung. Trái với ông Obama, ông Trump sử dụng 

mạng xã hội như một nơi để thể hiện ý kiến cá nhân của mình và tương tác trực diện 

với nhà lãnh đạo, công chúng khác và có phần ngẫu hứng. Điều này làm cho ngoại 

giao số gắn liền với tên tuổi của ông Trump thể hiện là một người cởi mở giao tiếp 

nhưng cũng gây nhiều tranh cãi do các phát ngôn có những ngôn từ chưa phù hợp ở 

nơi có độ phủ sóng cao là mạng xã hội và đặc biệt là do một Tổng thống truyền tải. 

Đối với ông Biden, tần suất phủ sóng không dày đặc tính cá nhân như ông Trump 

nhưng chủ yếu từng bài đăng của ông thể hiện rất rõ quan điểm, chính sách của Hoa 

Kỳ theo định hướng tập trung vào ngoại giao của chính phủ trong giai đoạn này. Ông 

Biden thường xuyên có nhiều video phát ngôn được đăng tải trên các kênh mạng xã 

hội khác ngoài Facebook là Instagram hay chia sẻ ngắn trên Threads. Ông Biden 

cũng là một vị Tổng thống luôn chú trọng đến kết nối trên không gian mạng nên các 

nội dung, hình ảnh cũng như các video được chia sẻ thường xuyên.  

Ngoại giao số xuất hiện và được phổ quát rộng khắp đến từng cán bộ ngoại 

giao của Hoa Kỳ. Những lực lượng được chuẩn bị và tiếp tục được tập huấn, cập 

nhật các kỹ năng để sử dụng các phương tiện, công cụ và các nền tảng công nghệ 

luôn được chính phủ Hoa Kỳ tập trung đầu tư, phát triển. Chính điều này giúp cho 

ngoại giao số của Hoa Kỳ không ngừng gia tăng sự hiện diện cũng như độ phủ sóng 

và tiếp cận gần hơn với công chúng thế giới. Ngoại giao số vừa được xem là một 

công cụ hữu hiệu phục vụ cho ngoại giao truyền thống nhưng bản thân của hình 

thức ngoại giao này cũng đã mang trong mình những sáng kiến riêng biệt để trở 

thành một hình thức ngoại giao có tính mới và mang đến hiệu quả chung cho ngoại 

giao và hoạt động đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngoại giao số đẩy mạnh các hoạt động 

của ngoại giao Hoa Kỳ một cách nhanh chóng, có thể ứng phó được với các vấn đề 

cần hỗ trợ nhân đạo cũng như phòng chống tội phạm.  

Tóm lại, mỗi chính quyền có những cách tiếp cận và ưu tiên khác nhau, phản 

ánh sự linh hoạt trong việc vận dụng công nghệ và khả năng thích ứng với các vấn 

đề toàn cầu. Những nội dung trong chương này chính là cơ sở quan trọng để luận án 

tiếp tục đánh giá, tác động và xu hướng sắp tới của ngoại giao số Hoa Kỳ trong 

chương kế tiếp.  
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Chương 4. ĐÁNH GIÁ, TÁC ĐỘNG, DỰ BÁO VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 

 

 Để đánh giá về ngoại giao số của Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 2009 đến 2024, 

luận án sẽ đi vào đánh giá các quan điểm, mục tiêu, mô hình tổ chức và thể chế 

ngoại giao công cụ và nền tảng sử dụng của ngoại giao số qua ba đời Tổng thống 

Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden Thông để đưa ra các nhận xét, so sánh 

giữa ba đời Tổng thống của Hoa Kỳ. Sau đó, nghiên cứu sẽ đi vào đánh giá các tác 

động của ngoại giao số đến Hoa Kỳ và thế giới. Để thực hiện việc dự báo, luận án 

sử dụng phương pháp phân tích yếu tố tác động (impact analysis) để xác định các 

yếu tố tác động đến ngoại giao số của Hoa Kỳ, mối quan hệ giữa các yếu tố cũng 

như đánh giá mức độ ảnh hưởng. Từ đó có thể đưa ra được các dự báo xu hướng 

của ngoại giao số Hoa Kỳ trong tương lai. Một nội dung cũng được đề cập đến 

trong chương 4 này chính là hàm ý cho Việt Nam khi tiến hành ngoại giao số.  

4.1. Đánh giá 

Xét về mặt quan điểm, từ lâu Hoa Kỳ luôn chú trọng vào việc áp dụng kỹ 

thuật số vào chính sách đối ngoại của mình để nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và 

lợi thế cạnh tranh về mặt hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Đặc biệt hơn là 

trong thế giới hiện nay, quốc gia nào làm chủ thông tin sẽ đạt được thế mạnh về mặt 

hình ảnh và ngoại giao quốc gia. Từ những ngày đầu các lãnh đạo đã quyết định 

đường lối của Hoa Kỳ phải tiến lên dẫn đầu trên con đường thực thi ngoại giao số. 

Hoa Kỳ luôn coi trọng sự phát triển và cạnh tranh trong số hóa của việc vận dụng 

công nghệ vào đời sống chính trị xã hội cũng như có thể đảm bảo được lợi ích quốc 

gia của mình. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với ngoại giao số chính là có sự 

tiếp nối thực hiện giữa các đời Tổng thống tuy cả ba có bối cảnh hoạt động khác 

nhau trước khi nhậm chức tổng thống cũng như hoàn cảnh khi hoạt động chính trị 

dẫn tới các động thái khác nhau nhưng nhìn chung đều có sự vận dụng ngoại giao số 

vào hoạt động đối ngoại của Hoa Kỳ từ năm 2009 - 2024.  

Xét trên các mục tiêu ngoại giao số của Hoa Kỳ, các mục tiêu chính sách của 

ngoại giao số của Hoa Kỳ có thể khác nhau do tình hình trong nước và quốc tế khác 

nhau nên khi triển khai ngoại giao số sẽ có sự khác nhau giữa chính quyền thời  ông 
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Obama, ông Trump và ông Biden. Với tình hình nước Mỹ vào những năm 2009, 

chính quyền Tổng thống Barack Obama có mục tiêu chính là cải thiện hình ảnh 

quốc gia của Hoa Kỳ sau cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra vào năm 2008 và việc 

nước Mỹ tham chiến tại Iraq dấy lên báo động trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và 

thế giới Hồi giáo. Hoa Kỳ với mục tiêu lúc bấy giờ chính là thúc đẩy công nghệ số 

để có thể tiếp cận với các nhóm công chúng khác nhau trên phạm vi toàn cầu. Dưới 

thời Tổng thống Donald Trump, với những đặc điểm cá nhân nổi bật về thương hiệu 

cá nhân của Tổng thống với mục tiêu chính là truyền tải thông điệp một cách trực 

tiếp đến các đối tượng công chúng khác nhau trong đó bao gồm có cả lãnh đạo các 

quốc gia và công dân các nước. Ngoại giao và việc sử dụng công cụ số trong đối 

ngoại nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận cũng như đổi mới, duy trì quan hệ đối tác và 

ủng hộ pháp quyền trên không gian mạng. Tuy nhiên, chính vì sự khó đoán trong 

tính cách của ông Trump đã dẫn đến việc tuy rằng Hoa Kỳ cũng có những văn bản 

liên quan đến việc hoạch định chính sách ngoại giao số nhưng đôi khi chiến lược 

không rõ ràng một cách bài bản và đôi khi có phần ngẫu hứng. Dù có những nhận 

định rằng những bài đăng của ông Trump mang tính cách cá nhân, không đại diện 

cho Hoa Kỳ nhưng phát ngôn của ông trên các tài khoản mạng xã hội chính thức 

của chính phủ Hoa Kỳ quản lý chính là lời phát ngôn từ chính phủ. Dưới thời của 

Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ cũng có đề ra các mục tiêu khác nhau cho ngoại 

giao số của quốc gia mình nhưng trọng yếu nhất chính ngoại giao số có thể đối phó 

với các đe doạ của an ninh mạng, giữ vững vai trò lãnh đạo công nghệ toàn cầu và 

đảm bảo cho Internet mở cho nhiều đối tượng công chúng khác nhau.  

Xét trên công cụ và nền tảng sử dụng để triển khai ngoại giao số của Hoa 

Kỳ, ngoại giao số của Hoa Kỳ có  quy mô hoạt động ngoại giao trên phạm vi toàn 

cầu. Việc tạo dựng và quản lý hình của Hoa Kỳ trên nền tảng số (website, mạng xã 

hội) được công chúng biết đến một cách rộng rãi. Các nhà lãnh đạo mà đặc biệt là 

Tổng thống có sự tham gia vào hoạt động ngoại giao số. Các đời Tổng thống có sự 

kế thừa, phát triển về cách thức hoạt động ngoại giao số nhưng đều có điểm chung 

là coi trọng các nền tảng số, biết được sức mạnh của các nền tảng này gây ảnh 

hưởng đến công chúng toàn cầu. Hoa Kỳ có những các lợi thế cạnh tranh của Hoa 
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Kỳ về mặt tài nguyên và tổ chức (nguồn lực cán bộ ngoại giao, con người, công 

nghệ, nền tảng, các kênh tương tác, ngân sách...). Để thực thi chính sách liên quan 

đến ngoại giao số nhằm bảo vệ an ninh và vị thế trên trường quốc tế, Hoa Kỳ đã cho 

thấy được những điểm mạnh vốn có của hệ thống chính sách và kết quả thực thi 

chính sách ngoại giao của mình. Trước nhất, xét về các yếu tố nội tại để phát triển 

ngoại giao số, Hoa Kỳ luôn luôn đầu tư và phát triển các nền tảng công nghệ nhằm 

phục vụ cho mục tiêu thực thi ngoại giao trên nền tảng số. Bên cạnh đó Hoa Kỳ từ 

rất lâu đã có sự chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ cho việc 

phát triển ngoại giao số. Hoa Kỳ đồng thời cũng đã và đang có những định hướng 

rõ nét về việc phát triển chính sách ngoại giao gắn liền với thực tiễn phát triển công 

nghệ trên thế giới từ thời công nghệ điện tín đến thời đại bùng nổ công nghệ thông 

tin ở Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng luôn có những 

chiến lược cụ thể để phát triển ngoại giao số với nhiều ý tưởng và thực tiễn triển 

khai phù hợp. Điều này cho thấy thực tiễn triển khai ngoại giao số từ trước năm 

2009 có một tiền đề hết sức quan trọng cho chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục kế thừa và 

phát triển các điểm mạnh, tận dụng được lợi thế về công nghệ trong nước và thế 

giới để tiếp tục hoạch định ra được các chính sách phù hợp vào thời điểm Tổng 

thống Obama nhậm chức cũng như kéo dài đến thời điểm hiện nay.  

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, hoàn thiện bộ máy để phục vụ cho 

công tác ngoại giao số. Hàng loạt các văn phòng thuộc Bộ Ngoại giao đã ra đời như 

Văn phòng điều phối các vấn đề mạng (2011), Trung tâm Truyền thông Chiến lược 

Chống khủng bố (2011), Trung tâm Kết nối toàn cầu (2016), Cục Chương trình 

Thông tin Quốc tế (2016),… cũng như một vài bộ phận đã có mặt từ trước tiếp tục 

tăng cường hoạt động như Văn phòng eDiplomacy được thành lập vào năm 2003 và 

càng ngày càng phát huy vai trò. Tổng thống Donald Trump cũng quan tâm đến 

việc tinh giản bộ máy để tăng cường hiệu quả hoạt động như vào năm 2019 Cục 

Công vụ toàn cầu ra đời do sự sáp nhập của Cục Chương trình Thông tin Quốc tế 

và Cục Công vụ. Nhưng không phải việc đóng cửa một văn phòng chuyên trách nào 

cũng nhận được sự ủng hộ như việc Văn phòng Điều phối các vấn đề mạng bị đóng 

cửa đã đặt dấu chấm hỏi cho việc ông Trump có thực sự quan tâm đến ngoại giao số 
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hay không. Trong giai đoạn này, Trung tâm Kết nối toàn cầu có thêm sự kết hợp 

thực hiện với Nhóm tương tác công nghệ để sẵn sàng trong việc duy trì cổng thông 

tin hiệu quả và đặc biệt là chống lại các thông tin tuyên truyền, sai lệch về nước Mỹ.  

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngoại giao số đã được chính quyền Trump quan 

tâm vào năm 2019. Chính quyền Biden cũng tiếp tục tiếp nối các chương trình hoạt 

động liên quan đến ngoại giao số như thành lập Cục Chính sách Kỹ thuật số và 

Không gian mạng năm 2022 để giải quyết các thách thức, giá trị tự do Internet, duy 

trì giá trị dân chủ.  

Các nền tảng mạng xã hội được sử dụng phổ biến được Bộ Ngoại giao Hoa 

Kỳ khai thác sử dụng như Facebook, Twitter, Instagram,…với 408 tài khoản của 

các cơ quan đại diện ngoại giao trên phạm vi toàn cầu vào năm 2009, riêng Tổng 

thống Barack Obama có tài khoản cá nhân chính thức dành cho Tổng thống là 

@POTUS và đến khi hết nhiệm kỳ tài khoản này có 11 triệu lượt người theo dõi. 

Tài khoản này tiếp tục được sử dụng khi chuyển giao quyền lực từ ông Obama sang 

ông Trump và tới ông Biden. Dưới thời ông Trump, Hoa Kỳ đã đánh dấu về mặt nền 

tảng, số lượng và mật độ phủ sóng của ngoại giao số của Hoa Kỳ thể hiện qua sự hiện 

diện trên Twitter, Instagram, Facebook, Youtube và Flick với hơn 1200 tài khoản của 

các nhà ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ trên phạm vi toàn 

cầu [U.S Department of State, 2020d], và so với thời ông Obama số lượng tài khoản 

này đã tăng lên gấp ba lần. Ngoại giao số cũng mở ra những lợi điểm trong việc giao 

tiếp với công chúng nước ngoài, tạo nên những thành tựu kết nối quốc tế ngay cả 

trong giai đoạn khó khăn như dịch bệnh. Theo thống kê, Tổng thống Joe Biden là 

Tổng thống có các chuyến công du ít nhất trong quá trình cầm quyền trong các đời 

Tổng thống Mỹ gần đây. Trong một năm đầu cầm quyền chỉ có ba lần ông Biden ra 

nước ngoài, lần đầu là đến Anh, Thụy Sĩ, Bỉ vào tháng 06/2021 nhằm tham gia các kỳ 

họp G7 và Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương; lần thứ hai 

là đến Italia, tòa thánh Vatican nhân dịp cuộc họp của G20 và lần thứ ba chính là đến 

Anh vào tháng 11/2021. Một phần có thể giải thích là do dịch COVID-19 đã hạn chế 

công du, cũng có thể do yếu tố sức khỏe cá nhân của ông Biden. Tuy nhiên, điều này 

không làm hạn chế các hoạt động ngoại giao mà đặc biệt là các hoạt động trên nền 
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tảng kỹ thuật số. Ông Biden và chính quyền của mình đã tận dụng các công nghệ 

thông tin để đưa hình ảnh của Tổng thống cũng như nước Mỹ lên các diễn đàn, tiếp 

cận với công chúng toàn cầu. Trong ngày 20/11/2023, ông chủ Nhà trắng hiện nay 

cũng đã tham gia vào mạng xã hội Threads. Theo người phát ngôn của Nhà trắng là 

Robyn Patterson cho biết lý do của động thái này chính là chính quyền Hoa Kỳ đã 

cam kết sẽ gặp gỡ mọi người ở nơi mà họ đang ở, có nghĩa là sự hiện diện của Tổng 

thống Mỹ trên nền tảng Threads là nhằm tiếp cận và cởi mở giao tiếp với các nhóm 

công chúng mục tiêu [Renshaw, J., 2023]. Ngoài việc sử dụng các mạng xã hội được 

xem là “truyền thống” Hoa Kỳ thường dùng như Facebook, Twitter là các mạng xã 

hội được thiết kế và quản trị bởi các công ty, doanh nghiệp của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ 

cũng tiếp cận với các mạng xã hội của các quốc gia nơi mà Hoa Kỳ có quan hệ 

ngoại giao, hợp tác; chẳng hạn như Weibo, Youku tại Trung Quốc, Vkontakte tại 

Áo và Nga dưới thời Tổng thống Joe Biden [U.S Department of State, 2024e] (chi 

tiết các tài khoản xem thêm tại phụ lục 3). Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý tổng cộng 

1457 tài khoản trên mạng xã hội trong hầu hết các lĩnh vực và khu vực trên phạm vi 

toàn cầu tính đến tháng 07/2024, con số này tăng lên 200 tài khoản so với thời ông 

Trump và gấp 3,5 lần tài khoản so với thời ông Obama.  

Năm 2009, trang web của Nhà trắng tại địa chỉ Whitehouse.gov đã được 

thêm tính năng blog để tăng cường tương tác với công chúng. Tại thời điểm 2014 

Hoa Kỳ có tổng cộng 450 trang web trực thuộc Bộ Ngoại giao trên phạm vi toàn 

cầu với sự đa dạng về mặt ngôn ngữ và phong phú về mặt thông tin. Điều này cho 

thấy dưới thời Tổng thống Barack Obama hệ thống mạng lưới liên lạc, tương tác 

với thế giới đã được đầu tư và phủ sóng từ cấp độ nhà nước đến cá nhân lãnh đạo. 

Bên cạnh độ phủ sóng của các kênh mạng xã hội, các website của Bộ Ngoại giao 

cũng như chính phủ Mỹ luôn được cập nhật thông tin thường xuyên và các nội 

dung thường đi liền với các hoạt động thường nhật cũng như các chương trình 

nghị sự mang tính chất quan trọng đối với Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác 

trên toàn thế giới. Đến năm 2018, tổng số website được tinh giảm xuống còn 194 

websites, tăng lên 200 websites bằng 59 ngôn ngữ vào năm 2020 và 202 websites 

vào năm 2024.  
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Có một điều cũng cần ghi nhận rằng với số lượng nền tảng nhiều nên những 

bộ phận tham gia vào công tác ngoại giao số của Hoa Kỳ chưa thể tương tác với tất 

cả các công chúng. Mặc dù các nền tảng mạng xã hội được cập nhật thường xuyên 

nhưng tính tương tác chưa cao. Hầu hết các trang mạng xã hội đều có phản hồi 

nhưng không phải phản hồi tất cả các câu hỏi, bình luận hay nhận xét nào từ phía 

công chúng đặt ra. Điều này làm cho kênh giao tiếp mạng xã hội vốn dĩ là hai chiều 

nay đôi khi chỉ còn là một chiều. Khi đó sẽ mất đi chiều lắng nghe ý kiến khán giả 

và gia tăng tương tác trên mạng xã hội. Khối lượng thông tin trên Internet do Bộ 

Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp hiện nay có thể dẫn đến sự quá tải thông tin và làm 

giảm đi giá trị của thông điệp ngoại giao. Thông điệp ngoại giao trong một số 

trường hợp sẽ bị xem là tuyên truyền quá mức và gây ra cho người dùng mất định 

hướng nhận định thông tin. 

Bên cạnh đó, những kết quả đạt được hay sức ảnh hưởng của ngoại giao số 

có thể đánh giá các con số liên quan đến số lượng kênh tương tác mà chính phủ Hoa 

Kỳ xây dựng và phát triển cũng như các chủ đề mà công chúng quan tâm để có thể 

thấy được độ phủ sóng nhất định của ngoại giao số. Ngoại giao số cũng mang đến 

việc tiết kiệm chi phí hơn trong công tác quảng bá hình ảnh đất nước Hoa Kỳ. Năm 

2017, Hoa Kỳ tiết kiệm được ngân sách với 194 trang web đại sứ quán, lãnh sự 

quán cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ (giảm hơn ½ so với thời năm 2014) 

có mức kỷ lục là 63 triệu lượt người truy cập (tăng 93% so với năm 2016) nhưng lại 

tiết kiệm đến 1,3 triệu đô la [U.S Department of State, 2018c, p. 31]. Tính đến thời 

điểm năm 2024, Hoa Kỳ có 202 websites của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ với 59 

ngôn ngữ và với hàng trăm triệu người triệu người vào các trang web này.  

Ngoại giao số giúp cho chính phủ Hoa Kỳ tận dụng tối đa các nền tảng công 

nghệ số mà công chúng toàn cầu đang sử dụng. Đơn cử như khi nói đến kinh phí 

hoạt động của Văn phòng Tương tác Kỹ thuật số (Office of Digital Engagement) - 

đơn vị chịu trách nhiệm duy trì tương tác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua các nền 

tảng mạng xã hội như Twitter (@StateDept), Facebook, Flickr, Google+, Instagram 

(@statedept), Medium, Tumblr và SnapChat, trang blog chính thức của Bộ Ngoại 

giao DipNote - trong năm tài khóa 2015 đã chi 1,72 triệu đô cho công tác này 
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nhưng đến năm 2016, 2017 và 2018 con số này chỉ dao động tầm 400.000 đến 

310.000 USD [U.S Department of State, 2018c, p. 124]. Văn phòng Tương tác Kỹ 

thuật số truyền tải chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thông qua tương tác trực tiếp 

với khán giả trên nền tảng kỹ thuật số và chịu trách nghiệm duy trì các kênh truyền 

thông xã hội chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhóm này có nhân sự phụ trách 

sáng tạo nội dung và khuếch đại thông tin trên các tài khoản kỹ thuật số và mạng xã 

hội của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm Twitter (@StateDept), Facebook, 

Google+, Instagram (@StateDept), Medium và SnapChat. Ngoài ra, Văn phòng 

Tương tác Kỹ thuật số còn duy trì blog chính thức của Bộ, DipNote 

(blogs.state.gov) và sản xuất một loạt podcast được phát hành trên SoundCloud và 

các nền tảng khác. Văn phòng Tương tác Kỹ thuật số cũng tạo ra các phiên phát 

trực tiếp (livestream), ghi hình các sự kiện có sự tham dự phát ngôn của Ngoại 

trưởng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và các quan chức cấp cao khác của Bộ Ngoại 

giao trên state.gov và Facebook.com/usdos. Văn phòng Tương tác Kỹ thuật số cũng 

phát hành các hoạt động giao lưu cấp cao trên video.state.gov, kênh Youtube của 

Bộ cũng như hệ thống phân phối hình ảnh và video quốc phòng (Defense Video and 

Imagery Distribution System (DVIDS) để công chúng và giới truyền thông có thể 

xem cũng như tải xuống theo nhu cầu.  

Bảng 4.1. Kinh phí của Văn phòng Tương tác Kỹ thuật số theo các năm tài khóa 

từ 2015 - 2019 

FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 

1,72 triệu USD 490.000 USD 300.000 USD 300.000 USD 310.000 USD 

(nguồn: U.S Department of State, 2018c, p. 124  

- U.S Department of State, 2019b, p. 129) 

 

Có thể thấy rằng thông qua mức độ phủ sóng của các kênh truyền thông của 

Hoa Kỳ trong giai đoạn 2009 đến nay có thể thấy Hoa Kỳ rất đầu tư cho cơ sở vật 

chất để phát triển ngoại giao số trên cả các trang web cũng như các tài khoản trên 

mạng xã hội. Hoa Kỳ muốn sử dụng ngoại giao số để đẩy mạnh hình ảnh quốc gia 

về trách nhiệm toàn cầu như khả năng ứng phó, thúc đẩy tự do, thúc đẩy quyền con 
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người và các nội dung mà công chúng theo dõi cũng ít nhiều liên quan trực tiếp đến 

các giá trị mà Hoa Kỳ muốn đưa đến công chúng.  

Xét về mô hình tổ chức và thể chế hoạt động ngoại giao số, Hoa Kỳ có thể 

xem là quốc gia đi đầu trong việc triển khai ngoại giao số nên đã có sự tiên phong 

đưa ra hàng loạt các sáng kiến để tận dụng công nghệ số vào các hoạt động đối 

ngoại của mình. Hàng loạt mô hình liên quan đến công chúng nội bộ của Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ là các viên chức, công chức, công chúng bên ngoài đều có thể chia sẻ 

sự quan tâm đến ngoại giao, trao đổi chuyên môn cùng chuyên gia như Dipnote, 

Diplopedia, chương trình nghiên cứu sinh ảo… trong hai nhiệm kỳ của ông Obama 

đã kết nối hoạt động của chính phủ với công chúng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tạo 

nên hàng loạt chiến dịch truyền thông để thực hiện trách nhiệm trong xử lý khủng 

hoảng toàn cầu như quyên góp giúp Haiti, Pakistan, Mexico. Tuy khá là sơ khai 

nhưng các kết quả đạt được trong việc triển khai ngoại giao số qua các sáng kiến, 

thể chế của Hoa Kỳ giai đoạn 2009 - 2017 thể hiện rõ nét hiệu quả của công tác 

thực hiện trên không gian mạng.  

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, ngoài các sáng kiến, chính quyền của 

ông cũng đã đưa vai trò của thể chế vào để đảm bảo hoạt động ngoại giao số như 

thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 2017 để chống lại các tổ chức khủng bố 

ở Nga, Trung Quốc, Iran. Ngoài ra, chính nhờ sự chủ động đăng tải các thông tin 

trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số nên Hoa Kỳ cũng nắm bắt được mối 

quan tâm của công chúng, nhờ như vậy Hoa Kỳ có thể thúc đẩy các chính sách, thể 

hiện trách nhiệm toàn cầu của mình. Trong giai đoạn COVID-19, Hoa Kỳ đã ngay 

lập tức tạo cổng hỏi đáp để có thể hỗ trợ công chúng kịp thời. Hàng loạt sắc lệnh 

được đưa ra như 138 về tăng cường an ninh mạng, 13903 về chống nạn buôn người 

và bóc lột trẻ em trực tuyến, 13943 về hạn chế dữ liệu trong người dùng Wechat để 

ngăn chặn thông tin sai lệch. Ngoài ra còn có các chiến dịch online như việc chống 

lại sự phân biệt giới tính trên thế giới như chiến dịch “We Are All Digital Citizens” 

trực diện vào Bộ Ngoại giao Iran. Có thể thấy nếu xét về mặt thể chế liên quan đến 

công tác ngoại giao số dưới thời ông Trump được đặc biệt quan tâm và gia tăng về 
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mặt số lượng. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với cá tính cá nhân của ông Trump 

là người luôn mong muốn chỉ đạo và làm theo suy nghĩ bản thân.  

Khi ông Biden bắt đầu nắm quyền vào năm 2021 cũng chính là thời điểm thế 

giới thực sự rất khó khăn khi đối mặt với dịch COVID-19 và Hoa Kỳ đã cùng thế 

giới tham gia vào các thể chế khác nhau có liên quan đến ngoại giao trên không 

gian mạng. Ngoại giao số cũng mở ra những lợi điểm trong việc giao tiếp với công 

chúng nước ngoài, tạo nên những thành tựu kết nối quốc tế ngay cả trong giai đoạn 

khó khăn như dịch bệnh. Năm 2021, “Ngoại giao số trong giai đoạn bình thường 

mới” có Hoa Kỳ và nhiều nước cam kết phối hợp trên không gian số để hỗ trợ nhau 

giữa đại dịch hay cùng Liên Minh chống lại thao túng thông tin từ nước ngoài. Sự 

tương tác với công chúng như Chương trình thực tập sinh ảo được tiến hành trên 

mạng với 10.000 thực tâp sinh làm trực tuyến hỗ trỡ các công việc liên bang. 

ChatGPT là ứng dụng đã được cơ quan đại diện ngoại giao tại Guinea dùng để đề 

xuất ấn phẩm truyền thông cho Hoa Kỳ phù hợp hơn. Tuyên bố chung về Đối thoại 

mạng và kỹ thuật số Hoa Kỳ - Jordan lần thứ hai vào tháng 03/2024 khuyến khích 

nữ giới tham gia vào nguồn nhân lực công nghệ thông tin đẩy mạnh sự an toàn, 

rộng mở khi tham gia vào thế giới mạng. Hoa Kỳ cũng cùng Kenya thành lập khung 

pháp lý về công nghệ thông tin và truyền thông. Chính phủ Biden tuy trải qua cùng 

đại dịch nhưng nỗ lực hành động của Bộ Ngoại giao về ngoại giao số cho thấy tầm 

nhìn, sự cần thiết để duy trì, phát triển hình thức ngoại giao này. ChatGPT được một 

số đơn vị ngoại giao của Hoa Kỳ sử dụng để phục vụ cho công tác tổng hợp, nắm 

bắt tư tưởng của công chúng cũng như đưa ra các chiến dịch truyền thông phù hợp. 

Hoa Kỳ cũng đầu tư và hỗ trợ cho các chương trình nhằm đảm bảo kết nối số và an 

ninh mạng.  

4.2. Tác động 

 Từ những trường hợp vừa nêu trên có thể thấy việc sử dụng ngoại giao số 

của Hoa Kỳ đã đạt được những kết quả nhất định và cũng phải đối mặt với những 

khó khăn khác nhau mà liên quan đến các luồng thông tin phát ngôn. Để đánh giá 

tác động của ngoại giao số, nghiên cứu tập trung vào tác động chính yếu đến chính 

Hoa Kỳ và tác động đến thế giới.  
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4.2.1. Tác động đến Hoa Kỳ 

Thứ nhất, ngoại giao số có sự tham gia rõ nét của các nhà lãnh đạo mà đặc 

biệt là các Tổng thống, giúp gia tăng phạm vị phủ sóng của Hoa Kỳ cũng như 

mang hình ảnh lãnh đạo đến gần với công chúng hơn theo cả hai hướng tích cực và 

tiêu cực. Từ những số liệu và các cách thức triển khai qua ba đời Tổng thống tính 

đến thời điểm hiện nay cho thấy ngoại giao số có tác động đến Hoa Kỳ ở điểm là 

những lãnh đạo đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ đã có những góc nhìn và nhận định về 

tầm quan trọng của ngoại giao số. Việc Tổng thống chủ động tham gia tương tác 

trên mạng xã hội đã góp phần vào thực thi công tác ngoại giao số của Hoa Kỳ. Sự 

đánh giá, nhận định về vai trò của công nghệ số đã trở thành yếu tố quan trọng 

trong sự nghiệp chính trị của các Tổng thống Barack Obama, Donald Trump cũng 

như Joe Biden. Bên cạnh việc tận dụng các lợi thế của khoa học công nghệ mang 

lại, các dấu ấn riêng của các vị tổng thống cũng như bộ máy phục vụ chính sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ đã làm cho hoạt động đối ngoại của quốc gia này từng bước số 

hóa một cách sâu sắc, rõ ràng nhất.  

Tuy nhiên, việc tương tác trực tiếp với các nhóm công chúng từ các lãnh 

đạo Mỹ có thể tạo ra những rủi ro hoặc khủng hoảng truyền thông.  Chính phủ Mỹ 

không thể kiểm soát được vì khi thông tin khi truyền đi có thể dễ dàng bị nhận xét, 

đánh giá bởi công chúng và thậm chí làm tiêu cực hình ảnh của quốc gia hoặc lãnh 

đạo. Mỗi Tổng thống sẽ có phong cách lãnh đạo khác nhau và khi họ trực tiếp giao 

tiếp trên không gian mạng có thể dẫn đến kết quả ngoài mong muốn. Có lần Tổng 

thống Donald Trump hỏi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là ông Moon có đọc 

tweet mới nhất của mình không và tweet đó nói về đề nghị gặp ông Kim Jong Un 

ở khu phi quân sự liên Triều [Minh Khôi, 2019]. Những điều này cho thấy nhân tố 

cá nhân của ông Trump đã tạo nên một chương trình nghị sự không chính thức 

trên không gian mạng, nơi mà người ta thấy ông Trump là một Tổng thống với các 

phát ngôn gần gũi hơn với công chúng nhưng ít nhiều cũng gây khó khăn cho các 

chiến lược ngoại giao vốn có quy củ của nước Mỹ. Ngoại giao số mang lại những 

điểm thuận lợi cho hoạt động ngoại giao khi có thể tương tác trực tiếp, nhanh 

chóng nhưng hình thức ngoại giao này cũng mang đến những điều bất lợi và thách 
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thức nhất định. Bởi lẽ việc một lãnh đạo hoặc một cơ quan ngoại giao của một 

quốc gia giao tiếp trực tiếp trên các kênh mạng xã hội sẽ đồng nghĩa với việc nhận 

về nhiều góp ý, đánh giá, ý kiến của công chúng. Điều này có thể ảnh hưởng đến 

hình ảnh quốc gia cũng như nguy hại trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa các 

chủ thể trong quan hệ quốc tế. Trong các bài tweets của ông Trump nội dung đã 

đưa đến không ít khủng hoảng truyền thông. Các bài tweet của ông Trump với các 

ngôn từ giản đơn, không chính thống và mang tính công kích các các nhân hoặc 

quốc gia [Lê Đình Tĩnh, 2021, tr. 92]. Vào năm 2018, ông Trump đã ghi lên 

Twitter của mình về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng ông có nút hạt nhân 

“to hơn nhiều”, giữa lúc có tin đoán Bình Nhưỡng sắp thử tên lửa. Ông Trump đã 

viết “Ai đó từ chế độ cạn kiệt và thiếu lương thực của anh ấy làm ơn thông báo 

với anh ấy rằng tôi cũng có nút hạt nhân, nhưng nó lớn hơn và mạnh hơn nút của 

anh ấy rất nhiều, và nút của tôi hoạt động!” [Baker, P. - Tackett, M., 2018]. Hành 

động này của ông Trump trong thời gian đó được xem là một hành động không 

đúng đắn, theo chuyên gia về chính sách hạt nhân Joe Cirincione dòng tweet này 

“khiến các nhà lãnh đạo thế giới tin rằng ông ấy không chỉ bất ổn, thiếu tin cậy mà 

còn thực sự nguy hiểm” [Vũ Hoàng, 2018].  

Khi thông tin từ một lãnh đạo hoặc một tài khoản của cơ quan ngoại giao 

đăng tải cũng trở thành nguồn tham khảo cho giới báo chí. Trong 100 ngày đầu cầm 

quyền của Tổng thống Trump, các kênh báo chí truyền thông cũng thường trích dẫn 

lại các bài đăng của ông Trump. Các trích dẫn này bao gồm cả quan điểm trung lập, 

tích cực lẫn tiêu cực. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của kênh truyền thông mà 

đặc biệt là ở tầng đối thoại thông qua nền tảng là mạng xã hội. Một điều cần phải 

ghi nhận rằng những bài báo, câu chuyện trích dẫn trực tiếp tweet của ông Trump 

có nội dung đánh giá tiêu cực về bản thân ông Trump hoặc chính phủ. Bên cạnh đó, 

giới truyền thông căn cứ vào các phát ngôn của ông Trump để đưa ra nhận định 

hoặc dự đoán cho chính sách của Hoa Kỳ. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng và độ 

hút của các thông tin được truyền đi trên các nền tảng xã hội. Nơi mà công chúng có 

thể thấy được và tương tác trực tiếp với giới lãnh đạo, các nhà hoạt động chính trị, 

các nhà hoạt động ngoại giao để có thể đặt các câu hỏi, gửi các thắc mắc… đến họ.  



148 

 

Biểu đồ 4.1. Số liệu những tin tức trích dẫn dòng tweet của                                        

Tổng thống Donald Trump trong 100 ngày đầu cầm quyền 

(Nguồn: Pew Research Center, 2017) 

 

 Thứ hai, việc số hóa trong hoạt động ngoại giao mở ra cho Hoa Kỳ những 

cơ hội có thể tiếp cận và tương tác với các nhóm công chúng khác nhau trên phạm 

vi toàn cầu. Hoạt động đối ngoại của Hoa Kỳ có sự chuyển biến về phương thức 

thực hiện và gia tăng khả năng thúc đẩy, hiểu biết lẫn nhau giữa các chủ thể tham 

gia vào quan hệ quốc tế. Các thông điệp đưa ra trên các nền tảng mạng xã hội, 

website của Hoa Kỳ chính là nơi mà Hoa Kỳ có thể tương tác trực tiếp với các 

nhóm công chúng trên phạm vi toàn cầu. Ngoại giao số tác động trực tiếp lên cách 

thức mà Hoa Kỳ truyền bá về các giá trị và chính sách của quốc gia thông qua các 

thông điệp được truyền tải đi.  Từ đó, công chúng và dư luận có sự hình thành quan 

điểm, ý kiến và cách nhìn nhận về nước Mỹ. Các phản hồi của công chúng dù tích 

cực hay tiêu cực cũng là một kênh thông tin, nơi tham khảo để chính phủ Mỹ có thể 

đưa ra các chính sách phù hợp với từng thời điểm trong quá trình thực thi chính 

sách ngoại giao. 

 Thứ ba, ngoại giao số gia tăng hiệu suất làm việc của bộ máy nhà nước mà 

đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao của Hoa Kỳ. Thông qua việc thực thi ngoại 

giao số, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có sự  chuẩn bị về nhân lực và nguồn lực giúp gia 

tăng hiệu suất trong môi trường thực chiến và ứng phó với các vấn đề khủng hoảng 

7% 

39% 54% 

Ý kiến tích cực Ý kiến trung lập Ý kiến tiêu cực 
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gồm cả thiên tai và nhân tai. Điều này có nghĩa là ngoại giao số cùng với công nghệ 

và cách thức hoạt động mới đã giúp Hoa Kỳ gia tăng và củng cố bộ máy hoạt động 

ngoại giao của mình trong các tình huống như thiên tai, động đất mà cần huy động sự 

hỗ trợ từ công chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ngoại giao số cũng 

thôi thúc các nhà ngoại giao vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào 

hoạt động thường nhật như sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp thông tin, 

chỉnh sửa hình ảnh, biên tập video… Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng cho 

phép Hoa Kỳ tiếp cận được với dữ liệu thông tin khổng lồ và nhờ vào ngoại giao số 

mà các nguồn dữ liệu này được định hướng sử dụng để tăng cường khả năng đáp ứng 

nhu cầu của của công chúng cũng như thêm nhiều sáng kiến đối ngoại. Các bên có 

liên quan đã thích ứng với việc ra đời liên tục của các nền tảng mạng xã hội. Ngoại 

giao số chính là định hướng cho là sự tận dụng công nghệ mới của thế giới cho việc 

hoạt động đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngoại giao số tạo ra một cơ hội đẩy nhanh hiệu quả 

các công việc trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tăng hiệu suất và đáp ứng được việc phục 

vụ cho công chúng ở mức cao nhất có thể. Sự hiện đại hóa công nghệ cũng thể hiện 

thông qua các kênh của Bộ Ngoại giao được thể hiện thông qua tốc độ, giao diện 

cũng như sự thân thiện trong tiếp cận thông tin dành cho công chúng. Chẳng hạn như 

liên quan đến chính sách thị thực có nội dung trên tất cả 194 website với 59 ngôn ngữ 

việc cập nhật phiên bản đã được hoàn thành trong vòng chưa đầy 20 phút [U.S 

Department of State, 2018c, p. 111].  Việc cập nhật nhanh chóng và chuyển đổi nội 

dung cũng như có thể gửi đến công chúng một cách nhanh chóng giúp thông tin đáng 

tin cậy đến công chúng chính xác và đồng bộ nhất.  

 Thứ tư, ngoại giao số tạo ra mục tiêu và yêu cầu để cho các nhà ngoại giao 

Hoa Kỳ không ngừng nâng cao trình độ. Các nhà hoạt động ngoại giao trong bộ 

máy của chính phủ Hoa Kỳ cần phải ngày càng nâng cao hơn kỹ năng, kiến thức và 

kinh nghiệm trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông số. Điều này cho thấy 

bên cạnh việc chính phủ Hoa Kỳ chủ động có thêm những chính sách phát triển đội 

ngũ cán bộ riêng các cán bộ ngoại giao của Hoa Kỳ cũng có ý thức được việc tham 

gia vào hoạt động ngoại giao của cá nhân để luôn hướng về định hướng chung là số 

hóa hoạt động ngoại giao.  
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4.2.2. Tác động đến thế giới 

Thứ nhất, để thực thi chính sách ngoại giao số Hoa Kỳ cần đảm bảo được hệ 

thống Internet cũng như sự tiếp cận của các nhóm công chúng trên phạm vi toàn 

cầu nên hệ thống tiếp cận Internet được cải thiện. Hoa Kỳ nỗ lực tăng cường hợp 

tác với các quốc gia mà còn chưa phát triển về Internet hoặc thiếu thốn về khoa học 

công nghệ để có thể thúc đẩy nhau cùng phát triển. Việc làm cho các quốc gia trên 

thế giới còn nhiều khó khăn có thể tiếp cận được với công nghệ mới cũng chính là 

giúp Hoa Kỳ có điều kiện gia tăng tương tác với nhiều nhóm công chúng rộng khắp 

hơn trên phạm vi toàn cầu. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng phối hợp cùng các quốc gia có 

nền khoa học công nghệ phát triển để cam kết mở ra một không gian mạng mở, 

minh bạch. Chính điều này vô hình chung đã làm cho các quốc gia tạo ra các thể 

chế, các quy định theo hướng vận hành giúp cho các chủ thể trong quan hệ quốc tế 

có thể hợp tác bền vững hơn nữa. Thể chế hóa chính là cách hoạt động giúp cho các 

mục đích lợi ích của các nước và có sự tự nguyện tham gia của các nước để đạt 

được lợi ích đó. Khi thể chế quốc tế ra đời các bên cùng hợp tác sẽ giúp tiết kiệm 

chi phí [Hoàng Khắc Nam, 2013, tr. 22].  

Thứ hai, việc Hoa Kỳ đầu tư cho ngoại giao số và trở thành nước tiên phong 

đã giúp Hoa Kỳ có được những kinh nghiệm và sức ảnh hưởng nhất định trong quá 

trình thực thi chính sách đối ngoại này. Điều này làm cho Mỹ trở thành quốc gia có 

sức ảnh hưởng do có thể vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa trở thành những trường hợp 

điển hình để các quốc gia có thể rút được kinh nghiệm tích cực lẫn bài học đắt giá. 

Chẳng hạn như Hoa Kỳ đã rất tích cực chia sẻ những điều mình đã và đang thực 

hiện được thông qua việc tham gia vào các diễn đàn, các hội thảo để đóng góp ý 

kiến của mình vào ngoại giao số của các nước và khu vực. Các kinh nghiệm của 

Hoa Kỳ khi thế giới không có biến động hoặc giữa dịch COVID-19 đã giúp gia tăng 

cũng như kéo theo nhiều sự quan tâm, tham gia của nhiều quốc gia khác vào mảng 

ngoại giao số.  

Thế nhưng việc ông Trump đưa các thông tin lên mạng ngay lập tức khi có 

các sự kiện diễn ra cho thấy tính truyền tải thông tin nhanh chóng, kịp thời của 

mạng xã hội. Tuy nhiên, do tính cách cá nhân của mình, ông Trump đã biến lợi ích 
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của việc tăng cường tương tác với công chúng trở thành công kích đối với các cá 

nhân, tổ chức và quốc gia và tạo tiền lệ chưa từng có về việc đưa ra chính sách, răn 

đe một quốc gia khác trên Twitter. Vào năm 2019, với 280 ký tự trên Twitter, ông 

Trump đã đe dọa tăng thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu chọn lọc của Trung 

Quốc. Hành động này của ông được cho là đã làm giảm lòng tin của thị trường, gây 

ra sự biến động đáng kể và làm trầm trọng thêm những bất ổn chính trị hiện có. 

Đồng thời, hành động này của ông cũng đã làm ảnh hưởng đến chứng khoán toàn 

cầu, làm tiêu tốn khoảng 1,36 nghìn tỷ đô la [Chu, W., 2019]. Như vậy, mặc dù ông 

Trump đã biết sức mạnh của không gian mạng nhưng vì cá nhân ông có tính cách 

khác biệt, khó đoán nên ngoại giao số của Hoa Kỳ trong thời gian ông nắm quyền 

chủ yếu là phong cách cá nhân thể hiện trên nền tảng Twitter. Tuy là thế giới ảo 

nhưng tác động của việc ông hành động là có thật.  

Thứ ba, sự phát triển của ngoại giao số đã giúp tạo ra một sự bình đẳng 

trong phương thức và công cụ tạo ra sức mạnh mềm ở các quốc gia trên thế giới. 

Đối với ngoại giao số, việc các quốc gia có vị thế và sức mạnh cũng như hình ảnh 

trên trường quốc tế khác nhau nhưng việc có thể tận dụng các nền tảng kỹ thuật số 

sẽ giúp tạo ra sức mạnh mềm thực sự trên không gian mạng. Bên cạnh đó, ngoại 

giao số giúp cho công chúng trên phạm vi toàn thế giới các cơ hội bình đẳng trong 

việc tiếp cận thông tin về Hoa Kỳ cũng như các vấn đề mà nước Mỹ quan tâm một 

cách đồng loạt và đồng bộ. Chính điều này sẽ giúp cho công chúng có thêm cơ hội 

tìm hiểu, khám phá các kiến thức, thông tin để phục vụ, trang bị riêng cho các mục 

đích khác nhau như du lịch, du học, trao đổi văn hóa, lịch sử… 

Lấy trường hợp Việt Nam làm ví dụ sẽ thấy được cách thức Hoa Kỳ thực 

thi ngoại giao số và có những tác động nhất định như vừa đề cập.Việt Nam là một 

trong những quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á có số lượng người dùng mạng 

xã hội chiếm khá cao. Hiện nay ở Việt Nam có hơn 78 triệu người dùng Internet 

và có 72,7 triệu người dùng mạng xã hội vào tháng 01/2024 (tương đương 73,3% 

dân số Việt Nam) [Kemp, S., 2024]. Điều này có nghĩa là nếu bất cứ quốc gia nào 

vận dụng ngoại giao số chứ không riêng Hoa Kỳ ở Việt Nam đồng nghĩa với việc 

tận dụng được số lượng công chúng sẵn có trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt 
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Nam. Tại Việt Nam tính đến năm 2023 ngoài hai trang web chính thức của Bộ 

Ngoại giao Hoa Kỳ là trang của Đại sứ quán Hoa Kỳ và trang của Tổng lãnh sự 

quán Hoa Kỳ Hoa Kỳ có 08 tài khoản mạng xã hội trên Facebook, Youtube, 

Flickr, Twitter. Có thể thấy rằng Hoa Kỳ thực sự có thực thi ngoại giao số ở Việt 

Nam và có sử dụng các nền tảng phổ biến tại Việt Nam để có thể tiếp cận đến 

công chúng mục tiêu.  

Bảng 4.2. Các tài khoản mạng xã hội của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam  

Tên tài khoản Nền tảng Link 

U.S. Consulate General 

Ho Chi Minh City 
Facebook http://www.facebook.com/165419643537532 

U.S. Consulate General 

Ho Chi Minh City 
Flickr 

https://www.flickr.com/photos/usconsulateh

cm/ 

U.S. Consulate General 

Ho Chi Minh City 
YouTube youtube.com/user/usconsulatehcm 

U.S. Embassy Hanoi Facebook http://www.facebook.com/110425642319640 

U.S. Embassy Hanoi Flickr https://www.flickr.com/photos/achanoi 

U.S. Embassy Hanoi YouTube youtube.com/user/achanoi 

U.S. Embassy Hanoi Twitter twitter.com/USEmbassyVN 

(nguồn: U.S. Department of State, 2024e) 
 

Bên cạnh việc cập nhật thường xuyên tin tức trong suốt các chuyến thăm, 

làm việc, cả ba Tổng thống Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden đều có 

các dòng trạng thái về chuyến thăm được cập nhật trên các trang cá nhân của các 

tổng thống và các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng rất biết cách 

tương tác với công chúng. Xét về mặt nội dung thực thi ngoại giao số của Hoa Kỳ 

tại Việt Nam, Hoa Kỳ luôn chú trọng vào yếu tố văn hóa để gắn kết với công 

chúng Việt Nam. Đơn cử như vào mùa xuân năm 2021, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là 

ngài Daniel Kritenbrink đã khiến cộng đồng mạng quan tâm như chúc Tết bằng 

http://www.facebook.com/165419643537532
https://www.flickr.com/photos/usconsulatehcm/
https://www.flickr.com/photos/usconsulatehcm/
http://youtube.com/user/usconsulatehcm
http://www.facebook.com/110425642319640
https://www.flickr.com/photos/achanoi
http://youtube.com/user/achanoi
http://twitter.com/USEmbassyVN
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Rap Việt. Video chúc Tết này đã lan truyền trên các nền tảng chính thống của 

chính phủ Hoa Kỳ cũng như thu về hàng chục ngàn lượt xem trên các kênh 

Youtube cộng đồng khác nhau. Các nhà ngoại giao Mỹ có sự đầu tư và tìm hiểu về 

văn hóa xã hội Việt Nam và để lại một dấu ấn đặc biệt [Vũ Ngọc, 2021].  

Ngoài các cách thức thực hiện riêng tại Việt Nam như vừa đề cập, Hoa Kỳ có 

tác động nhất định đối với Việt Nam khi Hoa Kỳ thực thi ngoại giao số tại đây. Để 

có thể vận dụng công nghệ số vào hoạt động ngoại giao của mình Hoa Kỳ cũng luôn 

nỗ lực để các quốc gia nơi mình muốn áp dụng chính sách có nền tảng, cơ sở vật 

chất tương thích và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Gần đây nhất trong 

văn bản Tuyên bố chung của giữa các lãnh đạo trong việc nâng cấp mối quan hệ 

Hoa Kỳ - Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện (Joint Leaders‟ Statement: 

Elevating United States-Vietnam Relations to A Comprehensive Strategic 

Partnership) vào ngày 10/9/2023 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng 

thống Joe Biden tại Hà Nội, vấn đề hợp tác số hóa, công nghệ cũng được đề cập 

đến. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo mật hạ tầng 5G cũng như 

áp dụng công nghệ mới để nâng cao hơn khả năng kỹ thuật số tại Việt Nam [White 

House, 2023].  

Hoa Kỳ với các kinh nghiệm về thực thi ngoại giao số của mình Hoa Kỳ đã và 

đang tham gia vào việc thúc đẩy ngoại giao số cùng chính phủ Việt Nam thông qua 

việc tham gia các diễn đàn, các hội nghị và thông qua đó Hoa Kỳ có thể nêu lên các 

thông tin, kinh nghiệm của mình để Việt Nam có thể tham khảo. Hoa Kỳ đã tham gia 

vào tọa đàm “Triển khai Ngoại giao số của Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và khuyến 

nghị” được Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào năm 2022 [Minh Anh, 2022].  

4.3. Dự báo về ngoại giao số của Hoa Kỳ 

4.3.1. Các yếu tố tác động  

Các yếu tố tác động đến ngoại giao số của Hoa Kỳ sẽ được lần lượt trình bày 

ở các yếu tố theo mô hình PESTEL bao gồm chính trị (Politics), kinh tế 

(Economic), xã hội (Social), công nghệ (Technological), môi trường 

(Environmental), và pháp lý (Legal). Có thể thấy ngoại giao số có tính chất liên 

ngành giữa việc áp dụng công nghệ vào chính sách đối ngoại, hoạt động quan hệ 
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quốc tế nên việc phân tích dựa trên các yếu tố như PESTEL đề ra sẽ có các nhìn 

tổng quan dựa trên số liệu, quan sát liên quan đến ngoại giao số hiện nay để đưa ra 

các dự báo phù hợp.  

Xét về yếu tố chính trị, Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới 

như Trung Quốc có sự cạnh tranh nhất định trên không gian mạng. Internet, không 

gian mạng, các hoạt động trên không gian mạng cũng đã thu hút sự quan tâm của 

chính phủ các nước, đặc biệt là quốc gia có sự cạnh tranh chiến lược lâu năm với 

Mỹ. Gần đây nhất là vào tháng 11/2023, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có bài phát 

biểu bằng video tại buổi lễ khai mạc “2023 World Internet Conference Wuzhen 

Summit” (Hội nghị Wuzhen về Internet toàn cầu năm 2023). Nhân dịp này ông Tập 

đã đề cập đến bốn nguyên tắc và năm đề xuất mà ông đã phát biểu tại Diễn đàn vào 

năm 2015 liên quan đến việc phát triển bền vững của Internet. Trung Quốc thấy 

được tầm quan trọng của Internet, đây là một mục tiêu quan trọng để phát triển, một 

tiền tuyến cho công tác an ninh cũng như là nơi mà công chúng có thể giao lưu văn 

hóa rộng mở với nhau. Theo đó, Trung Quốc mong muốn ưu tiên phát triển một 

không gian mạng thịnh vượng, cải thiện được khả năng truy cập của các nhóm công 

chúng khác nhau. Trung Quốc khuyến khích sự trao đổi và đối thoại trực tuyến để 

thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Từ những lời phát biểu này cho thấy, 

Trung Quốc định hướng giao lưu, hợp tác với các quốc gia trên không gian mạng để 

mang lại lợi ích chung và xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn [Ministry of Foreign 

Affairs of the People‟s Republic of China, 2023]. Điều này cho thấy Trung Quốc 

hay bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn chạy đua và đạt được hình ảnh tốt đẹp đối 

với công chúng quốc tế. sự sẵn sàng tham gia chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa ở 

nhiều quốc gia sẽ tạo sự đồng bộ giữa các chính phủ. Điều này có nghĩa là khi các 

quốc gia tập trung vào đầu tư cho cơ sở hạ tầng số họ sẽ có thể giảm chênh lệch về 

năng lực công nghệ nên công chúng của các quốc gia sẽ có cơ hội tiếp cận với các 

công nghệ mới, các nền tảng mới trên Internet. Bên cạnh đó, điều này sẽ tạo ra được 

sự minh bạch, thúc đẩy hợp tác, tương tác giữa các chính phủ với nhau cũng như 

giữa chính phủ với người dân trong và ngoài nước. Chính tính cạnh tranh về mặt 

chính trị, sức ảnh hưởng làm cho Hoa Kỳ luôn quan tâm về vấn đề nguồn nhân lực 
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được đào tạo và ứng dụng ngoại giao số. Trong Báo cáo thường niên vào năm 2019, 

Ủy ban Cố vấn về Ngoại giao Công chúng (U.S. Advisory Commission on Public 

Diplomacy) cũng đã gửi kiến nghị đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc biệt là Văn 

phòng Chính sách, Kế hoạch và Nguồn lực (Office of Policy, Planning, and 

Resources) rằng cần bổ nhiệm thêm các chuyên gia giàu kinh nghiệm và các viên 

chức công vụ, ngoại giao có năng lực ở các vị trí tiên phong cho sứ mạng thực thi 

mảng ngoại giao số và quản lý thông tin [U.S. Department of State, 2019b, p. 3]. 

Như phần quan điểm đề ra ở nội chung chương 3 ở cả ba đời Tổng thống có thể 

thấy rằng chính trị quyết định định hướng ngoại giao rất rõ. Hoa Kỳ hiện cũng bị 

hạn chế tương tác với một số nhóm công chúng nhất định do yếu tố chính trị. Để 

triển khai ngoại giao số cần có nền tảng số nhưng ở một số quốc gia và vùng lãnh 

thổ các mạng xã hội phổ biến của Mỹ như Facebook hay Twitter không được công 

chúng dùng nên việc tiếp cận các nhóm công chúng này bị hạn chế. Hoa Kỳ có rất 

nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau để có thể tiếp xúc với công chúng trong 

phạm vi toàn cầu. Nhưng một điều có thể thấy là các mạng xã hội mà Hoa Kỳ đang 

sử dụng cũng chính là các sản phẩm trong nền công nghệ của chính doanh nghiệp 

Hoa Kỳ phát triển. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cũng phát triển các 

kênh giao tiếp, các mạng xã hội nội bộ của quốc gia họ. Hiện nay các tài khoản 

mạng xã hội chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Flagship) là các trang trên nền tảng 

Twitter, Instagram, Facebook, Flickr, Linkedin, Snapchat, YouTube, Spotify, 

Threads. Số lượng nền tảng do các quốc gia khác phát triển được Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ cân nhắc dùng nhưng không nhiều và chưa phủ sóng rộng. Mặc dù Hoa Kỳ 

đẩy mạnh ngoại giao số nhưng chính phủ Hoa Kỳ cũng khá e dè với việc sử dụng 

các nền tảng được phát triển bởi các công ty nước ngoài vì lo ngại liên quan đến an 

ninh chính trị.  

Xét trên yếu tố kinh tế, các quốc gia hiện đang đầu tư cho các nền tảng công 

nghệ mà sự đầu từ này ngoài đến từ chính phủ còn phải kể đến việc tham gia của 

các công ty công nghệ. Các công ty công nghệ đã và đang đầu tư vào công nghệ số, 

tăng cường cơ sở hạ tầng số. Sự bùng nổ và sự phát triển của mạng điện thoại 5G 

bên cạnh 3G và 4G ở nhiều quốc gia giúp đẩy nhanh việc liên lạc trên thế giới. Hiện 
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nay hơn một nửa dân số thế giới hiện đang được phủ 5G. Kể từ khi bắt đầu triển 

khai thương mại vùng phủ sóng 5G từ năm 2019 đến nay đã có đến 51% dân số 

toàn cầu sử dụng 5G. Tuy rằng chưa có sự đồng đều giữa các khu vực sử dụng 5G 

chẳng hạn như ở khu vực châu Âu có đến 72% dân số khu vực này có thể tiếp cận 

5G, khu vực châu Mỹ có 63% và khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 62% nhưng 

điều này cũng cho thấy công chúng có cơ hội tiếp cận được với công nghệ mới này. 

Đối với 4G hiện nay đang có 92% dân số thế giới đang dùng 4G và vai trò của 3G 

vẫn được đánh giá cao vì các nước có thu nhập thấp ở châu Phi vẫn đang sử dụng 

3G để kết nối với Internet [International Telecommunication Union, 2024, p. 22]. 

Điều này cho thấy thế giới có sẵn mạng kết nối Internet cho Hoa Kỳ và các quốc gia 

có thể triển khai và áp dụng ngoại giao số.  

Xét về yếu tố xã hội, hiện nay công chúng quốc tế mà đặc biệt là công chúng 

trẻ tuổi thường xuyên tiếp xúc với các thông tin từ người nổi tiếng, người có sức 

ảnh hưởng cũng như sự ra đời và cập nhật liên tục các ứng dụng mới. Chính phủ các 

nước cũng đã đi vào sử dụng người có sức ảnh hưởng (influencer). Thực tế tính đến 

năm 2023, Trung Quốc đã sử dụng những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội 

để có thể tương tác trực tiếp với công chúng quốc tế. Vào thời điểm báo cáo “Cách 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đã định hướng môi trường thông tin toàn 

cầu” công bố chính quyền Trung Quốc đã có 100 người có sức ảnh hưởng trên 

mạng xã hội đã phổ biến các thông điệp chính thức của Trung Quốc trên nhiều nền 

tảng xã hội với hơn 11 triệu lượt người theo dõi [U.S Department of State, 2023c, p. 

14]. Việc Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp thông tin để thực thi ngoại giao số cũng chính 

là thể hiện việc Hoa Kỳ muốn minh bạch thông tin với công chúng thế giới. Vì là 

một quốc gia tiên phong nên Hoa Kỳ có ảnh hưởng và có tiếng nói trong việc yêu 

cầu các quốc gia khác cùng cần có sự minh bạch thông tin cho công bố các quan 

điểm, đường lối chính sách của các quốc gia này. Hoa Kỳ đã thể hiện được hình ảnh 

quốc gia có trách nhiệm toàn cầu, luôn sẵn sàng giúp đỡ thế giới. Chẳng hạn như 

vào năm 2017 các câu chuyện mà công chúng quan tâm trên các trang mạng xã hội 

của chính phủ Mỹ theo Bộ Ngoại giao thống kê bao gồm Câu chuyện về việc một 

viên chức ngoại giao và đồng đội đã thực hiện việc sơ tán, hỗ trợ người dân bị ảnh 
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hưởng bởi cơn bão Irma ở Caribê (Dipnote), Các cách phòng chống lại nạn buôn 

người (Dipnote), bài đăng về Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc - Nikki Haley phát 

biểu về Jerusalem (Facebook), bài đăng về Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và 

Thomas A. Shannon - Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị - trong 

buổi trao giải thưởng Phụ nữ dũng cảm quốc tế của Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào năm 

2017 (Facebook), và bài đăng nói về lễ vinh danh những anh hùng đang nỗ lực 

chấm dứt nạn buôn người vào năm 2017 (Twitter) [U.S Department of State, 

2017b]. Việc thu thập dữ liệu thường xuyên về các câu chuyện xã hội và công 

chúng quan tâm để xây dựng nội dung truyền thông cũng là một yếu tố tác động đến 

triển khai ngoại giao số của Hoa Kỳ. Các vấn đề trong xã hội Mỹ cũng làm cho hình 

ảnh nước Mỹ trên không gian mạng bị ảnh hưởng vì thông tin không chỉ do chính 

phủ Hoa Kỳ kiểm soát, xây dựng mà còn có sự tham gia của nhiều bên khác nhau. 

Bên cạnh việc chính phủ Hoa Kỳ tận dụng tối đa các nguồn thông tin và truyền tải 

trên mạng xã hội, các tổ chức, các cuộc đấu tranh dân sự cũng tận dụng nguồn lực 

này để tiếp cận với nhiều nhóm công chúng khác nhau. Vào năm 2013, những nhà 

hoạt động dân sự trong xã hội Hoa Kỳ đã bắt đầu sử dụng hashtag 

#BlackLivesMatter để đấu tranh cho vấn đề phân biệt đối xử với người da màu tại 

Hoa Kỳ. Mười năm qua #BlackLivesMatter được xem là hình mẫu của một thế hệ 

phong trào xã hội mới và có liên kết với mạng xã hội. Theo Pew Research Center 

hiện có hơn 44 triệu tweet #BlackLivesMatter đến từ gần 10 triệu người khác nhau 

đang hiện hữu trên nền tảng Twitter [Pew Research Center, 2023]. Điều này cho 

thấy giá trị Mỹ với sự dân chủ, cho phép đấu tranh vì xã hội tốt hơn từ các phong 

trào dân sự. Nhưng điều này đặt Hoa Kỳ vào tình thế là hình ảnh đất nước sẽ bị 

công chúng quốc tế biết đến là nơi tồn đọng nhiều vấn đề liên quan đến phân biệt 

đối xử người da màu, kém thân thiện. Điều này sẽ đặt ra thách thức trong việc duy 

trì hình ảnh dân chủ, tự do, đối xử bình đẳng với công chúng. Một yếu tố chính trị 

quan trọng sau năm 2024 chính là việc ông Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ 

nên chắc chắn xã hội sẽ có yếu tố cá nhân của ông Trump ghi dấu.  

Xét về yếu tố công nghệ, Hoa Kỳ với tiềm lực quốc gia có sẵn và dẫn đầu về 

khoa học công nghệ trên phạm vi toàn cầu sẽ là lợi thế cạnh tranh quốc gia lớn 
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nhất mà Hoa Kỳ hiện đang có. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đang 

sở hữu các mạng xã hội được nhiều người dùng trên phạm vi toàn cầu như 

Facebook. Theo báo cáo về “Chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu năm 2024” (Global 

Innovation Index - GII 2024) Hoa Kỳ đang xếp thứ 3 thế giới về các đổi mới sáng 

tạo sau Thụy Sĩ và Thụy Điển nhưng vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu tại khu vực 

Bắc Mỹ [World Intellectual Property Organization, 2024, p. 5]. Trong năm 2024, 

Hoa Kỳ có các cụm khoa học và công nghệ phát triển (S&T intensive cluster) đứng 

thứ 2 trên thế giới với 20 cụm trên tổng số 100 cụm trên thế giới và sau Trung Quốc 

với 26 cụm [World Intellectual Property Organization, 2024, p.10]. Các cụm này 

của Hoa Kỳ tập trung chỉ yếu vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ cao có 

sức ảnh hưởng đến khoa học công nghệ. Các trường đại học của Hoa Kỳ cũng giữ 

vai trò tiên phong trong nghiên cứu, đổi mới công nghệ thông tin như Boston - 

Cambridge [World Intellectual Property Organization, 2024, p.10]. Điều này cho 

thấy Hoa Kỳ có sự đầu tư về khoa học công nghệ ở cấp quốc gia lẫn sự phát triển 

của các trường đại học nơi mà giới nghiên cứu làm việc và nghiên cứu. Yếu tố công 

nghệ ngoài việc là điểm mạnh của Hoa Kỳ và mạng Internet với mạng xã hội hiện 

được nhiều người dân trên thế giới sử dụng cũng là yếu tố sẵn có mà Hoa Kỳ nên 

tận dụng. Vào năm 2024 có tất cả 5,5 tỉ người sử dụng Internet, tương đương với 

65% dân số toàn cầu. Ở các quốc gia có mức thu nhập cao có 93% dân số sử dụng 

Internet trong đời sống hằng ngày. Ở châu Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập 

có mức dao động từ 87% - 92% dân số sử dụng Internet. Ở các quốc gia Ả Rập và 

các quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có 70% và 66% dân số sử dụng 

Internet [International Telecommunication Union, 2024, p. 2]. Trong đó, toàn thế 

giới có đến 79% người dân trong độ tuổi từ 15 - 24 sử dụng Internet. Điều này cho 

thấy hầu hết các khu vực trên phạm vi toàn cầu đã có mạng lưới Internet sử dụng, 

điều này hỗ trợ rất nhiều cho các công tác ứng dụng, số hóa của các quốc gia. Theo 

số liệu thống kê của Kepios, tính đến tháng 10/2024 trên thế giới đã có trên 5,2 tỉ 

người đang sử dụng mạng xã hội tương đương với 63,8% tổng dân số toàn cầu. Chỉ 

trong vòng 12 tháng qua tổng số người dùng mạng xã hội mới đã tăng lên 256 triệu 

người dùng. Một số mạng xã hội hiện nay được công chúng quan tâm sử dụng chính 
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là Facebook với 3,07 tỉ người dùng mỗi tháng, Youtube có 2,53 tỉ người dùng, 

Tiktok có 1,69 tỉ người dùng, X (Twitter) có 590 triệu người dùng, Weibo có 571 

triệu người dùng. Có một điều đáng ghi nhận là bên cạnh mục đích giải trí, phần 

đông người dùng sử dụng các mạng xã hội này để có thể cập nhật với các tin tức và 

sự kiện trên phạm vi thế giới [Global Social Media Statistics, 2024]. Ngay dưới thời 

Tổng thống Donald Trump sự bùng nổ của các công nghệ hiện đại cũng đồng nghĩa 

với việc có nhiều mối nguy hại. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay Huawei được 

cho là đi đầu về phát triển công nghệ 5G và Huawei cam kết là chia sẻ các giá trị về 

quyền cá nhân, quyền riêng tư nhưng thực chất không phải vậy. Đội ngũ quản lý hàng 

đầu của Huawei nói rằng họ có hệ thống giá trị của riêng mình và cũng đã thừa nhận 

Huawei không theo Quy định dự báo dữ liệu chung (General Data Projection 

Regulation (GDPR) của Liên minh châu Âu và sẽ không theo quy định này trong ít 

nhất 5 năm nữa [U.S Department of State, 2020e, p. 3]. Hoa Kỳ sẽ cần phải tự đẩy 

mạnh công nghệ để có cách thúc đẩy nhanh ngoại giao số của mình cũng như dẫn đầu 

xu thế.  

 Xét về yếu tố môi trường, thế giới ngày nay đang từng ngày chuyển mình và 

hết sức phức tạp bởi phải đối phó với thiên tai, chiến tranh, khủng bố, xung đột, 

dịch bệnh… nên xu thế ứng phó sẽ đi liền với số hóa. Chính những lúc nảy sinh 

những vấn đề mà các nhà ngoại giao không thể làm việc trực tiếp, không thể tiến 

hành có hội nghị thượng đỉnh các chuyến thăm chính thức, khi đó ngoại giao số nói 

chung và ngoại giao số Hoa Kỳ nói riêng sẽ tiếp tục tận dụng lợi điểm của việc rút 

ngắn khoảng cách giao tiếp giữa các bên để có thể tiếp tục thực thi các chính sách 

ngoại giao trên không gian mạng. Chính trong giai đoạn vừa qua, Hoa Kỳ đã áp 

dụng ngoại giao số để giải quyết các vấn đề ứng phó với thiên tai, môi trường. Việc 

sử dụng ngoại giao số giúp cho Hoa Kỳ minh bạch được thông tin thực hiện và thể 

hiện cam kết, trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu.  

Xét về yếu tố pháp lý, với lý do bảo mật thông tin người dùng trên phạm vi 

toàn cầu, quyền riêng tư cá nhân sẽ được đẩy mạnh nên các nền tảng sẽ thực sự phải 

cần kiểm duyệt sẽ hạn chế phần nào khi tiếp cận công chúng. Hoa Kỳ phải đối mặt 

với thách thức liên quan đến các nền tảng mạng xã hội để tương tác với công chúng 
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toàn cầu có thể bị hạn chế ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong báo cáo phân 

tích mang tên “How the People‟s Republic of China Seeks to Reshape the Global 

Information Environment” (tạm dịch là: Cách Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung 

Hoa đã định hướng môi trường thông tin toàn cầu) cho biết Trung Quốc đã đầu tư 

mỗi năm hàng tỉ đô la để làm công tác tuyên truyền thúc đẩy việc nhìn nhận một 

cách tích cực về Trung Quốc. Trong báo cáo này, Hoa Kỳ có đề cập đến việc Trung 

Quốc tăng tính kiểm soát thông tin số trên các mạng xã hội như Wechat và hạn chế 

các không gian khác trên Internet [U.S Department of State, 2023c, p. 4]. Điều này 

sẽ thật sự gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc tiếp cận công chúng ở Đại lục. Bên 

cạnh đó, việc triển khai ngoại giao số nói chung và các hoạt động ngoại giao trên 

không gian mạng phải đối mặt với vấn đề bảo mật thông tin, mất an ninh. Điều này 

là thử thách cần phải đối mặt lớn nhất vì khi sử dụng số hóa, minh bạch thông tin 

cũng đồng nghĩa với các website, các tài khoản mạng xã hội của chính phủ một 

quốc gia phải đối mặt với sự tấn công mạng. Chính vì vậy, yếu tố pháp lý liên quan 

đến chia sẻ dữ liệu và bảo mật sẽ phải được cân nhắc khi triển khai ngoại giao số 

trong tương lai. Ví dụ như nền tảng Tiktok từ giai đoạn của Tổng thống Trump cho 

đến thời điểm hiện nay cũng là một nỗi lo của chính phủ Hoa Kỳ. TikTok thuộc sở 

hữu của ByteDance Ltd., một công ty tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Điều này làm cho chính phủ Hoa Kỳ lo ngại rằng thông tin của người dùng Mỹ có 

thể bị chia sẻ bởi một bên khác. Do có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc hoạt 

động của nền tảng Tiktok tại Hoa Kỳ nên Quốc hội Mỹ đã có những biện pháp để 

hạn chế hoạt động của Tiktok trên lãnh thổ Hoa Kỳ [Figliola, P. M., 2023]. Điều 

này lại vô tình làm cho cộng đồng thế giới và công chúng quốc tế hiểu rằng Hoa Kỳ 

không thực sự cởi mở, trao đổi thông tin với bên ngoài, trong khi việc triển khai 

ngoại giao số của Hoa Kỳ cho thấy Hoa Kỳ là một quốc gia luôn muốn minh bạch 

thông tin. Theo nhận định của giới chuyên gia các nội dung đẩy mạnh chính sách, 

quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ không nhằm vào mục đích chỉ trích, phê phán một 

quốc gia khác mà nhằm làm rõ về trách nhiệm của Hoa Kỳ trên trường thế giới. Theo 

một chia sẻ của Cô Maria Repnikova, Giáo sư về mảng Truyền thông Toàn Cầu của 

Đại học Geogria State trong một cuộc họp báo do Trung tâm Tin tức Washington tổ 
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chức (Washington Foreign Press Center) chia sẻ về ngoại giao số của Hoa Kỳ và 

Trung Quốc khi cạnh tranh về phương thức ngoại giao này ở Châu Phi theo nghiên 

cứu của cô chủ yếu tập trung vào Kenya và Nam Phi có được những ghi nhận đáng 

chú ý. Theo đó, các tài khoản trên mạng xã hội của Hoa Kỳ có rất ít các cuộc tấn 

công trực tiếp chống lại Trung Quốc hoặc thách thức Trung Quốc mà chủ yếu là làm 

nhiệm vụ định vị lợi ích của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chủ yếu tập trung vào việc cung cấp 

thông tin và thu hút trực tiếp công chúng địa phương. Bên cạnh đó, Cô Maria 

Repnikova cũng thông tin rằng mặc dù Hoa Kỳ có chỉ trích các động thái của Trung 

Quốc trên các diễn đàn trực tiếp hay qua các phát ngôn của Bộ Ngoại giao nhưng các 

tài khoản của các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Châu Phi rất ít khi trích 

dẫn lại. Như vậy, ngay cả trong cạnh tranh chiến lược về thông tin, tính pháp lý có thể 

thấy Hoa Kỳ trên mạng xã hội sẽ đẩy mạnh xây dựng hình ảnh hơn là tập trung công 

kích [U.S Department of State, 2022f].  

Trong các yếu tố tác động, chính trị có mức độ ảnh hưởng rất cao đến việc 

triển khai ngoại giao số bởi vì chính sách đối ngoại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ định 

hướng chiến lược của chính quyền đương nhiệm. Các mối quan tâm của chính 

quyền hay cá nhân Tổng thống về dân chủ, tự do trên không gian mạng sẽ hình 

thành nên các chương trình nghị sự. Đối với yếu tố công nghệ, mức độ ảnh hưởng 

cũng rất cao vì nền tảng vận hành của ngoại giao số chắc chắn phải sử dụng các nền 

tảng công nghệ truyền thông số hiện có như mạng Internet, các tài khoản mạng xã 

hội, các website để có thể tương tác trực tiếp với công chúng và xây dựng hình ảnh 

quốc gia trên không gian mạng. Yếu tố kinh tế có mức độ ảnh hưởng đến ngoại giao 

số có thể xếp vào mức cao. Ngoại giao số cần có sự đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở 

kỹ thuật số như các hạ tầng mạng ở các nước, điều này có nghĩa là một quốc gia, 

một khu vực được đầu tư hệ thống mạng tốt dù là do nhà nước hay công ty, tập 

đoàn đầu tư đều tạo nền tảng cần thiết cho ngoại giao số được triển khai. Lợi thế 

phát triển các phần mềm, các mạng xã hội của công ty Mỹ trước là phục vụ mục 

đích kinh doanh của chính họ sau chính là mở ra năng lực số cho chính chính phủ 

Hoa Kỳ. Yếu tố pháp lý cũng đóng vai trò ảnh hưởng đến ngoại giao số ở mức độ 

cao bởi vì vai trò của yếu tố pháp lý là nhằm bảo vệ công chúng về mặt quyền riêng 
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tư, bảo vệ nhà nước khỏi các cuộc tấn công mạng và bảo vệ toàn cầu khỏi sự can 

thiệp, phát tán, giả mạo và tấn công trên quy mô rộng có thể gây thất thoát về vật 

chất, giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Khi có môi trường pháp lý bền vững sẽ thuận lợi 

trong việc truyền thông hình ảnh Hoa Kỳ và tránh được khủng hoảng do tin tức giả, 

tin tức sai sự thật và tấn công hệ thống website, mạng xã hội của chính phủ Hoa Kỳ. 

Yếu tố xã hội tác động là yếu tố có tác động gián tiếp nhưng cũng ở mức cao và là 

yếu tố mà Hoa Kỳ khó có thể kiểm soát tốt do xã hội Mỹ đề cao sự minh bạch thông 

tin, dân chủ nên một số thông tin do công chúng và làn sóng do xã hội dân sự tạo ra 

có thể làm cho công chúng quốc tế có cách nhìn không đúng về Hoa Kỳ. Yếu tố môi 

trường có tác động ở mức thấp đối với quá trình triển khai ngoại giao số bởi vì môi 

trường là yếu tố khách quan diễn ra và ngoại giao số là phương thức để hỗ trợ giải 

quyết các vấn đề thiên tai, dịch bệnh nếu có. Điều này có nghĩa là môi trường ảnh 

hưởng lên từng chiến dịch truyền thông chuyên biệt, theo từng thời điểm chứ không 

hoàn toàn ảnh hưởng toàn diện lên chiến lược ngoại giao số.  

Các yếu tố vừa phân tích trên cũng có mối quan hệ cũng như có sự sự ảnh 

hưởng qua lại theo từng mức độ khác nhau. Trong các yếu tố vừa đề cập ở trên, 

yếu tố chính trị có thể được xem yếu tố đóng vai trò quan trọng và có tác động đến 

các yếu tố khác ở những mức độ khác nhau. Yếu tố chính trị có ảnh hưởng trực 

tiếp đến ngoại giao số của Hoa Kỳ. Chính phủ sẽ là bên nhận định tầm quan trọng 

của cạnh tranh công nghệ trong chính sách sách quốc gia. Yếu tố chính trị có tác 

động trực tiếp đến các yếu tố kinh tế, công nghệ, pháp lý. Chính trị tác động trực 

tiếp đến kinh tế khi chính phủ đưa ra các các chính sách kinh tế liên quan đến đầu 

tư công nghệ số hoặc áp đặt các chính sách kinh tế để đạt được các hiệu quả chính 

trị, vai trò trên thế giới. Chính phủ có thể đưa ra các quy định liên quan đến sở 

hữu dữ liệu, sử dụng Internet, trí tuệ nhân đạo… để định hướng phát triển công 

nghệ cho Hoa Kỳ. Nói đến yếu tố pháp lý, chính trị sẽ thúc đẩy việc tham gia Hoa 

Kỳ vào các thể chế liên quan đến quy định quyền riêng tư, tự do cá nhân trên 

không gian mạng cũng như bảo vệ người dùng trên không gian số, đảm bảo các 

vấn đề về an ninh mạng. Chính trị tuy không trực tiếp có thể quy định, định hình 

nên xã hội và điều khiển công chúng nhưng chính việc quan sát xã hội, đưa ra các 
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phân tích, nhận định hay lấy ý kiến từ xã hội, các nhóm công chúng sẽ giúp cho 

chính trị đưa ra được các chiến dịch truyền thông có sức gây ảnh hưởng cũng như 

phác thảo được các chính sách phù hợp hơn. Đối với môi trường, chính trị có thể 

đưa ra các chính sách ứng phó phù hợp với sự hỗ trợ của công nghệ số để giải 

quyết các vấn đề thiên tai, dịch bệnh.  

4.3.2. Các điểm dự báo 

 Ngoại giao số có thể mang đến rất nhiều cơ hội về hợp tác quốc tế, giao lưu 

với công chúng trên phạm vi toàn cầu, các công nghệ mới được ứng dụng vào công 

tác đối ngoại. Việc Hoa Kỳ áp dụng ngoại giao số từ nhiều năm nay giúp cho Hoa Kỳ 

đạt được các mục tiêu đề ra trong chính sách đối ngoại của mình. Trong thời gian tới, 

ngoại giao số của Hoa Kỳ vẫn sẽ được tiếp tục triển khai với các dự báo dựa trên cơ 

sở phân tích các yếu tố tác động đã được đề cập bên trên cả tích cực lẫn tiêu cực. 

Xét trên yếu tố chính trị, Hoa Kỳ sẽ cần tìm ra các biện pháp để tăng cường 

cạnh tranh về chiến lược với các quốc gia như Trung Quốc, Nga. Việc Hoa Kỳ đẩy 

mạnh kinh phí cho sự canh tranh với Trung Quốc trên phương diện công nghệ số và 

không gian mạng đã và đang diễn ra. Minh chứng rõ nét nhất là vào cuối tháng 

3/2024, Quốc hội đã giao quyền cho Nathaniel Fick sử dụng hàng chục triệu đô la 

để đối phó lại với các cuộc tấn công mạng và mở rộng quyền truy cập Internet an 

toàn. Số tiền 50 triệu đô là này sẽ được dùng cho mục tiêu đặt thêm các cáp ngầm 

dưới biển nhằm đẩy mạnh cạnh tranh với các thiết bị 5G của Trung Quốc. Bên cạnh 

đó, Hoa Kỳ đẩy mạnh việc xử lý các sự cố và các vấn đề của chính sách số hóa 

cũng như hỗ trợ trong các trường hợp bị tin tặc bao vây [Geller, E., 2024]. Điều này 

cho thấy Hoa Kỳ luôn nỗ lực vì một không gian mạng an toàn để có thể phục vụ cho 

các mục tiêu đối ngoại và chính trị. Như đề cập ở trên vì lý do chính trị Hoa Kỳ 

cũng khá e dè trong việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội nên yếu tố chính trị cần 

xem xét đến việc có quan điểm mở rộng, cho phép các nhà ngoài giao hoạt động 

trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Nếu như ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai 

của mình vẫn tiếp tục với phong cách cá nhân lãnh đạo như nhiệm kỳ thứ nhất thì 

việc đảm bảo lợi ích nước Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở cấp độ “thực dụng” nhất để giảm 

các chi phí không cần thiết trong chính quyền. Chính điều này cũng tiếp tục ảnh 
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hưởng hình ảnh Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu và ngoại giao số sẽ bị tác động và 

thậm chí là hình ảnh lại trở nên tiêu cực.  

Xét trên yếu tố kinh tế, việc các công ty đẩy mạnh đầu tư cho các mạng công 

nghệ hay bất cứ công nghệ số nào là quy luật tất yếu nên việc Hoa Kỳ cần ứng phó 

là cần thiết. Để không bị bị động khi đối phó với làn sóng đầu tư phát triển ở các 

nước, Hoa Kỳ sẽ có thể phối hợp với các công ty công nghệ lớn của mình như Meta 

hay Google để lên được các chiến lược liên quan đến kinh tế, phát triển các công ty 

này. Điều này vừa hỗ trợ cho công ty nước nhà phát triển tiềm lực của họ vừa bớt 

được đầu tư trực tiếp của chính phủ vào ngân sách phát triển nền tảng số. Bên cạnh 

đó, Hoa Kỳ có thể sử dụng sức mạnh thông minh của mình là các nguồn lực sẵn có 

về mặt công nghệ để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển hoặc chậm phát triển đầu tư 

công nghệ, tiếp cận công nghệ số để qua đó có thể tăng cường sức ảnh hưởng của 

mình tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới.  

Xét trên yếu tố xã hội, thực tế cho thấy khi áp dụng ngoại giao số ngoài các 

nhóm công chúng mục tiêu theo từng khu vực mà chính phủ có thể lên chiến lược 

cụ thể như trường hợp người đạo Hồi, Hoa Kỳ còn tương tác với các nhóm công 

chúng khác nhau từ ngoài nước đến công chúng nước ngoài ở ngay tại Hoa Kỳ hay 

ngay cả người có quốc tịch Mỹ vì tất cả họ đều có thể truyền thông tin, tin tức về 

Hoa Kỳ trên mạng xã hội. Sự lan truyền thông tin nhanh chóng vừa là điểm thuận 

lợi khi đó là thông tin tích cực và vừa là điểm bất lợi khi đó là thông tin tiêu cực về 

Hoa Kỳ. Trong tương lai, đối với yếu tố xã hội mà cụ thể là công chúng, Hoa Kỳ 

cần xây dựng niềm tin trong công chúng và tích cực lan truyền các chiến dịch 

truyền thông xã hội để chống lại các thông tin sai lệch hoặc sự thao túng dư luận 

của các hãng thông tấn nước ngoài.  

Xét trên yếu tố công nghệ, ngoại giao số của Hoa Kỳ phát triển sẽ đi liền với 

sự phát triển của công nghệ và các loại hình mạng xã hội mới. Công cụ và nền tảng 

mạng xã hội là khuynh hướng phát triển tất yếu của thế giới hiện đại nên xu thế phát 

triển ngoại giao số Hoa Kỳ sẽ gắn liền với sự phát triển của công nghệ và thế giới. Xu 

hướng phát triển truyền thông số sẽ phần nào định hình được cách thức về mặt nền 

tảng hoạt động của ngoại giao số Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là khi các nền tảng 

mạng xã hội phát triển với các khuynh hướng khác nhau dẫn đến việc chính phủ Hoa 



165 

Kỳ sẽ cần cân nhắc sử dụng hoặc thậm chí là cần sử dụng. Chẳng hạn như gần đây 

nhất là Nhà Trắng, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã gia nhập mạng xã 

hội Threads vào tháng 11/2023. Threads là một mạng xã hội mới ra đời vào tháng 

7/2023, đây là ứng dụng cho phép người dùng đăng trạng thái, cảm nghĩ dưới dạng 

nội dung văn bản, họ cũng có thể đăng lại nội dung của một người dùng khác, thích 

hoặc trả lời. Tuy là được coi là có nét tương đồng với nền tảng X (Twitter) nhưng 

việc dùng mạng xã hội Threads là một động thái phản đối hành vi của tỷ phú Elon 

Musk - người chủ sở hữu của X cho việc Musk đã ủng hộ tư tưởng bài trừ Do Thái 

[Thanh Phương, 2023]. Điều này chứng minh được rằng với đường lối chính sách 

đưa ra Hoa Kỳ mong muốn tiếp cận với công chúng toàn cầu và việc sử dụng các nền 

tảng mạng xã hội khác nhau cũng chứng minh rằng chính phủ Hoa Kỳ mong muốn sử 

dụng những nền tảng không liên quan đến những vấn đề vi phạm giá trị tư tưởng của 

Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, trong tương lai chính phủ Hoa Kỳ sẽ cần cân nhắc đến việc 

tiếp cận các nền tảng mạng xã hội nội địa ở các nước nhiều hơn nữa để có thể tiếp 

xúc gần hơn với nhóm công chúng quốc tế. Việc đẩy mạnh phát triển yếu tố công 

nghệ cũng đi liền với việc thường xuyên cập nhật các xu hướng sử dụng mạng xã hội 

của công chúng ở các khu vực quốc gia và vùng lãnh thổ để có thể sử dụng triệt để 

hiệu quả ở từng nơi. Chẳng hạn như mặc dù Hoa Kỳ đã rất đẩy mạnh các nền tảng kỹ 

thuật số ở các nước như Weibo ở Trung Quốc hay Vkontakte ở Nga nhưng thực tế 

vẫn chưa đa dạng, có thể cân nhắc sử dụng nền tảng Zalo phổ biến ở Việt Nam hay 

Line được ưa chuộng ở Thái Lan, Hàn Quốc... Chính điều này đặt ra thách thức cho 

các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ cần đẩy mạnh khảo sát, nắm rõ nhu cầu sử dụng 

mạng nội địa để có thể tiếp cận thêm được nhiều nhóm công chúng đặc biệt là ở 

những nơi có dân số đông như Trung Quốc và Nga. Tận dụng sức mạnh thông minh 

của chính phủ Hoa Kỳ ngày càng nâng cao thích nghi với sự phát triển của đa nền 

tảng. Việc áp dụng ngoại giao số cũng đi liền với việc Hoa Kỳ cần tiên phong trong 

phát triển công nghệ, điều này có nghĩa là thách thức cạnh tranh công nghệ, cơ sở hạ 

tầng là rất lớn. Ngoài làm chủ công nghệ về mặt kỹ thuật, nền tảng Hoa Kỳ sẽ phát 

triển nguồn nhân lực dành cho ngoại giao số cũng cần nằm trong khuynh hướng 

triển khai của ngoại giao số Hoa Kỳ. Việc nâng cao trình độ của cán Bộ Ngoại giao 
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không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở kỹ năng, chẳng hạn như kỹ năng vận dụng trí 

tuệ nhân tạo. Chính yêu cầu ngày càng cao, thời gian cập nhật thông tin ngày càng 

cần rút ngắn đã thúc đẩy các cán bộ ngoại giao Hoa Kỳ cần tập trung nhiều hơn nữa 

vào tận dụng trí tuệ nhân tạo. Khuynh hướng trong tương lai ngoại giao số sẽ phải 

tiếp cận dưới góc độ dùng trí tuệ nhân tạo một cách toàn diện hơn nữa.   

Xét trên yếu tố môi trường, tuy rằng môi trường và ngoại giao số không thực 

sự trực tiếp ảnh hưởng đến nhau. Nhưng yếu tố bảo vệ môi trường, thúc đẩy hợp tác 

quốc tế của các quốc gia, đẩy mạnh sự tham gia của công chúng vào các vấn đề môi 

trường mà thông qua đó Hoa Kỳ có thể thể hiện trách nhiệm của mình cũng là một 

hướng cho ngoại giao số phát triển trong tương lai.  

Xét trên yếu tố pháp lý, ngoại giao số và các chính sách trên không gian 

mạng vẫn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của chính quyền Hoa Kỳ trong thời gian 

tới. Tính pháp lý không chỉ nằm ở việc chống tấn công mạng mà còn nhằm vào tạo 

dựng ra môi trường minh bạch. Do số lượng thông tin quá nhiều trên các nền tảng 

mạng xã hội nên việc các lãnh đạo trên thế giới và Hoa Kỳ nói riêng cũng sử dụng 

các công cụ trả lời tự động, điều này làm giảm uy tín và cho thấy sự không chân 

thành tương tác với công chúng. Chẳng hạn như công cụ “bot” là một chương trình 

máy tính tự động thực hiện các nhiệm vụ thông qua hệ thống Internet toàn cầu. Bot 

có thể dùng để trả lời các tin nhắn tự động và thu thập dữ liệu các website để phục 

vụ công tác tuyên truyền. Một thách thức lớn là Hoa Kỳ cần phải giữ các chuẩn 

mực để không gặp phải các sai lầm của các chính trị gia trên thế giới khi phát tán 

thông tin và tương tác [Powers, S. - Kounalakis, M., 2017, p. 15]. Tính pháp lý về 

việc thu thập thông tin của công chúng cũng sẽ là điều Hoa Kỳ cần phải quan tâm 

và tiên phong trong việc thỏa thuận, tạo ra các cam kết để bảo đảm được tính cá 

nhân cho công chúng mà vẫn triển khai được các chiến dịch truyền thông phù hợp. 

Năm 2023, khi Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố chung “Future of the Internet” và kêu gọi sự 

quan tâm, tham gia của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cam kết để mở ra một 

Internet tự do, cởi mở, toàn cầu, an toàn và cũng đáng tin cậy. Theo đó, các đối tác 

tham gia vào tuyên bố này sẽ cùng với Hoa Kỳ tìm cách bảo vệ quyền riêng tư của 

các công dân, chống lại sự chia rẽ Internet toàn cầu. Bởi vì theo phía Hoa Kỳ tuyên 
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bố tình trạng tấn công mạng do các nhà nước trên thế giới ngày càng gia tăng và 

thường xuyên có những thông tin sai sự thật được phát tán chính vì vậy tất cả các 

quốc gia đối tác phải đoàn kết với nhau để chống lại điều này. Theo quan điểm của 

phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Zhao Lijian mặc dù tuyên bố này 

được xem là nỗ lực của phía Hoa Kỳ vì một tương lai phát triển hơn cho Internet, 

tuy nhiên phía Trung Quốc cho rằng tuyên bố này nhằm mục đích định hướng về ý 

thức hệ, chia rẽ, kích động đối đầu giữa các bên vì Hoa Kỳ đang áp dụng tiêu chuẩn 

của nước Mỹ lên quốc gia khác. Phía Mỹ đã áp đặt các lý do an ninh để hạn chế 

không gian mạng và kỹ thuật số, không tạo ra được sự hòa bình, cởi mở, cũng như 

hợp tác và trật tự theo các quy tắc ứng xử theo chuẩn mực quốc tế [Ministry of 

Foreign Affairs, the People‟s Republic of China, 2022]. Từ sự kiện này cho thấy dù 

có cùng quan điểm về sự quan trọng của nền tảng Internet để liên kết, tương tác với 

công chúng trên phạm vi toàn cầu nhưng cách thức Hoa Kỳ và Trung Quốc có góc 

nhìn khác nhau. Có thể thấy đây cũng chính là biểu hiện của sự cạnh tranh trong 

quan điểm chính sách của hai bên. Điều này cho thấy trong tương lai Hoa Kỳ cũng 

cần chuẩn bị và ứng phó với các ý kiến trái chiều và thậm chí là không được tích 

cực về chính sách đối ngoại. Thông qua đó cũng cho thấy rằng những chuẩn mực 

của Hoa Kỳ khi vận hành trong không gian mạng cũng có thể phải đối mặt với việc 

nhận phản ứng trái chiều từ dư luận vì tính chuẩn mực sẽ khác về nền tảng văn hóa, 

lịch sử, tư tưởng…Khi ngoại giao số triển khai tức là sẽ có hai chiều: một là thông 

tin Hoa Kỳ muốn công chúng nghe, hai là Hoa Kỳ nghe từ công chúng thông qua 

các phân tích dữ liệu các vấn đề công chúng quan tâm đề cập đến để nói cho công 

chúng nghe điều họ muốn nghe. Chính việc thu thập dữ liệu này và bằng việc áp 

dụng trí tuệ nhân tạo sẽ làm cho ngoại giao số của Hoa Kỳ trong tương lai phải đối 

mặt với vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của công chúng trong không gian 

mạng. Điều này có thể làm hạn chế việc thu thập thông tin, dữ liệu từ công chúng để 

có thể có những chính sách tối ưu nhất. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ sẽ cần tăng cường đối 

thoại mạng trong qua các hợp tác song phương và đa phương liên quan đến các quy 

tắc ứng xử trên không gian mạng, an ninh dữ liệu cũng như vấn đề đạo đức liên 

quan đến trí tuệ nhân tạo.  
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4.4. Hàm ý chính sách cho Việt Nam 

Trong những năm gần đây, Việt Nam chú trọng vào việc phát triển ngoại 

giao trên các nền tảng kỹ thuật số. Hàng loạt các văn bản được ban hành hoặc các 

sự kiện được tổ chức đều liên quan đến ngoại giao số hoặc phát triển công nghệ 

trong lĩnh vực ngoại giao.  

Theo Nghị quyết Số 52-NQ/TW (2019) của Bộ Chính Trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với 

mục tiêu của Việt Nam là cần phải tận dụng có một cách có hiệu quả những cơ hội 

do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại. Thông qua đó “thúc đẩy quá 

trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột 

phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển 

nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực 

chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm 

vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”. Với chủ trương cụ 

thể là “Xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, 

trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, 

tiến tới chính quyền số”. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số về mặt nhân lực cũng 

được Đảng và nhà nước chú ý “Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hoá và 

tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp. Phân định rõ chức 

năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện 

chuyển đổi số”
 
[Bộ Chính trị, 2019].  Như vậy, từ nghị quyết của Bộ Chính trị đã 

thể hiện được vai trò của chuyển đổi số đối với Việt Nam hiện nay và trong tương 

lai. Ngoại giao do Bộ Ngoại giao chủ trì thực hiện cũng sẽ không thể đứng ngoài 

guồng phát triển của chuyển đổi số hiện nay.  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”. Theo Quyết định này nhận định “Hợp tác quốc tế là giải pháp quan 
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trọng để thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội, 

từ đó, tạo lực kéo tiến trình chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước” [Thủ tướng 

Chính phủ, 2020]. 

Tại Hội nghị Ngoại giao 31 vào năm 2021 việc sớm nghiên cứu, triển khai 

các hướng đi mới, cách làm mới như ngoại giao số cũng đã được quan tâm và đề 

cập đến trong hội nghị này. Đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị cũng đã diễn ra 

Phiên họp toàn thể về xây dựng Ngành được tổ chức trọng thể với chủ đề “Đổi mới 

sáng tạo hướng tới xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.” 

Trong Phiên họp toàn thể này có hai nội dung được đề cập đến là xây dựng nền 

ngoại giao toàn diện, hiện đại trong kỷ nguyên số; và xây dựng đội ngũ cán bộ 

ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại [Thông tấn xã Việt Nam, 2021].  

Tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào ngày 14/12/2021 được 

xem như là một kì hội nghị đặc biệt quan trọng. Bởi vì, đây chính là Hội nghị đối 

ngoại toàn quốc đầu tiên do “Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để 

bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và 

của cả hệ thống chính trị”. Trong đó, Tổng bí thư chú ý ở vấn đề thứ năm chính là 

phải xem xét một cách hết sức cẩn trọng các “tác động như vũ bão của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và sự nguy hại của 

dịch bệnh và biến đổi khí hậu” [Báo Điện tử Chính phủ, 2021].  

Vào ngày 02/11/2022, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Triển 

khai Ngoại giao số của Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và khuyến nghị” do Thứ 

trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chủ trì. Tọa đàm có sự tham gia của các Bộ, 

ban, ngành, cơ quan làm công tác đối ngoại và thông tin tuyên truyền, cùng hơn 80 

cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị của Bộ Ngoại giao. Bên 

cạnh đó, tọa đàm cũng thu hút sự tham gia của một số doanh nghiệp trong nước đi 

đầu trong công tác chuyển đổi số [Minh Anh, 2022].  

Có thể thấy xét về mặt quan điểm chính sách liên quan đến ngoại giao số cho 

thấy chính phủ Việt Nam cũng có sự quan tâm để phát triển hình thức ngoại giao 
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này. Từ những thực tiễn triển khai ngoại giao số của nhiều quốc gia trên thế giới mà 

đặc biệt là Hoa Kỳ cũng có thể rút ra được những khuyến nghị để thực thi ngoại 

giao số. Xét trên yếu tố chính trị, Việt Nam có những định hướng rõ ràng về mặt 

quan điểm chính sách để triển khai ngoại giao số.  

Xét về yếu tố kinh tế, Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, một khu vực 

được đánh giá có tốc độ phát triển Internet nhanh và có lượng người sử dụng tăng 

nhanh, được đầu tư cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất mạng phát triển. Chính vì vậy, Việt 

Nam là điểm đến được quan tâm đầu tư bởi các quốc gia có nền công nghệ phát 

triển như Meta hay Google. Sự phát triển của các nền tảng số thu hút sự đầu tư của 

các doanh nghiệp điều này góp phần thúc đẩy số hóa ở Việt Nam. Việt Nam cũng 

cần thúc đẩy việc học tập kinh nghiệm, trao đổi tập huấn với các quốc gia trong lĩnh 

vực ngoại giao số mà ở đây chính là Hoa Kỳ để có thể hoạch định được các kế 

hoạch, lộ trình phát triển phù hợp với tiềm lực của nước nhà. Trong bối cảnh nền 

ngoại giao hiện đại ngày nay các chiến lược thực hiện cần phải đảm bảo tốt tính 

minh bạch về thông tin cũng như ứng dụng tối đa các công nghệ và cũng có được sự 

tiết kiệm, hiệu quả về mặt chi phí.  

Xét về yếu tố xã hội, tính đến tháng 01 năm 2025, Việt Nam có 76,2 triệu 

người dùng mạng xã hội, chiếm 75,2% tổng dân số. Con số này đánh dấu mức tăng 

3,5 triệu người dùng (tương đương 4,8%) so với đầu năm 2024. Đáng chú ý là 

95,4% người dùng Internet hiện nay tham gia ít nhất một nền tảng mạng xã hội. 

Những số liệu thống kê này nhấn mạnh vai trò quan trọng của mạng xã hội trong 

bối cảnh kỹ thuật số của Việt Nam [Kemp, S., 2025]. Do đặc thù kiều bào Việt Nam 

sống ở rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nên ngoài việc đẩy mạnh ngoại giao số 

đối với công chúng người nước ngoài cũng cần xem đây là nhóm công chúng có thể 

tiếp cận. Bên cạnh đó, người dân Việt Nam cũng đang học tập tại nhiều quốc gia 

trên thế giới. Chính vì vậy, ngoài nhóm mục tiêu là người nước ngoài, các nhóm 

công chúng này cũng cần được chú ý trong quá trình thực thi số. Thông qua việc 

tiếp cận thông tin từ các nhóm này, họ cũng có thể trở thành nơi cung cấp thông tin 

cho các nhóm công chúng khác. Việt Nam nên coi những sự kiện nổi bật của quốc 

gia, dân tộc là một nguồn tư liệu quý báu trong việc tạo ra các nội dung, thông điệp 
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gửi đến công chúng nước ngoài nhằm thu hút sự quan tâm của các nhóm công 

chúng, tăng vị thế hình ảnh nước nhà. Trong thời đại tiếp cận thông tin đa chiều như 

hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với người cung cấp thông tin là phải chủ động tương 

tác. Chính vì vậy, cán bộ ngoại giao cần tăng tính tương tác với công chúng trong 

khuôn khổ cho phép. Chúng ta nên truyền tải đi các thông tin theo thời gian thực, 

livestream sự kiện, cũng như tạo cơ hội đối thoại. Mỗi cán bộ ngoại giao chính là 

một đại sứ trực tuyến, từng cán bộ ngoại giao phải thực sự am tường về văn hóa, 

lịch sử... của dân tộc để khai thác thành câu chuyện mang tính bản sắc riêng của 

Việt Nam và truyền đạt đến các nhóm công chúng trong khuôn khổ, quy định cho 

phép để phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam. Hoa Kỳ chú trọng về việc tiếp cận 

các ngôn ngữ địa phương để có thể tiếp cận với nhiều nhóm công chúng khác nhau, 

Việt Nam cũng nên cân nhắc thực hiện điểm này bên cạnh việc chỉ tương tác với 

công chúng bằng tiếng Việt và tiếng Anh.  

 Xét về yếu tố công nghệ, Việt Nam cần phải có sự trang bị, đồng bộ về mặt 

số hóa trong hoạt động ngoại giao. Điều này cần có sự tham gia của nhiều bên có 

liên quan chứ không chỉ là riêng Bộ Ngoại giao nên chính phủ cần thực sự suy xét 

tiềm lực của các tập đoàn viễn thông và công ty công nghệ để có thể khai thác 

tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam. Một trong những đơn vị đã có sự sẵn sàng 

hỗ trợ hành động chính là Tập đoàn Viettel. Chính trong tọa đàm “Triển khai 

ngoại giao số của Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và khuyến nghị” Viettel đã nêu 

được các nhân tố đảm bảo trong chuyển đổi số mà đặc biệt là nền tảng công nghệ 

số cũng như về cơ sở dữ liệu để có thể phục vụ cho việc ra quyết định cũng như 

chuyển đổi tư duy số trong việc điều hành và quản lý của chính phủ Việt Nam 

[Minh Anh, 2022]. Đây là một tín hiệu tốt vì chủ trương của chính phủ đã được 

doanh nghiệp biết và đón nhận. Hoa Kỳ luôn tận dụng tốt các nền tảng mạng xã 

hội do chính doanh nghiệp nước này phát triển, Việt Nam cũng có thể phối hợp 

cùng với Zalo để đẩy mạnh mạng xã hội được sử dụng bởi đa số người Việt trên 

toàn cầu. Bởi vì, các nhóm công chúng Việt Nam có thêm đặc điểm nổi bật là có 

nhóm kiều bào của chúng ta ở hầu hết các quốc gia trên thế giới nên ngoại giao số 

của Việt Nam nếu được triển khai ngoài các nhóm công chúng mục tiêu là công 
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chúng nước ngoài còn có công chúng là người Việt ở nước ngoài. Khi có thể làm 

chủ công nghệ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước và doanh nghiệp sẽ là lợi 

điểm lớn trong việc tận dụng nền tảng mạng xã hội. Chẳng hạn như các nền tảng 

phát triển, lập trình bởi người Việt sẽ thấu hiểu được văn hóa, đặc điểm riêng để 

có những thiết kế thu hút các nhóm công chúng mục tiêu muốn tìm hiểu và yêu 

thích văn hóa Việt. Hoa Kỳ đã vận dụng tốt yếu tố công nghệ để có thể tiết kiệm 

kinh phí hoạt động đối ngoại, Việt Nam cần phải lên kế hoạch cụ thể để tránh lãng 

phí về tài nguyên cũng như hạn chế thấp nhất việc triển khai thêm một loại hình 

ngoại giao nhưng làm cồng kềnh thêm bộ máy quản lý. Chính vì vậy, công nghệ 

ngoài là yếu tố công cụ thực hiện ngoại giao số còn là yếu tố tiết kiệm, giúp ngoại 

giao số hoạt động đạt được hiệu quả.  

  Xét về yếu tố môi trường, trong những năm qua, Việt Nam cũng có triển 

khai các hoạt động số hóa để thích ứng với các tình huống liên quan đến thiên tai, 

dịch bệnh. Năm 2020, Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN với chủ đề là “Gắn 

kết và chủ động thích ứng” (Cohesive and Responsive). Chủ đề này nhấn mạnh tầm 

quan trọng của “thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo và khả năng thích ứng trước những 

thời cơ và thách thức gây ra do những chuyển biến nhanh chóng trong cục diện khu 

vực và thế giới”, chủ đề này cũng nhằm hướng vào việc xây dựng Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN (AEC) và “chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển bền vững”. Những nội 

dung đề ra trong năm ASEAN 2020 đã thể hiện cả ASEAN và Việt Nam đều đặt 

trọng tâm vào việc số hóa. Và khi năm 2020 đến cũng là lúc đại dịch COVID-19 

bùng nổ, Việt Nam đã có những phản ứng kịp thời để xử lý các tình huống bất ngờ 

do đại dịch mang đến. Từ tháng 03 - 06/2020, Việt Nam đã tổ chức cũng như đồng 

tổ chức hàng loạt các sự kiện trực tuyến để ứng phó và thích ứng với đại dịch 

COVID-19 với các đối tác là thành viên trong và ngoài ASEAN. 01/04/2020 nhóm 

công tác của Hội đồng điều phối ASEAN về các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe 

cộng đồng và  liên ngành của Hoa Kỳ đã tổ chức hội nghị trực tuyến để thảo luận về 

hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và 

ứng phó với đại dịch COVID-19 [ASEAN Secretariat, 2020]. Vào 30/4/2020, Bộ 

trưởng Bộ Y tế của các quốc gia thành viên ASEAN, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ 
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Nhân sinh Hoa Kỳ đã thảo luận và tái khẳng định thông qua Hội nghị video đặc biệt 

giữa các Bộ trưởng Y tế các nước Đông Nam Á. ASEAN và Hoa Kỳ trong việc tăng 

cường hợp tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Cam kết hợp tác và hợp tác nhằm 

ngăn chặn đại dịch toàn cầu COVID-19 và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe 

cộng đồng liên quan bằng cách tăng cường khả năng sẵn sàng, phòng ngừa, phơi 

nhiễm và ứng phó đã được xác nhận. Hội nghị này không chỉ tập trung vào chăm 

sóc sức khỏe mà còn cả thương mại với những những cam kết đầu tư và củng cố hệ 

thống y tế thông qua Bảo hiểm Y tế Toàn dân. Đặc biệt, Hoa Kỳ cam kết cung cấp 

hỗ trợ y tế công cộng quốc tế bằng cách cung cấp hơn 35,3 triệu USD viện trợ liên 

quan đến COVID-19 cho các quốc gia thành viên ASEAN và tiếp tục hỗ trợ các 

chương trình trao đổi và đào tạo của các chuyên gia y tế và y tế ASEAN [U.S. 

Mission to ASEAN, 2020]. Bên cạnh các sự kiện kịp thời ứng phó với dịch 

COVID-19, Việt Nam còn đăng cai tổ chức các sự kiện thường niên của ASEAN 

thông qua nền tảng kỹ thuật số. Hơn nữa, lịch trình linh hoạt đã tạo ra một diễn đàn 

để thảo luận về các vấn đề khác trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, tại 

Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) thường niên của Diễn đàn khu vực ASEAN 

(ARF) lần thứ 27 được tổ chức trực tuyến vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, Trợ lý 

Ngoại trưởng David R. Stilwell đã khen ngợi Việt Nam đã thể hiện sự linh hoạt và 

kiên trì trong một năm chủ tịch đầy thử thách bị ảnh hưởng. [U.S. Mission to 

ASEAN, 2020]. Từ hàng loạt các sự kiện cho thấy tuy rằng Việt Nam có những 

hoạt động liên quan đến ứng phó dịch bệnh trên không gian mạng nhưng hiện đang 

dừng ở cấp độ quốc gia và chưa có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và các đối 

tượng khác như doanh nghiệp phát triển công nghệ tương tác, liên lạc với công 

chúng. Nếu như Hoa Kỳ có phối hợp với doanh nghiệp để phát triển công nghệ ứng 

phó, hỗ trợ khắc phục thiên tai ở Haiti, Việt Nam cũng có thể phối hợp cùng kỳ lân 

công nghệ Việt Nam như Công ty cổ phần VNG, hay Tập Đoàn Công Nghiệp - 

Viễn Thông Quân Đội (Viettel) để có thể ứng phó với các tình huống cứu trợ, cứu 

hộ mà đặc biệt là đối với các quốc gia láng giềng có mối quan hệ lâu năm với chúng 

ta như Lào, Campuchia để có thể nâng cao hình ảnh, thể hiện trách nhiệm cộng 

đồng của Việt Nam.  
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Xét về yếu tố pháp lý, Việt Nam cần có chủ trương và đưa ra được các quy 

tắc ứng xử phù hợp về việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội để có thể tiếp cận 

với các nhóm công chúng mục tiêu khác nhau. Việt Nam có thể sử dụng các mạng 

xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Twitter, Instagram… để thực thi việc 

truyền tải thông tin về Việt Nam, con người, chính sách… đến các nhóm công 

chúng mục tiêu để tăng cường hình ảnh đất nước. Ngoài việc lựa chọn nền tảng 

phù hợp để tương tác, Việt Nam cần phải chú ý đến việc tập huấn, đào tạo ra các 

cán bộ chuyên trách ngoại giao số. Đây là những cán bộ ngoại giao vừa phải am  

hiểu về chính sách, văn hóa, lịch sử… về mặt chuyên môn và cũng cần có được kỹ 

năng cần thiết thực chiến trên không gian mạng để có thể đạt được hiệu quả cao 

trong thực thi chính sách. Bởi lẽ, mạng xã hội là nơi tuy ảo nhưng ảnh hưởng là có 

thật nên các nội dung phát ngôn, hình ảnh, video cần phải có sự hiểu biết về 

truyền thông, am tường về cách thức tương tác mới có thể tránh khỏi những khủng 

hoảng truyền thông như hiểu sai ý, đánh tráo khái niệm, quan điểm không thuyết 

phục khi đăng bài. Đồng thời, khi thực hiện hình thức ngoại giao số chính là 

chúng ta sẽ nhận các phản ứng từ công chúng nên việc nắm bắt tâm lý để kiểm 

soát các luồng thông tin, các nhận định khác nhau là một kỹ năng không thể thiếu 

của cán bộ ngoại giao. Có một điều phải ghi nhận là do bối cảnh lịch sử nên ngoài 

vận dụng ngoại giao số của Việt Nam với công chúng nước ngoài, Việt Nam cũng 

cần quan tâm đến kiều bào của chúng ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. 

Cán bộ ngoại giao cũng cần được chọn lọc, tuyển chọn để có thể trở thành những 

người hoạt động trên không gian mạng để có thể đảm nhận vai trò là người đại 

diện cho ngoại giao Việt Nam trên mạng xã hội. Tóm lại, ngoại giao số đòi hỏi 

cán bộ ngoại giao phải hết sức khéo léo về cả chuyên môn và trong cách ứng xử 

trên không gian mạng. Mạng xã hội tuy là ảo nhưng khi đã được sử dụng như một 

công cụ ngoại giao ảnh hưởng và tác động là thật và đôi khi sẽ bị dính tới các yếu 

tố pháp lý khác.  

Yếu tố pháp lý còn nói về tính chính danh khi hoạt động trên không gian 

mạng, đối với ngoại giao số của Hoa Kỳ hiện đã hoạt động khá quy củ với hàng 
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trăm website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được duy trì hoạt động ở nhiều quốc gia, 

vùng lãnh thổ cùng với các tài khoản mạng xã hội của Tổng thống, cán bộ ngoại 

giao hay cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Đây cũng là một 

điểm mạnh của ngoại giao số của Hoa Kỳ khi xây dựng được hệ thống kênh thông 

tin một chiều và tương tác hai chiều rộng khắp. Riêng đối với Việt Nam trên mạng 

xã hội, các nhà ngoại giao, các viên chức ngoại giao cũng thường xuyên đăng tải 

các thông tin trên mạng xã hội ở các hội nhóm khác nhau hoặc các cơ quan đại diện 

ngoại giao của Việt Nam cũng chủ động có các trang và cách thức hoạt động khác 

nhau để đưa thông tin đến công chúng. Điều này cho thấy sự chủ động và nắm về 

đường lối hoạt động của Đảng và nhà nước về phương thức hoạt động của cán bộ 

ngoại giao tuy còn nhỏ lẻ, chưa hệ thống hóa như Hoa Kỳ. Hiện nay nhóm “Hoạt 

động đối ngoại dưới góc nhìn của cán bộ Ngoại giao” trên Facebook có hơn 32.000 

thành viên và là một nhóm mở (Public group) để công chúng chứ không riêng là cán 

bộ ngoại giao có thể tham gia vào nhóm. Theo lời giới thiệu trên nhóm có các thông 

tin như sau: “Ngày 11/11/2015, Group “Hoạt động đối ngoại dưới góc nhìn của cán 

bộ Ngoại giao” chính thức ra đời với mục tiêu ban đầu thu thập tư liệu đối ngoại 

dưới góc nhìn của “người trong cuộc” nhằm trưng bày tại Nhà Truyền thống Bộ 

Ngoại giao. Ban đầu số lượng thành viên nhỏ, khởi điểm khoảng 100 thành viên bao 

gồm các cán bộ Ngoại giao, sau dần Group được sự ủng hộ không chỉ của cán bộ 

Ngoại giao, cán bộ Đối ngoại các cơ quan hợp tác quốc tế trực thuộc Ban, Bộ, 

Ngành, Ngoại giao đoàn tại Việt Nam, các Tổ chức phi chính phủ (NGOs) mà còn 

thu hút sự quan tâm lớn từ phía các nhà báo, cán bộ truyền thông đối ngoại thuộc 

nhiều cơ quan thông tấn - truyền hình lớn, sau đó mở rộng hơn bao gồm các doanh 

nghiệp, các bạn sinh viên để kịp thời nắm bắt, kết nối tin tức ngoại giao lớn, nhỏ 

trong nước và ngoài nước nói chung cũng như Bộ Ngoại giao nói riêng”. Chính vì 

vậy, Bộ Ngoại giao cần có những đề xuất và sớm quản lý theo hệ thống các tài 

khoản mạng xã hội chính thức của Bộ trên phạm vi toàn cầu. Việc minh bạch thông 

tin cũng cần được coi trọng để công chúng có nhiều cách nhìn và cơ hội tiếp cận với 

các thông tin chính thống, cởi mở. 
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Hình 4.1. Ảnh chụp màn hình nhóm “Hoạt động đối ngoại dưới góc nhìn                

của cán bộ Ngoại giao” trên nền tảng Facebook tháng 5/2025 

 

Nói về tính hệ thống của hoạt động ngoại giao số, Việt Nam cần thực hiện lộ 

trình và thực sự có từng bộ phận chuyên trách từng khu vực và nghiên cứu từng nền 

tảng mạng xã hội. Tất cả các tài khoản chính thức của ngoại giao Việt Nam cần phải 

được giới thiệu trên website chính thức của Bộ kèm theo việc được xác nhận tài 

khoản để tránh các tài khoản giả mạo và công chúng dễ dàng nhận biết trang 

Fanpage chính thức để theo dõi. Từ đó, hạn chế được các tài khoản giả mạo, giúp dễ 

quản lý, ứng phó với các thông tin sai sự thật có thể gây khủng hoảng truyền thông.  

 

Tiểu kết chương 4 

 Việc đánh giá ngoại giao số thông qua việc đối chiếu, so sánh giữa các đời 

Tổng thống Hoa Kỳ thấy được rằng Hoa Kỳ nhận thức được tầm quan trọng của 

ngoại giao số nên có sự chuẩn bị đầu tư nền tảng công nghệ cũng như nguồn lực về 

con người. Ngoại giao số của Hoa Kỳ có sự tiếp nối giữa các đời tổng thống cũng 

như được thực thi bởi các ngoại trưởng nên có sự xuyên suốt và kế thừa. Mạng lưới 

phủ sóng của ngoại giao số của Hoa Kỳ thể hiện rõ nét trong sự gia tăng các nền 

tảng không ngừng và tính đa dạng của các tài khoản mạng xã hội. Trong đó, Tổng 

thống Obama có sự định hình chính sách rõ nét, ông Trump có màu sắc cá nhân 

trong lúc triển khai và thời Tổng thống Biden tận dụng ngoại giao số để tương tác 

ngay cả trong dịch bệnh. Ngoại giao số giúp Hoa Kỳ tiết kiệm được ngân sách nhà 

nước, đẩy mạnh được hiệu quả công việc, gia tăng tốc độ hiệu chỉnh và cập nhật 
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thông tin cho công chúng với tốc độ cao, đáng tin cậy. Ngoại giao số giúp Hoa Kỳ 

tiếp cận gần hơn với công chúng quốc tế cũng như gia tăng đối thoại dù không trực 

tiếp thực hiện các cuộc công du.  

Hoa Kỳ có hệ thống nền tảng đa dạng, phong phú nhưng tính tương tác chưa 

cao, hầu như là thông tin một chiều hơn là phản hồi các câu hỏi, bình luận của công 

chúng. Hoa Kỳ chỉ tập trung vào các nền tảng phát triển bởi các doanh nghiệp Hoa 

Kỳ hơn là của công ty nước ngoài. Điều này có thể làm cho công chúng cảm thấy 

Hoa Kỳ chưa thực sự sẵn sàng giao lưu tuyệt đối với thế giới bên ngoài cũng như 

chưa thực sự tận dụng được nền tảng số của toàn cầu. Yếu tố cá nhân lãnh đạo nếu 

quá mạnh mẽ sẽ có thể ảnh hưởng đến chiến lược ngoại giao vốn bài bản, chuẩn 

mực của Hoa Kỳ.  

Những thách thức đặt ra trong ngoại giao số chính là thay vì lan truyền 

thông tin tích cực Hoa Kỳ cũng có thể đối mặt với những thông tin tiêu cực. Sự 

tham gia của các tổ chức dân sự, các tổ chức phi chính phủ vào cộng đồng mạng 

xã hội cũng làm cho hình ảnh Hoa Kỳ vô hình chung đưa đến công chúng thế giới 

theo những cách khó có thể kiểm soát được. Điều này nằm ngoài khả năng kiểm 

soát của chính phủ vốn được xem là mang trong mình sự dân chủ như Hoa Kỳ. Về 

mặt phát triển công nghệ của Hoa Kỳ, chính phủ nước này cũng bị thách thức về 

cạnh tranh công nghệ.  

Đối với các yếu tố tác động bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, 

môi trường và pháp lý, yếu tố chính trị có tác động trực diện đến các yếu tố khác 

trong qua trình thực thi ngoại giao số. Trong thời gian sắp tới có thể thấy công nghệ 

vẫn mang đến rất nhiều tiện ích cho con người và việc con người tiếp tục sử dụng 

các phương tiện mạng xã hội cũng ngày một gia tăng. Việc ra đời các nền tảng mới 

và với sự tham gia của Hoa Kỳ là một điều khá chắc chắn vì xu thế của ngoại giao 

số Hoa Kỳ sẽ gắn liền với xu thế phát triển công nghệ. Việt Nam cũng có những 

chủ trương về phát triển ngoại giao số nên những thực tiễn từ Hoa Kỳ chính là 

những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam có thể ứng dụng để thực thi ngoại giao 

số. Trong đó, Việt Nam cần thông qua việc định hình chính sách về ngoại giao số, 

kêu gọi hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển công nghệ, cần 

thấu hiểu các nhóm công chúng mục tiêu để triển khai phù hợp với công chúng.  
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KẾT LUẬN 

 

Với các mục tiêu và những nhiệm vụ nghiên đề ra cho luận án này luận án có 

những kết luận như sau:  

Việc tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước giúp cho luận án tìm 

ra những khoảng trống nghiên cứu, kế thừa các kết quả, dữ liệu để có tính kế thừa, 

liền mạch và cho thấy được đề tài nghiên cứu về ngoại giao số cũng là một trong 

những chủ đề mang tính cấp thiết của quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay.  

Việc phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc áp dụng ngoại giao 

số của Hoa Kỳ trong giai đoạn 2009 - nay đã được làm sáng tỏ. Thông qua đó có thể 

có được cái nhìn phổ quát nhất về những khái niệm liên quan đến ngoại giao số, nội 

hàm của ngoại giao số cũng như bối cảnh và các nhân tố đã tác động đến việc hoạch 

định chính sách ngoại giao số của Hoa Kỳ. Qua ba giai đoạn của ba đời Tổng thống 

là Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden trong suốt thời gian từ 2009 đến nay 

đã trải qua nhiều năm với nhiều biến động trong cục diện thế giới và ngoại giao số 

đã giúp cho Hoa Kỳ tạo dựng được hình ảnh toàn cầu. Từ góc độ thuyết sức mạnh 

mềm, ngoại giao số giúp xây dựng và duy trì hình ảnh thân thiện của Hoa Kỳ cũng 

như tăng cường uy tín Hoa Kỳ, củng cố niềm tin của công chúng quốc tế; còn dưới 

góc nhìn của sức mạnh thông minh ngoại giao số là sự kết hợp, áp dụng công nghệ 

như một hình thức của ngoại giao trong bối cảnh số hóa ngày nay, ngoại giao số 

cũng góp phần đảm bảo an ninh quốc gia tránh khỏi các thông tin sai lệch, các mối 

đe dọa trên mạng, các thách thức thời đại số và tạo dựng vị thế một quốc gia trên 

không gian mạng.  

Việc phân tích thực tiễn triển khai ngoại giao số từ năm 2009 - nay dưới góc 

nhìn của sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh cho thấy rõ được (i) quan điểm 

của Hoa Kỳ về ngoại giao số; (ii) mục tiêu chính sách của ngoại giao số Hoa Kỳ; 

(iii) công cụ và nền tảng sử dụng của ngoại giao số Hoa Kỳ; và (iv) mô hình tổ chức 

và thế chế ngoại giao số  chính là các sáng kiến trên không gian mạng và các trường 

hợp tiêu biểu trong quá trình triển khai ngoại giao số. Hoa Kỳ đã luôn nhận thức 

được tầm quan trọng của hình thức ngoại giao này và có những cách thức áp dụng 
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một cách sâu rộng nhất để có thể tiếp cận với nhiều nhóm mục tiêu khác nhau. Hoa 

Kỳ có được những lợi thế về công nghệ, có được một đội ngũ nhân lực tiềm năng, 

chính sách liên quan ngoại giao số trong chính sách đối ngoại rõ nét. Nước Mỹ cũng 

có những lợi thế cạnh tranh nhất định là về việc phổ quát và phủ sóng các kênh 

thông tin của mình trên các trang web chính thức cũng như các tài khoản mạng xã 

hội của các lãnh đạo và các đơn vị trong bộ máy ngoại giao của nước này. Chính 

quyền Hoa Kỳ cũng sẵn sàng đầu tư và phát triển các văn phòng, bộ máy có liên 

quan để ngày càng hoàn thiện cho chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia trên 

không gian mạng, điều này cũng tạo lập cho Hoa Kỳ hình ảnh một quốc gia minh 

bạch về thông tin cũng như sẵn sàng đối thoại với công chúng thế giới trên phạm vi 

toàn cầu. Ngoại giao số phát triển cũng giúp duy trì hình ảnh Hoa Kỳ qua từng giai 

đoạn thực sự đầy khó khăn thông qua việc nước Mỹ dùng chiến thuật ngoại giao 

này để đưa các thông tin nước Mỹ sẵn sàng đối thoại với các quốc gia trên thế giới 

cũng như hỗ trợ, đấu tranh trong đại dịch. Ngoại giao số được định hình trong chính 

sách đối ngoại của Hoa Kỳ như là một hướng phát triển cần thiết và tối ưu trong 

thời đại phát triển công nghệ thông tin. Công nghệ và truyền thông trên thế giới 

thực sự phát triển vào giai đoạn ông Obama lên cầm quyền ngay từ nhiệm kỳ đầu 

tiên cho đến thời điểm hiện nay. Bên cạnh những thế mạnh của sự phát triển và lợi 

ích của công nghệ, tình hình thế giới cũng gặp nhiều khó khăn mà đặc biệt liên quan 

đến kinh tế hay nói cách khác là quyền lực của chính nước Mỹ đang bị ảnh hưởng. 

Từ những yếu tố này mà Hoa Kỳ lại là một quốc gia dẫn đầu trong phát triển công 

nghệ nên thực sự cần tiên phong dẫn đầu trong chính sách ngoại giao số để giữ 

được vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Ngoài ra, hình ảnh Hoa Kỳ bị đánh giá 

tiêu cực do khủng hoảng kinh tế, hay do việc đưa quân đến Iraq, Afghanistan… 

cũng như sự canh trạnh của Trung Quốc cũng là yếu tố thúc đẩy Hoa Kỳ cần phải 

suy xét, tìm kiếm giải pháp củng cố hình ảnh của mình. Ngoại giao số có thể được 

xem là một đáp án phù hợp thời điểm, có thể tiếp cận được nhiều nhóm mục tiêu 

trên phạm vi toàn cầu và là một kênh thông tin hiệu quả với kinh phí hợp lý so với 

các cách thức ngoại giao khác. Việc ứng dụng các lợi thế cạnh tranh có sẵn mà ở 

đây là công nghệ sẽ giúp sử dụng ngân sách hiệu quả đi liền với quảng bá hình ảnh 
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nước Mỹ một cách rộng khắp trên trường quốc tế. Hoa Kỳ đã tạo ra các kênh thông 

tin liên lạc hai chiều là vừa truyền tin, bày tỏ quan điểm vừa tạo cơ hội cho công 

chúng tương tác với chính phủ và các nhà ngoại giao thông qua các tài khoản mạng 

xã hội của chính phủ và các lãnh đạo. Tuy mang lại nhiều điểm tích cực cho việc 

triển khai chính sách đối ngoại nhưng những nội dung khi được đăng tải trên các 

trang web chính thức hoặc tài khoản chính danh đều có thể gặp phải những phản 

ứng tiêu cực hoặc trái chiều của dư luận mà đôi khi cũng trở thành khủng hoảng 

truyền thông. Để ứng dụng ngoại giao số một cách hiệu quả cần phải kiện toàn hệ 

thống quản lý website, mạng xã hội cũng như các quy tắc ứng xử cần có dành cho 

những nhà ngoại giao, chính trị gia khi tham gia vào hình thức ngoại giao này. 

Tương lai của thế giới chính là tương lai của công nghệ và số hóa, điều đó có 

nghĩa là quốc gia nào biết tận dụng phương thức ngoại giao số vào chính sách đối 

ngoại của mình chính là đất nước có lợi thế cạnh tranh về mặt hình ảnh. Ngoại giao 

số có thể tiếp cận được nhiều nhóm công chúng cũng như có sức ảnh hưởng không 

chỉ về quyền lực chính trị trên thực tế mà còn là sức ảnh hưởng trên không gian 

mạng theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Chính vì vậy, ngoại giao số của Hoa Kỳ 

trong giai đoạn mới chính sẽ gắn liền với sự phát triển của khoa học công nghệ. Bên 

cạnh đó, Tổng thống bầu cử Donald Trump vừa được bầu chọn và nhậm chức trong 

tháng 01/2025 sẽ tạo ra một ẩn số cho ngoại giao Hoa Kỳ, với kinh nghiệm của 

nhiệm kỳ thứ nhất và cách thức sử dụng mạng xã hội nếu trong nhiệm kỳ thứ hai 

này có thể nắm bắt xu thế kỹ thuật số và xây dựng không gian mạng và ngoại giao 

số hoạt động một cách mạnh mẽ hơn nữa.  
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PHỤ LỤC 
 

  



 

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các văn bản, bài phát biểu liên quan đến ngoại giao số 

Hoa Kỳ từ năm 2009 - nay 

STT Văn bản Nội dung  

1 
Chiến lược an ninh quốc gia 

năm 2010 

Ngoại giao được xem là để gắn kết chặt 

chẽ hơn với các đối tác  

Nâng cao nhận thức về an ninh mạng, tăng 

cường sự hiểu biết về kỹ thuật số để xây 

dựng một lực lượng lao động kỹ thuật số. 

2 
Chiến lược an ninh quốc gia 

năm 2015  

Thúc đẩy được tính minh bạch, sử dụng 

các công cụ ngoại giao một cách có chiến 

lượng nhằm ngăn ngừa xung đột. 

3 
Chiến lược An ninh quốc gia 

năm 2017 

Bốn trụ cột chính: bảo vệ quốc gia và con 

người Mỹ, thúc đẩy thịnh vượng, bảo vệ 

hòa bình qua sức mạnh, nâng cao ảnh 

hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ. 

Đảm bảo an ninh trong kỷ nguyên điện tử, 

chống lại các chiến dịch đe dọa từ các chủ 

thể số. 

Hợp tác với tư nhân để ngăn chặn khủng 

bố kỹ thuật số. 

4 
Sáng kiến “Nghệ thuật lãnh 

đạo thế kỉ 21” 

Hiện đại hóa ngoại giao với công nghệ 

thông và mạng xã hội; phối hợp truyền 

thống với kỹ thuật số trong ngoại giao. 

5 Thông điệp Liên bang 2013 

Truyền thông kỹ thuật số là một công cụ 

đặc biệt quan trọng để có thể giảm được 

các thách thức toàn cầu, phát huy sức 

mạnh mềm 

6 Thông điệp Liên bang 2015 
Xây dựng môi trường không gian mạng, 

Internet, tự do 



 

STT Văn bản Nội dung  

7 
Chiến lược Quốc tế về Không 

gian mạng 2011 

Tạo một không gian mạng quốc tế an 

toàn và đáng tin cậy cũng như sử dụng 

ngoại giao trên không gian mạng để tăng 

cường minh bạch và kết nối với công 

chúng thế giới 

8 

Kế hoạch Chiến lược Công 

nghệ Thông tin của năm Tài 

chính 2011 - 2013 

Hỗ trợ công tác ngoại giao thông qua các 

giải pháp công nghệ nhằm thích ứng được 

thế giới kỹ thuật số 

9 
Kế hoạch Chiến lược Công 

nghệ Thông tin (2014 - 2016)  

Sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để có thể 

tiến hành giao tiếp với công chúng nhằm 

đảm bảo công chúng có thể tiếp cận với 

thông tin của chính phủ một cách dễ dàng 

10 
Kế hoạch Chiến lược Công 

nghệ Thông tin (2019-2022) 

Dữ liệu là tài sản chiến lược. 

Tăng cường hiệu quả người dùng và 

nhiệm vụ. 

Hiện đại hóa công nghệ thông tin, ưu tiên 

bảo mật. 

Tăng cường quản lý công nghệ thông tin. 

Xây dựng đội ngũ IT trong tương lai, phát 

triển kỹ năng 

11 

Kế hoạch chiến lược chung 

giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

và Cơ quan Phát triển Quốc tế 

Hoa Kỳ năm (2014 - 2017) 

Tăng cường khả năng của các nhà hoạt 

động ngoại giao và các chuyên gia trong 

lĩnh vực ngoại giao để hoạt động một cách 

hiệu quả hơn trên nền tảng số 

12 

Kế hoạch chiến lược chung 

của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và 

Cơ quan Phát triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (2022 - 2026)   

Hiện đại hóa công nghệ thông tin và tận 

dụng dữ liệu để hỗ trợ quá trình ra quyết 

định đối ngoại. 



 

STT Văn bản Nội dung  

13 
Dự luật Không gian mạng 

2017  

Tăng cường cam kết ngoại giao trên 

không gian mạng. 

Ủng hộ Internet mở, liên kết, đáng tin cậy. 

Hợp tác quốc tế trên không gian mạng. 

14 

Bài phát biểu của Tổng thống 

Joe Biden tại Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ (04/02/2021) 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại 

giao trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, 

đặt ngoại giao làm trung tâm đối ngoại 

quốc gia. 

15 

Chủ trương hiện đại hóa ngoại 

giao Hoa Kỳ của Ngoại 

trưởng Antony J. Blinken  

5 trụ cột hiện đại hóa ngoại giao: chuyên 

môn hóa, khuyến khích nhiều sáng kiến và 

đổi mới, đa dạng hóa nhân sự, hiện đại hóa 

công nghệ, tăng cường gắn kết công chúng. 

16 

Tuyên bố về Tương lai của 

Internet  

Nhấn mạnh vai trò của Internet là hệ thống 

giao tiếp duy nhất, kết nối và thành tựu 

cho toàn nhân loại. 

17 

Chiến lược Quốc tế về Không 

gian mạng và Chính sách Kỹ 

thuật số (05/2024) 

Xác định cơ hội, thách thức trong quản lý 

không gian mạng và đoàn kết kỹ thuật số 

quốc tế. 

(nguồn: tác giả tổng hợp) 

 

 



 

Phụ lục 2: Bảng tổng hợp các trang Flagship của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tính đến tháng 07/2024 

Tên tài khoản Nền tảng Link 

Deputy Secretary of State Twitter https://twitter.com/DeputySecState 

Deputy Secretary of State for Management and 

Resources 

Twitter https://twitter.com/DepSecStateMR 

Spokesperson to the Secretary Instagram http://www.instagram.com/statedeptspox 

Spokesperson to the Secretary Twitter http://www.twitter.com/statedeptspox 

U.S. Department of State Facebook http://www.facebook.com/15877306073 

U.S. Department of State Flickr http://www.flickr.com/photos/statephotos 

U.S. Department of State Instagram http://www.instagram.com/statedept 

U.S. Department of State LinkedIn https://www.linkedin.com/company/u-s--department-of-state/ 

U.S. Department of State Snapchat Statedept  

U.S. Department of State Twitter http://www.twitter.com/StateDept 

U.S. Department of State YouTube youtube.com/user/statevideo 

U.S. Department of State Threads https://www.threads.net/@statedept 

U.S. Secretary of State Instagram https://www.instagram.com/secblinken/ 

U.S. Secretary of State Twitter https://twitter.com/SecBlinken 

U.S. Secretary of State Spotify https://open.spotify.com/user/31qkvxo7mktkkhveatgm4co5v4yi 

(nguồn: U.S. Department of State, 2024e) 
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https://twitter.com/SecBlinken
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Phụ lục 3: Các tài khoản mạng xã hội của cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ sử dụng nền tảng nội bộ của các nước tính 

đến tháng 07/2024 

Tên tài khoản Nền tảng Link 

U.S. Embassy Beijing Weibo https://weibo.com/usembassy 

U.S. Embassy Beijing YouKu 
https://www.youku.com/profile/index/?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuPgc_1.dpo

rtrait&uid=UMTI2MjUzNTU2 

U.S. Consulate in Guangzhou Weibo https://weibo.com/gzpas 

U.S. Consulate in Shanghai Weibo https://weibo.com/u/3216945711 

U.S. Consulate in Shenyang Weibo https://www.weibo.com/shenyangconsulate/ 

U.S. Consulate in Wuhan Weibo https://weibo.com/usconsulatewuhan 

U.S. Consulate in Wuhan YouKu https://i.youku.com/i/UMjkxNjcxNDA4MA== 

U.S. Mission to the OSCE VKontakte https://vk.com/usosce 

U.S. Embassy Moscow VKontakte https://vk.com/usembru 

(nguồn: U.S Department of State, 2024e) 

https://weibo.com/usembassy
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https://weibo.com/usconsulatewuhan
https://i.youku.com/i/UMjkxNjcxNDA4MA==
https://vk.com/usosce
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